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Dùng để: 

- Tự đọc và ỉự học 

- Ôn luyện nâng cao cảm ỉhụ văn học 

- vươn lên học khá và học giỏi Ngữ văn 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh quỹ mến , 

Cuốn "162 đé và bài làm vàn chọn lọc 6" là cuốn sách thứ nhất trong bộ sách 
bòn cuốn cùng loại về Ngữ vàn Trung học cơ sớ. 

Cấu trúc cuốn sách gồm có 3 phần: Vân tự sự (ké chuyện), IV/// miên tri, Vãn 
Cíini thụ. crirn nhân tác phẩm vãn học. 

- Van tư .sự (kể chuyện theo một truyện đà học, đa đọc: kê chuyện đời thường; 
kể chuyện tưởng tượng). 

- Văn miêu tri (vãn tả cánh vật, vãn tá người) 

- Van critìì thụ, ( rim nhận túc phàm van học. 

Các kĩ năng — thao tác như bô cục, dùng từ, đặt câu, dựng doạn, diễn đạt, 
phân tích, nêu cảm nhạn, cám nghĩ,... được thế hiện một cách cụ thể và tường minh 
qua những bài văn chọn lọc dược giới thiệu trong cuốn sách này. Câu vãn, lời văn, 
đoạn văn dược đặc biệt coi trọng trong từng bài vãn chọn lọc. 

Các em cần quan tâm rèn luyện chữ viết: viết đúng chính ta, viết đẹp, biết trình 
bày bài vãn sáng súa, dẹp mát, trau chuốt càu vãn trong sáng, gợi cám — vươn lên 
phấn đấu đạt mục tiêu "Van hay chữ tòt" như các thầy, cô giáo luôn nhắc nhờ. Học 
thuộc lòng các bài thơ, đoạn thơ, tập kế lại các truyện cố dân gian một cách sáng tạo, 
viết thật hay một bài vãn miêu ta, một bài văn kế chuyện, đế mỗi ngày một học khá 
hơn, học giỏi hơn môn Ngữ vãn. 

Hi vọng cuốn "162 đé và bài làm ván chọn lọc 6" sẽ trờ thành người bạn 
nhó thân thiết của các em. Cần đọc kĩ, đọc sáng tạo bài vãn chọn lọc để thu được 
nhiều kết quá mong muôn. 

Chúc các em học giỏi. 

Nhóm Vân học Thuận Hoá 

Chù hiên 
Tạ Thanh Son 



1 - ĐỂ BÀI: 


Phần thứ nhất 
VĂN Tự Sự (KỂ CHUYỆN) 


Em hãy kể lại truyền thuyết Con Rông, cháu Tiên 

Bài làm 


Thuở xa xưa ứ miền Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long 
Quân. Thần mình lồng, cao lớn phi thường, là con trai thần Long Nữ nơi Thủy cung. 
Lạc Long Quân có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ dã diệt Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc 
Tinh và nhiều yêu quái khác. Thần đã dạy dân cách trổng trọt, chăn nuôi, chài lưới, 
cách ăn ờ... 

Cũng thuở ấy, có nàng Âu Cơ ở vùng núi phương Bắc thuộc dòng họ Thần 
Nông, vô cùng xinh đẹp. Nghe tin vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ, Âu Cơ 
bèn du ngoạn tới thăm. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân, rồi hai người yêu nhau, kết duyên 
thành vợ chồng. 

Chẳng bao lâu sau, Âu Cơ đẻ ra một cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con 
vô cùng tuấn tú, khôi ngô, xinh dẹp. Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: 'Ta 
vấn nòi Rồng ở dưới nước, nàng là dòng Tiên ở non cao. Klió ở với nliau một nơi lâu dài 
được. Ta sẽ dưa năm mươi con xuống biển, nàng dưa năm mươi con lên núi, chia nhau 
trấn giữ các phương, khi có đại sự nhớ giúp đỡ nhau, chớ sai lời hẹn...". 

Âu Cơ đưa đàn con lẽn rừng. Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu 
là Hùng Vương, đóng dô tại Phong Châu, truyền ngôi mười mấy đời cho con cháu. 

Từ sự tích trăm trứng này mà con cháu vua Hùng - người Việt Nam chúng ta - 
vần tự hào nhắc đến nguồn gốc mình là con Rồng, cháu Tiên. 

2-ĐỂ BÀI: 

Kể lại tru;ển thuyết Bánh chưng, bánh đày __ 

Bài làm 

Vua Hùng thứ 6 có 20 hoàng tử. Nhà vua ngày một già yếu. Việc truyền ngôi 
cho thế tử biết chọn ai bây giờ? Nhà vua băn khoăn lo nghĩ mãi: "Giặc ngoài đã dẹp 
yên, giặc trong phải đề phồng; dân ấm IIO, ngai vàng mới vững...". 

Một hôm nhà vua triệu các hoàng tử đến và phán: 'Ta dã già. Người nối dõi 
không nhất thiết là COIỊ trưởng mà phải là người nối chí ta. Lễ Tiên Vương sắp tới, hề 
con nào làm vừa ý ta, ta truyền ngôi cho, có Tiên Vương chứng giám". 

Các ông Lang tưng bìmg chuẩn bị, ai cũng muốn ngôi báu về mình. Riêng 
Lang Liêu là con thứ 18, mẹ mất sớm chịu nhiều thiệt thòi, lâu nay chi biết trồng lúa. 
trồng khoai... Nhẩm lại lời vua cha, Lang Liêu buồn lắm. Đêm đó, nằm mộng, ông 
thấy thần dến bảo: 

"Gạo là thứ quỷ nhất trên dời. Án mãi không chán, lại do người làm ra... Hãy 
lố" làm bánh, làm như thể... nliư thế... mà lẻĩiên Vương...". 





Tính mộng, Lang Liêu mừng thầm. Ông chọn thứ gạo nếp thom ngon nhất đem 
ngâm, vo thật sạch. Lấy đậu xanh đãi sạch vỏ, lấy thịt lợn làm nhân, dùng lá dong 
dùm thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thành bánh. Một nửa sổ gạo nếp đã vo 
sạch còn lại, đem đồ lên, giã nhuyẻn, nặn hình tròn. 

Đến ngày lễ Tiên Vương, các hoàng tử mang cỗ đến với bao sơn hào hải vị, 
nem công chả phượng... Còn Lang Liêu chi có 2 mâm đầy với hai loại bánh bình dị 
ấy. Vua Hùng đi xem xét từng mâm cồ một. Nhà vua dừng lại rất lâu trước hai mâm 
bánh cùa Lang Liêu rồi gật dấu, vui lòng lắm. Vua cho gọi Lang Liêu lại hỏi. Vị 
hoàng tử thứ 18 kể lại giấc mộng gặp thần linh... Vua cha ngẫm nghĩ rồi chọn 2 mâm 
bánh ấy đặt lên bàn thờ, nơi cao nhất dê lể Tiên Vương. Lể xong, vua ban bánh cho 
quần thần và các hoàng tử. Ai cung tấm tắc khen ngon. Vua nói với họ: 

"Thử bánh hình tròn, trắng tinh khiết này tượng Trời, đặt tên là bánh dày. Thứ 
bánh hình vuông là tượng Đất; thịt mở, đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ 
muôn loài, dặt tên là bánh chưng. Lá xanh bọc ngoài, mĩ vị dể trong lừ ngụ ỷ đùm 
bọc nhau ...". Ngập ngừng một lát, nhà vua kính cấn nhìn lên bàn thờ Tiên Vương, 
nghiêm trang nhìn quần thần và các hoàng tử rồi phán: 

"Lang Liêu dâ dâng lễ phẩm hợp ỷ ta. Lang Liêu sể nổi ngôi ỉa, kính xi/ì Tiên 
Vương chứng giám". 

Từ dó, nghề nông ở nước ta càng ngày càng được mở mang và phát triển. Ngày 
Tết có tục làm bánh chưng, bánh dày. Bánh chưng, bánh dày là hương vị Tết cổ 
truyền dân tộc. 

3-ĐỂ BÀI: 

__ Kể lạỉ truyển thuyết Thấnh Gióng 

Bài làm 

Đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng bén tả ngạn sông Cái (sông Hồng ngày 
nay) có một người đàn bà nghèo khố, cô đơn. Sau một đêm mưa to gió lớn, bậ ra 
đồng hái cà. Bà vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên luống cà có một lốt chân người 
rất to, bà bèn đưa chân ướm thử. Kì lạ thay, bà thụ thai, sau đúng một năm trời, bà 
sinh ra một đứa con trai kháu khinh. Nhưng bà rất buồn vì đứa con đã lên ba mà 
chẳng biết nói, biết cười. 

Bấy giờ nước ta bị giặc Ân từ phương Bắc kéo sang xâm lược. Lũ giặc tham 
lam tàn bạo, ra sức hoành hành. Chúng giết người, cướp của, đốt phá tan hoang. Khói 
lửa mịt mù sông núi. Thế giặc mạnh lắm. Vua Hùng vô cùng lo sợ, sai sứ giả di khãp 
mọi nơi tìm người hiền tài ra đánh giặc dể cứu dân, cứu nước. 

Một sáng tinh mơ, chú bé làng Gióng lắng tai nghe tiếng rao của sứ giả. Lần dầu 
chú cất tiếng gọi mẹ. Mẹ hiển cảm động, tay run run ôm con vào lòng, nước mắt ứa ra 
khi nghe con nói: "Mẹ ơi! Xu mẹ cho con dược gặp người của nhà vua...". Sứ giả vào 
nhà, em bé bảo: "Nhà ngươi hãy vê tâu với đức vua đúc cho ta một con ngựa sắt, rèn 
cho ta một chiếc roi sắt, một áo giáp sắt, ta sẽ đánh tan lũ giặc này!". Từ đó Gióng lói 

nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng chẳng no. Áo vừa may, mặc đã chật. Dãn làng 
nô nírc đem cơm gạo và vải vóc dể nuôi chú. Gióng càng lớn càng tuấn tú, đôi mắt sáng 
như sao, tiếng nói vang như sấm. Gióng là người Trời: 




"Án bày nong C(TÌÌÌ, hư nong cà, 

Uống một hớp nước cọn cíù khúc sông". 

Giặc đã tràn tới chân núi Trâu Sơn. Cả một vùng què náo động. Vừa lúc đó, sứ 
giả dem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé làng Gióng vô cùng mừng rỡ, vươn 
vai một cái bỗng trở thành một tráng sĩ oai phong lầm liệt. Gióng mặc áo giáp, tay 
cẩm roi sắt, cúi đáu lạy tạ mẹ hiền và (lân làng rồi nháy lên mình ngựa sắt. Ngựa hí 
vang trời, phun lửa phóng lên như bay. Gióng phi ngựa xông thảng vào lũ giặc, vung 
roi sắt giết giặc. Xác giặc ngổn ngang trên bãi chiến trường. Gióng xông đến đâu, 
giặc tan đến đấy. Cuộc chiến dang diễn ra dữ dội và ác liệt thì bỏng roi sắt bị gãy. 
Gióng bình tĩnh nhổ tre làm vũ khí quật vào lũ giặc. Giặc chết như ngả rạ. Tướng giặc 
bạt vía kinh hồn, gục ngã: 

"Đứa thì síct mũi, sút tai, 

Đứa thì chết nhóc bài gai tre ngà". 

Giặc Ân thám bại. Gióng phi ngựa truy kích giặc Ân đến tận chân núi Sóc Sơn. 
Giặc tan, Gióng cởi áo giáp sắt mắc lên cành cây, ngoái nhìn lại quê mẹ lẩn cuối, rồi 
cùng ngựa sắt bay lên trời biến mất. 

Vua Hùng sai lập đền thờ và phong người anh hùng làng Gióng là Phù Đổng 
Thiên Vương để đời đời ghi nhớ công ơn. Hiện nay, tre đằng ngà, làng Cháy, những 
ao đầm - dấu chân ngựa sắt... ở huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh là những dấu 
tích thiêng liêng trong chiến trận mà Thánh Gióng còn để lại. Đã hàng ngàn năm nay, 
hội Gióng là một lề hội tưng bừng ở nước ta. 

4. ĐỂ BÀI: 

Kể lại một truyểnThuyết vê thời Hùng vương mà em yêu thích. 

Bài làm 

Hùng Vương chọn đất đóng đô 

Vua Hùng đi nhiều nơi để tìm đất đóng đô của nước Văn Lang. 

Vua đi tới một miền phong cảnh đẹp đẽ, dất phảng mà rộng, có nhiều khe suối. 
Vua cho là thế đất chưa đủ, bèn sai chim đại bàng dắp một trăm quả gò, hẹn trước khi 
mặt tròi mọc phải xong. Chim dại bàng khuân đất đá dắp được 99 gò, chợt có con gà 
ngủ mơ gáy sáng, chim dại bàng ngỡ sắp rạng đông, vổ cánh bay đi. Vua Hùng đi tìm 
đất khác. 

Lại đi tới một miền dất mới. Vua thấy có một ngọn núi cao sừng sững như cái 
trụ chỏng trời, vươn lên giữa hàng trăm quả dồi vây quanh. Vua thúc ngựa chạy lên 
ngọn núi, dừng ngựa đứng trông bốn phựơng tám hướng, rộng hẹp thấp cao, rừng trải 
xa xa, khe ngòi quanh lượn,... Đẹp lòng vừa ý, vua dong ngựa từ từ xuống núi. Chợt 
con ngựa quay dầu, vó ngựa đạp mạnh, núi lở xuống, sạt mất một góc. Vua chê thế 
đất không vững, bèn bỏ đi. 

Lại tới một toà núi dài, đầu cao đuôi thấp, nằm giữa một trăm quả đồi nhỏ, như 
con giao long bơi lượn trên lớp lớp sóng cồn. Trên núi có đường lên trời, có hang 
xuống đất. Vua bước vào hang, bỗng gặp một con rắn trắng chặn đường. Vua cho là 
điềm không hay, lại bỏ đi. 
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Đi theo sông Thao, tới một vùng thấy trước mặt là sòng lớn, sau lung là núi 
cao. đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhó. Vua dang ngầm gần xa. chợt 
có một con Rùa Vàng hiện lên trên mặt nước, lưng như tấm phân, gật đầu chào vua. 
tự xưng là Chúa đầm này. Vua cưỡi li ng rùa. Rùa Vàng dưa vua đi thăm 99 ngách, 
cây côi loà xoà, nước đen như mực, các loài thuý tộc nô nức kéo đến chào đón nhà 
vua. Vua khen cảnh đẹp, nhưng cho rản. thế đất không đủ rộng đê họp muốn dân, 
dựng cung điện, bèn cáo biệt Rùa Vàng ra đi. 

Lần tới sông Đà. sóng xô cuồn cuộn, thác réo ào ào, núi Tản vươn mình, cày 
xanh điệp trùng bát ngát, địa thế tuyệt đẹp. Vua mới truyền cho chim phượng hoàng 
đào 100 cái hồ, chọn đày là đất đóng đô. Đào dược 99 hồ thì bỗng có tiếng phượng 
trống kêu ờ nơi xa. Con phương mái võ cánh bay theo tiếng gợi cùa chim trống, cả dàn 
cùng bay. Vua thấy không đủ 100 cái hổ. nên cũng bỏ di. 1 

Vua đi mãi nơi này nơi khác, mà chưa chọn dược nơi nào có thê định dỏ. Vua 
lại đi, lại đi,... Đi tới một vùng: trước mặt ba sông tụ hội, hai bên có Tản Viên, Tam 
Đảo chầu về. Đồi núi gần xa. khe ngòi quanh quất, thố dất bày ra như rồng chầu hố 
phục, như tướng quủn bắn nó, như ngựa chạy phượng bay. Giữa những quá đồi xanh 
tốt, có ngọn núi đột ngột nổi lén, như voi mẹ năm giữa đàn con. Vua lên núi nhìn ra 
bốn phía thấy ba bề bãi rộng, bồi dắp phù sa, bốn mặt sum sê cây xanh hoa tươi cỏ 
ngọt, vừa trùng điệp, vừa quanh co, có rộng mà phẳng, có hẹp mà sâu. Vua cả mừng 
phán rằng dây thực là dất họp muôn dân, đù hiểm để giữ, có thế dế mở, thế đất vững 
bền có thể dựng nước được muôn đời. 

Vua Hùng dóng đô ờ đó, gọi tên là thành Phong Châu. 

5. ĐỂ BÀI: 

_ KI tích Ống Đống con 

Ở thôn Gióng Mót, xã Phù Đống có một dấu chân khổng lồ in trên một táng đá 
lớn. Đó là dấu chân ông Đông về hái cà trong một đêm mưa gió. 

Tục truyển ràng ông Đổng cao lớn lạ thường: đầu dội trời, chân dạp đất, vai chsm 
mây. Ông cào đất thành đổng ruộng, vun đá thành dồi gò, xẻ cát thành sông bãi. ông 
bước dài từ đính núi này sang đinh núi khác. Dấu chân ông lún cà đá, thúng cà đất. Tiồtg 
nói ông vang ầm thành sấm. Mắt ông sáng lóe chớp lửa. Hơi thở ông phun ra mây đen, 
gió bão và mưa dỏng. Ông hay hiện lên trong những ngày dầu hồ có dỏng, lúc cà dã dịu 
trái, lúa chiêm sắp trổ đòng. Ông đi đủ mọi chiều, lúc tốc thảng, lúc xoay vòng. Ồng đi 
đàng tây sang dàng dông là bão tây. Ông đi dàng dông sang dàng tây là bão đông. ỗag 
làm dập hết lúa, rụng hết cà và gãy bao nhiêu là tre pheo, đa dề. 

Ngày nay, dấu chân ỏng Đổng còn thấy ở nhiều nơi: gò làng Bình Tân, túi 
Dạm, núi Khám, bờ giếng làng Bưởi Nội, đinh núi Sóc và đặc biệt là làng Gióng Mc't. 

Mồng 9 tháng tư âm lịch, vào tiết mưa dông đầu hè, ông Đổng về hái cà, gty 
nên gió bão, sấm chớp và mưa to. 

Có một người dàn bà xấu xí, nghèo khố tuổi đã muôn màng nhưng con cíi 
không có. Bà phải sống một mình trong một túp lều tranh. Ngày ngày bà chảm ben 
luống cà cạnh nhà và ra đổng bắt ốc mò cua đê đổi gạo nuôi thản. Một dêm mưa D 
gió lớn, ông Đổng về hái cà dề lại một dấu chân vừa tày năm gang, trong vườn càcta 
bà lão. Bà dầm vào dấu chân ấy, tự nhiên thấy tâm thần rung dộng, vế nhà thì thi 
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thai. Bà bỏ lên rừng Trại Mòn . rối đè ra ống Đổng con dưới bóng cày, trẽn một cái 
gò nổi giữa đám. Trời bổng cho nhiều cua ổc, nhiêu cá dế bà án lấy sữa nuôi con. 
Trời cũng đẽo đá thành thống đế bà tam rửa cho con, thành liềm đế bà cắt ròn cho 
con. và thành chõng dể bà dặt con năm. Trong 3 nàm liền, "ông Dong con" cứ nàm 
im trẽn chồng đá cho đến lúc mờ to mát "sáng như sao" và cất tiếng dầu tiên ,ấ (hìì 
vang nliư sấm" đòi ra đánh giặc Ân. Đến lúc dó, "ông Dong con" mới rời chõng dá, 
đứng phắt dậy, vươn mình thành người khổng lổ như Đổng cha. Vì vậy, vé sau nhân 
dân có câu hát: 

'Trời thương Bách \ ịệt son hủ, 

Trong nơi thao màng náy ra kì tai" ' ,Sl . 

(Người anh hùng làng Gióng - Cao Huy Đỉnh) 


6 - ĐỂ BÀI: 

Kè lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy ĩinh 

Bài làm 

Vua Hùng thứ 18 có nàng cóng chúa tên là Mị Nương, mình ngọc, mặt hoa, 
đẹp tuyệt trần.. Vua cha muốn kén được một chàng rê tài giỏi, nhưng chưa có một 
chàng trai nào thật xứng đáng. 

Một hôm, cùng một lúc, bỗng có hai vị thần cùng xuất hiện tại cung diện và 
xin cầu hòn. Một người tự xưng là Sơn Tinh có tài dời non lấp bể, dựng núi xây đồi. 
Một người tự xưng là Thủy Tinh có phép lạ như dâng nước, hô mây, gọi gió, nổi 
sóng, gây mưa... Vua Hùng băn khoản ngẫm nghĩ, rồi phán: "Cà hai thần rất tài giỏi, 
thật vừa ý ta. Nhưng... ta chỉ có một ái nữ, biết gà cho than nào? Thỏi thì ngày mai, 
hề ai đem sinh le đến trước, ỉa khắc cho lùm rè vù cưới con gái ttí... ,ầ . 

Mờ sáng hỏm sau, Sơn Tinh đến trước mang theo voi chín ngủ, gà chín cựa, 
ngựa chín hồng mao , mỗi thứ một dôi, kèm theo một trùm ván C(tm nếp, một trâm nệp 
bánh chưng... Vua Hùng vui vẻ nhận lể, rói cho phép Sơn Tinh làm lề cưới, rước MỊ 
Nương về núi. 

Thủy Tinh chậm chân đến sau, khống lấy dược Mị Nương, đùng đùng nổi giận. 
Thần lập tức hô mưa, gọi gió, dông bão mịt mù, dâng nước lên đánh Sơn Tinh, quyết 
giành lại người đẹp. Cả một vừng Phong Châu rộng lớn chìm trong biến nước. Thủy 
Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép nâng núi lên cao bấy 
nhiêu. Hai bên kịch chiến suốt ngày đêm. Núi Tản Viên, sông Đà trở thành bãi chiến 
trường ác liệt, cây đổ, đất đá ngổn ngang, xác ba ba, thuồng luồng, rắn rết bị giết chết 
nổi dầy sồng. Đánh mãi không dược, Thúy Tinh hậm hực rút quân về. 

Từ đó, Thủy Tinh ôm mối hận thù khôn nguôi. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 

7 tháng 8 ta, Thủy Tinh lại đem quân đánh Sơn Tinh dể rửa hận, gây ra cảnh mưa gió, 
bão lụt khắp nơi... 

Vì thế, dân gian vẫn lưu truyền câu hát: 

"Núi cao sông hây còn (lài, 

Nútn nám báo oán, đời đời đánh ghe tì". 
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7 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại truyền thuyết Sự tích Hô Gươm 

Bài làin 

Đầu thế ki XV, giặc Minh cướp nước ta. giết người cướp của vô cùng tàn bạco, nh 
dân ta cám giận chúng đến bầm gan tím ruột. Lè Lợi khới nghĩa ở vùng núi Larm Sc 
miền tây Thanh Hóa. Thế giặc mạnh lắm, nghĩa quân trải qua muôn vàn khó khăn.... 

Thuở ấy, Lê Thận làm nghề đánh cá là người có chí lớn. Một đêm nọ. Thiận t 
lưới ờ bến vắng, lúc kéo lưới lên chí có một vật nặng mắc vào, chàng nhặt lên vứrt ng, 
xuống sông. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Thân di chuyển đến khúc sông khác. Kì hạ tha 
vật lạ ấy. vần mắc vào lưới. Thận cầm lên xem. rồi reo lên: "Ha ha! Một lưỡi gụtơm 
Sau dó, Lê Thận gia nhập nghĩa quàn, chiến đấu rất dũng cảm. Một hôm Lẽ Lợú CÙI 
bộ tướng đến nhà Thận. Họ ngạc nhiên nhìn thấy một vật sáng rực trong xó nhà. 11 .é L 
cầm lên xem và nhìn kĩ thấy hai chữ: 'Thuận Thiên" khắc sâu vào lưỡi gươm. 

Giặc Minh lại kéo đến càn quét Lam Sơn, Lê Lợi và tướng sĩ rút lui vào rìrntg sâ 
Trong lúc nguy kịch, Lê Lợi nhìn thấy trên ngọn cây có một vật sáng rất lạ. Giũra đê 
tối ông trèo lên cây và lấy được chuôi gươm nạm ngọc! Ba ngày sau, Lê Lợi lại đtến nl 
Lê Thận. Ngạc nhiên và sung sướng biết bao, khi tra gươm vào chuôi thì vừa kỉhít. 1 
Thận nâng gươm báu lên ngang đầu và kính cẩn nói với Lê Lợi: 

'Trời đã phó thác nghiệp lớn cho minh công. Chúng tỏi nguyện dem sươn g mù 
phò tá minh công, cùng với thanh gươm thán quyết đuổi giặc Ngô, háo đền Tỏ'quốc: !". 

Từ đó, nghĩa quân lớn mạnh, dánh đâu thắng dấy. Với lưỡi gươm thần, Lê L< 
chi huy ba quân xốc tới. Hàng vạn giặc bị tiêu diệt. Lũ tướng tá Thiên triều bạt VI 
kinh hồn. Đông Đô được giải phóng, đất nước ta được độc lập, thanh bình. Lê Lợi lê 
làm vua. 

Một năm sau dẹp tan giặc Minh, một hôm Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh h 
Tả Vọng. Bồng có một con Rùa Vàng nhô đầu khỏi mặt nước và cất tiếng nói: "Xin h 
hạ hoàn gươm lụi cho Long Quân!". Vua nâng gươm lên. Rùa Vàng đớp lấy gươm thầ 
rồi lặn sâu xuống nước. Một lúc sau, đáy hồ xanh vẫn sáng le lói. 

Từ đó, vé sau, hồ Tả Vọng dtrợc dổi tên thành hổ Hoàn Kiếm, dân gian gọi I 
Hổ Gươm. 

8 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại một truyền thuyết mà em đã học hay đã đọc 

Bài làm 
Mẹ Âu Cư 

Âu Cơ là ái nữ của Đế Lai thuộc dòng dõi tiên. Tục truyổn lúc bà chào dời 
hàng ngàn hàng vạn loài hoa ở quanh vùng dều hé nở, tỏa hương ngào ngạt, chín 
tưng bừng hót ca. Lớn lên, bà thích di du ngoạn dó đây, thăm thú núi rừng, sông 
suối trân cầm, dị thảo. Bà di vể phương Nam, miền đất lạ, bốn mùa ấm áp, cây cc 
tốt tươi, sản vật dồi dào... 

Đến vùng Lãng Sương, Thanh Thúy bà gặp Lạc Long Quân, nòi Rồng, phong tư tú 
lệ, có phép thần thông biến hóa. Hai người kết nghĩa vợ chồng, sống tại cung diện Long 
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)ài Nham. Một năm sau Au Cơ đẻ ra một cái bọc, qua sáu, bảy ngày, bọc vỡ ra một trám 
uả trứng; mỗi trứng nở ra một dứa con trai. Không phải bú mớm, các con tự lớn lên, 
■ông đep đẽ, trí dũng song toàn, ai náy đều kính trọng cho là triệu phi thường. 

Lạc Long Quàn, tuy lấy Âu Cơ nhưng thường xuyên ở dưới thủy phu. Một hôm 
,ạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: 

- Ta thuộc nòi rổng, nàng là giống tiên. Kẻ ở trên cạn, người ở dưới nước, khó 
là ăn ớ với nhau lâu dài dược. Năm mươi con sẽ theo ta về thúy phú; năm mươi con 
' lại với mẹ, chia dất mà trị. Lên núi, xuống biến dù xa cách, nhưng khi hữu sự nhớ 
lảo cho nhau biết mà cứu giúp lẫn nhau. 

Mẹ Âu Cơ chia các con ra các vùng lập nghiệp; người con cả được cai quản 
ùng núi Hùng, dựng thành nước Vãn Lang. Ấu Cơ dạy dân trồng trọt ngũ cốc, đốn 
ỗ làm nhà, trổng dâu nuôi tằm. trồng bông dệt vải, lụa. Bà dạy dân dùng gạo nếp, 
ước mía, dỗ xanh làm thành nhiều loại bánh ăn rất ngon. 

Bà gọi nước ghềnh Hạc tuôn về, uốn sông cầi, bao con cháu khơi ngòi Vần, 
gòi Lón,... dế có nước cày cấy, sinh sống. Bà dạy con cháu trồng cây ớ gò Cam, gò 
lung, gò Sổi,... dể lấy quả, lấy gồ, lấy thuốc. Chim chóc bay về, hươu nai kéo đến tụ 
ội. Núi Cổ Tích, vùng Hiền Lương,... trở nên sầm uất, giàu có. Vì thế, dân gian mới 
ó câu ca: 

"Thứ lìliất Việt Trì, thứ nhì Hiền Litoiig" 

Nhớ công đức Mẹ Âu Cơ, nhân dân dã lập đền thờ "Đức Mẹ". 

I 

- ĐỂ BÀI: 

Bỏng vai bà mẹ Sọ Dừa, hãy kế lại cuộc đòi nhân vật Sọ Dừa 

Bài làm 

Nhà tôi nghèo lắm. Vợ chồng tôi làm nghề kiếm cúi để nuôi thân. Vất vả cực 
học lại hiếm hoi nữa. Một hôm tôi vào rừng kiếm củi, khát nước quá, chợt thấy một 
ái sọ dừa đựng đầy nước trong vắt. Tôi đánh liều, nhắm mắt .uống cạn. vể nhà thế là 
5i có mang... 

Đẻ con ra, tôi buồn lắm. Chi là một cục thịt đỏ hỏn, tuy có mắt, có mũi, 
[hưng chẳng có mình mẩy, chân tay. Định vứt di, nhưng lòng mẹ khổng nỡ, dù sao 
ló cũng là hột máu cắt đôi của mình. Tỏi dặt tên con là Sọ Dừa. Có điều lạ là tôi di 
lâu nó cũng lăn theo đấy! Một hôm. bực mình, tôi nói: "Bảng tuổi mày, con người 
a dã biết chăn bò giúp bố mẹ...! cỏn mày thì chẳng dược tích sự gì!". Thương lắm, 
;hi nghe nó nói: "Làm gì chứ chăn bò thì con làm tất. Mẹ đến nói với phú ỏng cho 
on sang ở chăn bò...". 

An ủi nó, tôi đánh liều sang gặp phú ông., Phú ông ngâm nghĩ một lát. Thương 
nẹ con tôi hay là giẻu, rồi ông bảo: "Thỏi cứ cho nó sang dây! Cứ thử xem đã!". Thế 
ồi, cả một đàn bò đông dúc dược nó chăn dắt, con nào con nấy béo nung núc. Ai 
ũng ngạc nhiên. Phú ông tỏ ý bằng lòng. 

Phú ông có ba cô con gái; cô út rất hiền và xinh đẹp. Cô út hay dem cơm cho 
on tôi. Cô út đã yêu và mê nó mới lạ chứ! Sau này, tôi mới biết nhiều lần cô nhìn 
hấy thằng Sọ Dừa nhà tôi biến thành một chàng trai tuấn tú, nằm trên chiếc võng đào 
nắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Cô út kín đáo chăm sóc nó, có 
niếng gì ngon, cô cũng kín đáo mang cho cậu ta. 
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Một hổm, thảng con tôi lần về nhà, nó báo: "Mẹ sang hòi cô út nia pHìú ( 
cho con!". Tối sửng sốt, ai đời "đũa mốc dám chòi múm son" bao giờ? TỦVi pt 
nghèo hèn, nhưng lại thương con, thổi thì "mộĩ liều ha bày cũng liều"... Nịghe 
nói, phú ồng cười mía: 

"Thế cơ à? Mẹ con bù sắm đủ 10 tấm lụa dào, 10 con lợn béo , 10 vò nượu ti 
và một clìũih vàng cẩm đem xang dây làm lể vấn clanli nhé!". 

Tói xấu hổ ra về. Nghe tôi nói. nó cười bảo: "Mẹ cứ yên tâm. Con ssẽ bi 
đù...". Sáng hổm sau mẹ con lỏi đem sính lề đến họ nhà gái. Phú ông ngạc nhkẻn qi 
Trót đã hứa rồi, vả lại lóa mát vì của, phú ổng cho gọi ba cô con gái lên. Haii cồ ( 
bĩu môi, nguýt! Cô út bẽn lẽn cúi đầu thưa: "Cha đặt dâu con xin ngồi đấy! ....". c 
trai tôi thành gia thất. Tôi có con dâu. Tôi vừa mừng vừa lo... Thật không ngờ,, nó c 
lốt Sọ Dừa từ lúc nào. Nó trở thành một chàng trai thông minh, hào hoa, lịch sự. 
đấy, cùng với vợ chồng nó, ba mẹ con tôi sống rất hạnh phúc. Mấy năm sau, wua r 
khoa thi, kén nhân tài làm quan. Con tòi đã dự thi và dỗ Trạng nguyên, vẻ vantg qi 

Vua lại cứ nó đi sứ sang Tàu. Ở nhà. hai cô chị xảo quyệt đã lập mưu dìm cô) em 
chết đuổi. Con dâu tôi bị con cá to nuốt vào bụng. May phúc nhà tôi, nó dã llấy d 
rạch bụng cá chui ra rồi dạt vào dáo. Nó lấy dá đánh lửa. nướng cá ăn. chờ Ithuy 
đến cứu. Hai quả trứng nó mang theo dã nớ thành đôi gà dẹp lắm, lớn lẽn gáy nất ha 
Một hôm thuyền con tôi đi sứ về qua đảo. Bỗng nghe gà gáy... Tôi già rồi, lấn th 

quên mất tiếng gà gáy... Ò tôi nhớ ra rồi. Gà gáy như tiếng người gọi: 

"ờ... ó... o 

Phủi thuyền Quan Trạng rước cỏ tôi vé..." 

Vợ chồng nó gặp nhau mìmg mừng tủi tủi. Sau này tôi mới hay là con ttrai t 
trước khi đi sứ đã dể lại cho vợ nó một hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà, 

dận phải giắt luôn bên người để phòng thân. Quan Trạng có khác, có tài tiên tri. J 
hai cô chị nanh ác sau này đi đâu mất tích. 

Ở đời. mẹ hay nói tốt cho con. Tôi quê mùa có chi tỏi nói thế. Sọ Dừa - Ọiií 
Trạng, chính là con tôi... 

Hoàng Thị Thuyên 

(Lớp 9A, trường THCS Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghê An) 

10 - ĐỂ BÀI: 

Kểlạĩtruyện CỔtich "ThạchSanh' 

. Bài làm 

Ngày xưa, ở quận Cao Bình có vợ chồng Lục ông làm nghề đốn củi hiền lànl 
giàu lòng thương người. Ngọc Hoàng thương tình vợ chồng Lục ông hiếm hoi bè 
cho Thế tử xuống trần dầu thai. Lục bà mang thai, nhưng đã nhiều năm vẫn chưa sin 
nở. Rồi Lục ông qua dời... Mãi mấy năm sau, người mẹ già mới sinh được đứa co 
trai rất khôi ngô, đặt tên là Thạch Sanh. Chảng bao lâu sau, mẹ hiển cũng qua đờ 
Thạch Sanh bơ vơ, lấy gốc đa làm nhà, kiếm củi độ thân. Ngọc Hoàng rất thương, bè 
sai Thiên thần xuống trần dạy Thạch Sanh võ nghệ, các phép thần thông biến hóa, V 
cho búa thần làm vũ khí. 
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Gẩn vùng có tên Lý Thòng làm nghé bán nrợu. Hắn đà dồn Thạch Sanh vé nhà 
ết nghĩa làm anh-em. Năm ấy. đến lượt Lý Thông phái nộp mình cho Chằn tinh. Lý 
Tiông đánh lừa Thạch Sanh "đi canh miến thán" dể thế mạng. Nứa dem. Chằn tinh 
ỏng đến 'Vồ mồi, hai bên đánh nhau dữ dội. Chằn tinh tàng hình dùng phép lạ. Thạch 
lanh vung búa than chém chết Chăn tinh, cắĩ dầu và xá xác quái vật, Thạch Sanh dược 
lộ cung tên thần bâng vàng. Xách dầu Chằn tinh về, Thạch Sanh dập cứa gọi. Hai mẹ 
on họ Lý hoảng hồn... Nhưng khi mơ cứa, Lý Thông nhìn thấy cái đầu khổng lồ cua 
rân tinh, hán bèn dọa Thạch Sanh là dã giết chết vật báu cua vua nuôi, phai mau mau 
rốn di. Thạch Sanh lại trờ về gốc da chôn cù. Lý Thông dem đầu trăn tinh dâng nộp 
riếu dinh và hắn dược vua phong tước Quận công. 

Trong lề hội kén chọn phò mà, công chúa đà bị Đại bàng khổng lổ qiỊắp di. 
'hạch Sanh đang nằm nghỉ dưới gốc da chợt thấy con chim lạ bay qua liền giương 
ung bần. Đại bàng bị trúng tên, vẫn cố bay về hang ổ. Nhà vua hứa gả công chúa 
ho người tài nào cứu được nàng cống chúa. Lý Thông tìm gặp "dứa em kết nghĩa". 

'hạch Sanh theo dấu máu tìm đến hang ổ Đại bàng. Ác điếu chống trả quyết liệt 
hàng dũng sĩ, nhưng nó đã bị chàng dùng cung tên vàng bắn mù cả hai mắt, dùng 
)úa thần chém dứt vuốt sắc, bò vỡ làm dôi đầu quái vật. Chàng dung sĩ đã dòng dây 
lưa nàng công chúa thoát khỏi hang sâu, nhưng dã bị Lý Thông sai quân lính ván 
tá lấp cửa hang dế hàm hại. Chàng đã di khắp hang lạnh, khám phá. Thạch Sanh lại 
lùng cung tên thần bắn tan cũi sắt, cứu thoát Thái tử con vua Thủy tể dang bị Đại 
>àng giam hãm. Thạch Sanh dược Thái tử mời xuống chơi thủy phù. Nhà vua hậu 
lài chàng dùng sĩ cõi trần. Đê đền ơn ân nhàn, vua Thúy tề tặng Thạch Sanh nhiều 
'àng ngọc, nhưng chàng khước từ, chí xin nhận một cây đàn thần làm kí vật. Thạch 
ỉanh lại trở về gốc đa, chốn cũ yêu thương. 

Hồn Chằn tinh và Đại bàng gặp nhau, lập mưu báo thù Thạch Sanh. Chúng ăn 
rộm kho báu của nhà vua đem về giấu ờ gốc đa. Thạch Sanh bị hạ ngục! 

Công chúa sau khi được cứu thoát, rồi bị câm. Các quan ngự y đều bó tay. Lý 
rhông vô cùng nóng ruột... Nằm trong ngục, Thạch Sanh lấy đàn thần ra gảy. Tiếng 
làn lúc thì ai oán não nùng, lúc thì hờn cãm uất hận. Nghe tiếng đàn thán, công chúa 
ự nhiên nói được, nàng xin vua cha dược gặp người đánh đàn. Gập ân nhàn, công 
•húa vui mừng khôn xiết kể. Lý Thông bị hạ ngục. Nhà vua giao cho Thạch Sanh xét 
tử. Chàng dă tha tội, cho cả hai mẹ con hắn về quê. Nhưng đến giữa dường, cả hai mẹ 
:on Lý Thông đểu bị sét đánh chết, hóa kiếp thành bọ hung. 

Vua cho Thạch Sanh làm phò mã. Hoàng tử của mười tám nước chư hầu bất bình 
téo quân vây đánh kinh dô. Thạch Sanh lại ditng đàn thần lui giặc. Hàng vạn tướng sĩ chư 
lầu được Thạch Sanh dãi một niêu cơm thần bé xíu mà họ ân mãi chảng hết. 

Mấy năm sau, vua già yếu, nhường ngòi báu cho Thạch Sanh. 

11-ĐỀ BÀI: 

Kể lại một ừuyện cổ tích mầ em yêu thích 

Bài làm 
Cày khế 

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm để lại một gia tài 
nhiều ruộng vườn, trâu bò. Người anh tham lam, người em hiền lành, siêng năng. Lấy lí 
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do ai lo phận ấy. người anh chia gia tài. Bao gia tư điển sán. người anh chiếm hét, 
cho vợ chổng người em một mảnh vườn có cày khế ngọt và một túp lều. 

Hai vợ chồng người em cần cù cuốc đất trồng rau và chăm bón cây khế, kiến 
lần hồi. Mùa hè nãm ấy, cây khế trĩu quả. chín vàng óng. Hai vợ chổng người em k 
khởi mừng thầm. Bỗng một hôm. có con chim phượng hoàng từ dâu bay đến. Chín 
hết quả này đến quá khác. Người vợ từ trong lều chạy ra. nói với chim: "Vợ chóiiị 
chỉ có một cây khê, chim ăn hết quả thì biết trỏng cậy vào dâu...". Thật bát ngờ, c 
cất tiếng nói: "Ăn một quá trà cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà dựng". 

Theo lời chim dặn, người vợ may cho chồng một cái túi vừa đúng ba gang, 
mấy hôm sau, quà nhiên phượng hoàng lại bay đến, xòe cánh đậu xuống sàn. Người 
ngồi lên lưng chim, chim cất cánh bay. Vượt qua bao cánh dồng, dòng sông, núi r 
biển cả, chim đổ xuống một hòn đảo lấp lánh bạc vàng, châu báu. Người em nhặt 
một túi vàng. Chim lại chờ người em về tận nhà. Vợ chồng người em trở nên giàu có 

Vợ chồng người anh biết chuyện, xin gạ đối cho vợ chồng người em tất cả 
cửa điền sản để lấy mảnh vườn và cây khế ngọt. Vợ chồng người em vui vẻ nhận lc 

ít lâu sau, phượng hoàng lại bay dến ãn khế. Chim cũng nói với vợ chồng ng 
anh: "Ăn một quả trả cục vàng, mang túi ba gang mang di mà dựng". Vốn tham lam 
chồng người anh may một cái túi rõ to sáu gang. Chim y hẹn bay đến đưa người i 
đến đảo vàng. Anh ta lóa mặt lên, chọn và nhặt nhiều châu báu, lèn chặt vào cái túi 
gang. Anh leo lên lưng chim; chim phải dập cánh nhiều lần mới bay lên được, ơ 
gắng sức bay qua biển; túi vàng quá nặng làm nghiêng cánh chim. Bất ngờ. người; 
và cả túi vàng rơi tõm xuống biển, chết mất xác... 

12-ĐỂ BÀI: 

Kể lại mộỉ truyện cổ tích mả em đã nghe kể. 

Bài làm 

Cây tre trăm đốt 

Ngày xửa ngày xưa, anh Khoai nhà nghèo. Tính nết cần cù, chân thật. Anh c 
cho một nhà giàu trong vùng. Phú ông vỗ vai Khoai và nói: "Mày làm lụng cho t, 
giòi, rồi tao gả cỏ út cho mày!". Cô út duyên dáng, xinh đẹp lắm! Khoai tưởng ( 
chủ thực lòng, nên đã ra sức làm lụng gấp năm, gấp mười trước dây. Ba năm sau, 
út càng lớn lên càng xinh dẹp. 

Phú ông nuốt lời hứa cũ, gả cô út cho con trai viên cai tổng giàu nứt đô' 
vách. Thấy hai họ đang rục rịch làm lễ cưới, Khoai tìm gặp ông chủ dê’ nói lên nỗi 
bình của mình. Phú ông ha hả cười, nói với anh: 

"Anh vào rừng, chặt về dây một cây tre trăm dốt, để lủm đũa cưới, thì tao ( 
mày cưới cô út ngay!". 

Vốn thật thà quá, Khoai tin ngay lời phú ông hứa. Anh vác dao hãrn hở I 
rừng đi chặt cây tre trăm đốt. Quá trưa tới chiều, đi hết khu rừng này tới khu rừng 1 
anh chảng tìm thấy một cây tre trăm đốt nào! Hết leo núi lại lội khe, đói và mệt 
Khoai tuyệt vọng, ngồi khóc. Chưa bao giờ anh buồn như vậy! Bỗng có một cụ ] 
phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, đến gần Khoai, ân cần hỏi: "Cơ sự làm i 
mà con khóc?" Nghe Khoai kể rõ đầu đuôi, cụ già bảo anh đi chặt nhanh về rnột tri 
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tre. \ Nhìn đống đốt tre, cụ già khè nói: "Khắc nhập! Khắc nhập". Tức thì các đốt 
liền n kết thành một cây tre dài trâm đốt. Khoai sung sướng quá, anh nghi tới cô út... 
già (ì đà biển mất từ bao giờ! Loay hoay mài ván không thể nào đưa cây tre dài ra 
i rínừng, anh lại ngồi xuống khóc. Cụ già lại hiện ra, báo Khoai nín đi, rồi cụ khẽ 
: "KKhắc xuất! Khác xuất!". Cây tre trăm đốt lại rời ra. Cụ khẽ dặn Khoai ghi nhớ 
thầrần chú và cách dùng cho linh nghiệm! Cụ già lại biến mất. Khoai bó các đốt tre 
chạvạy như bay về nhà phú ỏng. 

K Khoai không tin mát mình nữa. Đám cưới cô út với con trai viên chánh tổng 
g diâiẻn ra timg bừng. Khách khứa ra vào ồn ào, tấp nập. Cỗ bàn linh đình! Khoai đặt 
bó ti tre xuống. Anh biết mình đã bị lừa! Phú ông đến bên Khoai cả cười mà bảo rằng: 
o cáỉần tre trăm dốt, chứ dâu cán hai bỏ ống tre? Anh rõ lẩn thẩn! Thôi vào ngồi cổ 
ỉ cướtới cô mày!" . Khoai tức lắm, khẽ đọc: "Khắc nhập! Khắc lihập!" . Tức thì các ống 
lính h vào nhau, lão phú ông cũng dính chặt vào cây tre trâm dốt! Vừa đau vừa sợ hãi, 
ta kêkêu ầm lên. Viên chánh tổng, con trai hắn vội chạy đến, còn lớ ngớ, liền bị Khoai 
n thâhần chú, cả hai cha con lão lại dính chật vào cây tre. Càng giẫy càng đau, la khóc 
sòmm! Quan khách hai họ nhìn tháy khiếp lắm, mạnh ai nấy chạy, bò dở cỗ bàn. Cả 
Ìgườrời mới biết Khoai là kẻ kì tài, có phép lạ, vừa khóc vừa van lạy Khoai rối rít. Một 
Igườrời xúm lại xin Khoai tha cho ba người kia. Khoai ung dung khẽ đọc: "Khắc xuất! 
\c xuaiất!". Cây tre trăm dốt lại rời ra. Cha con viên cai tổng hú vía, chạy dài. 

Pl Phú ông thoát nạn. Lão bẽ mặt và sợ lắm. Lão phải y hẹn cho Khoai cưới cô út. 


ĐỂ Ể BÀI: 


Kể lại truyện cổ tích Em be thông minh _ 

Hài làm 

N Ngày xưa có một ỏng vua anh minh. Vua sai sứ giả đi khắp mọi nơi dể tìm kẻ 
t tài. li. 


MMột hồm, vị sứ giả đi qua một cánh đồng bắt gặp hai cha con bác nông dân: 
cày,y, con dập đất. Đứa bé độ 7, 8 tuổi, tóc dể chỏm, cặp mát sáng như sao! Viên 
n rất ất có cảm tình, dừng ngựa lại hỏi: 

- N Này, lão nông! Trâu cùa lão cày một buổi được mấy đường cày? 

N;Người cha đứng ngàn ra. Đứa con nói với người lạ mặt: 

- N Nếu ngài cho biết con ngựa của ngài mỗi ngày đi được mấy bước, thì tôi sẽ 
ời chcho ngài hay! 

VỊVị sứ giả ngạc nhiên vô cùng, và thầm nghĩ: "Thần dồng là đây rồi...". Ông ta 
rõ làilàng xã, quê quán của hai cha con lão nông rói chào giã biệt. 

MMột thời gian sau, lệnh vua truyền xuống. Vua ban cho làng ấy 3 thúng gạo 
, 3 cccon trâu đực, hẹn năm sau 3 con trâu đực ấy phải dẻ thành 9 con nghé, nếu sai 
cả là làng phải chịu tội. Cả dân làng xôn xao, già trẻ gái trai đều lo âu, sợ hãi. Còn 
bé nc nọ thì minrcười, thưa với cha xin dược gặp cụ tiên chi. 

- T Thưa cụ, lệnh vua chẳng có gì đáng lo. Xin cụ đem giết 2 con trâu dực, lấy 
úng Ịg gạo nếp đồ xôi dể cả làng ãn cỗ; còn một thúng gạo nếp, một con trâu thì 
lấy ty tiền làm lộ phí cho hai bố con cháu trẩy kinh. Cháu sẽ thu xếp mọi chuyện 
vào to đấy. 
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Sau bữa cỗ, cả làng tiên hai cha con lão nông trấy kinh. Đến kinh đô, họ tìm đi 
hoàng thành. Chú bé lập mưu vào được sàn rồng, rồi khóc um lên. Nhà vua lấy làm ; 
sai thị vệ dần dứa bé vào hói nguyên cớ gì mà khóc làm ầm ĩ chốn dê dò. Chú bé qi 
xuống, vừa thút thít vừa tàu: 

- Tâu đức vua. mẹ cháu chết đã láu mã cha cháu không chịu dẻ em bé đê ch 
với cháu cho có anh có em... 

Nhà vua và quán thần dều cười. Vua lại phán: 

- Cha cháu là giổng dực sao de dược!... 

Chú bé liền tâu: 

- Thưa Đírc vua. Tại sao vua lại bắt làng cháu nuôi 3 con trâu dực sau một nã 
phải dẻ thành 9 con nghé ạ? 

Nhà vua mừng thầm, biết là dã tìm dược nhân tài, nhưng cần phủi thử lại một lần nì 

Sau đó mấy hôm, có một viên quan thị đem đến công quán một con chim s 
bảo hai bố con lão nông phải giết chim bày thành 3 cỗ đại yến dàng lên vua. Chú l 
liền đưa cho sứ giả một cây kim và nhờ ông ta tâu lên Đức vua rèn thành con dao si 
để xẻ thịt chim. 

Nhà vua mừng khôn xiêl, ban thường hai cha con lăo nông rất hậu. 

Cùng dịp ấy, vua Tàu sai sứ sang dò xét nước Nạm, ám mưu gây hấn. Sứ Vc 
mang sang một vỏ ốc xoắn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu dược sợi chi xuyê 
theo ruột ốc. Đương lúc nhà vua và quần thần lúng túng, thì chú bé xin hiến kế. Q 
ung dung đọc lên một bài ca: 

'Tang tình tang! Tinh tình tang 
Bắt con kiến vàng, buộc chi ngang lưng. 

Bên thời lấy giấy mù bưng , 

Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang. 

Tang tình tang..." 

Triều thần làm đúng theo cách ấy. Con kiến càng đã xâu sợi chỉ xuyên qua ru( 
ô'c xoắn. Nhà vua và trăm quan vô cùng mìmg rỡ. Sứ Tàu thán phục lắm. 

Liền đó, vua phong cho chú bé làm Trạng nguyên. 

14 - ĐỂ BÀI; _ 

__ Kế lại một ch u yện cổ ti ch mà em nhớ mãi 

Bài làm 

Nàng công chúa tóc vàng 

1. Ngày xưa có một chàng trai thông minh, dũng cảm và tốt bụng tên là Ấ-rỏ-1 

Một hôm A-rô-ka câu được một con cá hình thù kì dị. Anh không biết tim g 
liền thả cá xuống nước. Lạ thay, cá cất tiếng nói với anh: 

•• 

- Cám ơn anh dã thả tôi ra. Xin biếu anh viên ngọc này, nó sẽ giúp am hiể 
được tiếng nói các loài vật trên đời. 

A-rô-ka vui sướng mang viên ngọc về nhà. Đang bữa cơm, anh thấỵ hũ co 
chim nhỏ ngậm một sợi tóc vàng óng ánh đậu trên cửa sổ. Chúng bàn tán sôi nổi V 
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chuyện nàng còng chúa xinh dẹp dang bị giam hãm trong toà lâu đài bàng pha lé ớ 
cạnh bẽn rừng. Nghe thế. À-rỏ-ka liền lên đường cứu người con gái xấu số. Anh vừa 
tới khu rừng thì tròng thấy hai con chim đang bay lượn nháo nhác vì chim con bị gió 
hát rơi khói tổ. A-rỏ-ka nhặt chú chim non đật vào chỗ củ và tiếp tục đi. Được một 
quàng, anh lại cứu bấy kiến dang bị lưa Vày. một con ong vàng vướng vào màng nhện 
và chú cá chép bị mác cạn. rất cà các con vật dược cứu đều cám ơn A-rô-ka và nhặn 
đưa dường cho anh đến chồ nàng công chúa tóc vàng bị giam. 

2. Khi anh đến lâu dài thì yêu tinh dă hiện ra dón dường. Nó cười khà khà và nói 
với A-ró-ka: 

- Chàng trai trẻ dinh đến cướp nàng công chúa xinh dẹp của ta If? Hãy làm cho 
được ba diều sau anh sẽ toại nguyện, bàng không thì dừng nghĩ đến việc trở vé! 

Thoạt dầu yêu tinh bắt anh nhặt tất cả nhừng viên ngọc trai trong chuồi hạt 
ngọc của nó vừa bi rơi vãi trên dám cỏ rậm. A-rô-ka lo lắng tìm kiếm. Anh chợt nhìn 
xuống đất và thấy một bầy kiến không biết từ đâu đến dà nhặt gọn giúp anh dầy đủ, 
không sót một viên nào. 

Đến việc thứ hai, yêu tinh bảo anh xuống dáy hồ mò cho nó chiếc nhẫn quý 
rơi. Việc này A-rô-ka được cá chép giúp. 

Việc cuối cùng, yêu tinh bắt anh vào lâu dài nhận mặt công chúa đang dứng 
lẩn trong nầm mươi cô gái khác giống hệt nhau, trên mặt mồi cô đều có tấm lụa 
phú kín. A-rô-ka dang bàn khoăn thì chú ong vàng xuất hiện. Chú bay lượn trước 
một cỏ gái và hát: 

cỏng chúa tóc vàng dày, 

Anh hãy đến ngay 
Đem nàng di khói nơi này! 

A-rồ-ka vội chạy lên đón công chúa và đặt nàng lên mình ngựa, phóng một 
mạch về cung vua. 

Từ đó, A-rô-ka trở^ìành con rế của nhà vua và anh dược sông hạnh phúc với 
nàng công chúa tóc vàng kiều diẻm đó. 

Truyện dân gian Tiệp Khắc 

15 - ĐỂ BẢI: __ 

Kể lạỉ một truyện cổ tích nói vểkẻ tham lam 

Bài làm 

Xin chỏn ở hầm vàng 

Ngày xưa có hai vợ chồng anh nông dãn nghèo, phát được miếng rẫy hên bìa 
rừng, tia được 5 tô báp hạt giống. Nám ấy, mưa thuận gió hoà, báp mọc tươi tốt lắm. 
Bắp trô hoa, cây nào cũng cổ hai, ba bắp to và dài. Hai vợ chồng inìmg thầm. Nhưng 
rồi có một đàn khi từ rừng sâu kéo đến ăn phá. Hai vợ chồng đêm nào cũng phái thức 
dể canh giữ. Mệt mỏi quá, hai vợ chổng bàn nhau dem bè ngô non nấu ăn kẻo dàn khi 
phá hết. 

Ngô bẻ về chòi. Thứ thì luộc. Thứ thì nướng. Hai vợ chồng án ngô nhiều quá, 
đêm dó bị đau bụng, tháo dạ, p t ưn -t n ê man bất tỉnh . Rầ v khi lai k éo đến trộm bắp. 
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Chúng vào chòi ngửi thấy mùi thối, tưởng hai vợ chồng người canh rầy đã chết, hè 
nhau khuân đem chôn. Chúng hỏi nhau: 

- Hà rầm hà rạc, dem chôn hầm bạc hay chôn hầm vàng? 

Con khỉ đầu đàn ra lệnh: 

- Hà rầm hà rạc. khổng chôn hầm bạc mà chôn hầm vàng. 

Nghe bầy khi nói thế. nhtmg hai vợ chồng anh nông dân lúc ấy không sao cựa 
quậy, nói nàng được gì. 

Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc dộ con sào, hai vợ chồng mới hồi sức tinh dậy. 
Họ thấy dang nằm trong một hốc đá, hòn to hòn nhỏ lấp lánh vàng. Lượm hết các cực 
vàng, hai vợ chổng chờ trời tối mới đem về nhà. Và từ đó trờ nên vô cùng giàu có. 

Gần đó có tên phú hộ thấy hai vợ chồng anh nông dân trở nôn giàu có thì ngạc 
nhiên lắm. Hán liền làm thân, lân la dò hỏi. Anh nông dân thật thà ké’ lại câu chuyện 
dược vàng. Và hắn lìm dủ mọi cách gạ gầm xin mua lại miếng rẫy với giá thật đắt để 
trổng báp. Chảng mấy chốc, rẫy bắp đã trổ cờ ra trái. Đàn khí lại kéo tới phá. Hai vợ 

chổng tên phú hộ cũng bẻ bắp non luộc và nướng ăn. Ăn thật nhiều, uống nước suối. 
Họ giả vờ ngủ say khi đàn khi ùa vào lều. Lắng nghe dàn khi hỏi nhau: 

- Hà rầm hà rạc, đem chôn hầm bạc hay chỏn hầm vằng? 

Chúng xúm vào khiêng, chạy như bay. Khỉ đầu đàn ra lệnh: 

- Hà rầm hà rạc, đem chôn hầm bạc, đừng chôn hầm vàng! 

Lão phú hộ giả chết nghe vậy, nghĩ rằng bạc không quý bàng vàng, liền hét lên: 

- Đừng chôn tao ờ hầm bạc mà phải đem sang hầm vàng kia! 

Cả đàn khí giật mình hoảng hốt, ném ngay vợ chồng lão phú hộ xuống vực sâu, 
rồi ba chân bốn cảng chạy vào rừng sâu... 

16-ĐỂ BÀI: 

Kể lại một truyện của An-ũéc-xen __ 

Bài làm 

Nàng công chúa và hạt dậu 

Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa nhưng công chúa 
phải cho ra công chúa, phải toàn thiên toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khảp thiên hạ 
đé kén vợ. Cổng chúa thì chảng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược diểm 
hoặc tật xấu. Thế là, một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà. 

Đến tối nổi lên một cơn dông tố kinh khùng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ 
cửa lâu dài. Lão Vương thân hành ra mở cửa. 

Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tuy quá 
thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng nhửng nước và còn rỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. 
Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. 
Hoàng hậu nghĩ thầm: "Được cứ dể xem xem!". Rồi hoàng hậu vào buồng ngù thắp 
đèn lên và nhét một hạt dậu xuống dưới đệm giường. Sau dó, ngài đặt hai mươi cái 
đệm chồng lên trẽn cái đêm đã dặt trước. Đấy chính cái giường dành cho công chúa. 

Sáng ra, người ta hỏi thăm nàng dẽm qua ngủ có yên giấc khống. Nàng đáp: 
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- Suốt đêm tồi khỏng chợp măt, vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy. 
Hoàng hậu bèn phán: 

- Cồng chúa ra công chúa thật! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn 
mỹ, nằm trên hai mươi lần dệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu. 

Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến ' 
giờ vần còn xem được, vì chưa có ai lấy đi cả. 

(Truyện An-đéc-xen) 


17 - ĐỂ BÀI: 

__ Kế íại truyệ n cổ tích Cày bút thần 

Bài làm 

Ngày xưa, có một em bé tên là Mã Lương. Mồ côi (cả cha lẫn mẹ đều mất 
sớm). Em cắt cỏ, kiếm củi... để nuôi thân. Em rất thông minh và yêu thích hội họa. 
Em vẽ đẹp. Chỉ lấy que, lấy ngón tay làm bút vẽ. Em vẽ chÌỊn, vẽ cá giống như hệt, ai 
cũng tưởng như được nghe chim hót, được trông thấy cá bơi lội... Em chí mong sao 
có được một cây bút vẽ. 

Thế rồi, một đêm em nằm mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, đưa cho em một 
cây bút vẽ và bảo: "Đây là cây bút thần, IIÓ sẽ giúp con nlìiều". Em sung sướng nhìn 
cây bút, khẽ nói: "Cháu cảm ơn ông! cảm ơn óng!". Mã Lương chợt tính giấc thì cụ già 
đã biến mất, nhưng cây bút bằng vàng sáng lấp lánh vẫn còn nằm trong tay. 

Từ dấy trở di, nhờ có cây bút thần, tài nghệ của Mã Lương phát triển một cách 
kì diệu. Em vẽ chim thì chim biết hót, biết bay. Em vẽ cá thì cá tung tãng bơi lội. Rồi 
em vẽ cày, vẽ cuốc, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước... giúp bà con nghèo có dụng cụ làm 
ăn. Dân làng hết lời ca ngợi em. 

Gần miền có một tên địa chủ tham lam, dộc ác, sai hai tên tôi tớ dến bắt Mã 
Lương đưa về nhà, ép em phải vẽ theo ý muốn của hắn. Em không thèm vẽ cho hắn. 
Dụ dỗ, dọa nạt không được, hắn giam em vào chuồng ngựa với ác ý làm cho em chết 
đói. Ba hôm sau, tuyết phủ đẩy trời đất. Tên địa chủ tin rằng em sắp chết rét. Nửa 
đêm, hắn lò mò dến chuồng ngựa, hắn vô cùng sửng sốt thấy Mã Lương đang ngồi 
sưởi trước bếp lửa hồng và đang ăn bánh nướng! Vô cùng tức tối, hắn trở vẻ nhà kéo 
bọn gia nhân đến để giết Mã Lương và ăn cướp cây bút thần. Mã Lương dã trốn mất. 
chì còn lại một chiếc thang. Tên địa chù vừa leo lên ba bậc thì bị ngã xuống đất nhu 
bị trời giáng. Mã Lương vẽ ngựa, dùng ngựa phóng như bay, chạy trốn. Tên địa chủ 
cùng một doàn tôi tớ gươm giáo sáng loáng, phóng ngựa đuổi theo. Mã Lương vẽ 
cung tên làm vũ khí bắn trúng họng tên dịa chủ độc ác. 

Chạy trốn đến một thị trấn nhỏ, Mã Lương vẽ tranh để bán lấy tiền sinh sống. 
Cũng vẽ chim, vẽ cá... nhưng con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân... Một hôm, em vẽ 
cò trắng, vổ ý làm rơi một giọt mực xuớng bức tranh. Con cò đủ mắt, bỗng cất cánh 
bay lên... Chuyện lạ ấy đến tai nhà vua. Mã Lương bị triệu đến hoàng cung. Vốn căm 
ghét tôn bạo chúa, Mã Lương đã phản kháng lại. Vua bảo vẽ rồng thì em vẽ cóc ghẻ, 
vua bắt vẽ phượng thì em vẽ gà trụi lông. Cóc. gà vừa xấu xí, vừa bấn thiu. Nhà vua 
tước mất cây bút thần cùa em. Hắn tham lam vẽ núi vàng, thì núi vàng thành núi đá, 
vẽ thỏi vàng dài thì thỏi vàng hóa thành con mãng xà, miệng há hốc, đỏ lòm. Nhà vua 
suýt nữa bỏ mạng. Nhà vua tìm mọi cách mua chuộc, hứa gả công chúa và trả lại bút 
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thần cho Mã Lương. Vua sai Mã Lương vẽ biến, rồi vẽ thuyền có cánh buồm (để d 
ngoạn. Vua, hoàng hậu, các cõng chúa, hoàng từ và bọn đại thần kéo nhaui xaiôn 
thuyền. Biển gợn sóng, gió thổi nhẹ, thuyền từ từ ra khơi. Nhà vua dòi Mã Lươmg V 
cho gió to thêm. Mã Lương vẽ và vẽ. gió mạnh thổi một lúc một mạnh, biển nổi són 
dữ dội nhấn chìm thuyển nhà vua xuống đáy biển. 

Sau sự kiện chấn dộng ấy, câu chuyện về Mã Lương và cãy bút thần đồm dạ 
khắp nơi. Nhưng Mã Lương cũng đã di đâu mất... 

18 -ĐỂ BÀI: 

Hãy kể lại truyện co tích óng lão đánh cá và co n cá ràng 

Bài làm 

Ngày xưa, trên bờ biển nọ, có hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong nuột tú| 
lều rách nát. Ông chồng thả lưới, người vợ kéo sợi. 

Một hôm, người chồng ra biển đánh cá. Lần thứ nhất, kéo lưới lên chỉ có) bùn 
lần thứ hai chỉ có một cây rong biển mắc vào lưới; lần thứ ba kéo lưới lên. ông lão bắ 
được một con cá vàng. 

Ông lão vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nghe con cá vàng kêu van: "Ớ/í, 
lão ơi! Ông sinh pliúc thả tôi về hiển, tôi sẽ xin đền ơn ỏng, ông muốn gì cũng được' 
Ông lão liền thả ngay con cá vàng xuống biển và nói: 'Trời phù hộ cho ngươi! Ngưo 
hãy trờ về hiển klnri mà vùng vẫy. Ta không đòi gì cả, ta cũng cliẳng cần gì". 

Về nhà, ông lão kê cho vợ nghe câu chuyện gặp con cá vàng... Mụ vợ nghi 
xong liền mắng: "Đồ ngốc! Sao không hắt nó đền ơn cái gì! Củi máng lợn cũng đượ 
chứ! Cái máng lợn nhà ta sắp vở rói!". 

Ông lão thật thặ đi ra biển gọi cá. Biển gợn sóng êm ả. Cá vàng bơi lên. Ngh< 
ông lão nói, cá vàng ân cần cất tiếng: "ông lão ơi! Tôi sẽ giúp ỏng cái máng tliậ 
mới". Về đến nhà, ông lão nhìn thấy cái máng mới. Nhưng mụ vợ lại quát to hơn: "Đ( 
ngu! Sao không đòi con cá đền một cái nhà to đẹp!". Ông lão lại lủi thủi đi ra biên 
Biển xanh nổi sóng. Cá vàng bơi lên, cất tiếng chào ông lão. Nghe ông lão nói mụ vc 
lão dòi một tòa nhà đẹp, cá vàng trả lời ông: "ông lão ơi! Tôi sẽ kêu trời phù hộ cho 
mụ vợ ông sẽ có một cái nhà rộng và đẹp". Quay về, từ xa ông lão đã thấy một tòi 
nhà rõ to, rõ đẹp, có lò sưởi, mụ vợ dang ngôi bên cửa sổ. Vừa thấy ông lão, mụ mắnị 
té tát: "Đồ ngu! Ngốc sao ngốc tliế! Tao muốn làm nhất phẩm phu nhân, hãy ra hiéi 
hảo con cá vàng biết!". Ông lão khốn khổ lại lóc cóc ra biển gọi cá. Biển xanh nố 
sóng dữ dội. Nghe ông lão nói..., cầ vàng an ủi ông: "Ông lão ơi! Đừng quá lo lắng 
Trời sẽ phù hộ cho ỏng!...". Mụ vợ đã trở thành nhất phấm phu nhân. Đội mũ nhiễt 
hoa, mình khoác áo lông, cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân di giày đỏ. C( 
bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Ông lão vừa cất tiếng chào: "Kính chào phu nhân..." th 
liền bị mụ mắng một thôi một hổi và ra lệnh bắt lão đi quét dọn chuồng ngựa! 

ít tuần lễ sau, mụ dòi ông lão đến. Mụ giận dữ nói: Tao không thèm làm Nhất 
plìẩm phu nhân nữa. Tao muốn làm nữ hoàng kia. Mày hãy đi nhanh ra biến nói vớt 
con cá vàng biết thế!", ông lão đáng thương cúi đầu bước di. Biển nổi sóng mù mịt 
Ông lão cất tiếng gọi cá. Lần thứ tư, con cá vàng bơi lại hỏi: "Ông lão ơi! ông cấn gt 
thế?". Nghe ông lão nói, mụ vợ dã nổi cơn điên đòi làm nữ hoàng, chuyện mụ vợ nổi 
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trận lỏi dinh, tát vào mặt ông... con cá vàng lại an ủi: ' Thỏi dừng lo lắng. Cứ vé đi. Trời 
sẽ phù hộ lào. Mụ già sè là nữ hoàng". Ong lão tội nghiệp vé đến nhà thì mụ vợ dã biến 
thành nữ hoàng. Ỏng lão sừng sốt khi nhìn thấy nữ hoàng dang ngồi ở bàn tiệc trong 
cung diện nguy nga. Các thị nữ xúm xít vây quanh, người thì dâng rượu quý, kẻ thì 
dáng các thứ bánh ngon lành,... Vệ binh gươm giáo tuốt trần chinh tể đứng hầu... Ông 
lão khúm núm, cúi rạp xuống đất chào mụ và nói: 

"Kinh chào nữ hoàng. Chác háy giờ nữ hoàng dã thỏa lòng rồi chứ?". Mụ quắc 
mắt, quát thét ra lệnh duổi di. Bọn vệ binh xỏ đến tuốt gươm dọa chém. Ông lão run 
lên... Trước cảnh dáng thương ấy, nhiều người dà chế giẻu ông lão: "Đáng kiếp! Có thế 
mới súng mắt ra, dừng thấy người sang hắt quàng làm họ!...". 

Được ít tuần, mụ vợ lại nổi cơn thịnh nộ sai bọn vệ binh đi tim bát ỏng lào đến. 

• • • • • • • • w 

Mụ bảo: "Mày hãy di ra biến tìm con cá vàng và nói với nỏ là tao không thèm làm nữ 
hoàng nữa. Tao muổtì làm Long Vương ngự trên hiển, để con cá vàng phải háu hạ tao 
và làm theo ỷ muốn của tao!...". Như một kẻ mất hồn, ông lão âm thầm đi ra biển. 
Lần thứ 5, ỏng cất tiếng gọi cá. Một cơn dông tố kinh khủng kéo đến, mật biển nổi 
sóng ám ầm. Một lúc sau mới thấy cá vàng nổi lên. Nghe ông lão nói mụ vợ muôn 
làm Long Vương,... cá vàng im lặng, quầy đuôi lặn sâu xuống biển... 

Ổng lão tần ngần đứng trên bờ biển đợi chờ. Chí nghe có sóng gào. Ống quay 
về. Vô cùng sửng sốt, ông chi nhìn thấy mụ vợ dang âu sầu rầu rĩ ngồi trước cái máng 
lợn sứt mẻ trong túp lều rách nát ngày nào. Lâu dài, cung điện nguy nga đểu biến đâu 
mất cả. 

19 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại mộ! truyện dân gian mà em Uiiciĩ thú 

Bài làm 

Người nông dân và con quỷ 

Ngày xưa đất đai đều bị loài quý chiếm mất cả. Một hôm, có một người nồng 
dân vào rừng trồng củ cải. Anh đang cuốc đất thì có một con quỷ chạy lại và quát lẽn: 

- Anh kia, ai cho anh vào rừng của ta? ... Anh muốn chết à? 

Người nông dàn bình tĩnh nói: 

- Quỷ ơi, dừng ăn thịt tôi. Quỷ để tôi gieo cải. Khi cây lớn lên, tôi chỉ lấy gốc 
thôi, còn ngọn xin nhường quỷ. 

- Thấy không phải làm gì mà lại được ăn, quỷ bằng lòng, bèn nói: 

- Thế cũng được, nhưng anh phải giữ đúng lời hứa dấy. Nếu không đúng, đừng 
có hòng vào rừng này nữa. 

• Cù cải lớn, người nông dân gỡ lấy củ, để lại ngọn cho quỷ. Quỷ ăn thấy dắng, 
tức lấm không làm gì được người nông dân. 

Sang mùa sau, người nông dân lại vào rừng tiếp tục trồng. Thấy vậy, quỷ lại 
đòi chia. Người nông dân hỏi: 

- Thế quỷ định lấy gốc hay lấy ngọn? 

Bực tức vì lần trước đã khỏng dược ăn, nên lần này qu^đòi lấy gốc. Thấy vậy, 
người trồng lúa. Lúa chín vàng, người nông dân gặt lấy ngọn gánh về, còn dể lại gốc 
cho quỷ. 
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Gốc rạ không ãn được, quỷ tức giận, sùi bọt mép, đòi mùa sau ãn cả ngọn lẫi 
gốc. Quỷ nghĩ: “ Cho người trồng gì đi nữa, kết quà thu hoạch lần này cũng vé tí 
cá". Nhưng khồng chịu thua quỷ, người nồng dân dem ngô ra gieo. Vì ra sức chản 
bón nên bắp ngô rất to, mỏi cây có đến hai ba bắp. Đến mùa, anh ta mang quanj 
gánh, hổi hả ưảy ngô bắp, gánh về nhà, để lại cả ngọn lẫn gốc cho quỷ. 

Nhìn những thân cây ngồ khô đét, quỷ đành hậm hực chạy vé rừng mà khônj 
làm gì người được. 

Thế là cá ba lần nhờ trí thông minh mà người nông dân đã thắng con quỷ tham lan 
ngu xuẩn. 

Truyện cổ tích Việt Nam 

20 - ĐỀ BÀI: 

Kể lạỉ một truyện cổ tích nói vê' một tấm gương dũng cảm 

Bài làm 

Em gái dũng cảm 

Ngày xưa, có ba anh em mồ côi, hai anh trai và cô em út. Họ sống trong mộ 
ngôi nhà nhỏ, nằm giữa một khu vườn. Anh em thương nhau lắm. Một buổi tối mùi 
đông, bông có tiếng gõ cửa; cô em gái đi ra mở cửa, dẫn vào nhà một bà lão lỡ đ( 
đường. Cả ba anh em niềm nở đón tiếp, chuẩn bị giường đệm, mời bà lão nghỉ lại. 

Sáng hôm sau, bà lão di dạo sau vườn. Bà nói với ba anh em: "Vườn của cá I 
cháu khá đẹp. Giá mả có thêm Iiước màu vùng, cliim biết, nói, và cây biết hát ca nữi 
thì càng đẹp hơn”. 

- Thưa bà, cả ba anh em cụng nói - ba thứ ấy tìm ờ dâu ạ? 

- Các cháu hãy đi theo hướng này, và sẽ gặp một người tốt bụng, người ấy si 
chỉ cho biết ba thứ đó ở đâu! 

Bà lão phúc hậu ra đi. Ba anh em quyến luyến đưa tiền. Buổi tối hôm ấy ngổ 
xung quanh bếp lừa, người anh cả nói với hai em: 

- Anh bứt rứt lắm! Anh phái đi tìm nước màu vàng, chim biết nói, cây biết Ci 

hát. Em gái nhớ lời anh dặn nhé. Ở nhà, nếu em khâu vá, bị kim đâm vào tay, mái 
chảy ra thì là anh gặp trắc trở đấy. 

Sáng hôm sau, người anh lên đường, đi theo hướng bà lão đã chỉ. Anh vượt qu; 
bao dòng sông, đồng cỏ, ngọn núi trong mưa, nắng. Khi đến chân một ngọn núi ca< 
ngất trời, anh gặp một người lạ mặt. Anh lé phép hòi nơi có ba vật lạ: nước màu vàng 
chim biết nói, cây biết hát ca. Người lạ dó vui vẻ nói: 

- Cháu là con người dũng cảm. Cháu trèo qua ngọn núi này sẽ tìm dược bí 
thứ lạ đó. Nhớ gặp ai khiêu khích, chửi bới, đánh đập... hãy bỏ qua, và đừng.qua) 
đầu ngoảnh lại. Nếu cháu ngoảnh lại sẽ bị hóa đá đấy. Cháu nhớ lấy. Chúc chát 
thành công. 

Người anh cả vượt lên. Có bao tiếng cười khúc khích, chế nhạo. Tiếng chửi rùa 
có bàn tay túm lấy áo quần mình. Mặc kệ, người anh cứ trèo lén, trèo lên. Bất ngờ b 
một đấm sau lưng, anh quay đầu lại, liền hóa thành một hòn đá. Cùng lúc đó, ngườ 
em gái ở nhà đang khâu vá bị kim đâm vào tay. một giọt máu ri ra, cô em kinh ngạc 
kêu lên: "Anh cá ta gặp nạn rỏi!...". Người anh trai thứ hai vội an ủi em gái: "En 
đừng lo. Anh đi cứu anh cá đây. Thế nào cũng cứu được"... 
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Người anh trai thứ hai di theo hướng anh cả đã đi. Anh đi mãi đi hoài, đến chân 
ngọn núi cao, cũng gặp một người lạ mặt. Cũng dược chỉ dường, dặn dò. Người anh 
trai thứ hai bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích, réo chửi. Lúc lên gán dến dính núi, bất 
ngờ bị dấm vào lưng, dấm liên tục như mưa dá giáng xuống. Người anh quay dầu lại, 
tức thì bị hóa dá. Người em gái ờ nhà dang khâu, liền bị mũi kim đâm vào ngón tay, 
máu chảy ra. Cô kinh sợ kêu lên: 

- Trời ơi! Nguy rồi! Anh thứ hai gặp nạn rồi! 

Cô em gái lập tức lên dường. Cồ di theo hướng, theo con dường anh trai thứ hai 
dã di qua. Đói, khát, một mòi. Cô đã tìm dến chân ngọn núi, và đã gập người lạ mặt. 
Cỏ leo lên núi và đinh ninh lời dạn dò của người lạ mặt. Bị chửi bới, chế nhạo. Bị 
ngáng đường, ném đá. Cô vừa di vìra khóc vì người lạ mặt cho biết hai anh trai đà hóa 
dá cả rồi. Bị chọc ghẹo, bị dấm đá... cô dều bò qua. Cô dã leo lên dính núi và dà tìm 
thấy nước vàng óng ánh, thứ cây biết ca hát. Một con chim nhỏ xinh đẹp bay đến đậu 
lên vai cô, thủ thí chuyện trò. Làm theo lời chi bảo của người lạ mặt, trên dường 
xuống núi. cô nhặt những hòn đá nầm trơ, ném xuống chân núi. Vừa xuống chân núi, 
có bao nhiêu người dược cô cứu giúp mà phục sinh, vui mừng đón cô. Cồ gặp lại hai 
người anh đă từng hóa đá. 

Trên dường về nhà, cô em út kể lại hành trình mình dã tím ra ba vật báu. Ngôi 
vườn cùa ba anh em nay có thêm ba vật lạ mà người em gái đã lấy được từ núi cao đưa vế. 

Từ đó, ba anh em sống cuộc đời vô cùng hạnh phúc sung sướng. Ngôi vườn của 
họ là ngôi vườn lạ nhất, dẹp nhất trên thế gian. Tất cả mọi vườn thượng uyển của vua 
chúa trèn thế gian cũng không sánh điíợc. 

(Theo Đồng thoại dân gian l-ta-li-a) 


21 -ĐỂ BÀI: 

Nhập Yaĩcon trâu, em hãy kể sáng tạo 
truyện cổ dẫn gian Tri khôn của tao đây! 

Bài làm 

Tôi là một chú trâu hiền lành. Tôi đứng dầu hạng lục súc. Tôi là bạn nhà nông. 
Nhiều vị hòi tôi là tại sao họ nhà trâu chúng tôi không có hàm răng trôn mà chỉ có 
hàm răng dưới? Cái hàm răng ấy gắn liẻn với một ki niệm vui trong đời tôi: 

"... Buổi cùy hôm ủy, tôi và người đang làm lụng trên một thửa ruộng ở mé 
rừng. Bổng có một chú hổ dáng hộ hiền lành từ trong rừng di ra. Hổ hỏi tỏi với tất cả 
sự ngạc nhiên: 

"Nảy anh trâu, anh to thè, khỏe thể. Sao anh lại đế cho người đánh đập, hành hạ 
khổ sớ vậy?". 

Tôi nhỏ nhẹ nói với hố: 

"Anh chưa biết à? Người tuy Iiliỏ bé nhưng lại cỏ trí khôn!". 

HỔ tò mò hỏi đi hỏi lại mãi. Lí luận ít, tôi nói với hổ là anh đi hỏi người ấy, 
người sẽ nói cho anh nghe. Lẻ phép chào người, rồi hổ thật thà hỏi: 

'Trí khôn của anh để đâu'! Anh cho tôi xem một tí có dược khtìng! ,ẫ . 

Anh trai cày ngẫm nghi một lát, rồi nói: 
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"Nói thật với anh là tôi để trí khó/ỉ ở nhà. Tôi sè vê nhủ litx ( ho anh xem nhé! 
Nếu anh thích, tối sẽ cho anh một ít". 

Hổ mừng lám, vảy đuôi rối rít. 

Anh nông dân toan bước đi, chợt sực nhớ ra diều gì bèn nói với hổ: 

"Khó nói quá... Tôi di vé... nhỡ anh án mất trâu thì sao? ". 

Hổ còn băn khoãn chưa biết xử sự ra thế nào thì anh nông dân khẽ nói: 

"Hay là như thế này, như thế này... anh chịu khó dê tôi tạm nói anh vào gốc 
cây kia, cho tôi dược yên tám vê nhủ...". 

Hổ vui vẻ ưng thuận. Anh trai cày lấy dây thừng trói hổ. Xong đâu dấy, anh ta 
bèn lấy roi cày quất túi bụi vào người hổ, vừa đánh vừa thét: 

'Trí khôn của tao dây! Trí khôn của tao đáy!". 

Anh trai cày chất rơm rạ đốt hổ. Lửa cháy dùng đùng. Hổ quàn quại. Bỗng dày 
thừng cháy đứt. Hổ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào rừng. Nhìn thấy cảnh 
tượng lạ kì ấy, tôi thích thú quá, cười rũ rượi, bò ra mà cười. Chảng may hàm răng 
trên va vào tảng đá gãy khồng còn một chiếc nào. 

Từ đó, họ nhà trâu chúng tôi chỉ có một hàm răng dưới. Bộ da hổ vằn đen dài là 
do vết cháy còn dể lại đến ngày nay. 

22 - ĐỂ BÀI: 

_ Kế lại một truyện cế licii đà đ ỌG mà em rất thú vị 

Bài làm 

Công chúa thuý cung 

Ngày xưa, có một vị hoàng đế anh minh và đức độ ngự trị một vương quốc giàu 
đẹp bên bờ biển nọ. Một đêm mưa to gió lớn, khi ngài đang đọc sách bỏng nghe tiếng 
gõ cửa liên hổi. Nhà vua vội ra mở cửa thì thây một chàng trai tuấn tú mắt xanh, tóc 
cuộn lên như sóng biển, dắt theo một cô bé xinh xắn, da tráng như tuyết. Cúi dầu 
chào, rổi chàng trai nói: 

- Hỡi dức vua cao quý, ngài hãy nhận lấy em gái của thần làm người hẩu trong 
cung điện. 

Nói xong, chàng trai vội vã ra di trong gió mưa tầm tã. 

Nhà vua nhìn cô bé, hỏi: 

- Cháu có muốn ở trong hoàng cung không? 

Cô gái không trả lời. 

- Cháu là ai vậy? - Ngài lại hỏi, nhưng nàng vẩn im lặng. 

Cô bé ngày một lợn lên và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh dẹp. Nhà vua 
chăm chút, quý mến nàng. Một hôm, nhà vua mời nàng đến và nhẹ nhàng nói: 

- Ta nghĩ nàng vốn là dòng dõi cao quý, lá ngọc cành vàng. Ta phong nàng lên 
ngôi vương hậu nhé! 

Thiếu nữ vẫn khổng hé môi. Nàng cúi đầu, dịu dàng đưa bàn tay ngọc ngà cho 
nhà vua. 
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Thê là bón lẻ được lổ chức vó cùng trọng thế. 

Mỏt thời gian sau. hoàng hậu sinh hạ dược một hoàng từ dẹp tuyệt trần. 

- Ta thát là hạnh phúc - Nhà vua ãu yếm nói - Chi có một diều làm ta chưa 
[hạt vui là nàng chàng hề nói lên một tiếng. Cháng lẽ nàng không muôn nói gì với 
:on hay sao? 

Hoàng hậu láng lạng ôm con di ra bờ biên. Nhà vua nổi gót theo sau. Đến nơi. 
nàng nhặt một ít lá khò. dốt lứa lên. rồi lây trong người ra một chiếc hộp bàng vàng 
nhỏ bé. xinh dep. nhón lấy một nhúm bột tráng rác lên ngọn lứa. Tức thì biên nổi 
sóng ấm ám. Một doàn người từ biến rẽ sóng di lẽn. trong dó có một người cao to. 
tnăt xanh nước biển. I lưỡng vé hoàng hậu, người ây nói: 

- Nàng sẽ trớ về thuý cung chứ? vé đê xây dựng gia thất với một x ương hầu... 
và nàng sẽ trờ thành hoàng hậu cùa lất cá mọi dòng sông... 

- Em dã láy đức vua này rồi, và dây là con trai cùa em. Em không thế trớ về 
íhuỷ cung dược nữa. 

Người anh trai nói với nhà vua: 

- 1 lỡi đức vua trần thế. Ngày trước, thuý phù bị xâm lăng. Thần sợ giặc giết 
mất em gái. Biết ngài là một vị vua dức dộ. thán đã mang em gái đến gửi gắm cho 
ngài dế làm kẻ hầu trong cung diện. Ta có dận: bao giờ lũ giặc bị quét sạch, thuỷ phũ 
trờ lại yên bình, anh sẽ trở lại dón em vé. Nhớ là em phải câm lặng, không được dể lộ 
[ung tích của mình x-óri bâl cứ ai. 

Nhìn vua và hoàng từ, hoàng hẠu nói: 

- Không! Em không thể trớ về thuỷ cung dược nữa anh ạ... 

Người anh liền ôm lấy hoàng tử nhảy vào lòng đại dương. Nhà vua tái mặt. 
Hoàng hậu vội dứng lên. Một lúc sau, vua biển dội sóng trờ lại. trao hoàng tử cho em 
gái và dận: 

- Hoàng tử nay dã trở thành dứa con của biển... Rồi sẽ có ngày hai mẹ con em 
sẽ trở về thuỷ phủ cố hương. 

Giào từ biệt dức vua trần thế. vua biển cùng đoàn tuỳ tùng rẽ sóng di sâu vào 
lòng dại dương. 

Từ đó trở di, hoàng hậu nói với đức vua những lời ảu yếm, dịu ngọt. I Ioàng tử 
lớn lên, ngày một tuấn tú khôi ngổ. Đức vua và hoàng hậu sống trong cảnh vô cùng 
êm đềm. hạnh phúc. 

Nhiéu nãm nữa trổi qua. Bỗng nhà vua lâm bệnh nặng. Một hôm, vua âu yếm 
nhìn hoàng hậu và nói: 

- Đã đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi!... Nói xong, nhà vua từ từ nhắm mắt. 

Sau khi dức vua băng hà, hoàng hậu và hoàng tử vần sống trong cung điện bủn 
bờ biển. 

Một hôm, khi trời sắp sáng, hoàng hậu bỗng nghe tiếng rì rầm của sóng biển 
như những hồi chuông giục giã. Hoàng hậu dắt tay hoàng tử và khẽ nói: "Hai mẹ con 
ta cùng đi về tlutỷ cung ...". 

Biển gợn sóng xanh dón mừng hai ỊTiẹ con hoàng hậu sau những năm dài xa cách. 
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23 - »Ể BÀI: 


Kể lại một truyện ngụ ngồn của Ê-đốp mà em yêu thích 

Bài làm 

Cun quạ xám dội lốt chim công 

Ngày xưa có vị Hoàng đế của muôn loài thú có ý nghĩ rằng họ chim có thể li 
hơn tất cả mọi chư hầu trong vương quốc. Thê là vua truyền lênh khắp nơi cho tất Ci 
mọi loài chim đến trình diện trước ngai rồng và vua sẽ xem xét chọn loài chim đẹị 
nhất dể làm chúa các loại khác. Lệnh truyền từ tây sang dòng, từ bắc dến nam. Lẽnl 
vua xuống đến tận những con ong hút nhụy hoa, dến cả những con phượng hoàng tc 
sống trên những dính núi cao nhất, cho dến những con chim cú. những con dà diêu 
con công rồi đến chim cánh cụt, chim bó câu. 

Tất cả loài chim bắt đầu chải chuốt lông cho ngày hội lớn. 

Riêng con quạ xám không lấy gì làm vui vé. Nó biết rõ rằng quạ là một thứ chín 
xấu xí và nó chắng có hi vọng gì dược chọn làm vua. Tuy nhiên trong dầu nó nảy sinl 
ra một ý nghĩ hay ho. Bạn có thể nghĩ dó là chuyện gì không ? Con quạ xám dã di săi 
tìm trên các cánh đồng và trong các khu rìmg, nhặt nhạnh nhũng chiếc lông cùa các COI 
chim khác rụng ra. Nó tích trữ lại nhiều chừng nào mà nó có thể làm được, rồi đen 
chắp vào khắp thân mình. Con quạ có đủ mọi thứ lông mà bạn có thể nghĩ đến, tẫ 
nhiên là đều dẹp hơn lông quạ, dẹp hơn hết những chiếc lông cồng dài màu xanh la cây 
xanh nước biển và vàng ánh. Khi ngày hội đốn, quạ liền chắp dính hốt lèn mình quạ, ( 
những chỗ nào mà nó nghĩ rằng người ta chú ý nhất, rồi một mạch bay đến cung vua 
Quạ rất lo lắng về những chiếc lông giả, nhỡ bị rơi mất nên cũng hết sức khéo léo gii 
gìn. Một buổi triều kiến diễn ra như thường lệ, nhưng ôi chao, lũ lượt một doàn dài đt 
loài chim trình diễn trước ngai vua. Con chim này nói tiếp con chim khác, dủ loại chín 
xinh dẹp, một số nhảy trên sân, sô khác chạy đến với đôi chân nhỏ xíu, có loại lại dậ| 
hai cánh xoãi ra trên báu trời. Mai con chim đều qua trước mặt vua. Từ xưa đến nay Vi 
có thể cả từ nay về sau, chưa bao giờ lại có nhiều giọng chim ríu rít líu lo, ca hót rội 
ràng náo động đến như vậy. 

Vua nhìn từng con chim diều qua trước mặt mình, xem xét rất kỳ và cố lìn 
xem con nào là chim đẹp nhất. 

Cuối cùng, vua gọi con quạ xám lại gắn ngai vua. Con quạ xám tiến lỏn, dê ch< 
những con chim khác nhìn ngắm và I1Ó rất tự hào về những chiếc lông công dài kéo l< 
đằng sau đuôi quạ. Vua truyền cho quan lẻ tân thòi kèn và tuyên bố rằng quạ xán 
trong bộ lông cánh dẹp tuyệt vời sẽ là đẹp nhất trong xứ chim và vua sẽ trao vươnị 
miện cho quạ xám. 

Thật là quá súc chịu đựng đối với những con chim khác, cả họ chim náo loại 
lên. Một đôi chim bồ câu bứt mạnh những chiếc lỏng của chúng dính trên ngực qu; 
xám ra, rồi đến lượt chim giẻ cùi cũng dòi lại mấy chiếc lông xanh của nó. Tất Cí 
những con chim có những chiếc lông mà quạ xám đã nhặt dểu chạy dến. Cuối cùnị 
đích thân chim công tiến lên, giận dữ xòe bộ lông đẹp tuyệt vời của nó lên và tún 
ngực con quạ xám, lôi quạ đến dưới chân dức vua. Thế là con quạ xám bị tước hê 
những chiếc lông cánh đẹp, đứng trơ ra xấu xí, đen thui, dáng dấp diên rồ, thảm hại 
bị cả họ chim xỉa xói, mắng nhiếc. Thay vì trờ thành vua, con quạ đã bị trừng phạt 
đuổi đi và những con chim khác chế giều hát nhạo bằng những câu hát như sau 
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"Những chiếc lông chim dẹp không lùm nén con chim dẹp. Những chiếc lỏng chim 
dẹp da khổng làm nén chim dẹp. Những chiếc lõng chim dẹp sè không lảm nên con 
chim dẹp". 

Trích " Truyện ngụ ngôn Ê-dốp" 

(Ê-dốp là người Hy Lạp, thế kỉ VII - thế kỉ VI trước Công nguyên) 

24 - ĐỀ BÀI: 

Hãy kể lại một truyện cười nước ngoài mà em nhớ, em biết 

Bài làin 
Nhà ticn tri 

Nhà vua được tâu trình là trong vương quốc cùa ỏng có một nhà tiên tri rất tài 
giỏi. Ngài bèn triệu nhà tiên tri tới và phán: 

- Ngươi hãy nói cho ta rõ diều gì sẽ xảy ra với ngai vàng của ta sau vài phút 
nữa, nếu đoán sai ta sẽ chém đấu ngay! 

Nhà tiên tri ung dung đáp: 

- Tâu bệ hạ, thần chí có thể nói chắc chắn là theo tử vi thần sẽ chết trước bệ hạ 
đúng một giờ đồng hổ, không sai một giây, một phút. 

- Thật đúng như thế à ? 

- Tâu bệ hạ, quả đó là thiên định! 

Nghe xong, nhà vua vội vã truyền lệnh, cấp cho nhà tiên tri một khoản trợ cấp 
lớn hàng tháng và ân cần dạn dò nhà tiên tri phải hết sức giữ gìn sức khỏe. 

(Theo " Truyện cười Tây Ban Nha' ) 

25 - ĐỂ BẢI:_ 

Kể về một người được kinh mến 

Bài laĩn 

Mẹ Xuân - bà mẹ Việt Nam anh hùng 

Mẹ Xuân ở xóm Chiêng, xã Minh Tân là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà dã 
ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc phơ, gương mặt phúc hâu. Người chồng yêu quý và hai dứa 
con thân thương cùa bà đểu là liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp và chổng Mỹ. 

Thằng Hưng bạn học lóp 6A1 là cháu nội cùa bà Xuân, bô' nó là ỉĩột sĩ tại mặt 
trận Tây Nam của Tổ quốc. Nó sống với bà nội trong một túp lều gianh nhỏ bé, dột 
nát. Tinh và huyện mới xây dựng một ngôi nhà ngói ba gian tặng mẹ Xuân. Hòm làm 
lễ nhận nhà tình nghĩa, mẹ đã khóc. Thầy Hùng dạy toán ở trường em dã vẽ ba bức 
ảnh truyền thán về ba liệt sĩ tặng mẹ .Xuân. Khi nhận ảnh người thân, tay mẹ run run, 
nước mắt chảy dài trôn hõm má. 

Ngày lể, ngày Tết, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hằng năm, gia dinh mẹ 
Xuân có nhiều khách , nhiều đoàn dại biểu đến thăm. Quà bánh và các thứ tặng 
phẩm, mẹ Xuân đều đem tặng lại các cháu nhỏ trường Mầm non của các xóm trong 
xã. Tiền bạc, bà đem ùng hộ quỹ tình nghĩa hoặc giúp học sinh nghèo ở trường em. 

Mẹ Xuân hay đi lễ ở chùa Bái. Bà mặc bộ quần áo nâu, túi vải khoác bên lưng, bà 
vừa đi vừa nhai trầu bỏm bẻm. Gặp bà con trong xóm, Ưong xã, bà đứng lại chuyện trò. 
Bà hiển lành, sống tình nghĩa nên được bà con xóm dưới làng trên quý trọng. 
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Thằng Hưng dã có lần tám sự với em. Nó nói thì thầm: "Cầu Trời, Phật cho hà 
nội nó dược khoẻ mạnh. Nếu bà nó về lão, nó không biết ơ với ai? Mẹ nó dã đi bước 
nữa, ở đảo Vân Đồn xa lắm,... Giọng nó buồn . Tôi càng thương mẹ Xuân và thương 
người bạn nhỏ bé của tôi. 

Lê Ngọc Trác, lớp 6C 
Trưởng THCS Minh Tán, Hải Phong 


26 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại mội kỉ niệm ngày xuân mà em nhớ mãỉ 

Bài làm 

Đi tảo mộ ông ngoại 

Làng Chùa là quẽ mẹ cm. Từ nhà em phải hơn nửa giờ xe máy thì hai mẹ con mới 
dến được nhà bà ngoại. Ông ngoại mất dã hơn 6 năm. Bà ờ với cận út; cậu dang dạy Tiểu 
học ở xã nhà. 

Thanh minh năm nay. lẩn dầu tiên em mới được theo mẹ di tảo mộ ông ngoại. 
Hoa trái, hương vàng mang từ thành phố về, mẹ cẩn thận chia làm 2 phần. Một nửa 
mẹ bày lên bàn thờ ông. Một nữa, mẹ dem ra thắp hương ngoài mộ. 

Từ nhà bà dì bộ hơn một cây số thì dến nghĩa trang. Mẹ bảo xưa kia là bãi Sim. 
Thời chống Mĩ là bãi pháo cao xạ của bộ đội phòng không bảo vệ cầu Tào. Nghĩa 
trang bãi Sim nằm giũa cánh dổng. Có con sông Đào chảy qua. Có một sô' mộ được 
xây, dựng bia. ữóng rất quy mô. Phần lớn là mộ đắp bằng đất. Mộ ông ngoại cũng 
thế. Cỏ xanh bao phủ các ngôi mộ nhấp nhô gần xa, từng dãy từng lớp. Mẹ lấy đĩa 
mang theo, bày hoa trái lên mộ ông. Mẹ đốt nến, thắp hương. Hai mẹ con lần lượt 
cắm lên nhũng ngỏi mộ xung quanh mộ ông, mỗi nấm mộ một cây hương. Mẹ làm 
một cách thành kính, trang trọng. Ngồi trước mộ ông, mẹ khấn thầm, nước mắt chảy 
ra. Mẹ ngồi lặng lẽ mãi. Mẹ thương ổng, mẹ thương bà. 

Mặt trời lên cao, nguời di tảo mộ mỗi lúc một nhiều. Có cả người già. Có cả trẻ 
con. Khói hương lơ lửng bay. Người di lại nhẹ nhàng, hói nhau như nói thầm. Nhiẻu 
người cũng làm như mẹ con em, thắp hương cám lên những ngôi mộ xung quanh mộ 
gia liên mình. Phong tục ấy thật dẹp. Cảnh dốt vàng mã chi nhìn thấy lác đác diển ra 
ờ một vài ngôi mộ mà thôi. 

Hai mẹ con thu dọn lề vật, chi dể lại hương hoa. Mẹ ra về bịn rịn mãi. Mẹ đi 
công tác xa, ông mất duợc hơn một tháng, mẹ mới về. Năm nào mẹ cũng về thăm bà 
và viếng mộ ổng 2, 3 lần. Mẹ ân hận, và tủi thân. 

Ngày xuân di lẻ thanh minh, lúc đứng trước mộ ông, dứng giữa nghĩa trang, 
đứng giữa màu xanh lúa con gái của đồng quê, em vô cùng xúc đông. "Thanh minh là 
một phong tục đẹp. Hình linh mẹ đitng lặng trước mộ ỏng, con sẽ không hao giờ quên. 
Mẹ ơi! Sang năm mẹ cho con đi thanh minh với mẹ nữa nhé". Em thầm nghĩ như thế. 
Trên dường vé, sao mẹ cứ lặng lẽ buồn. 

Lê Thị Sen 

Lớp 6c, trưởng THCS Ngô Quyền - Hải Phòng 
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27 - ĐỂ BÀI: 


Kể Vê một tấm gưong VIÍỌI khó. học giòi I 

Bài làm 

ITiành là bạn học chi thiết của em. Cá lớp chúng em déu quý mến V"à khâm phục Thành. 

Cậu Thành học sinh lớp 4A Trường Tiếu học Trán Quốc Toàn là một học sinh 
vượt khó, học giỏi dược tháy cô giáo và bạn bè quý mến. Mổ côi bố từ nhò, ớ với mẹ 
và bà ngoại... Nhà nghèo, mẹ bán rau. Ngoài bộ dồng phục ra, Thành không có bộ 
quần áo mới nào cá. Cái áo khoác mặc trong những tháng ngày mùa dông rét mướt là 
áo thầy Duy mua tặng Thành. Nhà xa trường hơn hai cây số, trời mưa hay nắng, mùa 
xuân hay mùa đỏng, Thành đều đi học đúng giờ. Thành học giỏi, luỏn đứng đầu lớp, 
nhưng rất khiêm tôn, thân ấi với các bạn. Thành lao dộng giỏi, giúp bà, giúp mẹ được 
bao công việc trong gia dinh. 

Thành dã nhận dược phần thưởng của Quận Đoàn về gương sáng "Chăm 
ngoan , vưcrt khó, học giòi". Thầy Hiệu trướng khen Thành trước học sinh toàn trường, 
và nhắc di nhắc lại câu tục ngữ: "Có chí thì nén" dể khuyên học trò vươn lên. 

Rút trong Tư liệu giảng dạy 
của cô giáo Nguyễn Kim Thoa, thành phố Nam Định 


28-ĐỂ BÀI: 

Kể vể một người tốt việc tốt 

Bài làm 

Người thổi tù và hàng tổng 

Làng Vôi quẽ em mấy vụ được mùa liên tiếp. Cảnh xóm thôn ngày một thêm 
đổi mới khang trang. Đường, trường, trạm được xây dụng. Nhiều nhà ngói mọc lên. 
Nhiều gia đình có của ăn của để. 

Thói dời phú quý sinh lể nghĩa. Các dám cuới, giỗ chạp duợc tổ chúc ăn uống lu 
bù.Quán bia, quán cà phê,... là nơi tụ tập của một số thanh niẽn, học sinh ăn chơi, đua đòi. 
Thầy Tùng hiệu trường đã mấy lần nhắc nhở. Hiên tượng học sình bỏ học, tối tối không 
chịu học bài, tụ tập chơi điện từ gày nên cành ổn ào, ầm ì. Các vị phụ huynh học sinh 
phàn nàn, lo lắng. Trong các cuộc họp xóm. vấn dề này duạc dcm ra bàn bạc, thảo luận. 

Bác Xuân, sĩ quan về hưu, hội trường Hội khuyển học . tối nào cũng di dến các 
quán diện tử, cà phê nhắc nhở các cháu học sinh về nhà học bài. Nhiều vị cha mẹ học 
sinh dã cấm con em mình chơi bời, tụ tập. Các quán điện tử. quán cà phê không còn 
dông khách như trước nữa. Các chủ quán tức tối ra mật. Họ dặt vè nói xấu bác Xuân, 
gán cho bác là kẻ "ăn cơm nhà tlìỏi tủ và hàng tông ". Bác vần thầm lặng và bền bỉ 
vận động, thuyết phục. Nhờ có bác Xuân mà việc học tập của các học sinh quê em dã 
đi vào ổn định. Sô' học sinh thi Đại học, Cao dẳng, thi lên lớp 10 năm nào cũng dần 
đầu toàn xã. Xóm Vôi trờ thành dơn vị dẫn dầu nếp sống văn minh, dược nhận cờ thi 
đua toàn xã. Tối nào cũng vậy, bác Xuân lại đánh ba hổi kẻng dài, báo cho các gia 
đình biết "giờ văn lìtìá ” đã bát đầu. Nghe tiếng kẻng, mẹ em lại nhác: “Lý ơi, ngồi 
vào bàn học bài di con! ”. 


Nguyên Thị Lý, lớp 6c 
Trưởng THCS Co Am, Vĩnh Bảo 
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29 - ĐỂ BÀI: 

Kể vể một người thân yêu của em 

Bài làm 

Bà ngoại cúa em 

Nhà bà ngoại em ở làng hoa Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Nội. Hè nào, mẹ em 
cũng đưa 3 con từ Ninh Bình lên thăm bà và ở chơi với bà một hai tuần lễ. 

Bà ngoại năm nay tròn 70 tuổi. Bà là con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: 
trắng ưẻo, hồng hào. Gương mặt hiển từ, phúc hậu. Tiếng nói cùa bà nhẹ nhàng, tình 
cảm. Mái tóc của bà nay đã đốm bạc, nhtmg vẫn mượt mà, bà búi gọn trông rất ưa 
nhìn. Bà nói thời con gái tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vẫn tinh anh, chỉ 
khi nào đọc báo thì bà mới đeo kính lão. 

Bà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tia cành, bát sâu cho hoa, đôi bàn tay bà làm 
nhanh thoăn thoắt. Bà bảo: '‘Chăm lioa như châm con trẻ, phái nâng như nâng trứng, 
hứng như hứng hoa chứ... ", Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đã mây lần 
di Đà Lạt tìm mua giống hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, đẹp nhất, 
thích nhất là những luông hoa hồng, hoa cúc, hoa ly,... diíng là muôn hồng nghìn tía. 
Bà thuộc "tính nết ” từng loài hoa. Nghệ thuật "hãm" hoa nở dúng kì, đúng dịp lẻ tết, 
cả làng hoa Ngọc Hà ai cũng phục và nể bà ngoại em lắm. 

Tính bà cần cù, thúc khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái, dâu, rề 
trong gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có 12 đứa cháu nội, ngoại. Đứa nào 
bà cũng cho 20 ưiệu đồng để mua xe máy đi làm, hoặc làm quỹ học tập. Mẹ em là con 
út, lấy chồng xa, nên bà rất thương. Đôi hoa tai và dây chuyền vàng của bà, bà đã cho 
mẹ em. Mẹ em vẫn cất giữ nâng niu. 

Hè nào lên Hà Nội thăm bà, bà cũng hỏi về chuyện học hành. Cả ba chị em dều 
đạt học sinh giỏi. Bà khen, bà cười, nước mắt bà chảy ra. 

Thương bà và nhớ bà lắm. Chí mong được nghi hè lên Hà Nội ờ chơi với bà, và 
nghe bà đọc bài ca dao: 

"Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, 

Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa, 

Hỏi người xách nước tưới hoa, 

Có cho ai dược vào ra cliôn này? " 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại. Em chi cầu mong bà ngoại em được vui khoẻ 
và sổng lâu cùng con cháu. 

Trán Thị Kim Tú - lớp 6E 
Trường THCS Yên Mô - Ninh Bình 

30 - ĐỂ BÀI: 

Kể Chuyện 10 năm sau em về thăm lại mái trường mà hỉện nay em đang học. 

Hãy tuởng tượng những đổi thay có thể xảy ra. 

Bài làm 

Đầu năm học mới. tôi nàm mơ. Mơ được trở về thâm trường cũ. 

Bạn Vĩnh báo tin cho chúng tôi là mới nhận được thư của thầy Linh. Thầy cho 
biết Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới, trường THCS Lương Thế Vinh tố chức lễ dón 
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nhận Huân chưưng Lao động hạng Nhất. Hoàng, Vĩnh. Thái và tôi là bạn học cũ, học 
trò "cưng" của thầy lánh. 

Thế là dã mười nãm trôi qua. mười nám xa trường. Thệ hệ chúng tỏi. những 
học sinh lớp 6C cua thầy Linh dạy toán và làm chú nhiệm thuớ ày. nay dã ngoài 20 
tuổi, dang học Đại học ớ Hà Nội. 

Sáng hôm ấy. chúng tỏi hẹn gặp nhau ở cầu Tào, cùng di xe máy vê dự hội 
trường. Học sinh đủ mọi lứa tuổi dến hơn ba ngàn người đứng chật cả sân trường. 
Trường THCS Lương Thế Vinh là trường tiên tiến cấp tinh. Trường vần toạ lạc trên 
dịa điểm cũ, cạnh ngôi dinh làng Canh, nhưng đã hoàn toàn dổi mới. 

Bốn dãy nhà hai tầng làm phòng học của bổn khối lớp. Thư viện, vãn phòng, 
nhà hiệu bộ, hội trường, phòng thí nghiệm và phòng chức năng, tát cả dều to đẹp, 
khang trang. Các phòng học cũ nay cháng còn nữa. Chúng tòi kéo nhau đi thăm các 
dãy nhà mới, thăm phòng truyén thống. Có biết bao nhiêu là cờ thi dua, bằng khen, 
ảnh lưu niệm của thầy trò các lớp. Bức ảnh thầy Linh chụp với 42 học sinh lớp 6C 
thuở ấy nay đã lõn màu thời gian. Nhìn lại gương mặt, ánh mất. nụ cười hồn nhiên 
của mình, của các bạn, tôi vỏ cùng xúc dộng. Hồng lớp trướng, Quang và Hợi lớp 
phó đều đứng cạnh tồi. 

Thầy giáo cũ dược gặp lại chi còn bôn, năm người. Cô Liên dạy vãn, cỏ Ngọc 
dạy tiếng Anh, thầy Hợp dạy sứ, thầy Linh dạy toán. Thầy cô nào cũng đã ngoài năm 
mươi. Cô Liên mái tóc đã điểm bạc. Thầy Hợp cho biết chi hai năm nữa là thầy về 
hưu. Bao kí niệm đẹp một thời thơ bé đã sống dậy làm tôi vô cùng bồi hồi. Chúng tôi 
tặng mỗi thầy, cô một tặng phẩm nhỏ, cùng chụp ảnh lưu niệm. Thầy, cồ nào cũng 
hỏi han vế việc học hành, hỏi thâm gia đình mỗi đứa chúng tôi. Cô Liên vừa cười vừa 
nói: "Các em liọc giói tliế mà chẳng có em nào vào ngành Sư phạm cà... ". 

Cả sân trường là một rùng cờ, một rừng hoa, một rừng người. Có hơn một nghìn 
học sinh của bốn khối lớp 6, 7. 8,9 mặc đồng phục, rất xinh đẹp như nhũng tiên nga. tiên 
dồng. Các thầy, cô giáo phần đông đều rất trẻ, đều tốt nghiệp Đại học Sư phạm. 

Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân trường, tôi nhớ lại lần dầu dược vinh 
dự kéo cờ trong lề khai giảng. Đi vòng quanh gốc bàng, gốc phượng, tôi xúc dộng 
như gặp lại người thân thương. Hoàng và Thái nhắc lại kí niệm trèo bàng, bắt ve bị 
thầy Linh phạt. Trường tôi 15 năm liền luôn luôn dẫn đầu các trường THCS trong 
toàn tinh. Thi học sinh giỏi, năm nào trường tôi cũng giành được giải cao. 10 nám 
trước, tôi đã được dự thi học sinh giỏi toán toàn huyện, toàn tinh. Nay về dự hội 
trường, gặp lại thầy Linh, tôi càng tháy tự hào. Tỏi nhớ ơn thầy nhiều lắm. Thành tích 
học tập và sự trưởng thành của tôi, của các bạn tôi, một phần lớn do công giảng dạy 
và rèn luyện cùa thầy. Mãi dến gần cuối buổi lề, chúng tôi mới gập được thầy Hảo 
thương binh. Thầy vui tính, học sinh nào cũng nhận được bao sự yêu thương, nồng 
hậu và chăm sóc tận tình của thầy. 

Ra về, tôi càng nhớ trường, nhớ các thầy cồ, nhớ các bạn. Mười năm là một 
quãng đời dẹp. Tuổi trẻ chúng tỏi lớn lên trong học hành và mơ ước. Thành tích của 
trường dày lên, dẹp lên theo năm tháng. Trường THCS Lương Thế Vinh là cái nôi 
hạnh phúc của tôi, của các bạn tôi một thời thơ bé. 

Ôi, giấc mơ cùa mười năm sau. Mà sao tôi thấy tươi roi rói cả tâm hồn... 

Lê Quang Vinh, lớp 6C 
Trưởng THCS Lương Thế Vinh - Nam Định 
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31 -ĐỂ BÀI: 

Ke Ve mỵi cuộc gặp gỡ đáiig nhớ 

Bài làin 

Chú bộ dội trên bên dò (Hảng 

Qua đò Găng thì trời mưa to. Đường dến nhà hà ngoại, còn khá xa. Trời sắp tôi. 
Năm dó, em mới lên 9 tuổi, em lất lo. Em dến báo cho bà và cậu Lxrng biết là mẹ dang 
cấp cứu ờ bệnh viện. 

Em phải trú mưa nơi quán nước trên bến đò. Em như lửa đốt trong lòng. Bồng 
có một chú bộ dội di qua, quay lại. Chú cũng đứng trú mưa. Chú nhìn em rồi hỏi: 

- Em vừa ớ dưới dò lên ? Em ướt hết rồi ? Trời sắp tối rồi, em dĩ về dâu ? 

- Thưa chú, em đi về làng Bổng, thăm bà ngoại em. Còn xa không chú? 

- Độ 2 cây sỏ nữa. Chú cháu ta cùng đi. 

Chú xin bà chủ quán cho em cái nón, rổi giục em: 'Ta di thôi...". Chú di trước, cm 

di sau. 

Chú deo quân hàm Thiếu úy. Chú về phép. Chú trạc bàng tuổi thầy giáo Ngọc 
dạy em, độ 25 tuổi. Chú cao to, nước da đen. Chú di đôi giày da den quân dụng, mặc 
bộ quân phục màu xanh lá cây. Cập mắt ánh lên trong sáng, vừa thông minh vừa hiền 
hậu. Chú khoác cái ba lô rất nặng. Chắc là chú vé phép. 

Đi được dộ cây số thì mưa tạnh. Em dã hơi quen và tin cậy. Em hỏi: 

- Chú về phép hay di công tác ? 

- Chú ở Lai Châu, về phép. Chú còn đi xa, xa hơn làng Bổng độ dâm cây sô nữa. 

Chú hỏi tên, tuổi và việc học hành cùa em. Sau khi biết chuyện về chuyến di của 
em, chú nắm lấy hai vai của em rồi hỏi và nói: T hể à ? Chú cháu mình plìừi di gấp!". 

Độ 8 giờ tối, chú hỏi dường, chú dẫn em dến nhà bà. Nghe tiếng gọi, cậu Long 
ra mờ cừd. Chú cười nói: 

- Nhà có khách đây... Tôi vội phải di ngay! 

Chú vuốt mái tóc em và nói: "Cháu Iigoan lấm! Chỉ vài hôm nữa là mẹ sẽ khói 
hệnli, mẹ sẽ về nhà... Chú di đáy...", 

Em ngoái cổ nhìn chú di cho đến lúc bóng chú mờ dần trên con dường làng vể 
phía núi. 

Lê Quỳnh Châu, lớp 6A 
Trường THCS Yên Định - Thanh Hóa 

32 - ĐỂ BÀI: 

Kể lạĩ mộ! Câu chuyện cố yếu tố hoang dưàng, giàu ý nghĩa 

Bài làm 
Ngựa tranh 

Thôi Sinh ở Lâm Thanh, thuộc Sơn Đông, nhà sa sút, vườn tược bỏ hoang, 
tường rào lở đô. Mỗi buổi sáng, thường thấy một con ngựa ô, có vằn tráng, đuôi ngựa 
bị lửa đốt sém một đoạn, nẳm trong đám cỏ đẫm sương ờ vườn sau nhà. Đuổi, lại thấy 
đến. Cũng không biết ngựa từ dâu tới? 
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Sinh có một người hạn thân làm quan ở đất Tấn, thuộc tình Sơn Tây, lâu nay 
muôn (ti tham, khổ không có ngựa xe, không tiền. Bèn dát ngựa, dóng yên cương vào, 
lên dường. Trước khi di. còn cán thận dặn người nhà: "Có người đến tìm ngựa, thi nói 
tư mượn ít lâu ,ẳ . 

Ngựa chay rất nhanh, nháy mắt dã dược trảm dặm. Đêm nghi không chịu ãn 
cô. ân dậu gì cá. Như có vè ốm. Sáng ra, đóng yên cương xong, chưa kịp ra roi dã hi 
vang, bón vó lại khua nhịp nhàng. Bọt mép sùi, phi nhanh chảng kém gì hôm qua. Cứ 
đê cho ngựa mặc sức, quá trưa đà tới... 

Sinh cưỡi ngựa di vào phố đông. Không ai là không tâm tác khen. Đến nỏi vị 
Vương ngôi cai quản dát Tấn cũng nghe biết, muốn giả giá cao dê có. Sinh sợ người 
chủ ngựa đòi, kiếm cớ không dám bán. 

Ở nửa năm, khổng thấy người nhà nhắn gửi gì, Sinh bèn bán ngựa cho Tấn 
Vương, láy 800 dồng vàng. Ra chợ, mua một con la khoẻ, trở về. 

Tán Vương có việc gấp. sai viên hiệu uý cưỡi ngựa này đi Lâm Thanh. Ngựa 
sống mất. Theo dến cửa dỏng nhà Sinh, thì ngựa chạy vọt vào trong nhà láng giềng. 
Hiệu uý vào theo ngay mà khống thấy ngựa dâu nữa. Quát hỏi chủ nhà họ Tàng. Họ 
Tâng ú ớ không biết. Nhìn lên tường nhà, thấy treo một bức tranh ngựa của Triệu Tử 
Ngang, danh họa dời rống. Ngựa trong tranh có màu lông hệt dă dành, mà đuôi cũng 
bị hương dốt thủng một lồ... Bấy giờ, Sinh mới hiếu, con ngựa tuyệt vời đó là con 
ngựa trong tranh đã thành tinh hiện ra vậy. 

Viên hiệu uý không thể nào về phục mệnh Tấn Vương, tìm đù cách để kiện họ Tăng. 
Lite này, từ tiền bán ngựa, Sinh dà có gia tư hàng vạn, bèn xin dem tiền trả cho họ Tàng. 

Họ Tàng vô cùng cảm đức của Sinh. Nhưng rốt cuộc, vần khỏng rộ nguồn gốc 
của lòng tốt dó. 

(Theo Liêu Trai chi dị) 

33-ĐỂ BÀI: 

Kể lại một Câu chuyện cố yếu tố hoang đường, giàu ý nghĩa 

Bài làm 

Nghiện làm quan 

Tương truyền ờ phù Nam Dương thời nhà Minh có một viên thái thú, chết ngay 
trên công dường, nhưng hồn phách không tan. Cứ mỗi sáng mai, khi trống canh điểm, 
lại thấy y dội mũ sa den, khoác áo, đeo đai lên công đường, quay vể hướng Nam mà 
ngồi, có cả nha dịch dứng hầu. Quan mơ nghe trình việc xong, nhận lẻ lạy. Mạt trời 
sáng rực rỡ. mới dán dẩn biến mất. 

Đến dời Ưng Thính, thái thú họ Kicu đến nhậm chức, nghe kể chuyện này rồi 
cười, nói: 

- Lão già này mác bệnh nghiện làm quan. Thân dáu dã chết mà hồn ma vẫn 
không tự biết. Ta có cách làm cho lão sáng mắt ra. 

Từ lúc trời chưa sáng, họ Kiều đã mặc triều phục, lên ngồi sẩn ở công dường. 
Đến lúc trổng diểm canh, cái mũ sa thấp thoáng tiến vào, thấy trên án dã có người, 
bóng ma lưỡng lự, hú lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. 

Từ dó, quái tuyệt hán. 

(Trích Giai thoại vàn học Thanh) 
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34 - ĐỂ BÀI: 


KỂ lại những con mơ tuổi thơ 

Bài làm 

Những cơn mơ của tôi 

Cha mẹ tôi gốc gác nông dân, thật thà như đếm. Anh trai tòi là lính Hải quân 
đóng tại đảo Sinh Tôn nơi quần dào Trường Sa. Nghe anh kê chuyện ngoài đáo tuy 
thiếu rau xanh nhưng không hể thiếu tiếng đàn, tiếng hát của người lính trẻ có tiếng 
sóng biển hoà diệu du dương. Anh cho biết, những buổi sớm buổi chiểu dẹp trời có 
hàng vạn hàng ngàn con chim bay lượn, có những con rùa biến nặng hai, ba tạ, rát 
hiền lành, thịt rất ngon. Dạo còn học lớp Bốn, tôi ước mơ sau này trở thành một lính 
thuỷ đánh bộ, chí huy tàu phóng ngư lôi tung hoành trên biển. Có lần tối tâm sự với 
cái Lý, thằng Quang, thằng Hành,... chúng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, chế tôi là kẻ 
sợ ma còn mang mộng anh hùng. Cái Lý đáo đê còn đọc câu thơ để châm biếm: 

Anh liùng là anh hùng rơm, 

Tao cho mồi lửa hết cơn anh hùng. 

Tôi cay lắm. Nhưng vẫn mơ mộng. 

Lên học lớp Năm, tôi vẫn lẹt dẹt môn Tiếng Việt. Chữ viết xấu. Văn viết nhu 
dùi dục chấm nước mắm cáy. Thật kì lạ, bài Tiếng Việt thi học kì 1, tôi dược cô giáo 
Huệ cho điểm 9. Cô khen bài văn của tôi tá con chuồn chuồn hay nhất lớp. Cô nhắc đi 
nhắc lại bài thơ của tôi đưa vào bài vãn. Cô bảo rất ý vị: 

Chuồn chuồn cánh mòng bay cao, 

Trời râm bay thấp, nắng (lào tung mây. 

Còn bọn cái Lý, thằng Quỳnh lại bảo tôi là “thi sĩ rởm ”, “thi sĩ con cóc ", “thi 
sĩ chuột chù Gặp tôi ở đâu chúng nó cũng chọc! Từ đó, tôi vươn lên học khá môn 
Tiếng Việt. Có đêm tôi nằm mơ dược trở thành hội viên thi xã "Dóng quê ”, được 
nhận giải thưởng cùa tỉnh. Mẹ tôi có hôm nói với cha tôi là đêm ngủ cậu con trai nhà 
mình hay ú ớ buồn cười lắm! 

Lên lớp 6, tôi đã trở thành học sinh giỏi toàn diện, được dự thi môn toán toàn 
quận, tôi đã giành được giải Nhì, dược thưởng một cái ba ló màu đỏ, rất dẹp. Cha mẹ 
tôi rất mừng. Nhiều đêm tôi nằm mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp có tài lai tạo 
giống, trồng dược loại táo có trái to bằng quả bóng dá Ô-lem-pích Bắc Kinh 2008. 
Nghe chuột rúc dưới gầm giường, tôi chợt tinh cơn mơ. Vừa lúc đó, mẹ gọi: “Phương 
ơi! Dậy học bài đi con! 

Một rạng đông đã bừng sáng. 

Nguyễn Ngọc Phương, lớp 6A 
Trường THCS Yên Xả, Ý Yên - Nam Định 


35 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại Chuyện bác tiều phu ở Lạng Giang 
cúu hồ'trong truyện Con hổcó nghĩa 

Bài làm 


Ngày xưa ở huyện Lạng Giang có người kiếm củi tên Mỗ. Một hôm, bác ta 
đang hì hục bổ củi ở sườn núi, bỗng nhìn thấy dưới thung lũng phía xa, cây cỏ la> 
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động khỏng ngớt. Thấy lạ, bác tiều vác búa đi đến xem thì thấy một con hổ rất to, 
trán trắng đang cúi đáu đào bới đất. Hó quàn quại nhảy lên, vật xuống, thính thoảng 
lại lấy tay móc họng. Hố nhe nanh, máu me đầm đìa, nhớt dãi trào ra. Tiếng hổ rên 
nghe thật thảm thiết. Bác tiều nhìn kĩ miệng hổ, thấy một khúc xương dài mắc ngang 
họng; bàn chán hố thì to, càng móc khúc xương càng vào sâu. Bác thầm nghĩ: "Chúa 
sơn lủm khó mà song sỏt...'\ [tóc tiều uống rượu say, mạnh bạo trèo lên cây cao, kêu 
lên: "Cổ họng ngươi đau lắm phái không? Đừng cắn tạ, ta sẽ lấy xương ra cho...". 
Nghe tiếng người gọi, hố nằm phục xuống, há miệng nhìn bác tiều phu ra dáng cầu 
cứu. Bác tiều phu trèo xuống, di thẳng đến chỗ hổ nằm. Bác thò tay vào cổ họng hổ, 
lấy ra một chiếc xương bò, to và dài như cánh tay. Hố liếm mép, nhìn bác tiều phu rồi 
vảy đuôi bỏ di. Bác tiều nhìn theo hổ, nói to: "Nhà ta ở thôn Mồ, hẻ dược miếng gì lạ 
thì nhớ nhau nhé!". Sau đó, bác tiều gánh củi ra về. 

Một đêm nọ, nghe ngoài cửa có tiếng gầm dài và sắc. Sáng ra, có một con nai 
to chết ở dó. Hơn mười năm sau, bác tiều già, rồi chết. Khi chôn cất, hổ bỏng nhiên 
đến trước mộ nhảy nhót. Những người đưa ma hoảng hốt bỏ chạy. Từ xa, thấy con hổ 
trán trắng dùng đầu dụi vào quan tài, gầm lên thảm thiết, chạy quanh quan tài vài 
vòng rồi đi. Từ đó về sau năm nào cũng vậy, trước ngày giổ bác tiểu, hổ lại đưa dê 
rừng hoặc lợn rừng về để ở ngoài cửa nhà bác tiều. 


36 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại 5 Sự Việc Chứng tỏ bằ mẹ Mạnh Tử rất quan tâm dạy bảo con tho 

Bài làm 

Có nhà hiền triết ngày xưa đã nói: "Người mẹ là người tháy đầu tiên của con 
tliơ". Trong truyện "Mẹ hiền dạy con", ta cảm thấy Mạnh mẫu đúng là người thầy đầu 
tiên của Mạnh Tử. Chuyện kể lại 5 việc làm vô cùng tốt đẹp của bà mẹ vĩ đại này. 

Một là, nhà ở gần nghĩa địa. Suốt ngày con thơ chỉ bắt chước đào, chồn, lăn, 
khóc. Mạnh mẫu tự nghĩ: "Chỗ này không pliài chỗ con ta à dược", bèn vội vàng dời 
nhà đến gần chợ. 

Hai là, đến ở gần chợ, bà chí thấy đứa con trai nhỏ cùa minh suốt ngày bắt chước 
nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Bà nghĩ: "Chỗ này con ta ở cũng chẳng dược". 

Ba là, Mạnh mẫu quyết định dời nhà dến gần trường học. Bà sung sướng, thây 
đứa con thơ bắt chước trẻ nhỏ cắp sách vở, học tập lễ phép... Bà vui lòng nghĩ: "Che 
này là chồ con ta à dược dây". 

Ba lần dời nhà là 3 sự việc cho thấy Mạnh mẩu là người mẹ hiển dã coi trọnị 
chọn môi trường giáo dục và định chí hướng tương lai cho con thơ cùa minh. 

Sự việc thứ tư là người mẹ lấy lời nói của mình, hành động của minh làrr 
gương mẫu giáo dục dức tính trung thực cho con trai. Muốn dạy con thật thà thì mẹ 
không nói dối con. Khi con hỏi: “ Người ta giết lợn làm gì thế? bà lỡ miệng nói 
đùa: "Đểcho con ăn dấy". Sau Mạnh mầu đã đi mua thịt cho con ãn thật dể chứng tỏ 
mẹ không nói dối con. 

Sự việc thứ năm là một việc làm nghiêm khắc của Mạnh mầu. Bà đã giận dữ 
cắt đứt tấm vải đang dệt dờ dang khi thấy con trai đi học bỏ trốn về nhà. Mẹ đã dạy 
con tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. 
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Mạnh Tử sau này đã trở thành một con người vĩ đại. Chính Mạnh mẫu đã dậy 
báo, rèn luyện, dà góp phán to lớn hình thành và phát triển nhân cách cùa con, làm 
cho Mạnh Tử sớm trờ thành một bậc đại hiển của Trung Quốc. Công ơn của Mạnh 
mẩu vô cùng to lớn. 

37 - ĐÊ BÀI: 

Hãy đóng vai bà đã Trần trong truyện 
_ Con hổ có nghĩa kế lại câu chuyện ấy. 

Bài làm 

Tôi làm nghề sản phụ đã lâu. Quanh vùng Đông Triều quẻ tôi, bà con vẫn gọi 
tôi là bà đỡ Trần. Tôi đã đỡ đẻ cho rất nhiều chị, nhiều cỏ khắp xóm dưới làng trên, 
nhưng đỡ dẻ cho hổ thì mới có một lần, thế mà tôi nhớ mãi. 

Lần ấy, giữa đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa gấp lắm. Tôi nghĩ chắc là có ai đến 
mời. Vừa mờ cửa bước ra thì có một con vật lạ lao tới ôm lấy tôi. Tôi chết khiếp khi 
biết mình bị hò vồ. Con hổ rất to, dùng một chán ôm lấy tôi, chạy như bay vào rừng 
sâu. Hổ rẽ cây, vượt suối rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống cửa hang. Qua ánh sao đêm. tôi 
mở mắt nhìn thấy một con hổ cái đang lăn lộn, cào đất. Rụng rời cả chân tay. Tôi 
nghĩ mình đã trở thành mồi ngon cho hổ dữ. Tim như ngừng đập. Bỏng hổ đực cầm 
tay tôi và nhm hổ cái, nước mắt ứa ra. Nhìn bụng hổ cái động đậy, tôi biết ngay hổ 
cái dang đau đẻ. Tôi thớ phào, nhưng vần run. Sần thuốc mang theo trong túi, tôi liền 
hoà với nước suối cho hổ cái uống, lại xoa bóp bụng nó. Hổ đực ngồi cạnh canh 
chừng. Chi một lát sau, hổ cái trở dạ. Mẹ tròn con vuông. Hổ đực vẫy đuôi rối rít, nô 
giỡn với con, còn hổ cái thì cứ nằm phục xuống, dáng mòi mệt lắm. Lúc bấy giờ 
khoảng canh hai. Lá cây dầm sương lấp lánh ánh sao. Gió thì thào. Tiếng suối thì 
thầm từ xa vọng lại. Hổ cái, hổ đực, hổ con vàn vện bộ lóng. Tôi đang dứng tần ngần, 
bỗng hổ đực quỳ xuống bên một gốc cây, đào lên một cục to trăng trắng. Hổ dực đặt 
vào tay tôi, tôi biết hổ đực đã tặng mình một cục bạc. Hổ vẫy đuôi, dẩn tôi di ra khói 
cửa rừng. Trời sắp sáng, tôi giơ tay nói: "Xin chúa rửng quay về". Hổ cúi đầu, vẫy 
đuôi như lưu luyến đưa tiễn. Khi tôi đi đã khá xa, hổ liền gầm lên một tiếng rồi mới 
quay vể hang. 

Về đến nhà, cân cục bạc hổ tậng được hơn mười lạng. Năm ấy mất mùa, đói 
kém, nhờ sô' bạc ấy mà gia đình tôi mới sống qua được. 

38-ĐỂ BÀI: 

Kể lạl những việc làm tố! đẹp sáng ngời y đức của quan Thái y lệnh 
Phạm Bân trong truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 

Bài làm 

Thái y lệnh cũng như các quan ngự y là những thầy thuốc giòi chuyên châm 
sóc sức khỏe cho các bậc vua chúa, trông coi việc chữa bệnh trong cung vua. Phạm 
Bân là quan Thái y lệnh của vua Trần Anh Tông cuối thế ki XIII đầu thế ki XIV. 

Truyện 'Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" rút trong tác phẩm "Nam Ông 
mộng lục" của Hồ Nguyên Trừng. Truyện ca ngợi quan Thái y lệnh Phạm Bủn, một 
bậc danh y thời Trần chức trọng quyền cao, có cái tâm đẹp sáng ngời y đức. 
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ỉ ló Nguyên Trỉmg dà kế lại một số việc làm tốt đẹp sáng ngời y đức cùa quan 
Thái y lệnh Phạm Bân. 

Ổng khổng cất giấu vàng bạc trong nhà, mà thường dem hết của cải trong nhà ra 
mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo dê chữa trị và cấp cơm cháo cho những kẻ 
,$ ĩậỉ bệnh cơ khó". Bệnh nhân dù "dám dè máu mù" ông cũng "không lìé né tránh". 
Bệnh nhan đến chừa trị "tới khi khỏe mạnh rỏi di". Trong nhà ỏng, trên giường không 
lúc nào "vắng người". Tình thương bệnh nhàn, thương người cua Phạm Bân thật bao la. 

Việc làm tót dẹp nữa cua Phạm Bân là ông dà biến nhà mình thành một bệnh 
viện làm phúc. Gặp nám đói kém, dịch bệnh, ông "dựng thêm nhà", cứu sống dược 
hơn nghìn người, đó là những kẻ "khốn cùng, đỏi khát vù bệnh tật". Ong dã được 
người dương thời "trọng vọng". 

Việc làm tốt đẹp thứ ba của Phạm Bân là ông khồng phân biệt giàu nghèo, sang 
hèn lúc chữa bệnh. Bậc quý nhân "bị sôt tỷ , ông chữa sau, vì "bệnh đó không gấp" dù 
nhà vua có triệu đến khám. Bệnh của người đàn bà khác " máu cháy như xổi, mặt mày 
xanh léỉ", ông "di ngay" dế kịp cứu người; bệnh nhân "quả được cứu sổng". Khi nghe 
Phạm Bân "bày rỏ lòng thành ", vua Trần Anh Tông đã hết lời khen ngợi: "Ngươi thật 
là bậc lương y chán chính, dcĩ giói về nghé nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót 
dúm con dò của ta, thật xứng với lòng ta mong môi". Thử hỏi: có phần thưởng nào to 
lớn hơn, trọng vọng hơn? 

Phạm Bân đă "trồng cây đức cho con cháu". Vì thế con cháu ông có tới hai, ba 
người làm quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm, được người đời khen ngợi 
"không dê sa sút nghiệp nhà". 

39 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại một truyện cổ dân gian mà em yêu thích 

Bài làm 

Người học trò và con hổ 

Ngày xưa, có một người học trò hiến lành vào rừng hái lá thuốc. Một hôm, anh 
vừa đến khu rừng nọ, bỗng nhìn thấy một con hổ bị sập bảy, đang quằn quại. Chợt 
nhìn thấy người, hổ cất tiếng nàn ní: 

- Cậu ơi! Cậu rú lòng thương, cậu ra tay cứu tỏi. 

Anh học trò ngạc nhiên lắm. nghĩ bụng: "Sao hổ biết nói tiếng người ?". Anh 
còn phân vân thì lại nghe hổ ân cần, tha thiết: 

- Cậu cứu tôi. tôi không bao giờ quên công ơn trời bể cùa cậu. Rừng lắm thú 
dữ. Tôi là chúa sơn lâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, quyết không cho bất cứ kẻ nào động tới 
chán lông cậu. Tôi xin hứa... tôi xin thề!... 

Người học trò hỏi lại: 

- Nhưng nếu được tháo bẩy, hổ vồ ta thì sao! 

Hổ lại thiết tha thề thốt. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Người học trò cảm động, 
kéo cần bảy lên. Hổ nhanh nhẹn chui ra ngay. Nó uốn lưng, cặp mắt sáng quắc, gầm 
lên một tiếng rung chuyển suối rừng. Giật mình', người học trò khẽ phàn nàn: 

- Chao ôi! Ngươi hét to quá làm ta đinh tai nhức óc. 

Hô trò mặt, vặc lại: 

- Chi gầm thôi à? Tao còn muốn ăn thịt mày đây! 
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Người học trò tái mặt. Nhưng anh vẫn lên tiếng trách móc: 

- Nhà ngươi vừa giao ước và thé thốt với ta sao lại nuốt lời? 

Hổ gầm lên. Cặp mắt như hai cục than hổng: 

- Tao còn đói đây! Mấy ngày rồi, tao chẳng có miếng nào bỏ vào bụng. Tao 
không còn sức để vế hang. Thôi, mày phải nạp mạng! 

Mãnh hố gầm lên, xông tới. Bất ngờ Thán Núi hiện ra. Râu tóc bạc phơ. Tay 
cầm cành lá phe phẩy. 

Thần nạt lớn: 

- Hai đứa chúng mày làm gì mà cãi nhau ổn ào ờ đây! Ai phai, ai trái hãy nói 
ngay cho ta rõ, ta sẽ phán xét! 

Người học trò kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra. Nhưng con hố cũng chi 
vào cái bảy mà cãi lại: 

- Làm gì có chuyện đó. Tôi đang nàm ngủ ngon lành trong bẫy thì hắn ở đâu 
đến quấy nhiễu tôi, muốn hãm hại tôi. Tôi phải ăn thịt nó dế trả thù, dể cho bõ tức! 

Thần Núi nghiêm giọng phán bảo: 

- Đúng! Ngươi có quyển trả thù kẻ đã xâm phạm tới nơi ăn chốn ớ của mình. 
Nhưng ta không tin rằng nhà ngươi đã trú ngụ nơi chật hẹp ấy! Cả hai hãy trở về 
nguyên vị trí cũ ta xem! 

Hổ tin mình thắng thế, hí hứng chui vào bẫy. Thần Núi vội hạ cần bẫy xuống và 
mắng hổ: 

- Đồ khốn kiếp! Mày là kẻ bội ước, bội nghĩa. Được người ta cứu giúp mà mày 
lại lấy oán trả ân ằ? Giờ thì mày đừng có mong ai cứu nữa. 

Quay sang phía anh học trò, Thần nhẹ nhàng khuyên bảo: 

- Anh là người tốt, giàu lòng nhân đức. Nhưng không nên, không được đem 
lòng nhân hậu trao cho những kẻ độc ác trong cõi đời! Phải nhớ lấy... 

40-ĐỂ BÀI: 

Kể lại một chuyện la mà em nhớ mãi 

Bài làm 

Người vợ bé đánh cướp 

Ở phía tây thành ích Đô có một người giàu sang tên là Mỗ, gia sản có bạc vạn. 
Anh ta nuôi một người vợ bé, nhan sắc xinh đẹp: người vợ cả vì thế đổi xử rất tệ bạc, 
thả sức đánh mắng nàng. Nhưng nàng vẫn giữ đạo rất nghiêm. Người chồng thương 
hại, vần thường kín đáo an ủi nàng. Riêng nàng vẫn chưa bao giờ lộ ra một lời oán 
thán, đau buồn, nghĩ ngợi. 

Một đêm, hàng chục tên cướp trèo tường xông vào, chúng dập cửa gần vỡ, 
người chồng và người vợ cả hoảng hồn mất vía, chảng biết chống lại bằng cách nào. 
Người vợ bé trở dậy, vớ được chiếc dòn gánh, bèn mớ cửa xông ra. Bọn cướp quây 
vào như ong, người vợ bé múa đòn gánh quay tít, gió thổi vù vù, quật ngã bốn, năm 
tên cướp. Lũ cướp thua hết, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Song tường cao không trèo kịp, 
chỉ biết bò lổm ngổm, ô a van xin tha chết. Người vợ bé bèn chổng đòn gánh, quay vể 
phía chúng cười nói: "Cả lũ cliúng ngươi, ta chưa ra tay mà đã thua rồi, thể mà cũng 
đòi đi làm cướp! Ta không thèm giết các ngươi, giết chẳng bõ làm nhục đến tà'. 

Đoạn nàng tha cho lũ cướp di hết. 

(Rút trong Liêu Trai chi dị) 
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41 - ĐỂ BÀI: 

! Kể lại mội truyện đời thường mà em biết hoặc được tham dự _j 

Bài làm 

('huyện kè cúa ông em 

Ông em đã 81 tuổi. Ông là cựu chiến binh về hưu với quân hàm Thượng uý. Ông 
còn khoé và minh mần. Ông hay kế chuyện đời lính cho các cháu nghe. Anh Hải gọi đó 
là "Một ngliìn lẻ một tân truyện". Em xin kê lại 2 mấu chuyên sau dây mà em nhớ mãi. 

Năm 1946, ông 20 tuổi. Ông di bộ dội, lúc bấy giờ gọi là Vệ quốc đoàn. Cấp 
chỉ huy Đại đội hói ông tên họ là gì ? 

- Thưa thượng cấp, tôi tên là Lê Chạch. 

Vị cán bộ nhíu lõng mày lại, nhìn ông rồi nói: 

- Cách mạng và Quân dội đặt tên lại cho đổng chí. Từ nay trở đi tên đổng chí là 
"Lê Quang Trạcli". 

- Xin tuân lệnh! 

Trong đơn vị ông có nhiều chiến sĩ mang những cái tên rất xấu như: Đùi, Cụp, 
Tóm, Cáy, v.v... Đơn vị đã đổi tẽn mới cho dề nghe, dễ gọi. Các cụ ngày xưa có tục 
kiêng nên dật tên cho con cháu bằng những tên buồn cười lắm. Đâu có cái tôn đẹp 
nhtr tên cha cháu là Lê Quang Long, tên cháu là Lê Quang Thọ như bây giờ. 

Ông kê lại chuyện ông học văn hoá cũng buồn cười lắm. Đồng chí chi huy bảo 
ông kí vào bàn danh sách, ông nói: 

- Thưa dổng chí chí huy, tôi chưa biết chữ. 

Đơn vị ỏng có 160 chiến sĩ, thì có đến 124 người mù chữ. Vừa tập quân sự, vừa 
học văn hoá. Tấm bảng là mo cau. Hành quân, người lính nào cũng deo sau ba lô tấm 
bàng mo cau, viết lẽn dó hai ba chữ cái cho người lính di sau vừa đi vừa nhấm bài. 
Chi ba tháng sau, cả Đại dội dã thanh toán xong nạn mù chữ. Bài thi gồm có một bài 
Tập đọc, một bài Chính tá. Bước vào phòng thi, ông toát cà mồ hôi. 

Cán bộ, chiên sĩ thương yêu nhau lắm. Không có Quân dội và Cách mạng thì 
ỏng cháu chúng ta cũng chí là dàn ngu khu đen mà thôi. 

Cuối mỗi buổi kể chuyên cho các cháu nghe, ông lại nhắc câu tục ngữ: "Uổng 
nước nhớ nguồn". Lúc nào các cháu cũng cảm thấy thấm thìa. 

Lẽ Quang Thọ - Lớp 4C 

Trường Tiểu học Quỳnh Châu - Hoàng Mai - Nghệ An 


42 -ĐỂ BÀI: 

Kể lại kỉ niệm vể một loài chim mà em nhớ mãi 

Bài làm 
Chim họa mỉ 

Ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang... có nhiểu họa mi. Trong thế giới loài chim 
có nhiều giống chim đẹp, chim có giọng hót mê li: chim yến, chim khướu, chim sơn 
ca, chim chích chòe, v.v... Sáng sớm tinh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn quê, nơi 
sườn non, nơi cánh rừng ngọn suối, tiếng chim hót véo von..., ta lắng tai nghe mà thấy 
yêu đời kì lạ. Tiếng chim của đất trời đối với em là khúc hát của quẻ hương, là bài ca 
của sự sống. 
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Tiếng chim nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè, đôi với em 
đã trở thành ki niệm. Nhất là tiếng hổt của chim họa mi. Năm học lớp Ba, em bị ốm 
nặng. Bô mẹ đi còng tác xa. Em ờ với bà. Bà chăm sóc thuổc men mãi mà em vẫn đau 
yếu, người xanh xao gáy tóp lại. Nhiều tuần, bà thức tráng đêm. Thế rồi. một hôm sau 
cơn mưa rào. trời hưng nàng. Em năm chập chờn bồng nghe chim hót trên cày nhãn 
vườn bà. Hai con chim trông mái thi nhau cát tiếng hót véo von. lánh lót, rco rắt. Lần 
đầu trong cuộc đời, em mới dược nghe chim hót hay như thế. Tiếng hót họa mi nghe 
thật "mề", và kì lạ thay, cctn sốt chiều ấy dịu dần trong bóng chiều buông. Em thấy 
thanh thản lâng lâng. Em ngủ say lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, rồi chiều hỏm sau, cặp chim họa mi lại đến hót ở vườn bà. Qua 
cành nhãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc đấu em ngỡ, họa 
mi phải đẹp lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không phải, lông họa mi 
không rực rỡ sắc màu như hoàng yến, như chim thiên dường,... mà chi khoác một màu 
nâu đỏ bình dị, mộc mạc. Xung quanh mắt chim có một vành lông tráng kéo dài từ đuôi 
mất ra sau gáy. như một nét vẽ lượn sóng. Người ta gọi các "mi vẽ" ấy là "họa mi", sau 
trờ thành tên của con chim ca sĩ này chăng ? Cái mỏ màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi 
hót mê say, cả vườn cây như lắng nghe âm thanh lúc trong lúc đục, lúc nhặt lúc khoan, 
đầm ấm ríu ran. Họa mi hót sớm sớm chiểu chiểu như tiếng đàn thần dã làm cho em 
khỏi bệnh. Hơn tuần lẻ sau, chim họa mi bay đi dến vườn quê nào, cánh rừng nào, cm 
cứ bâng khuâng mãi. Có nhiều đêm nằm mơ. em vẫn nghe họa mi hót. 

Về lại thành phố, em nói lại với bô' mẹ về tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. 
Hình như sau đó, mẹ em viết thư cho anh trai em, một sĩ quan Công an Biên phòng Tây 
Bắc. Tết nãm ấy, anh về phép thâm nhà, vậ mang về cho em một dôi chim họa mi làm 
quà. Mỗi con dược nhốt trong một chiếc lồng son vô cùng xinh xắn. Cả nhà ai cũng vui 

thích về đôi chim họa mi ây. Anh trai em còn cho biết: "Ở các chợ miền nũi, người ta 
nuôi và hán chim họa mi không chi để nghe giọng hót mà còn cho IIÓ chọi nhan. Tliê võ 
tranh hùng của họa mi lúc kịch'chiến Ihíp dần lắm!...". 

Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mớ lổng cho chim họa mi bay di. Em viết 

thư cho anh trai: "Anh tri, họa mi dã làm cho em khói bệnh. Em dã trá lụi tự do cho dôi 

• • * • 

chim họa mi là đê tụ ơn loài chim tháo hiền ây. Chắc lừ anh đồng tình với việc lùm của 
em Mẹ em bảo: "Con còn hận học, thì giờ dân mù nuôi chim ? \ li lại, con chim nào 

cũng cần tự do. Bầu trời hao la lù cái lồng chim con ạ! Con lủm thê là phải dạo..". 

Nguyền Thúy Hồng - 6A 
Trường THCS Long Biên - Hà Nội 


43 - ĐỂ BÀI: 

Hãy kể lạl những kỉ niệm sâu sắc củ a tuổi thơ 

Bài làm 

Sau khi bò' tôi mất, mẹ đưa tôi về ờ với bà ngoại. Năm đó, tôi lên học lớp Ba. 
Bà ngoại là công nhân nhà máy dệt, về hưu đã gần 20 năm. Mẹ tói là cổng nhân của 
Công ti công viên thị xã; mẹ thường đi làm từ sáng sớm đen tối mịt mới về. 

Ở gần nhà bà ngoại cũng có trường Tiểu học, nhưng vì tòi là học sinh ngoại 
tuyến nên phâi di học xa, cách nhà bà đến hơn hai cây số. Nhiều hòm trời mưa gió. tôi 
còn nhỏ nên di học thật vất vá. Mẹ vẫn an ủi dộng viên: "Hoàn cánh gia dinh có nhiều 
khó khăn, con cô gắng, mẹ con ta cô gắng !". Nghe mẹ nói, nước mắt mẹ chày ra, tôi 
thương mẹ, thương bà lắm. Học kì I lớp Ba, tối dã phấn dấu trở thành học sinh giỏi. 
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Sáng chù nhật hỏm ấy. tôi đang ngồi hoc bài thì cỏ bạn hàng xóm sang chơi. Đà 
nhiều lẩn gãp nhau, nhtmg tôi rụt rè không dám làm quen bắt chuyện. Người ban mới 
cao hơn tôi nửa cái dâu. gương mặt báu bình, nước da tráng mịn màng. Đòi bàn tay búp 
mãng, bạn giớ từng trang vớ cua tôi. nheo mát cười, nói: Chữ cậu viết dẹp quá !". 

Tuổi tho vón hổn nhiẽn. Bạn tự giới thiệu họ tên mình là Lẽ Thị Hương Lan, 
rói thỉ thám hỏi: 7 Ằtng nà tên gi Nghe lôi nói, bạn nhac lai tẻn tôi: "Nguyễn Thị 
Qỉtỳnh ă \ Chúng tòi cùng rúc rích cười... 

Sau dỏ, hầu như chủ nhật nào Hương Lan ctìng sang nhà tôi chơi, lúc nói 
chuyện vui, lúc trao dõi vé các bài tạp l iếng Việt, bài Toán khó. Mày lần Hương Lan 
mời tòi sang nhà bạn chơi, nhưng tôi chi hứa và khất. Hoàn cành nghèo khỏ, thiếu 
thôn ncn mẹ dặn: ' Không dược thấy người sang hắt quàng làm họ". Bỏ mẹ Lan dểu 
dạy học: bố dạy Toán trường Trung học cơ sờ Chu Vãn An, mẹ là Hiệu phó trường 
Tiếu học Kim Đồng. Ngày 1-6, tôi ớ trường vé thì dã thấy bố mẹ Lan dang ngồi nổi 
chuyện trong nhà với bà ngoại. Tôi cúi dầu chào. 

- Cháu chào hai ông bà. 

- Chào cháu. Cháu di dự lề 1 -6 ở trường về à ? 

- Vâng ạ ! 

Bố mẹ Lan xem giấy khen và phần thưởng cùa tôi, rồi nói với bà: "Con bé ngoan 
vù học giỏi. Thương nồ vất vcĩ quá !.." Ỏng bà cho tôi một số quà, có một bộ quần áo 
râì đẹp và sách vở, một cái ba-lô màu xanh dụng sách vở di học, thứ mà tôi hàng ao ước 
lâu nay. Tôi cám ơn, tay run run nhận quà. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi và nói: 
"Thinh ỉhocing cháu sang nlìù bác chơi. Cháu và cái lum cùng tuổi, cùng l(ýp dó...". 

Chác là Hương Lan dã nói với bô mẹ mình vé hoàn cảnh của tôi nên đã nhờ mẹ 
xin cho tôi vé học tại trường Tiếu học Kim Đồng, cách nhà bà dộ nửa cây số. Mọi thủ 
tục giấy tờ chuyến trường, bố mẹ Lan dều làm cho cả. 

Lớp Bốn, tôi và Lan déu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi học sinh giỏi môn 
7'oán toàn quận. Lan dược giải Nhì, tối dược giải Ba. Chúng tôi trớ thành đỏi bạn 
thân. Bố mẹ Lan thương tôi và coi tôi như con cháu trong nhà. 

Tôi không còn phải đi học xa nữa. Những hôm mưa to gió lớn, tôi lại bâng 
khuâng nhớ dến ki niệm buổi dáu gặp Hương Lan. 

Nguyền Thị Quỳnh 
Thị xã Hưng Yên 


44 - ĐỀ BẢI: 

Kể lại một câu chuyện vế dạo làm quan 

Bài làm 

Tám lụa và cây roi 

Tại quê nhà, một hôm thân mảu của Trần Bích San nhận được một tấm lụa 
bạch sa rất quý do một người lính trèo đèo lội suối tìr trong Bình Định mang ra nói là 
của quan phủ An Nhơn gửi biếu mẹ. 

Nghe xong, bà cụ danh mặt lại, thoáng một nét buồn, thám kêu: 'Trời? Lụa này 
lấy ở dâu ra? Sao làm cha mẹ dân mà không biết thương kẻ dưới trướng, hành hạ họ phải 
vất vả bao ngày tắm mua gội nắng chí dê mang một chút quà mọn về quê?”. Bà cụ lấy lời 
nhỏ nhẹ an ủi người lính. lưu lại chơi, cơm nước chu tất. Ngày người lính trớ lai An Nhơn, 
bà chuán bị hành trang dầy đú mọi thứ cho anh lên dường. Bà báo: 
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- Chú dã vất vả dem dược cuộn lụa ra đây, nay lại xin phiền chú vui lòng dem 
cuộn lụa này vể trả ông án giùm tòi. 

Riêng án San từ hôm biệt phái lính mang quà về quê tặng mẹ, trong lòng khấp 
khởi mừng vui vô cùng, ngày dêm trông ngóng người lính trở lại dể biết tin nhà. Và 

người lính đã trở về hoàn trá lại món quà. Án San tần ngần cầm tấm lụa, lại thây cây 
roi nhét bên trong, tím tái cả mật... 

Sáng hôm sau, Trần Bích San cho gia nhân thiết lập bàn thờ hướng vọng ra bắc, 
lạy sông mẹ hai lạy, rói tự mình nằm úp sấp trên nền gạch từ sáng đến tối, trên lưng 
đặt ngang cày roi kia. Xong, õng dứng dậy lạy sõng mẹ hai lạy nữa. 

Quả là mẹ thế nào đẻ con thế ấy! 

Thái Doãn Hiểu - Hoàng Liên 
(Trich Giai thoại kẻ sĩ việt Nam) 


45 - ĐỂ BÀI: 

Tóm tất truyện Dê Mèn phiêu lưu kí của Tỏ Hoài 

Bài làm 

Xuất thân trong một gia đình nhà dế, Mèn là con út trong số ba anh em cùng 
lứa. Chỉ được ở với mẹ hai hỏm, sang hỏm thứ ba, mẹ dã đưa ba anh em ra ở riêng, 
mỗi đứa dược ò trong một cái hang đất ở hờ ruộng trông ra đầm nước. Bước vào cuộc 
đời tự lập, Mèn hung hãng khờ dại đã gây ra cái chết đau đớn cho Dê Choắt. Mèn ăn 
uống điểu độ và làm việc có chùng mực nên chóng lớn và sớm trỏ thành một chàng dế 
thanh niên cưcmg tráng. Chán cành sống quẩn quanh tầm thường, Mèn cất bước ra đi để 
mở rộng tầm mắt và học khôn, học giỏi ở người. Hành trình phiêu lim của Mèn đầy ắp 
kỉ niệm, thấy nhiều cành lạ. gặp bao chuyện rủi, chuyện may. Mèn kết bạn với Dê Trũi, 
cùng đi đó đây. Đến cánh rừng cỏ may dự hội, Mèn tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa. Hai 
anh em Mèn và Trũi được tôn vinh làm chánh phó thủ lĩnh dứng đầu các làng trong 
vùng cỏ may. Có lần Mèn bị bắ! giam ưong hẩm kín cùa lão Chim Trả. Mèn, Trũi và 
các bạn cùng chí hướng chòng lại những diéu ngang trái, bất công trong thiên hạ. 

Chẳng ngơi nghi và nàn lòng, Mèn và Trũi di đến nhiều nơi, dược đón tiếp long 
trọng, bạn bè ngày một dóng. Mèn và các bạn hiếu ra ràng "ui cũng có lòng tốt, cũng 
muốn làm ăn yên ổn". Tại vương quốc loài kiến, sau khi hội kiến với Kiến Chúa, Mèn 
dọc lời hịch cổ dộng "muôn loài cùng nhau kết anli em". Tất cà mọi loài từ rừng 
xuống biển đều gửi thư, nhắn tin vế hoan nghênh hưởng ứng. 

46 - ĐÊ BÀI: 

Kể lại câu chuyện Bài học ơường đời đầu tiên cùa chú Dế Mèn 

Bài làm 

Nhờ ãn uống diều độ và có chừng mực nén chảng bao lâu. Dể Mèn trờ thành 
một chàng thanh niên cường tráng. Dôi càng mẩm bóng, những cái vuốt ờ chân, ở 
khoeo nhọn hoắt. Đôi cánh thành cái áo dài kín xuống tận châm đuôi. Mèn có dầu 
to, nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng den nhánh, sợi râu dài, uốn cong rát hùng 
dũng. Chú ta lấy làm hãnh diện với bà con, chốc chốc lại vuốt râu một cách khoan 
thai, trịnh trọng. 
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Cho ra kiểu cách con nhà võ, Mèn đi đứng oai vệ, dám cà khịa với tất cả bà con 
trong xóm. Thấy ai cũng nhịn, chú ta cho mình là tài giỏi, lầm tưởng cừ chí ngông 
cuồng là tài ba. Mèn quát mây chị Cào Cào, ghẹo anh Cọng Vó, coi thường Dế Choắt. 
Trong bóng chiều hoàng hỏn, Dế nhìn cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ 
nồng, mòng, két,.. .vật lộn cật lực kiếm sòng mà suy nghĩ việc đời. 

Mèn hay nghịch ranh. Chợt thấy mụ Cốc béo xù đang rỉa cánh và chùi mép gần 
hang mình, Mèn cất giọng véo von “lự/ lỏtỉg cái Cốc cho tab - Tao nấu , tao nướng, 
tao xào, tao ân Mu Cốc lò dò về phía cửa hang Mèn, hòi: “ Đứa nào cạnh klìóe gì 
tao thế? Chú ta vội chui lọt vào hang sâu, lên giường nám khểnh bắt chân chừ ngù. 
Vô phúc cho Dế Choát, hán ta lại bị mụ Cốc giáng cho mấy mỏ liên tiếp, quẹo xương 
sống lãn ra kêu váng. Biết mụ Cốc bay đi, Mèn mới mon men bò lên. Thấy Choát 
nằm thoi thóp, Mèn hốt hoảng và ân hận lám! 

Trước khi nhắm mắt, Dế Choắt khuyên Mèn: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy 
bạ, cỏ óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vụ vào thán mình đấy”. 

Chôn cất Dế Choắt xong, Mèn dứng lặng giờ lâu trước nấm mộ mà nghi vể bài 
học đường đời dầu tiên. 

47 -ĐỂ BÀI: 

Kể lại Chiến công đánh thắng võ sĩ Bọ Ngựa - cháu đích tồn cùa võ sĩ Bọ Ng ựa 

Bài làm 

Chúng tôi đến rừng hoa cỏ may - xóm của chi họ chuồn chuồn ưú ngụ. Trên 
đoạn đường, thấy cái làng chuồn chuồn, ai cũng hớn hở trong xống áo mới tinh giữa 
hoa may. Hói ra mới biết họ sắp đi xem hội thi võ. Cụ Bọ Ngựa già đã khuất núi, 
nhân hội hoa cỏ may mở luôn hội thi võ kén người tài giỏi nhát dứng ra coi sóc việc 
chung. Võ đài nguy nga, cao, dựng toàn bằng gỗ cây lau ngả vàng. Những ngày đấu 
loại đã qua, võ đài bắt đầu rầm rộ. Chí còn lại hai tráng sĩ vùng này là Bọ Muỗm và 
Bọ Ngựa vào đấu vòng cuối. 

Sáng hôm ấy, tôi dạo chơi quanh bãi thấy bụng dổi, tôi tạt vào quán làm vài 
nhánh cỏ lót dạ. Châu Chấu, Cào Cào, Bọ Ngựa... rậm rịch ra vào quán. Un díu tôi gặp 
một anh Bọ Ngựa làm ra lôi quan dạng, lưỡi gươm bẽn mạng sườn... ra lối ta dây con 
nhà võ, đi dứng đúng thế võ lúc nào cũng giữ miếng. Các nàng Cào Cào vội né giạt một 
bên, còn tôi vẫn dùng dính đi giữa quán hàng cỏ... Túc thì Bọ Ngựa, bổ luôn cho tôi 
một nhát gươm vào đầu đau điếng. Tôi nhảy trái đá hậu cú song phi. Bọ Ngựa né dược 
và co gươm định quạng tôi nữa. Cả quán hàng náo loạn cả lên. Hắn trỏ gươm vào mật 
tồi, bảo: "Cố giòi chốc nữa lên đài!". Tôi cười khểnh, nói lịch sự mia mai: "rất hân 
hạnh". Bác Cành Cạch thấy thê vội khuyên tôi nén tránh di nơi khác vì "Ông ấy là cliáu 
đích tôn cụ võ sư Bọ Ngựa... Ông ấy phen này hẳn tranh dược chán trạng vô...". 

Từ quán cỏ ra, tôi đi dến võ đài và ngạc nhiên thấy Trũi đứng sừng sững trên 
đó. Trận đấu diễn ra quyết liệt. Trũi đưa hai quả chùy càng ép vỡ cặp kính bảo vệ mất 
của Bọ Muỗm rồi thúc thêm một đá làm cho Bọ Muỗm ngã ngửa không dậy dược. Cả 
bãi xốn xao. Cụ Châu Chấu cầm trịch gọi loa tết bằng lá cỏ ấu hỏi ai dám lên đấu với 
võ sĩ Dế Trũi. Tức thì anh chàng Bọ Ngựa lúc nãy đáp vang động: "Có ta đáy!" rồi 
nhảy vọt lên võ đài. Tôi cũng nhảy phắt lèn dài quát: "Khoan khoan, đáy trước đã. 


43 



Nhớ hẹn chứ?”. Hắn "à” lẽn một tiếng rói nghênh hai thanh gươm lên. Trước khi vào 
trận đấu, Bọ Ngựa đi bài song kiếm khá đẹp mát, còn tôi thì hếch hai càng lên, đạp 
phóng tanh tách liên tiếp một hồi, gió tuôn thành luồng xuồng bay tốc cá áo xanh áo 
đỏ của các cô Cào Cào đứng gần. Vào đấu, Bọ Ngựa bổ gươm xuống đầu tỏi chan 
chát, tôi nhè bụng hán mà dá. Hắn co gươm quặp cố tỏi, tôi cúi xuống thúc nhanh 
một răng rất sâu vào bụng hắn. Bọ Ngựa choáng người, nháy lộn qua lưng tôi, với 
món võ gia truyền của*nhà dế, tôi lấy tán, đá hậu dánh phách một đá trời giáng vào 
giừa mặt anh chàng. Hắn rú lên. rơi tọt ra ngoài võ dài. Tôi hạ dịch thủ một cách vé 
vang. Dê' Trũi và tôi dã dược ban bỏ lão thượng thọ trông nom võ dài tôn chúng tôi 
lên làm chánh phó thú lình dứng dầu các làng trong vùng cò may. Cả đám hội xỏ vào 
làm kiệu rước hai chúng tòi. 

48 - ĐỂ BÀI: 

Kể lại truyện Bức ữanhcủãem gái tôi 

Bài làm 

Erh gái tôi tên là Kiều Phương. Em hay lục lọi đổ vật, và mặt em luôn bị 
chính em bôi bẩn. Tôi gọi em là Mèo, em vui vẻ chấp nhận và còn dùng để xưng hô 
với bạn bè. Đít xoong chảo bị em cạo trắng cả. Một hôm tôi bắt gặp nó dang nhào 
một thứ bột gì dó đen sì. Thì ra nó dang chế thuốc vẽ. Tôi bí mật theo dõi và thấy 
nó lôi trong túi ra bôn lọ nhỏ, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu xanh lục, cái màu 
đen, đểu do nó tự chế. 

Một hôm chú Tiến Lê, họa sĩ, bạn thân của bô tôi, dưa theo bé Quỳnh đến 
chơi. Em gái tôi mừng quýnh lèn được gặp bạn gái. Hai đứa lôi nhau ra vườn. Bé 
Quỳnh dược Mèo cho xem tranh. Thinh thoảng hai dứa lại reo lên khe khẽ. Còn tôi 
thì đang mải mê với chiếc diều. Bé Quỳnh nói thầm với bố. Chú Tiến Lê di ra vườn, 
một lúc sau chú trớ vào, mặt rạng rỡ. nói: "Anh cliị có pliín lớn rồi. Anh có biết COII gái 
anh là một tliiên tài hội họa không?". Bố tôi ngây người ra, rồi ôm thốc Mèo lẻn: "Ôi, 
COII dã cho bô' một bốt ngờ lớn". Mẹ tôi cũng vô cùng xúc động. Chú Tiến lx* hứa sẽ 
giúp em gái tổi phát huy tài nàng. Ke tìr hôm dó, tôi cảm thấy mình bất tài, có lúc tôi 
chi muốn gục xuống khóc khi ngồi bổn bàn học. Tôi không thê’ thản với Mèo như trước 
nữa. Tôi hay gãt um lẽn mỏi khi em mác một lỗi nhò. Chú Tiến lx tặng em một hộp 
màu ngoại xịn. Bô' mẹ tôi mua sắm cho Kiéu Phương những gì cẩn cho công việc vẽ. 

Rồi em gái tôi dược mời tham gia trại thi vê quốc tế. Bức tranh cua em được 
tặng giải nhất. Trước lúc đi nhận giải thưởng, em ôm cổ tôi thì thám: "Em muốn cá 
anh cùng (ti nhận giải". Trong một gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, tranh thí sinh 
treo kín 4 bức tường. Bớ mẹ tỏi kéo tôi qua dám dông dể xem bức tranh Kiều Phương 
được đóng khung, lổng kính. Bức tranh vẽ một chú bé ngồi nhìn ra cửa sổ, mật chú bé 
như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Cặp mắt, tư thế ngồi rất mơ mộng. Mẹ tôi hỏi: 
"Con có nhận ra con không?"... Tòi giật sững nguời... Thoạt tiên là ngỡ ngàng rồi đến 
hãnh diện, sau dó là xấu hổ. Như bị thôi miên khi tỏi nhìn dòng chữ đề trên bức 
tranh: "Anh trai tôi". Tôi muốn khóc quá, khi nghe mẹ hói: "Con dã nhận ra con 
chưa?". Nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói: "Không phải con dâu. Dấy là tâm hồn và 
lòng nhãn hậu cùa em con dấy"! 
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49 - f)Ể BÀI: 


CÓ lẩn trong bừa com chiểu của gia dinh, em dã gảy ra một việc 
khiến cha mẹ buôn. Em hãy viết bài văn kể và tả lại sự việc dó 

Bài làm 

Bò em là sì quan Hãi quân, công lác tại Vân Đồn thuộc tinh Quáng Ninh. Mẹ em 
là cán bộ tài chính huyện Hoành Bổ. Anh trai em ten là Kiên, học sinh lơp 12 chuyên 
Toán trường Trung học phổ thông Hạ I .ong. Em đang học lớp 6, nen được bố mẹ yêu 
thương, cung chiều, dược anh trai chăm sóc và quý mến hết mực. Em chí mới là một 
học sinh thuộc diện học khá, dang nồ lực phấn đấu vươn lên học giòi. Bố mẹ vẩn 
thường nói với em: “Bao giờ cô Mai , con gái út ít của bố mẹ “rinh” phần tlìưởng học 
sinh giói vê dể cà nhà mua bò giết thị ỉ ãn mữỉìg dấy! ” 

Hỏm nào bô vé, bữa ăn gia dinh cùng thật vui và ấm cúng. Bô' kê chuyện ngoài 
đảo xa. Mẹ kê chuyện cơ quan. Anh Kiên và em kế chuyện học hành, chuyện vui ở 
trường, ở lớp. 

Bữa ăn tối hôm ấy, em kế vé một I 1 Ử sinh mới của lớp tên là Nhọc, Nguyên Thị 
Nhọc. Trong lớp có 18 cô gái, tên cỏ nào cũng đẹp như: Yến, Hạnh, Quỳnh, 
Hương,...Cô gái nào cũng xinh. Còn Nhọc thì bé loát choắt, người đen, tóc đỏ quạch. 
Nhọc có bộ mặt ngơ ngơ ngán ngấn như một kẻ mất hồn. 

Bô lắng nghe rổi nhẹ nhàng hỏi? “Thế con có biết gì về hoàn cảnh gia dinh 
bạn Nhọc không? Cũng nên biết hoàn cành gia dinh của ban dể cảm thông và quý 
mến nhau, con ạ!... 

- Bỏ ơi! Bạn ấy bị bọn mẹ mìn bắt bún sang Trung Quốc. Sau hơn một năm, bố 
mẹ mới tìm dược con dưa vê. Nhọc học kém nhất lớp. cỏ Liên chủ nhiệm lại cho về tô 
Bon của con. Thật là nặng gánh. To con thế nào cũng mất điểm thi dua!... ” 

Anh Kiên nói chen vào: 

- Báo Quảng Ninh đã có bài viết rất cám dộng vé chuyện đó. Nhờ các chú 
Công an biẻn phòng mà Nhọc dược đoàn tụ với gia đình... 

Bô nói: 

- Lần sau, bô về phép, con mời bạn Nhọc đến nhà ta chơi nhé. Con và các bạn nên 
giúp đỡ và thương yêu bạn Nhọc nhiều hơn nữa. Sông ghẻ lạnh và khỏng có tình thương 
thì thật đáng chê! 

Cũng trong bữa cơm tôi ấy, em khoe với bô' mẹ là anh Kiên đã có người yêu, 
chị ấy tên là Hiền, con gái tháy Hùng, bạn học cùng lớp. 

- Sao con biết? - Mẹ ngạc nhiên hỏi. 

- Con xem nhật kí của anh Kiên nên con mới biết chuyện bí mật đó! 

Anh Kiên đò mặt lên. Bô khẽ thở dài. Còn mẹ thi dăm chiêu, suy nghĩ. Em thì 
vô tư, cười rú lên. 

Hai hôm sau, bô đã trở về dơn vị. Mẹ ôm con gái bé bỏng vào lòng và nói: 
“Mai ạ! Bô' không vui về thái dộ, tình cảm cùa con và các bạn dôi với Nhọc. Con 
phái phát hiện ở Nhọc những diều tốt dẹp vù cảm thông với canh ngộ buồn của bạn 
mà quỷ mến, yêu thương chứ. Việc làm của con xem trộm nhật kí của anh Kiên là một 
việc không tốt. Bo di xa về nên không muôn trúcli mắng con. Bò nhắc mẹ nói với con 
vê nlìững diều đó. Con phái nhớ lấy! Đừng làm bo mẹ buồn... ”. 

Suốt tuần lẻ sau đó, tôi cứ buồn và án hận mãi về chuyện ấy. 

Nguyễn Thị Mai, lớp 6A 
Trường THCS Bạch Đằng, Quảng Ninh 
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Phẩn thứ hai 

VĂN Miêu TÀ (TÀ CẢNH VẬT, TẢ NGƯỜI) 


50 - BÀI ĐỌC THAM KHẢO: 

Sân chim 

Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong mui bỏng nghe thằng Cò gọi giật tỏi dậy: 

- Mau ra coi, Ar. ơi! Ciần tới sân chim rồi. Đã sáng bét mà mày còn ngủ à? 

Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, vốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vệt rừng 
đen ở chỗ con sông ngoặt, như lưỡi cưa cá mập lởm chởm dựng, dầu răng nhọn, đã 
ừng lên màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng den xa tít đó, chim cất cánh tua 
tủa bay lên, giống hệt dàn kiến từ lòng quả dất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. 
Càng dến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh dàn chim 
bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên chi hồ điệp. 

Những bầy chim đen bay kín trời vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua 
trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tối rối lên. hoa cả mắt. 

Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền 
đồng. Và gió dưa đến một mùi tanh lợm giọng, khiến tôi chi chực nôn oẹ. 

Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt 
rụng trụi gần hết lá. Cồng cộc đứng trong tổ vươn cánh như tượng những người vũ nữ 
bằng dồng đen dang vươn tay múa. Chim gà đảy, đầu hói như những ông thầy tu mặc 
áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiểu con chim rất lạ, to như con ngỗng đậu 
đến quằn nhành cây. 

Một con điêng điểng ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ 
dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặn mất. 
Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm càng xanh gần bàng cổ tay còn 
dang vung râu cựa quậy. 

Tôi mê quá! Mà thằng Cò cũng mê như tôi. Hai dứa cùng ước: phải chi mình 
được dừng thuyền lại ở đây vài hôm dể bắt chim thì phải biết! 

Chim từ những dâu tập trung về ớ dây, nhiều không thể nói dược! 

Ở dây, còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ớ chợ Mặt trời. Chúng 
dậu thấp lắm, dứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. 

Tôi chồm người ra be thuyền, kêu to: 

- Dừng lại đây bắt một mớ chim di, tía! 

- Sân chim có chủ, không bất cùa người ta được dâu! - Tía tôi bảo. 

- Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ! 

- Đúng là không ai nuôi. Nhưng chim về ở trên vùng đất cùa ai thì nó thuộc về 
tài sản của người đó. Họ phải dóng thuế hằng năm như đóng thuế ruộng dấy, con ạ! 

Thấp thoáng trông xa. bốn năm người quảy giỏ, cầm sào trúc có ngoéo sắt 
dang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Coi bộ dề hơn bắt gà nhốt trong chuồng. 

Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau dược nữa. 
Thuyền chúng tôi chèo di hơn ba nghìn thước rồi mà hãy còn thây chim đậu trắng xóa 
trên những cành cây gie sát ra sông. 

Trích Đất rừng phương Nam - Đoàn Giỏi 
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51 - BÀI ĐỌC THAM KHẢO: 

Cá sấu cập 

Chiếc thuyền trườn mũi trẽn cát. để lại những dám bọt sóng tráng nháo nhàc 
chạy lùi ra sau lái. Người trên thuyền chưa kịp quang dây xuống thì bọn con nít đĩ 
trèo phốc lên be rồi. 

Ỏi chao, con cá sấu to quá! Mình dài có hơn nãm mét. Chỗ quãng bụng giữa 
ƯỚC chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc. đầy ràng 
chơm chớm của nó dã bị khớp chặt lại bủng một sợi dây thép. 

Hơn hai tháng nay. riêng tía nuôi tôi dã bắt dược mười hai con rồi. Thường th 
da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mốc, dưới lườn bụng hơi tráng. Khắp mình trên mọc 
gai, có chỗ vằn hoa lốm đốm. Con cá sâu này, màu da xám ngoét như da cây bần, ga 
lưng mọc chừng ba đổl tay. trỏng rất dễ sợ. Cá đuôi dài - bộ phận khoẻ nhất cùa cor 
vật kinh khủng dùng dê tân công - dã bị trói vít cong lên phía đáu. Bốn chân cũng b 
thít chặt vào cái đuôi hoàn toàn mất tác dụng ấy. Con cá sâu hung tợn nằm im nhi 
chết giữa lòng thuyền. 

Mọi người xúm lại, dùng dòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vừa đánl 
được, đưa lên bãi. Phải có dến mười hai người dàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi nc 
và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng di theo tốp người khiêng. Những người đàn bỉ 
lăng xãng ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuôi tôi. Mấy ch 
phụ nữ tre trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi, người nào người nấy dềt 
sẩn sàng dao rổ, chia phần thịt mang di bán. 

Thằng Cò dắt con chó di mua rượu về, thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền dựí 
bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy vù đến vứt chai rượu xuống cát cái phịcl 
rồi quày quả chạy duổi theo dám người nhốn nháo đằng kia. 

- Khi tôi phóng mũi lao trúng con cá sấu này, thì tôi nghe đảng xa nước dộnị 
dữ dội. Chác còn một con nữa, to hơn. Nhất dịnh là cá sấu cập! - Tía nuôi tôi nó 
xong, còn tặc lưỡi mấy tiếng ra bộ tiếc rẻ lắm. 

Trich Đất rừng phương Nam - Đoàn Giỏi 

52-ĐỂ BÀI: 

_ Tả cảnh một đêm trăng quê nhà 

Bài làm 

Trăng tháng tư 

Đêm trăng tháng tư ở quê em vừa dẹp vừa vui lạ. Lúa ngoài dồng dã chín vànị 
tươi. Mùa gặt dã đến, mùa vui ấm no cho mỗi nhà, mỗi người. Có cả cảnh gặt lúa dêư 
trãng. Máy tuốt lúa chạy rào rào, hạt lúa mẩy dưới ánh trăng óng ánh như những hạ 
vàng tuôn ra như suối. Em cảm thấy ánh trăng có mùi thơm của lúa nếp cái hoa vàng 
Mẹ em nói: "Ngày xưa, cảnh gặt lúa, cànli dập lúa đêm trăng, trục lúa dèm trăng vu 
lắm. Con trai, con gái hát dúm giao duyên. Mùa gặt, mùa trăng là mùa hẹn hò cỉu 
gái trai làng Cltùa, xóm Giếng... ”, 

Tráng tháng tư thật kì diệu. Buổi chiều, khi mặt trời chưa lận, trăng đã lơ lửnị 
trên bầu trời xanh. Buổi sáng trong ánh hổng bình minh, tràng vần còn lưu luyến nán lạ 
ở đinh núi xa. Trăng tháng tư màu hồng chứ không vàng tươi như trăng thu tháng tám. 
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Nhưng đêm tràng tháng tư. chúng em vần trải chiếu ra sân nhà nằm đém sao. 
tìm dải Ngàn Hà, ống Thần Nồng, sao tóc Đẩu....Bai hát chú Cuội chăn trâu dược 
chúng em hát lên vang rộn ca sán nhà dưới bóng trảng hồng, chúng cm trông trăng 
nhảy múa. Hoa ngàu. hoa mộc, hoa thiên lí dã dậy hương cùng trâng tháng tư. Bát 
cơm mới mua gặt bội thu déo thơm hơn bao giờ hết. Nhà em vản ăn C(ftn dưới trăng. 

Lê Thị Thảo Nguyên - 6B 
Trường THCS Nho Quan - Ninh Bình 

53 - ĐỂ BÀI: 

Tả một cảnh rạng đồng ở quê em 

Bài làm 

Rạng đỏng trên biển 

Mùa hè, dộ 5 giờ sáng ờ vùng biển, cánh vật dã ứng lên một màu hỏng ngọc 
lung linh. Mật trời chưa mọc, nhưng từ chân trời biên xa, những tia sáng hắt lên làm 
cho bầu trời, mặt biên lung linh, kì ảo. 

Gió thổi mỏi lúc một mạnh. Biển lao xao, rì rầm. Màu hổng dã toá rộng và 
chiếm lĩnh bầu trời. Chi trong khoảnh khắc, mật trời nhô lên. tròn to như một quả cầu 
lửa không lồ đỏ thắm chói lọi. Không thấy bầy quạ kéo xe mặt trời như câu chuyện 
cổ tích mà chỉ thấy hàng nghìn con chim hải âu mốc xám từ dâu túa dến, dang dôi 
cánh rộng dệt biển như vui mừng chào dón rạng dông. 

Từ các làng chài sau dãy phi lao, hàng trăm con thuyền rẽ sóng ra khơi. Những 
cánh buồm nâu, những cánh buồm vôi bạc phếch như cánh dơi căng phồng lướt sóng 
đi về mọi phía chân trời. Gió mặn mòi mát rượi. 

Trên các nẻo dường, các bến cá, nguời gồng kẻ gánh đi lại dông vui, ồn ào. 
Trong dòng người đi chợ, trẻ em làng chài nối đuôi nhau đến trường. Chúng trò chuyện 
râm ran. Những chiếc ba lô con cóc đựng đầy sách vờ như được mang thêm nắng hổng 
bình minh rạng ngời mặt biển. 

Nguyễn Hài Chí - 6C 
Trường THCS Tĩnh Gia - Thanh Hoá 

54 - ĐỂ BẢI: _ 

MIỀU tả hàng phuọng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè 

Bài làm 

Mùa hè dến, đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui. Hằng phượng vĩ và 
tiếng ve da diết mỏi buổi trưa hè trên sân trường xưa là một mánh hồn tôi. 

Màng phượng vĩ nơi sân trường tôi ra hoa sớm hơn mọi khi. Mới dến giữa tháng 
tư, trên những cành phượng vĩ khẳng khiu, già nua theo nãm tháng dã xuất hiện từng 
chùm đốm lửa nhỏ xíu, ẩn hiện sau những lớp lá xanh nõn nà. Thời gian trôi qua, khi 
ánh nầng vàng rực dã trải khắp nơi, những ddm lừa ngày càng lớn lên, hoá thành 
những bông phượng đỏ thắm, rực rỡ như ánh nắng hè. Thế rồi, trong không gian bao 
la, hàng phượng ửng lên, sắc xanh cùa lá dứờng như nhường hết chỗ cho sắc thắm đỏ 
của hoa. Từ xa nhìn lại, hàng phượng như cây bút vẽ khổng lồ, tô màu đỏ rực lên bầu 
trời, làm dẹp thêm ánh nắng mùa hè. Chảng bao làu ve đã về, kêu râm ran trên những 
tán phượng vào những buổi trưa hè náng nóng. Tiếng ve râm ran nhưng thanh và 
trong, làm cho ta có cám tướng, trên những cành phượng kia, chắc hẳn phải có hàng 
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ngàn, hàng vạn chú ve (lang cùng ngân nga khúc hát. Nhanh thật, thế là hè về rồi, cả 
một nàĩìi học đà trói qua. Tỏi cỏ cam tường như chính hàng phượng kia, tiếng ve kia 
đà lam sóng dậy mùa hè. Nếu không có ngọn lừa đỏ rực cùa hàng phượng, dàn đồng 
ca cua dan ve, thì còn gì là hương VỊ cua mùa hè chứ! Màu phượng đỏ rực như ngọn 
đuốc còn luôn nhắc tôi nhớ đến hao kí niệm đẹp và sáu sác vé bạn bè, về thầy cồ. 
Những buổi trưa hè. ngồi dưới gốc phượng học bài hay láng nghe tiếng ve râm ran, tất 
cả đà trở thành một phàn ki niệm dẹp cùa tâm hổn tôi thời thơ ấu. 

Dù phượng không đẹp báng hoa hổng, không thơm bằng hoa huệ, dù tiếng ve 
không trong bàng tiếng hót của hoạ mi, không lảnh lót bằng tiếng ríu rít của vành 
khuyên, nhưng dôi với lôi, chúng vẫn dẹp nhất, hay nhất. Vì một lẽ, chúng tượng 
trưng cho tuổi học trò - tuổi dẹp nhất của một dời người. “Tủm hồn tôi là một buổi 
trưa hè" như có nhà thơ dà nói. Tôi yêu sao tiếng ve, yêu sao sắc màu phưỢíig vĩ 
trong buổi trưa hè một thời thơ bé ấy. 

Trần Phương Thảo - 6A2 
Trường THCS To Hoàng - Hà Nội 


55-ĐỀ BÀI: 

í Tả cảnh làng em hoặc khu phô nỡỉ em ở 

Bài làm 
Làng tôi 

Xe vẫn chạy bon bon. Qua cầu Ông Ó. tôi đã nhìn thấy làng tỏi. Cày đa cổ thụ 
dứng trầm ngâm suy nghĩ, cao nhất giữa tầng xanh, rợp bóng ngôi chùa Và,...Nhìn 
thấy màu xanh thầm của luỹ tre làng, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra... 

Đã ba năm rồi, tôi mới dược trở lại thăm quê. Bà nội mất đã gần bốn năm. Sau 
ngày buồn đau dó, tỏi theo bô mẹ ra thành phố sống và đi học. 

Đường liên thổn nay đã được xi măng hoá, thẳng tắp. Dọc hai bên vệ dường, 
cây xanh, xà cừ, bạch đàn được trồng và chăm sóc vươn lên tươi tốt. Giếng Đá có hơn 
hai trâm nám, nước trong leo lẻo. Thuớ nhỏ, tôi vẫn hay theo bà di lấy nước giếng Đá 
về đê ngâm giá đỗ. Bãi cỏ sau chùa Và, cỏ xanh mơn mởn. Năm sáu con trâu, con 
nghé, vài ba con bò, con bê đang hién lành gặm cỏ. Trên ngọn đa có biết bao nhiêu là 
chim. Đàn sáo sậu rám ran trò chuyện; tỏi cứ nghĩ là chúng nó đang tranh cãi điều gì. 
Chùa Và có nhiều tượng Phật bằng gỏ, sơn son thiếp vàng. Tôi đã được theo bà nội đi 
lề chùa vào dịp tháng bảy, ngày rằm “xá tội vong nhân”. 

Làng tôi đồng ruộng bát ngát mênh mông. Mỗi cánh dồng có một cái tên rất 
hóm hình: dồng Cháy, dồng Hun, đồng Ngút, đồng Vằn, đồng Thống, đổng Dạ, đồng 
Thó,v.v...Đồng vằn, đổng Hun, đồng Dạ màu mỡ nhất, trồng toàn lúa tám thơm đặc 
sản. Chiều về, tôi thấy có nhiểu dàn cò trắng muốt, đông đến hàng trăm, hàng ngàn 
con bay lượn trên nền trời xanh, trên dồng lúa biếc. Hình ảnh đáng yêu ấy, tôi không 
hể thấy nơi đô thị phồn hoa, ồn ào. 

Trường Tiểu học Nguyền Trãi, nơi tôi học lớp Một, lớp Hai, lớp Ba ngày ấy, 
nay dã có nhiều dổi mới. Hai dãy nhà xây kiên cố, gồm có 20 phòng, cao ráo, 
thoáng mát và khang trang. Tôi găp lại cô Xuân, cô Lý, cô Huệ và nhiểu thầy cô 
khác. Các cổ vẫn xinh đẹp, tươi vui. Cô nào cũng hỏi han việc học hành của tôi, và 
nói: “'Em chóng lớn quá! ”. 
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Ngôi nhà cũ của ông bà vản như xưa. Gia dinh cô tôi dã về ớ và trông nom. 
Trong vườn vẫn xanh tươi một màu. Nhìn cây cam, cày bưởi quả trìu cành, tôi nhớ 
ông, nhớ bà quá! Tôi đứng dưới gốc cây mà khóc. 

Làng tôi đã được ngói hoá. Nhiều gia đình có con em đi xuất kháu lao dộng ở Hàn 
Quốc, Đài Loan,.. .mà trớ nên giàu có. Điện đã về làng. Bạn bè đi học dã có xe đạp. 

Cái màu xanh của lứa, bóng cây đa cổ thụ, tiếng chuông chùa Và ngân buông 
sớm sớm chiều chiều, gương mặt hiển lành thân thuộc của bà con, ngối nhà cũ của 
ông bà,.. .là hình bóng quê hương yêu dấu. Tôi mãi mãi lưu giữ trong lòng. 

Trần Ngọc Thiện, 6A 
Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội 

56-ĐỂ BÀI: 

_ Tả người thương yêu của em _ 

Bài làm 

Bà ngoại của cm 

Ông bà nội mất khi em chưa ra đời. Ông ngoại là liệt sĩ. Ổng bà ngoại có hai 
người con: mẹ em là con gái đầu, cậu Lạc là con út. Cậu Lạc công tác ở Biên Hòa, bà 
ở với bô' mẹ em và các cháu. 

Nãm nay, bà dã 72 tuổi. Bà thích đi chùa lễ Phật. Bà sống rất giản dị: uống chè 
vối, ăn đôi ba miếng trầu, một khoanh cá kho, lưng bát cơm là đủ. Thời con gái, bà dẹp 
nổi tiếng vùng chợ Dầu. Bà thuộc nhiều bài dãn ca Quan họ. Bà nói thời con gái, nãm 
nào bà cũng đi hội Lim. Bây giờ, bà vẫn đẹp lão. Bà mặc bộ áo dài, tóc điểm bạc búi 
gọn sau gáy, đi đôi dép lé, vai mang cái túi vải đựng quyển kinh và hộp kính, nhìn dáng 
bà đi thật đẹp, cái đẹp hồn hậu khoan thai. 

Gương mặt bà phúc hậu, tuy đã có một số nếp nhăn, nhưng lúc bà nói, bà cười, 
cặp mắt ánh lên dịu dàng, thương mến. Bà ở với mọi người thủy chúng như bát nước 
đầy. Bà giàu lòng thương người. Các cuộc quyên góp của Mật trận Tổ quốc như ủng 
hộ đồng bào vùng bị bão lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ các gia đình 
khó khăn... bà dều tham gia tích cực. 

Anh Thành và em, hai đứa cháu ngoại của bà được bà yêu thương chăm chút. 
Anh Thành học lớp 9, em học lớp 5, áo quần mua sắm hằng năm bà đều cho tién. Bà 
bày cho em chải tóc, buộc tóc, cách nấu các món ăn dân tộc. Đĩa rau muống bà luộc 
hay xào, ai cũng khen ngon. Cái vườn nhỏ 32 mét vuông, bà trổng đủ thứ rau, mùa 
nào thức ấy, không phải mua rau chợ nữa. 

Ông hi sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, đến nay vần chưa tìm thấy 
mộ. Đó là nỗi buồn canh cánh của bà. Nhiều hôm, bà thấp hương lén bàn thờ, bà nói: 
'Tối qua, ông ngoại về đó"... 

Bà rất quý bô' em. xem như con đẻ cùa bà. Mỗi lần cậu Lạc về chơi, bà lại giục: 
"Bao giờ, mẹ có con dâu và cháu nội đấy!". Bà lại tính tuổi cậu. 

Được nằm cạnh bà nghe bà kể chuyện là thích nhất. Bà nhắc di nhắc lại: "Anh 
em phải hiếu thảo, hòa thuận và chăm học thì mai sau mới nên người". Nhìn bà ngủ, 
nghe tiếng bà thở, em rất vui. Vì lúc nào em cũng cầu mong bà khỏe để sống mãi mãi 
cùng con cháu. 

. Nguyễn Thị Hải Hà - 6A 
Trường THCS Thanh Liêm - Hà Nam 





57 - ĐỂ BÀI: 

Tả một người thương yêu cùa em 

Bài làm 

Người mẹ hiền thương yèu ciỉa em 

Em mồ còi bô từ năm lên 2 tuổi, nên em cũng không biết gương mặt bố như 
thế nào. Mẹ em góa chồng từ năm 24 tuổi. Nhà nghèo, hai mẹ con sống nhờ vào ông 
bà ngoại và các cậu, các dì. 

Mẹ người dong dỏng cao và gầy. Mẹ vẫn bảo: "Thời con gái, mẹ có mái tóc 
óng ả như dì Thu hiện nay, xanh đen như tóc con gái mẹ bây giờ...". Mẹ đã trải qua 
những nãm tháng buồn và vất vả nên mái tóc bị rụng mất nhiều. Cạp mắt của mẹ đen 
thăm thảm, lúc vui mẹ cũng khóc. Mỏi lần, em được khen thưởng là mỗi lần mẹ khóc. 
Mẹ cầm lấy phần thướng, nâng giấy khen lên dọc, rồi mẹ ôm lấy con gái nhô bé vào 
lòng. Nước mắt mẹ nóng hổi ướt dầm má con. Những lúc ấy, em càng thương mẹ 
nhiều nhiều lắm. 

Là con gái đồng bãi, mẹ có đôi bàn tay rất khéo léo. Nghề trồng dâu nuồi tằm 
của làng nghề trước dây, nay dà mai một nhiều. Trong làng chỉ còn năm sáu gia đình 
vẫn ươm tơ kéo sợi. Mỏi khi tằm chín, bà Hai Tốn lại đến nhà em. Bà vừa nói vừa 
cười: "Lứa tâm chín, đẹp lắm, óng lắm. Chị sang giúp hác vài hôm. Chị có ươm cho, 
guồng cho thì mới cỏ tơ loại một...". 

Ông bà đông con, nên mẹ chí dược học hết cấp hai, rồi ờ nhà trồng rau, phụ 
giúp bà việc chợ búa. Chữ mẹ viết rất đẹp; mẹ thuộc nhiều thơ ca. Khi mẹ dạy em về 
cách dọc, cách tìm vần thơ 7 chữ, mẹ đọc thơ của thi sĩ Nguyền Bính và bảo em chép 
vào sổ tay Tiếng Việt: 

"Em là con gái trong khung cửi. 

Dệt lụa quanh năm với mẹ già 
Lòng tre còn như cây lụa trắng 
Mẹ già chưa bún chợ làng xa...". 

Mẹ dành cho em tất cả: áo quần dẹp dê di học cùng chúng bạn, sách vở mới, 
mũ dép mới... Đi chợ bán rau về, hôm nào mẹ cũng mua quà cho con gái. Một vài 
quả ổi, dăm trái hổng, một chùm nhãn,... mùa nào thức ấy, mẹ nhìn con gái ăn mà 
mừng vui. Bên nội bên ngoại, bà con chòm xóm láng giềng, ai cũng quý mến hai mẹ 
con. Mẹ ăn ở khiêm nhường, có tnrớc có sau như bát nước đầy. Gia dinh nào có * 
chuyện buồn, có người ốm đau, mẹ đều đến thăm viếng chân tình. Mẹ ăn nói nhẹ 
nhàng, chưa bao giờ mẹ to tiếng với ai. 

Từ ngày các cậu, các dì giúp mẹ sửa lại cái nhà, em nhận được học bổng "học 
sinh nghèo học giỏi" cùa tính, mẹ vui hơn. Nhưng mẹ vần mặc cái áo nâu bạc màu 
gánh rau đi chợ. Và hồm nào mưa, mẹ vản đến đón con mẹ ờ cổng trường. 

Trong giấc mơ, em vản thấy mẹ ôm em vào lòng. Em vẫn nghe mẹ gọi: "Lan ơi! 
Dậy đi con, trời sáng rồi, đi học kẻo muộn...". Tiếng yêu thương ấy của mẹ, con có bao 
giờ quên... Mẹ ơi! 

Lê Thị Lan - Lớp 5C 

Trường Tiểu học Quang Trung 
Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định 

51 





58-ĐỂ BÀI: 

Tả một cảnh dẹp của quê hương em 

Bài làm 
Biến Đồ Sưn 

Đỏ Sơn - một địa danh đã trớ nén quen thuộc với người dán đất Cang. Đó là nơi 
em sinh ra và lớn lên, nuôi dưỡng em trong vòng tay nhân ái bao la. Mồi mùa hè, du 
khách mọi phương lại về đây nghi ngơi sau những tháng ngày nóng nực và căng thảng 
nơi thành phô ồn ào và náo nhiệt. 

Mùa hè đến, Đồ Sơn như vui hơn, đóng hơn và sôi động hơn. Biển lại chuyên 
mình, hò reo trên những lớp sóng trắng xóa. Biển Đồ Sơn vào lúc nào cũng dẹp. Bình 
minh, mặt trời lấp ló xa xa xõa tóc lấp lậnh bôn bề. Mặt biển như dát bạc, lung linh, trải 
ra mênh mông. Hàng trăm, hàng ngàn con hải âu trắng niốc chao cánh như dưa thoi. 
Thuyền buồm nhấp nhô, mờ xa. Gió biển nhẹ rung, những rặng dừa rì rào, tàu dừa đu 
đưa xào xạc như dón chào những đoàn thuyền dánh cá thành thơi cập bờ. Những bác 
chài, da sạm màu nắng gió, tiếng nói sang sảng đang hồ hởi xuống thuyền. Đây cũng là 
lúc làng chài náo nhiệt và sôi dộng nhất. Nắng đã sổ lồng, đùa nghịch trên vòm cây, 
nhảy nhót trong kẽ lá và những bãi biển bắt đầu dông người. Sóng biển không còn lãn 
tăn mà cuộn lên cuồng nhiệt. Sóng ờ xa như kẻ cố đơn lặng lẽ nhưng càng gần bờ, càng 
gần người, nó lại chồm lên tung bọt trắng xóa. Từng lớp sóng như những đoàn kị mã 
nối tiếp nhau tiến vào bờ. Bãi cát rực lên trong ánh nắng hè chói chang và những màu 
sắc sặc sỡ của quần áo. Tiếng em nhỏ tắm biển giòn tan hòa vào tiếng biển ì ào. Được 
ngập chìm trong làn nước mát lạnh, đùa giỡn với những con sóng tinh nghịch chốc chốc 
lại chồm qua mặt, thật thích. Nhưng em thích nhất là cùng bạn bè đuổi theo những con 
còng gió bé xíu liến láu biến xuống lố cát trên bãi biển hay tìm kiếm những con ốc biển 
thật đẹp để làm ki niệm. 

Hoàng hỏn xuống! Mẹ mật trời vội vã gọi dàn con nắng trở về. Mặt biển lại 
hiền hòa và lặng lẽ, lóng lánh những giọt ánh sáng còn sót lại. Mặt trời đỏ lựng xuống 

biển tìm chốn ngủ. Trăng lên tự lúc nào. Ánh sáng dát vàng trên mật biển. Em cùng 
bạn đi dạo trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm, tiếng trở mình thớ dài của 
biển cả khoan khoái trong làn gió mát lạnh đưa hơi thở mận mòi của biến vào đất 
liền. Những du khách phương xa, ai cũng thích dạo chơi trên bãi biển vé đêm để tận 
hưởng những giây phút tĩnh lặng và dịu dàng như vậy. 

vể đêm, cảnh biển Đồ Sơn càng dẹp. Những biệt thự. cao ốc, khách sạn,... lấp 
lánh trong ánh đèn điện như sao sa. Đổi thông reo vi vu hòa cùng sóng biến rì rầm, 
càng về khuya càng du dương thơ mộng. Phía xa tím thảm là đảo Cát Bà, là Hòn 
Guốc, là tháp đèn biên Hòn Dấu, y.v... Dạo chơi trên bãi cát, ngắm cánh Đồ Sơn, 
càng ngắm càng say mê. 

Có lẽ sau này, lớn lên em sẽ di nhiều nơi có cảnh đẹp nổi tiếng hơn Đổ Sơn quê 
em nhưng em vẫn gắn bó với biển quê em, yêu biển hơn và tự hào về biển hơn. Em 
ước ao không bao giờ mình phải sống xa biển quẻ hương thân yêu của mình. 

Nguyễn Thùy Anh - Lớp 6B 

Trường THCS Hổng Bàng - Hải Phòng, Năm học 1990 - 1991 
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Tả một danh lam tháng cảnh mà em dã có dịp đến tham quan 

Bài làm 
Cô dò Hoa Lư 

Vừa rói lớp lói thi dạt chất hrợng cao nhát toàn thành và thật bất ngờ nhá 
trường dã thướng cho chứng tôi một chuyến đi tham quan cố dô Hoa Lư. Ninh Bình. 
Chung tòi náo nức chuẩn bị lên dường 

Sáng hôm dó. trời quang mây tạnh, con đường quốc iộ số 10. dài hai mươi tám 
ki-lô-mét dán xe chúng tối đến Ninh Bình. Xe chạy bon bon trên con cầu sát vắt qua 
dòng sông Đáy hiền hòa nước trong vắt một màu. Xa xa. bên phải cầu là chùa Non 
Nước nép mình sau dãy núi Non Ntrớc chạy dài. Phía trái là ngọn núi Cánh Diều mờ 
ảo trong sương sớm và khói nhà máy nhiệt điện. Hòn núi Cánh Diều mềm mại ấy đã 
từng được mệnh danh là "Ngọc Mĩ Nhân". 

Qua Ninh Bình di thêm độ mười cày sô' nữa chúng tôi dến Hoa Lư. Khi ô tô 
còn cách xa một quãng, chúng tôi đã nhận thấy dây là một vùng đất trũng hình lòng 
chảo. Đến giữa lòng chảo cũng là đến cổng dền, chúng tỏi xuống xe, ùa ra ngấm 
cảnh. Đền thờ vua Đinh, vua Lê đứng sát bên cạnh một chân núi. Đường đi vào đền, 
cảnh vật rất hùng vĩ. Bén phải, nổi lẽn một hòn núi hình con rùa dang cúi đầu, bên 
trái là núi Cắm Gươm. Ngôi đền được bao phù bời bốn bề núi rừng trùng diệp hùng 
.vĩ, trước là sân rồng còn vết tích bệ ngự của vua Đinh, vua Lê. Đền lợp ngói đỏ phủ 
rêu xanh. Tường đền nổi lén hai ông hộ pháp to lớn khoác gươm nghiêm trang canh 
gác. Những con rống tạc bằng đá đang trườn mình từ sân rồng vươn lên bệ đá. Xung 
quanh bộ để vua ngồi ngự khắc hình con nghê, chim phượng dũng mãnh biểu hiện 
uy quyền của vua chúa ngày xưa. Rồi các chú lính bàng đá xếp hàng dài chinh tề 
dầu dội nón dâu, lưng thãi bao vàng, vai bồng gươm vẻ trung thành đứng gác hàng 
nghìn nàm dầu dãi nắng lửa mưa sa. Các chú nghi gì mà đôi mắt vẫn mở to nhìn 
vào chốn xa xăm? Còn chúng tôi hôm nay dứng trước các chú với lòng biết ơn 
người xưa đã bảo vệ, đã xây dựng truyền thống ngàn năm văn hiến truyền thống 
dựng nước và giữ nước bất khuất tuyệt vời. 

Tiếp đến là hai ngòi đòn nhỏ bên tả, bên hữu có cấu trúc giống hệt nhau như 
một sự đối xứng, mái thấp uốn cong hình cánh cung chạm trổ những con rồng với 
hàm răng nanh, với bộ móng vuốt nhọn hoắt trỏng thật oai hùng. Bước vào đền là hai 
hàng cột đứng song song nghìn đời nay vẫn vững chắc như vậy. Trước mắt chúng tồi 
là hai bệ thờ khói hương nghi ngút, ở giữa ngồi cao hơn hẳn là Đức Phạt nghìn tay 
nghìn mắt tháu hiểu lẽ dời. Phía ben phải thờ Quan Ảm Thị Kính, hài nhi trên tay là 
nỗi oan nghìn dời nhắc nhớ. Trong chính cung là tượng thờ Đinh Tiên Hoàng đang 
ngự trên ngai, hai bàn tay xòe rộng đặt hờ trên dầu gối. Nét mặt ngài cương nghị, vẻ 
dứt khoát còn đọng trên đôi môi mím chặt nhtmg khóe mắt lại ánh lên vẻ tinh anh trẻ 
trung. Bèn trái là dền thờ vua Lê, cách bài trí cũng tương tự song trang phục có những 
nét hơi khác. Ngài vận áo long bào, dầu đội mũ miện vàng, kiếm deo ngang sườn. 
Đối diện là bức tượng người phụ nữ vẻ doan trang, phúc hậu đó là thái hậu Dương 
Vân Nga, người dàn bà đã được sử sách muôn đời nhắc nhở; sử sách vẫn coi bà là bậc 
nữ liệt có một không hai. Tất cả đều là những bức tượng yên lặng như nhắc nhở 
chúng tôi - những thế hệ mai sau hãy nối tiếp con đường cha anh đế đi lèn phía trước. 
Chúng tôi dạo lại một vòng quanh dền xem những câu đối, những bài thơ... 





Tạm biệt Hoa Lư, chúng tói trở về lòng đầy quyến luyến với bao ki niệm khó 
quên. Xe chúng tôi chạy trở vế trên con đường buổi sáng đã đi qua. nhưng tâm trí 
người nào cũng đang ngược lại Hoa Lư. 

Nguyễn Quỳnh Hoa - Lớp 6 
Trường THCS Phùng Chí Kiên, Nam Định 


60-ĐỂ BÀI: 

Tả một thắng cảnh của quê huong đất nước. 

Bài làm 

Non nước Nha Trang 

Có thể nói, Nha Trang là một thắng cảnh đẹp nhất của đất nước ta, là một viên 
ngọc biếc bên bờ biển đẹp. Tuy gần Đà Lạt, nhưng thành phô' lại có cái nắng rực rỡ 
của miển nhiệt đới nóng ẩm. Hình ảnh đầu tiên khiến em chú ý là những tòa nhà đồ 
sộ trong những vườn cây xanh nằm bên những đại lộ lớn. Đây là một thành phô' trẻ 
trung, tươi mát. Nhưng cái cuốn hút khách du lịch đến đãy phải là những bãi biển ven 
thành phố, những khu nghỉ mát hiện dại. 

Bãi cát trải ra mênh mông, óng ả dưới ánh nắng mặt trời, những rặng thông, 
phi lao rì rào với gió biển suốt ngày đêm. Từ sáng sớm, bầu trời đã quang mây, 
xanh ngắt. Trên bãi cát khách du lịch đông dúc, đi lại nhộn nhịp. Những chiếc dù 
đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trên mặt biển, nước trong xanh, bập 
bềnh những chiếc phao bơi. Tiếng reo hò náo nức hòa với tiếng sóng biển ì ầm đập 
vào bãi cát tung bọt trắng xóa. Những khi mặt trời mọc, tia nắng chiếu xuống vỡ ra 
thành muôn vàn đồng tiền óng ánh. Buổi trưa những ngày tỉẹp trời, nước biển trong 
veo như màu mảnh chai. Mặt trời sau một ngày lao động vất vả và từ từ lặn xuống 
tỏa ánh sáng tím hổng xuống mặt biển. 

Bờ biển Nha Trang bằng phẳng không nhiều đá ngầm như Đổ Sơn ở Hải 
Phòng. Từ trên bãi cát, em phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ 

như những chấm xanh, nhô lên trên mặt biển, đó là Hòn Én, Hòn Tre. 

Nha Trang thật xứng đáng với niềm yêu mến cùa khách nước ngoài và trong 
nước. Em nhớ mãi những ngày đẹp được sống ở Nha Trang. Khi em viết những dòng 
này nói về Nha Trang, trong lòng em lại ngân nga những câu thơ của Sóng Hổng: 

"Dừng chân nghỉ lại Nha Trang, 

Hiu hiu gió thổi trời quang tuyệt vời. 

Xanh xanh mặt hiển da trời, 

Cảnh sao quyến rũ lòng người khó quên. 

... Đây rồi Hòn Én, Hòn Tre, 

Xa xa Hòn Khói đi về thuyền ai. 

Mặt trời vừa mọc ban mai, 

Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng. 

... Đẹp thay non nước Nha Trang , 

Người đi hồn vẩn mơ màng đâu đáy. 

. (Đẹp thay non nưởc Nha Trang - Sóng Hồng) 

Nguyễn Thanh Hả - 6A 
Trường THCS Ngọc Lâm - Gia Lâm - Hà Nội 
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61 - ĐỂ BÀI: 

Tả một cảnh thản thuộc nai chôn nhau cắt rốn của em 

Bài làm 

Cánh dồng làng em 

Tiếng chim ríu rít, líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông mật trời tìr từ nhô 
ra khỏi màn sương sớm. Khói bếp nhà ai là là bay trong gió. Đàn gà con liếp chiếp 
gọi nhau, tíu tít theo chân mẹ. Đường làng dã rộn ràng, tấp nập người qua lại. Tôi 
cùng mẹ ùa vào dòng người dang hối hả ra đồng. 

Bầu trời xanh xanh, êm đềm, trong trẻo. Vừa đi, tôi vừa ríu rít chuyên trò với 
mẹ, vừa tung tăng chạy theo những cánh bướm đang chập chờn bay lượn. Chẳng mấy 
chồc cánh đổng dã hiện ra trước mắt tôi. Chà! Toàn là một màu vàng óng ả. Biển lúa 
mênh mông xa tít tận chân trời. Từ xa nhìn lại, cả cánh đồng như một tấm thảm vàng 
trải rộng. Thoang thoảng đâu đây mùi lúa chín. Hương lúa ngọt ngào, man mác 
quyện vào trong gió, phả vào mũi tôi. Bước qua chiếc cầu nhỏ nối giữa dòng kênh, 
đến gần, cánh đồng hiện ra rõ hơn. Những ruộng lúa vàng mượt mà, óng ả như những 
dải lụa mém thướt tha. Những cây lúa bông sai trĩu hạt. Những hạt lúa tròn căng dang 
đung dưa trước gió. Trời cao xanh vời vợi, tnấy đám mây trắng bồng bềnh trôi, ông 
mặt trời rạng rỡ tỏa ánh sáng làm lấp lánh những giọt sương long lanh còn đọng trên 
kẽ lá, vương trên những ngọn cỏ xanh rờn. Hương lúa nếp chín thơm ngào ngạt lan 
tỏa khắp cánh đồng. Tiếng sáo diều ngân nga, vi vu, nghe thật vui tai, làm bừng lên 
khỏng khí rộn ràng, êm ả nơi làng quê. Nhũng cánh diều chao lượn trên không như 
vờn vào mây tráng, như đua cùng chị gió, cùng nhũng cánh chim đang tung cánh giữa 
trời xanh. Xa xa, thấp thoáng những chiếc nón trắng nhấp nhô giữa mênh mông biển 
lúa như những chiếc nấm xinh xinh mọc lên giữa cánh đồng. Tỏi sung sướng, say sưa 
và mài mê ngắm nhìn. Dòng kênh cuồn cuộn cháy, mấy chú cá tung tăng bơi lội, 
quẫy mạnh làm tung bọt nước trắng xóa. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chói 
chang tràn xuống cánh dồng. Trên con đường mịn màng thơm mùi lúa chín, mấy em 
bé tung tăng dắt trâu về chuồng. Những chú trâu thong thả bước từng bước nặng nề, 
còn mấy chú nghé bụng đã căng tròn quấn quýt chạy theo chân mẹ. Các bác nông 
dân vìra đi vừa chuyện trò vui vẻ. 

Cả cánh dồng mênh mồng bát ngát với những ruộng lúa vàng trĩu bông, những 
hạt lúa tròn căng hứa hẹn một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, nhà nhà dầy ắp tiếng 
cười, "đầy sán thóc váng"... 

Tôi theo mẹ ra vé mà lòng tràn đầy vui sướng. Vui vì xóm làng, quê hương 
thân yêu của tôi không còn đói nghèo như trước nữa mà sẽ ấm no, sẽ yên vui và hạnh 
phúc. Các bạn nhỏ như tôi sẽ được cắp sách dến trường trên con dường làng thơm mùi 
lúa chín, về đến nhà mà mùi hương dịu ngọt ấy vẫn còn quyện mãi trong tôi. 

Vũ Thị Nhung - 6A 
Trường THCS Tiên Lãng - Hải Phòng 
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62 - ĐỂ BÀI:_ 

Tả khu vưàn tronr một buổi sáng dẹp trời. 

Bài lam 

Nhà bô mẹ tôi ở ngoại ổ thị xã. Ngôi nhà bằng gồ năm gian, lợp ngói, tường 
xây và mảnh vườn khoáng 60m\ là tài s. n cùa ông bà nội dể lại cho con cháu. Nhiều 
vật dụng trong gia dinh, một sò cây cỏi ngoài vườn vẫn còn lưu giữ bao ki niệm sau 
sắc của ông bà nội. 

Từ ngày bố mẹ về hưu, mánh vườn xưa như dược hồi sinh, bốn mùa xanh tốt. 
Sáng chủ nhật nào tỏi cũng dược ra thám vườn giúp bỏ' mẹ tưới rau, nhặt cỏ. 

Sáng nay, buổi sáng dầu tháng ba, một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Trời 
hửng nắng sau những ngày mưa bụi. Bầu trời mỏ’ lúc một ửng hồng lên. Không biết 
chim từ đâu bay ra nhiều thế? Trên cây mít, cây bưởi, vợ chồng chim chích choè 
“chèo chẹt” râm ran. Tôi đi vòng quanh cây cam, cây chanh, xúc động tưởng như ông 
nội đang tỉa cành, bắt sâu đâu đó. Hoa cam, hoa chanh nở trắng phau; nụ chanh như 
những chuỗi bạch ngọc bé xinh treo đầy cành. Hương chanh, hương cam nồng nàn. 
Mười năm về trước, ông nội đã trồng cây cam, cây chanh... này, để lại hoa thơm, trái 
ngọt cho con cháu. Nước mắt tôi ứa ra. 

Chạy dọc theo bờ tường, bô' trồng một số cây cánh. Đây là khóm thạch lựu, lá 
xanh biếc, óng ánh như dát ngọc. Hoa lựu đỏ chói như những chiếc đèn lồng xinh 
xinh đang lập loè dung dưa. Kia là cây nguyệt quế hoa nở trắng cành, dâng hương 
ngào ngạt. Góc vườn phía xa là hai cây hướng dương, mùa hè mới nở hoa, hoa to 
bằng cái đĩa lớn, sắc vàng tươi. 

Mật trời mỗi lúc một lên cao. Vườn đầy nấng. Gió lao xao. Cây lá như reo lên. 

Một đàn chim sâu, lông cánh sặc sỡ bay đến tìm mồi. Chúng hót ríu rít, chuyền từ 

ngọn cam qua cành khế. Có biết bao nhiêu là ong, ong vàng, ong ruồi... bay vu vù. 

Chúng xoè cánh, du mình vào các chùm hoa chanh, hoa bưởi, hoa cam, hoa khế, say 

sưa hút mật và hút nhụy hoa. 

• • ¥ 

Nghe mẹ gọi. tỏi mang rổ dến, di dọc theo những luống rau. Cải thìa, cài bẹ, xà 
lách, su hào, hành, hẹ,... xanh mơn mởn. Toàn là rau sạch, rau tươi ngon; một phần dể 
gia đình dùng, một phần mẹ dem ra chợ bán. Những con chuồn chuồn ớt, cánh mỏng, 
óng a óng ánh, những chú kim kìm kim, cặp mắt lồi to. cái duôi nhỏ nhơ cái tăm màu 
hồng, vừa đậu, vừa nhún nhảy như dang nhảy dây trên những tàu lá hẹ uốn cong xanh 
biếc. Cải bẹ giống dã ra ngồng và trổ hoa. Hoa cải từng chùm vàng tươi, vàng óng. Lũ 
bướm vờn quanh. Tôi nghĩ lan man: "Sao lũ bướm hiền lành và dịu dàng thế?”. 

Cuối vườn là cái ao nhỏ, rộng 8m\ sâu độ lm. Có tường xây bao quanh. Có ba 
tấm xi mãng đúc làm cầu ao. Nước ao trong vát, soi rõ bóng mây trời. Sóng gợn lăn 
tăn, làm cho ánh xuân cứ tan ra rồi tụ lại rất đẹp. Tôi vẫn ra ngồi trên bờ ao học bài 
hay dọc sách và ngắm trăng. 

Tôi cứ tha thẩn dạo khắp vườn. Màu xanh của cày lá, rau cỏ. Hương sác cùa các 
loài hoa. Tiếng hót cùa đàn chim. Tiếng gió reo, nắng reo. Đi giữa vườn xuân, lòng tôi 
thanh thản lại, tâm hồn nhẹ thênh thênh. Tôi thấy yêu mảnh vườn của ông bà, bố mẹ 
hơn bao giờ hết. Mùa khế ngọt năm nay. tôi lại mời cái Huệ, cái Hằng, cái Hường,... 
đến chơi vườn và cùng nhau ăn khế. 

Nguyễn Thị Duyên - 6E 
Trường THCS Đông Sơn - Thanh Hoá 
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63 - ĐỂ HÀI: 

Hãy ĩả mội cánh đẹp mùa xuân dã trô thành một mảnh tàm hôn em 

Hãi làm 

Mua xuân vé với vườn hoa 

Lại một mùa xuân dẹp thời thiếu nữ. Tỏi vui sướng chào đón mùa xuân quê 
hương. Lãng tôi mây năm nay dã trớ thành một làng hoa. 

Mùn nào qué tôi cũng ngọt ngào màu xanh của cây lá, cùa nhiều thứ rau tươi, 
nhưng dẹp nhất, dậm đà nhất là vườn tược gia đình nào cũng có sắc hương trâm loài 
hoa dua nơ khi xuân vé. Làng tòi. hoa nơ quanh nám. Nhưng chi có mùa xuân thì hoa 
mới nhiều, mới rực rỡ va ngát hương. Chợ hoa lúc nào cũng nườm nượp người mua bán. 
Nhiều ô tổ chờ hoa di đến các tính xa. 

Mùa xuân là mùa hoa. Hình như trăm loài hoa đua sắc khoe hương dế mừng 
đón Chúa Xuân. Dưới ánh hồng bình minh, vườn hoa nào cũng tưng bừng diễn ra 
cuộc thi hoa hậu. Ngày nào cũng thế, cuộc thi kéo (lài từ mờ sáng đến thâu canh. 
Giữa vườn khuya, nguyệt quế bừng nở, năm cánh trắng phau, tỏa hương nồng nàn. 
Hoa chúm chím, cánh hoa đượm sương, long lanh dưới ánh tràng nguyên tiêu càng 
thêm phần quyến rũ. 

Bướm tráng, ong vàng kéo lũ lượt đến vườn xuân từ sáng tinh mơ dể ngảm các 
cô nàng yêu kiều, xinh tươi trong cuộc thi hoa hậu. Hoa hồng có hàng chục loại kiêu 
sa. đỏ rực, thơm ngát. Hoa huệ khiêm nhường, lỏa hương mát dịu, trinh trắng. Hoa 
thược dược vàng tươi, đỏ tía, lộng lảy một góc vườn. Vương giả chi lan ngự trong 
những chậu men sứ, lúc nào cũng tưởng như mím cười, ứng lẽn cặp má hồng. Nhiều 
loài hoa mới nhập giống từ Đà Lạt mang ra. Trám loài hoa, nghìn loài hoa, lạ lắm, 
dẹp lắm, tươi xinh, hớn hở. Gió xuân vuốt ve từng khóm lá, từng bông hoa. Bướm 
nhởn nhơ bay, vương vấn giữa ngàn hoa. Ong vù vù dối cánh, da tình rạo rực. Mấy 
chú cóc như những hòn bi xanh lấp ló dưới gốc hài dường, tưởng như dang bâng 
khuâng nhìn trời, dang ngắm hoa và bình phẩm. Chim sâu kêu "chích chích", chích 
chòe "chèo chẹt",... ở khắp góc vườn. Tất cả như những khán giả nhiệt thành và vô tư. 

Mỗi ngày trôi qua, hoa xuân nở một nhiều. Làng hoa giàu lên trông thấy. Biệt 
thự dua nhau mọc lên. Làng tôi trở thành nổi tiếng gần xa, 

Di giữa vườn xuân mỏi sớm mỗi chiều, tỏi thây hổn mình lâng lâng trẻ lại. 
Hương hoa đậu lại trong hổn, quyện vào mái tóc. Tôi đến trường, di' ra phô như mang 
theo hương hoa. 

Hoa nở rồi tàn. Hoa nối tiếp, dua nở. Mùa xuân di rồi mùa xuân trở lại. Nhưng 
hoa xuân, vườn xuân sẽ còn mãi với dời. Hoa hậu cùa vườn xuãn. Hoa hậu của cuộc 

k a • 

đời dẹp mãi. 

(Hoa hậu vườn xuân - Lê Thu An) 
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64 - ĐỂ BÀI: 

Tả một cảnh dẹp quê hương thân yêu của em j 

Bài làm 

Hà Lùng - làng hoa miền biến 

Hà Lùng là làng hoa nổi tiếng lâu đời cua thành phó Hái Phòng quê hương. 
Làng hoa ờ phía đông bác, cách trung tâm thành phố vài dậm dường. Em đa được 
mấy lần theo mẹ đến thâm làng hoa. 

Đường làng thẳng táp và rất sạch. Mái ngói đõ tươi san sát. Gia đình nào cũng 
có một, hai sào vườn trổng rau và hoa. Những luống rau xanh ròn, mùa nào thức ấy. 
Hoa và rau được trồng vào những luống vuông van. đất mịn tơi, chạy dọc ngang 
trỏng rất thích mảt. 

Hoa dơn, lá xanh hi tu nhọn hình lười kiếm; màu hoa phớt hòng, tim thầm trắng 
ngà hoặc (tò thắm. Thược dược vàng óng. (tô tươi nở xòe; nụ hoa tim tim như những 
chiếc khuy ngọc rung rinh. Hà Lùng nổi tiếng vè hoa huệ. Những ngày mồng một, 
ngày rằm, huệ được cắt dem bán dầy chợ. Cành và lá huệ xanh lam như màu men 
ngọc. Búp huệ thon thon, xinh xinh, trắng nõn nà. tỏa hương thơm tinh khiết, nhè nhẹ 
tàm ngáy ngút hổn người. Hoa nhài trắng muốt , cúc dại đỏa vàng tươi . trà mi (to 
tham , hoa hổng Đà Lạt quý phái do rực cà vườn hoa. Bao nhiêu là hoa quý. Những có 
bướm cánh sạc sờ, những chú ong cấn mẩn rliạp chờn bay lượn, (Ịuấn Cịuyt trên ngàn 
hoa, từ sớm tinh mơ đến chiều tà ngả bống. 

Cô gái làng hoa duyên (láng, xinh đẹp. Trỏng các cỏ cần man di lại bên các 
luông hoa mỗi sáng mỏi chiểu, ta mới thấy cuộc dời thụt dáng yêu. 

Hà Lùng làm cho thành phố miền biển này thêm dẹp. Đến thăm làng hoa, trong 
hương sác rực râvằ ngào ngạt , ai cung thấy tàm hồn thư thái, lâng láng. Mẹ em báo: 
Cuộc đời không thể thiếu hoa. .Mai này, dân giàu, nước mạnh. Hái Phòng sẽ mọc 
thêm nhiểu làng hoa nữa... 

65 -ĐỂ BÀI: 

Hãy mỉêu tả một cảnh dẹp khỉ xuân vể 

Bài đoc tham klỉão 

ỉ 

Xuân vé bèn sóng Lương 

Tuy rét ván kéo dài, mùa xuân dã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân dà điểm 
các chùm hoa đó mọng lên những cành cay gạo chót vót giữa trời và trái màu lúa non 
sáng dịu lẻn khắp mật dất mới cách lì ngày còn trần trụi đen xám. Trên những bài đất 
phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cay quanh nãm xanh um da dần dán chuyển màu 
lốm đồm, như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng: cấc vườn nhãn, vườn 
vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất 
nào bỏ hớ. Ngay dưới lòng sông, từ sát mật nước-trồ len, những luống ngô, dồ, lạc, 
khoai, cà... chen nhau xanh rờn phú kín các bãi cát mùa này phơi cạn. 

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiều nắng ấm, từng đàn chim én từ day núi 
biếc từ đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xè chung quanh 
những mái nhà tỏa khói. Những ngày mưa phùn, người ta tháy trên những bai sỏi dài 
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nổi lén đáy đó giữa sỏng. những con dang, con sếu cao gần bằng người, không biết từ 
đâu về, theo nhau lững thừng bước thấp thoáng trong bụi mưa trắng xóa. Có những 
buổi cả một quàng sông phía gán chân núi bổng rợp đi vì hàng nghìn đôi cánh của 
những đàn sâm cầm tới tấp sà xuống, chảng khác nào từng đám mây bỗng rụng 
xuống tan biến trong các đầm bái rậm rạp lau sậy. 

Mùa xuân đã đến hãn rồi, đát trời lại một lần nữa đổi mới, tất cả những gì sống 
trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sồi nẩy nở với một sức mạnh không cùng. 
Hình như từng kẽ đá khô cũng cựa mình vì một lá cỏ non vừa xòe nở, hình như mỏi 
giọt khí trời cũng rung dọng không lúc nào yên vì tiếng chim gáy, tiếng ong bay... 

( Vờ bờ - Nguyễn Đinh Thi) 


66 - ĐỂ BÀI: 


Hãy giới thiệu mộỉ sỗ hương vị dậm dà 
noi quê mẹ dất cha mà em mang nặng trong lòng mình 

Bài (ioc tham kháo 


Hưưng vị quê nhà 

Cũng vàọ khoảng cuối tháng ba, các cây sầu dâu mọc ở các vùng quê Bắc Kì 
đâm hoa và người ta thấy hoa sầu dâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm 
đen, nở từng chùm, đu dưa như đưa võng mỗi khi có gió. Có người cho hoa đó là một 
thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan, mai mận,... Nhưng các cụ thực biết 
thưởng hoa lại quả quyết không có một loài hoa nào thơm một cách chán thật, quê 
mùa như thế. 


(...) Hỡi người du khách đa xuân tứ! Tôi đố anh nhìn thấy những cái cây mảnh 
mai yểu điệu mang từng chùm hoa diém kiều như thế mà lại không dừng chân dímg 
lại! Tự nhiên anh thấy tim anh nhoi nhói. 

Ở đời, thinh thoảng ta lại có cảm giác như thố mỗi khi sung sướng quá, mỗi khi 
yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu dâu không để vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu dâu ờ quê 
hương ta khỗng biết mấy mươi! Người mắc bệnh hru lí đã xa cách phần tử mấy chục 
năm rồi mà lạ thay sao cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu mình vẫn cảm như thấy 
thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cà hương 
cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc! Mùi thơm huyền diệu dó hòa với 
mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi dâu đã già mà người nông phu di hái để đem về 
phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí và đẹp như những bức tranh lập thể, 
mùi khoai sắn, mùi rau cần ở (Tác ruộng xâm xấp nước đưa lén... bao nhiêu thứ đó, 
bấy nhiêu thương yêu... có phải đã có một lúc anh cảm thấy như ngây ngất, như nhức 
đầu, như say một thứ men gì phải không ? 

(...) Giữa bầu không khí thơm ngát hương sầu đâu ấy, anh thử bào người nhà 
hái về mấy ngọn rau cần đầu mùa, nấu một bát canh với tôm he mà ăn với chén cơm 
gạo vàng xem có. plíải anh thấy đúng in những cảm giác dó không ? Rau cần là một 
thứ rau rẻ tiền cấy trong ao, cứ đến giữa tháng ba thì tốt lá. dài rẻ, nhổ lên ăn ngay thì 
ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nâu canh mãi chán, anh có thể xào rau cần 
với huyết heo, thịt bò. Rau cần, với cải bắp, cho một ít rau răm vào, muối xổi, lấy ra 
ăn với thịt đông hay kho tầu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa... Nhưng 
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àn cháo ám mà không có rau cần thi... hỏng, y như the !à vào một khoáng vườn mà 
không có hoa, di trong mùa xuân mà không thấy bướm. 

Tháng ba mà không có những ao rau cần xanh ngăn ngắt, tươi hơn hớn không 
phải ià tháng ba Bắc Việt. 

"Gió xuân mơn cánh hoa đào, 

Mưa xuân phấp phới trên ao rau cần". 

Ây, dất nước này chí dẹp giản dị thế thôi, hiền lành thế thôi, ai muốn nói thế 
nào thì nói chớ dân nước chúng tôi vẫn nhận là đẹp nhất thế giới, dáng yêu nhất trần 
hoàn. Đố ai chê được! Đổ ai cướp được! 

(Thương nhở mười hai - Vũ Bằng) 

67 - ĐỂ BÀI: 

Hãy tả mọt cảnh biển đẹp từng làm em xúc động 

Bài dọc tham kháo 
Bicn dẹp 

Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào 
hồng rực lên nhơ dàn bướm múa lượn giữa trời xanh. 

Lại đến một buổi chiều gió đông bắc vừa dừng. Biến lặng đỏ đục, đầy như mâm 
bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên. 

Rồi ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển 
óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc... Có quãng biển thâm sì, 
nặng trịch. Những cánh buồm ra khỏi cơn mưa, ướt đám, thầm lại, khỏe nhẹ, bồi hổi, 
như ngực áo bác nông dân cày xong ruộng về bị ướt. 

Có buổi sớm nắng mờ, biển bốc hơi nước, không nom thấy núi xa, chi một màu 
trắng dục. Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có sắc biếc của da trời. 

Một buổi chiểu lạnh, nắng tắt sớm. Những núi xa lam nhạt pha màu trắng sữa. 
Không có gió, mà sóng vẫn đổ đều đều, rì rám. Nước biển dâng đầy, quánh đặc một 
màu bạc trắng, lãn tăn như bợt phấn trên da quà nhót. 

Chiểu nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh chai. Núi xa tím pha hồng. 
Những con sóng nhè nhẹ liém lên bãi cát, bọt sóng màu btrởi dào. 

Mặt trời xế trtra bị mây che lỗ chồ. Những tia năng dát vàng một vùng biển 
tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếc dèn sân khấu 
khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui. 

Thế dấy, biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển 
cũng xanh thảm như dâng cao lén, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biến mơ màng 
dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển 
dục ngầu, giận dữ... Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc 
sôi nổi, hả hê, lúc dăm chiêu, gắt gỏng. Biên nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. 
Nlnmg có một điều ít ai chú ý là: vẻ dẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muỏn sắc 
ấy phần rất lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên. 

(Hoa nắng - Vũ Tú Nam) 
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68-ĐỀ BÀI:_ _ _ 

I Tả cảnh núi rừng hùng vĩ của quê hương, dất nước em I 

Bài dọc tham kháo 

Lào Cai đáng quý dáng mến lám chứ anh 

Từ Hà Nội ngược quốc lộ 6 là đi tháng tới Điện Biên. Vui chân, ta hãy đi tháng 
luôn sang Lai Châu, qua Phòng Tỏ. qua Bình Lư, qua Sa Pa. qua Lào Cai... Ta đã đến 
và song giữa lòng Tầy Bãc rỏi (ló. Tuy còn lãm đèo, nhiều dốc nhưng đường lèn Điện 
Biên. Lai Châu, Lào Cai ngày nay (là hớt ngại ngùng cho du khách gần xa. 

Buổi sáng vượt sông Đà đến non trưa qua sông Hổng thì chiều là, xe dà tới Lào 
Cai phố. Nắng chiểu nhuộm tía cá mấy ngọn núi lam Ngũ Chi Sơn đang như cái bàn 
tay Lào Cai xòe dủ nãm ngón mà chào khách từ xa lại. Chao ơi, chí trong một ngày 
mà vượt qua hai con sông hùng vĩ của miền Bắc; qua đất Tam Đường núi nhú nhú lên 
như 99 cái banh bao tày dinh; qua cánh dồng Bình Lư mà ao nhớn ao con là 99 cái 
đĩa đựng tài báo; bàng qua chân dãy Pu Cam Cáp ngọn lênh khênh trẽn trời Tây Bắc; 
rồi là lọt vào trận địa tiền tiêu của sơn hệ Hoàng Liên hiểm trơ, và chọc thủng xong 
mấy dặm sương mù buốt óc, thì lổ lộ bên tay phải anh la dinh Phàng Xi Pàng cao 
nhất Tổ quốc tươi dẹp ta dấy ! Lại mây Ô Quy Hồ đang dội mũ cho Phăng Xi Pãng 
tuyệt dính, và hết đèo 0 Quy Hổ thì qua khu thừa lương Sa Pa mà thẳng ruổi về thành 
phố biên phòng Lào Cai. 

Lào Cai đáng quý dáng mến lắm chứ anh. Quả trái mấy mùa ở dây thường dược 
liệt vào loại quý. Cảnh ờ dây dẹp và tôn hơn bất cứ tranh vẽ ánh chụp nào, và con người 
ở đây thì không phải là không có kẻ dữ, nhưng người hiền người tốt thì quả là tuyệt đại 
đa số. Công nghiệp hóa địa phương đã có nhiều hứa hẹn. Có lẽ vì thế mà trời đất đã biệt 
đài Lào Cai những hai khu vực an dưỡng Sa Pa và Bắc Hà nức tiếng gán xa. 

Sông Hồng bắt nguón từ Vân Nam, nhập cảnh vào nước ta (...).Lào Cai là tinh 
được dàng kí hộ khẩu cho con sông lớn nhất miền Bác. Lào Cai còn là nơi đột khởi 
một ngọn Phăng Xi Pãng cao nhất nước. Từ thuở đầu dựng nước cho tới nay, chưa có 
tinh gần tinh xa nào phá được cái ki lục vươn cao 3142 thước tột đinh của Lào Cai. 
Sông thì đầu nguồn, núi thì tuyệt dính, non nước Lào Cai thật đã chí tình. 

Tôi có lóp ngóp lên tới tuyệt dính Phảng Xi Pãng rồi. Trên ấy, tuyệt dối không 
một con vắt, không một con muỗi, không một con ruổi. Không khí trong lành. Tốt 
giời thì đêm nhìn thấy quầng ánh sáng công nghiệp Việt Trì. Bụi thì hiếm mà trúc thì 
giống như cái phất trần và mặt núi thì như mâm xôi. Mâm núi nào, hoa dỏ quyên ngũ 
sắc cũng nở bạt ngàn. Tôi nghĩ rằng mâm núi đỗ quycn nở trên đinh Phàng Xi Păng 
đó là hoa dành cho đổng bào Lào Cai, những chủ nhân đáng quý đáng mến. 

Nguyễn Tuân 

(Lược trích bài tùy bút Tây Bắc và Lào Cai) 

69 - ĐỂ BÀI: 

Tả quang cảnh mọt dêm trung thu dẹp va vui mà em nhớ mài. 

Bài làm 

Trung thu đến. đến thực sự rồi. trong sự chờ mong tìmg ngày từng phút của 
Hảo. Sao mà lâu. lâu quá. Lòng Hảo lâng lâng, nhẹ nhàng. Hảo hếch cái mũi hít thật 








sâu mùi hương cốm mới thoang thoáng. Trung thu nám nay lạ lắm! Hảo không đón 
trăng, đón chú Cuội ờ nhà với bố mẹ mà được về quê với bà, với bao nhiêu là anh chị. 

Bà bảo trăng méo rồi trăng lại tròn nhưng Hảo cháng thấy méo, cũng chảng 
thấy tròn, trăng là quả chuối rồi biến thành qua bưởi của mâm quả đấy. Trung thu ở 
quê không có điện sáng trưng, cháng có dèn nhấp nháy mà chi có ông trãng tròn, dẹp 
ơi là đẹp. Trời rộng mênh mông, rộng hơn cả cái sân gạch nhà bà. Trăng lên rồi trâng 
lại lên, Hảo thấy trăng bay bay tròn trời. Các bạn trong quẽ ùa ra kéo Hảo đến xếp cỗ 
rằm. Kia là con cún bông trăng xoá làm băng tép bưởi hé miệng cười với Háo. Kia là 
Bu-ra-ti-nô, cái đầu bằng qua hổng này, cái than bàng cam này. chân dài ngủng 
ngoáng bằng hai thán mía dóc bé xíu này. 0 kia nữa là tháp mía cao chót vót, bống 
cúc làm nụ, bòng ngỏ làm hoa. nớ xoè trên dinh. Háo thấy mình vui quá. thảv trăng 
đẹp quá và bạn bè dông quá. Chợt Hảo ngó quanh, nhìn lén nhìn xuống không thấy 
bánh nướng, bánh cá dâu. Trung thu ớ thành phố chi toàn bánh nướng, bánh dẻo. Nho 
nữa cũng không thấy đâu cả. Háo nhớ trung thu năm ngoái, Háo còn dang ngấm trăng 
ở ti-vi, ăn những quả nho đen thầm, ngọt lịm. Trung thu thì phái có bánh nướng chứ. 
Nhưng bao ngạc nhiên nghĩ ngợi bay hết đi, cỏ bạn hàng xóm tóc vênh hai bên kéo 
Hảo chạy ùa quanh mâm cỗ. 'Tùng dinh dinh...", Hảo thây ai cũng cười toe toét, cả 
anh Hà, chị Hải của Hảo ghét giận nhau mà cũng nắm tay ca hát. 

Trăng lên, mâm cỗ bừng sáng lên và đẹp hơn bao giờ hết. Trăng còn dính dầu 
ngọn tre lơ lửng giờ dã bay cao, cánh diều theo gió lượn theo trăng du dương tiếng sáo. 
Luỹ tre làng rì rào trong tiếng vui cười. Hương cốm thoang thoảng đàu dãy với gió mát ùa 

vào mặt Hảo vừa thơm vừa mát. Ớ qué khỏng có đòn thó, đèn bướm, chi có đèn sao và 
đèn cá thôi. Cái gì đối với Háo cũng mới, cũng lạ. Những chiếc đèn dưa lên dưa xuống, 
chao chao liệng liệng như bay làm Háo thây thích. Hảo cũng đánh trống bùng bùng cùng 
một đám trẻ con và tự nhiên Hảo cũng hát vang theo tiếng hát bạn bè. 

Bồng "Thùng thùng thùng thùng"... cá sân reo lên tiếng múa sư tử. Rồi Hảo 
thấy cái chị buồn cười mẹ gọi là ỏng địa quạt lung tung, thấy đuốc sáng chập chờn 
lên xuống, thấy cả dầu sư tứ to, đuôi rất dài hai người cầm mới hết, múa lượn vòng 
quanh mâm cỗ. Trống vẫn giục giã, đuốc vẫn sáng phừng lên khi cái đầu sư tử thổi 
phù ra lửa. Tất cả dều vỗ tay rào rào và nhay lên thích thú. Sư tử lại di xa. tràng không 
còn như quả bưởi mà tròn hệt "cái mâm cỗ bán hàng" cùa Háo. Háo nhìn thấy chú 
Cuội, thấy chú dang ngồi dưới gốc cây da vảy tay cười như báo Háo cùng mọi người 
phá cổ. Chú Cuội hôm nay cũng vui chứ không iu xìu như mọi ngày nữa. Tất cả cũng 
ca vang gọi chú Cuội về phá cỗ. Đèn sao dược tắt đi dể mình ông trăng rọi. Chưa 
trung thu nào Hảo vui như đém nay. Hào thấy trời rộng trăng tròn, thấy bao la mênh 
mông kỳ diệu, thấy mùi dòng đòng non sữa ngọt ngào, thấy bè bạn chan hoà thân ái. 

Trung thu ơi! Sao Hảo yêu đến thế! Đổng qué ơi! Sao Hảo thương đến thế! Bạn 
bè ơi! Hảo yêu, yêu lắm! Hảo cắn một cái tai cùa chú cún bông mà thấy trăng trong 
tép bưởi. Hảo thấy cái Hoa. em mình đang giật chiếc mũi Bu-ra-ti-nô của bạn chun 
chun mũi cười. Nó cũng quên thành phố rồi. 

Trịnh Hoài Thu - Lớp 6 Văn 
Trường THCS Trấn Phú - Hải Phòng 
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Phần thứ ba 

VĂN CẢM THỤ, CẢM NHẬN TÁC PHAM vằn học 

70 - ĐỂ BÀI: 

cảm nhận cua em vê truyền thuyết Con Rông, cháu Tiên 

Bài làm 

Truyền thuyết "Con Rồng, chán Tiên" qua mối tình Lạc Long Quản và Âu Cơ 
với bao yếu tố li kì đã giải thích một cách đầy thi vị nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. 

Lạc Long Quân là một vị thán thuộc nòi Rổng, con trai thần Long Nữ. Thần 
mình rồng, có sức khoé vô địch và có nhiều phép lạ, sống ờ dưới nước, thinh thoảng 
mới lên cạn di khắp đó đây. Thán dã trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh đê báo vệ dân 
lành. Thẩn dã dạy dân cách trổng trọt, chăn nuối, cách an ỏ. Những kì tích đó của Lạc 
Long Quân dã phản ánh quá trình khai phá và mờ mang đất nước của dán tộc. 

Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nống, xinh đẹp tuyệt trần, từ phương Bắc xa xôi dã 
tìm đến đất Lạc, nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ. Ầu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, rồi 
yêu nhau, nên vợ nên chồng, sống ớ cung điện Long Trang. 

Sau đó ít lâu, Au Cơ có mang, rồi sinh ra một cái bọc trăm trứng, trãm trứng nở 
ra một trăm người con hồng hào, dẹp đẽ lạ thường. Đàn con không bú mớm mà lớn 
nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khoẻ mạnh như thần. Một thời gian sau, Lạc Long 
Quân đưa năm mươi người con xuống vùng biển. Âu Cơ đưa nãm mươi người con lên 
núi, với lời ước hẹn "khi có việc thì giúp dỡ lán nluiit". Đàn con toa ra kháp các nơi 
làm ăn và trấn giữ nước non. 

Người con trai trưởng theo mẹ Âu Cơ dược tôn lèn làm vua, lấy hiệu là Hùng 
Vương đóng dô ờ Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Con cháu truyền ngôi được 
mười mấy dời. Bởi sự tích này mà vé sau, người Việt Nam ta - con cháu Vua Hùng 
thường nhắc dến nguồn gốc của mình là "con Rồng, cháu Tiên". 

Từ cách giải thích nguồn gốc của dân tộc, truyển thuyêì "Con Rồng, cháu 
Tiên" có ý nghĩa dề cao nguồn gốc dòng dõi của mình là vỏ cùng cao quý, thiêng 

liêng. Ý thức tốt đẹp dó dược vun đắp và phát triển thành tinh thần tự hào dân tộc. 

Truyện dã khẳng dịnh mọi con người Việt Nam đều là anh em ruột thịt, anh em 
một nhà. Hai tiếng dồng hào (cùng chung một bọc) dà khơi dậy tình yêu thương, 
đoàn kết, gắn bó giữa những con người, giữa các dán tộc anh em trên khắp mọi miền 
đất nước Việt Nam yêu quý. 

71 - ĐỂ BÀI: 

Giải thích ngắn gọn 2 tiếng "đông bào "và nêu ý nghĩa 

truyền thuyết "Con Rông, cháu Tiên " _ 

Bài làm 

Lạc Long Quân lấy Ẩu Cơ là một thiên diềm tình kì diệu. Cha Rồng mẹ Tiên 
nên mới có thè sinh ra dtrợc một cái bọc có một trâm trứng, nở ra một trăm dứa con 
xinh đẹp. tuấn tú. con cả là Hùng Vương. Hai liếng "dồng hào" nghĩa là cùng chung 
một bọc, bất nguồn từ sự tích thiêng liêng "Con Rồng, cháu Tiên". Nó nói lên mỗi 


63 





con người Việt Nam chúng ta đêu cùng chung một cội nguồn, chung một dòng giông, 
cùng một huyết hệ vỏ cùng thân thiết. Hai tiếng "đổng bào" biêu lộ một cách chân 
thành tình yêu thương đoàn kết dãn tộc. 

Truyện " Con Hỏng, cháu Tiên" là một huyền thoại tuyệt đẹp, giàu ý nghĩa. Nó 
giải thích, ca ngợi và kháng dinh nguồn cội, dòng giống cua con người Việt Nam ta là 
vô cùng cao quý (dòng giống Ròng Tiên). Truyện dã thế hiện một cách sâu xa niềm 
tự tôn tự hào dàn tộc, khơi dậy tình yêu thương, doàn kết dân tộc trong tâm hồn mỗi 
con người Việt Nam chúng ta. Nó nhắc nhờ tình nghĩa dồng bào là tình nghĩa cốt 
nhục vô cùng cao cá thiêng liêng. Đúng như nhà thơ Nguyên Khoa Điềm dã viết: 

... "Đất Nước lù nơi dán mình đoàn tu 
Đất là nơi Chim về 
Nước lù nơi Rồng ở 
Lạc Long Quân và Au Cơ 
Dẻ rư dóng hào tư trong học trứng 
Những ưi đủ khuất 
Những ai hây giờ 
Yêu nhưu vù sinh con đẻ cái 
Oách vức phần người di trước de lại 
Dặn dò con cháu chuyện mai sưu 
Hảng núm ăn dâu lùm dâu 
Cũng biết cúi dầu nhớ ngày giỏ Tổ..." 

(Đất NƯỚC - Trường ca mặt đường khát vọng) 

72-ĐỂ BÀI: 

_Jĩảm nghĩ của em vẩ truyền thuyết "ConRống, cháu Tiên" 

Bài làm 

Thế giới thần linh cũng có ngôi thứ. vị thứ cao. thấp, trên, dưới, và dược chia 
làm hai loại: Phúc tliần và lumỊi thần. Lạc Long Quân và Âu Cơ rất dẹp duycn, một 
bên là thuộc nòi Rồng, một bên thuộc dòng Tiên, một bên là trai tài có sức khỏe phi 
thường, nhiều phép lạ, một dàng thì xinh đẹp tuyệt trần. Lạc Long Quán lấp lánh 
chiến công huyền thoại: Diệt Ngư Tinh, Hổ Tinh, Mộc Tinh và tiểu trừ nhiều loài yêu 
quái khác từng làm hại dân lành. Lạc Long Quán còn là vị thần của lao động và sự 
sống, Thần đã dạy dân trổng trọt, chăn nuôi, đánh cá. săn bắn... để xây dựng cuộc 
sống ấm no hạnh phúc. 

Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ là một cuộc tình duyên kì lạ, một thiên 
diễm tình. Âu Cơ đã dẻ ra một cái bọc trăm trứng, nở ra dúng một trâm người con 
tuấn tú, khôi ngô, xinh đẹp lạ kì. Sự tích trăm trứng là một huyền thoại vô cùng kì 
diệu biểu lộ biết bao tự hào về nòi giông. Hai tiếng đồng bào bắt nguồn từ sự tích 
thiêng liêng ây. Tinh tiết năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người 
con theo mẹ lên núi, chia nhau di bổn phương trời lập nghiệp, trấn giữ bờ cõi xứ sờ. 

Truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên ” dã giải thích nguồn gốc giống nòi, biểu 
lộ niềm tự tôn tự hào dàn tộc. khơi dậy tình yêu thtrơng đoàn kết dân tộc, khẳng định 
nghĩa đồng bào vô cùng cao cả thiêng liêng. Cuộc đời và chiến công của Lạc Long 
Quân, chuyện sinh nở kì lạ cùa Âu Cơ với cái bọc trâm trứng đã tạo cho truyền thuyết 
"Con Rồng, cháu Tiên" một màu sắc huyền thoại, diễm lệ. 
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73 - ĐÊ BÀI: 

í Phân ũch và neu cẩm ngltĩ cua em về ] 

' truyến thuyết Bánh chưng, bánh dày 

Bài làm 

1. Trong truyện có dân gian, sự xuất hiện của Thần. Tiên. Bụt, Phật,... đã tạo 
nên yêu tố hoang đường, yếu tố kì diệu. Những nhân vật siêu nhiên ấy nhằm giúp dỡ, 
độ trì người nghèo, bênh vực kẻ yếu, ban phép lạ cho người tốt. trừng phạt bọn xấu 
xa, gian ác trong cuộc dời.. Truyện cố "Sự tícli bánh chưng, bánh dày" cũng có nhân 
vật Thần. Thần xuất hiện trong giấc mộng, mách bảo cho Lang Liêu làm bánh để lễ 
Tiên Vương. Nói rằng: "Nhờ có Thần mách bảo mà Lang Liêu mới được nối ngôi 
vua" tuy đúng, nhưng chưa thật dầy đủ. Chưa thật đầy dú ơ điếm nào? Vì ý kiến ấy 
chưa dề cập đến yếu tô con người, vai trò con người. Đó là Lang Liêu và nhà vua. 

Lang Liêu là một ông hoàng "chi chăm lo việc đồng áng trồng lúa, trồng 
khoai...". Đó là một ổng hoàng giàu nhân đức, rất cần cù, sống gần dân, biết trọng nghề 
nông là nghề căn bản cùa dân tộc. Ông mổ cỏi mẹ, một ông hoàng bị "lép vể' trong 
hoàng tộc nên mới được Thần hiến kế và độ trì. Chuyện kể Lang Liêu gặp Thấn trong 
giấc mộng, có nghĩa là Lang Liêu dược lòng dãn, bởi lẽ: 'Thán bảo như nhân bào". 

Lang Liêu là một con người rất sáng tạo. Thần chi nói về giá trị cùa gạò, và 
mách bào Lang Liêu nên lấy gạo đế làm bánh, chứ không chi vẽ cách thức cụ thể làm 
bánh ra sao. Thế nhưng Lang Liêu dã biết lấy gạo nếp dem vo sạch, lấy đỗ đem ngâm 
đãi sạch vỏ và thịt lợn làm nhân, lấy lá dong gói thành bánh hình vuông đem nấu chín; 
biết dồ gạo nếp, giã nhuyễn, nạn thành hình tròn. Lang Liêu dã sử dụng chất liệu hương 
vị sẵn có của nhà nông, của quê hương xứ sỏ, sáng tạo thành hai thứ bánh rất ngon. 
Chàng rất xứng đáng nhận mọi phần thưởng cao quý. 

2. Bánh cùa Lang Liêu sáng tạo nên không chỉ ngon mà còn mang nhiều ý 
nghĩa sâu xa, tốt đẹp. Bánh dày tượng Trời; bánh chưng tượng Đất. Thịt mỡ, dậu 
xanh, lá dong là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài. Có thể nói đó là sự hòa hợp giữa 
con người với đất trời, thiên nhiên tạo vật. Lá dong bọc ngoài, mĩ vị dể trong là ngụ ý 
đùm bọc nhau. Vua Hùng qua chiếc bánh chưng xanh gói bằng lá dong mà nêu cao 
bài học thương yêu đoàn kết. Nhà vua ngẩm nhắc các hoàng tử và quần thần bài học 
giữ nước. Bánh chimg bánh dày với biếu tượng cao quý ấy dã thể hiện cái tâm và cái 
tài, nhất là lòng trúng hiếu của Lang Liêu. Lang Liêu dã làm vừa ý vua cha, biết nối 
chí vua cha, xứng dáng được vua Hùng truyền ngôi báu, có Tiên Vương chứng giám. 

3. Truyện cổ tích này đã giải thích nguồn gốc và tính nhân văn của bánh 
chưng, bánh dày. Truyện đã biểu lộ niềm tự hào về một nét tuyệt đẹp: hương vị cùa 
dất nước ta rất phong phú, hương vị Tết cô truyền dân tộc rất đậm đà. Và dó chính là 
bản sắc tốt đẹp của nền vãn hóa, nền văn hiến Việt Nam. 

Sâu xa hơn nữa, "Sự tích bánh chưng, bánh dày" còn thể hiện ý thức lấy nước, 
lấy dân làm gốc, coi trọng nghề nông, quý hạt gạo, biết ơn tổ tiên, kính Trời, Đất với 
tất cả tấm lòng hồn hậu, chân thành của con người Việt Nam chúng ta. 

Lê Thị Lành - Lớp 8B 
(Trường THCS, quận Lê Chân, Hải Phòng) 
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74-ĐỂ BÀI: 

_ Phân tich ý nghía truyên thuyết Bánh chưng, bảnh đày 

Bài dọc tham khảo 

Cả hai thứ bánh đều là đậc sản cùa đất nước ta. Theo tục lệ thì ngày Tết là dịp 
trang trọng nhất trong năm nên mới có tục lệ gói bánh chưng, bánh dày. Mới dọc qua 
tưởng chừng như truyện kể này chỉ giải thích nguồn gốc hai thứ bánh, giải thích hình 
dáng cùa chúng (bánh chung vuông, tượng trưng cho đất; bánh dày tròn, tượng trưng 
cho trời. Trời tròn, đất vuông). Gói bánh chưng, làm bánh dày để cúng trời đất, tổ tiên 
là có ý nghĩa nhất. 

Nhưng đọc kĩ, chúng ta có thể đặt câu hỏi: ‘Tại sao vua Hùng truyền ngôi mà 
không chọn người tài giòi nhất trong hai mươi người con, để trị vì đất nước, đem thái 
bình thịnh trị cho muôn dán mà lại tìm người làm dược mâm cao cỗ đầy, có món ăn 
quỷ, vừa ý Ngài?". 

Trong mấy anh em thì hoàng từ muừi tám, Lang Liêu là thiệt thòi nhất. Mồ côi 
mẹ sớm, sống cô đơn, không ai bày vẽ, Thua là cái chắc! Buồn bã, ban ngày suy nghĩ 
nên ban đêm ngủ nằm mơ thấy một vị Thần trên trời xuống mách nước cho. Hãy chú 
ý lời Thần nói: 

“...Của quý nhất trần gian không có gì bâng h van". Rồi Thần bày cho cách 
gói bánh nếp, nhân thì bằng đậu xanh với thịt mỡ, đùm ta dong. Toàn là những thứ có 
sẵn,'nhưng đạm bạc, quê mùa, làm sao sánh được với các món “ nem công, chá 
phượng, tay gấu, gan tê" mà các vị hoàng tử khác đưa tới. 

Ấy thế mà Vua cha lại cho các món cao lương mĩ vị kia không "ngon" bằng 
các thứ bánh "đạm bạc, quê mùa" cùa Lang Liêu. Rồi chọn Lang Liêu nối ngôi. 

Hãy lắng nghe lời Vua cha phán: 

"...Hai thứ bánh này bày tỏ dược lòng hiếu thảo của con cháu, tôn ỏng bà tổ 
tiên như Trời Đất. Nó chứa đầy tình quê hương, đổng ruộng, bài nó làm bâng những 
hạt ngọc quý nhất của Trời Đất, vù những hạt ngọc ấy, mọi người đều làm ra được. 
Chẳng phải dó là những món ăn ngon nhất, quỷ idìât dê ta dâng cúng tổ tiên hay sao?". 

Như vậy là rõ. Ý Vua cha giống với ý của Thần trong mộng! Truyền ngôi cho 
Lang Liêu, Vua cha muốn phát triển nghề trổng trọt và chãn nuôi. Đó là cách làm cho 
dân giàu nước mạnh hiệu quà nhất. 

Gs. Vũ Ngọc Khánh 
{Bình giảng Thơ ca - Truyện dàn gian) 

75 - ĐỂ BÀI: 

Phẳn tích tniyển thuyết Thành Gióng " 

Bài làm 

Truyền thuyết Thánh Gióng xuất hiện từ thời các Vua Hùng và được nhân dân 
ta truyền tụng từ dời này qua đời khác đến tận bây giờ. 

Đây là một truyền thuyết vào loại hay nhất diễn tả lòng yêu nước của dân tộc 
ta. Tinh yêu đất nước là một tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân nước Việt 
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chúng ta. Tmh cảm đó được nảy nở từ lâu đời, từ rát xa xưa. Dân ta yêu nước nên khi 
có giặc xâm lược, ai cũng muốn chống giặc để cứu nước. Mà khi đứng lên bảo vệ đất 
nước, ai cũng cám thấy mình như lớn lên. mạnh thêm. Và khi đuổi giặc ra khỏi bờ 
cõi, con người lại trớ về cuộc sống những ngày trước đó. Thánh Gióng là hình ảnh 
tiêu biểu cho nhân dãn ta, là hình tượng người anh hùng đánh giặc giữ nước đầu tiên 
trong lịch sử nước ta. Câu chuyên dién biến theo mấy bước chính như sau: Thánh 
Gióng sinh ra thật kì lạ; Thánh Gióng nhận đi đánh giặc và lớn vụt lên thật kì lạ; 
Thánh Gióng đánh giặc và khi dẹp xong giặc thì bay lên trời cũng rất kì lạ; Dấu tích 
còn lại đến giờ. 

Ngày xưa, nhân dân ta quan niệm rằng, anh hùng phải là người phi thường, có 
tài như thần thánh, là người do Trời sai xuống giúp đỡ... Do đó dân gian tưcmg tượng 
ra chuyên Gióng được sinh ra một cách kì lạ: mẹ Gióng có thai do “ướm chân mình 
vào vết hàn chân khổng lồ", mẹ Gióng mang thai không phải là chín tháng mười ngày 
như mọi phụ nữ khác mà là mười hai tháng; Gióng ba tuổi nhưng không biết nói, 
không biết cười, không biết đi... Quả là rất phi thường, rất bí ẩn. 

Thực ra Gióng không phải là đứa trẻ tật nguyền. Ba năm không nói năng chi 
nhtmg lời nói đẩu tiên của Gióng là lời nói yêu nước; còn đang nẳm ngửa mà đòi có 
áo giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt đê đánh giặc! Trong khi chờ đợi thì lớn nhanh như thổi: 
“Cơm ăn mấy cũng không IIO, áo vừa mặc xong đã căng dín chr. Dân gian truyền 
tụng rằng: ăn thì “bảy nong cơm với ha nong cà"\ uống thì “uống một hơi, nước cạn 
đi khúc sông ". Vậy là Gióng cũng dược nuôi dưỡng bằng cơm, gạo, những thứ vẫn 
nuôi sống con người. Gióng không hề xa lạ với nhân dân. Gióng là con em của nhân 
dân. Gióng ăn nhiều, ăn khoẻ phi thường như vậy là để cho mau lớn. Phải lớn nhanh 
thì mới kịp đi cứu nước được chứ. Việc cứu nước là rất hệ trọng và cấp bách nên càng 
thôi thúc Gióng phải lớn thật nhanh. Mà Gióng lớn không chỉ do sự nồ lực cùa mình 
mà còn nhờ sự chãm bẵm của toàn dân. Gióng tiêu biểu cho sức mạnh của cộng đồng. 
Gióng tượng trưng cho sức mạnh cửa toàn dân. 

Khi sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt dến nhà, Gióng mới “vùng dậy, 
vươn vai một cái hồng hiến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm 
liệt". Dân gian kê rặng: ngựa của Gióng phun ra lửa, thiêu cháy bao quân giặc; 
ngọn roi của Gióng làm quân giặc chết như ngả rạ, ai cũng theo Gióng đi đánh giặc 
- từ quân dến dân, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà... Roi sắt gẫy, Gióng nhổ 
tre bên đường để đánh giặc. Cày tre quê hương lúc dó cũng lập công cùng con 
người. Gióng dã đánh giặc bàng sức mạnh kì diệu của sắt, bằng tất cả những gì mà 
quê hương đất nước ban cho. 

Giặc tan, đến chân núi Sóc, Gióng trút bỏ bộ áo giáp sắt rồi “cà người lẫn ngựa 
từ từ hay lên trời", biến mất. Thật là kì lạ và cũng là cao cả : Gióng là bậc Thánh nên 
đánh giặc xong, cứu dược sinh linh phải bay về trời, mới xứng. Vua phong là “Phù 
Đổng Thiên Vương" ý muốn nói Gióng là người nhà Trời. Đó là cách nghĩ của người 
xưa, là ý tưởng của người xưa gửi gắm vào hình tượng nghệ thuật của Thánh Gióng. 

Đến nay, ở huyện Sóc Sơn (ngoại thành Hà Nội) vản còn đển thờ Thánh Gióng. 
Ngày hội làng - Hội Gióng hằng năm, nhân dân vẵn biểu diẻn mô phỏng cách đánh 
giãc ngày xưa. Nhân dân vẫn tin rằng : những bụi tre cháy, những vết chân ngựa lún 
thành hồ ao là có thật cốt để chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta có từ ngàn 
xửa ngàn xưa. 
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Thánh Gióng là một truyền thuyết lịch sử. Nhân vật Thánh Gióng không phái 
là một người anh hùng bằng xương bằng thịt. Đó là một hình tượng nghộ thuật do 
nhân dân ta tưởng tượng ra, là sự kết tinh cùa truyền thống vừa dựng nước vừa đấu 
tranh giữ nước từ thời các Vua Hùng. Nó thể hiện ước mơ cứa nhân dân ta về một 
sức mạnh phi thường dể có thê chông tra mọi ké thù xàm lược, đồng thời cũng nói 
lên tình cảm yêu quý, trân trọng của nhân dân dối với những người con anh hùng đã 
có công VỚI dân với nước. 

Nguyễn Kim Phong 
(Bình giảng Vàn học lờp 6) 

76 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyển thuyết Thánh Gióng ' 

Bài làm 

Truyện cổ dân gian Việt Nam vô cùng phong phú, mang vẻ đẹp nhân văn tuyệt 
vời. Câu chuyện, cảnh vật, con người... được nói đến trong truyện cổ dàn gian rất gđn 
gũi, thân thiết với cuộc sống vật chất và dời sống tâm hồn của mồi con người Việt 
Nam chúng ta. Truyện thần thoại, truyền thuyết, truyện cười, truyện ngụ ngôn,... mỗi 
truyện có một sắc thái riêng, ý vị riêng, thật dáng yêu và đáng nhớ. 

'Thánh Gióng" là một trong những truyện cổ phản ánh sức mạnh Việt Nam từ 
thuở bình minh dân tộc vào đời Hùng Vương thứ 6. Đúng như có ý kiến dã cho ràng: 

'Thánh Gióng là một truyện cổ tràn đầy tinh thần yêu nước vù hình tượng nghệ 
thuật tuyệt đẹp". 

1. Truyện 'Thánh Gióng" tràn đầy tinh thần yêu nước - Đất nước Văn Lang 
thân yêu bị giặc Ân xâm lãng. Thế giậc như sóng dữ tràn tới. Làng xóm ta bị giặc đốt 
phá. Nhân dân ta bị giặc tàn sát dã man. Nhà vua kêu gọi các bậc hiền tài ra đánh 
giặc cứu nước. Mới lên 3 tuổi, Gióng đã ngồi dậy ứng nghĩa, đáp lời kêu gọi của non 
sông. Tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói yêu nước, nêu cao khí phách anh 
hùng, quyết tâm đánh giặc, đền ơn vua trả nợ nước. Một tiếng nói vang dội núi sông 
đến muôn đời: 

"Nhà ngươi hãy về táu với Đức vua đúc cho ta một con ngựa sắt, một chiếc roi 
sắt, một áo giáp sất, ta sẽđánh tan lũ giặc này!". 

Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thối, àn bao nhiêu cũng không no, áo 
mới may mặc vào dã chật. .Nhà mẹ Gióng rất nghèo. Cả làng thương Gióng, bà con 
đem cơm gạo, lụa vải dến để nuôi Gióng. Tình tiết ấy nói lên khi Tổ quốc lâm nguy, 
nhân dân ta đoàn kết một lòng, đem nhân tài, vật lực ra dánh giặc cứu nước. 

Trên chiến trường, Gióng thúc ngựa sắt xông vào lũ giặc. Ngựa sắt phun lừa. 
Gióng vung roi sắt đánh cho giặc Ân tơi bời, kinh hồn bạt vía! Như câu ca còn lưu truyền: 

"Đứa thì sin mũi, sin tai, 

Đứa thì cliểt nhóc bởi gai tre ngà". 

Roi sắt gãy khi trận đánh đang diễn ra ác liệt. Gióng mưu trí nhổ tre làm vũ khí 
quật vào quân cường bạo. Giặc chết như ngả rạ. Gióng dã biến cái gốc tre bình dị 
thành vũ khí vô cùng lợi hại đê tiêu diệt quân xâm lược. 

Hình ảnh người con trai làng Gióng xông pha giữa rừng tên mũi giáo của giặc 
Ân, lúc thì vung roi sắt đánh giặc, lúc thì nhổ tre quật giặc đã thể hiện tinh thần chiến 
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đâu qua cám, mưu trí vó song và sức mạnh vỏ địch của người anh hùng dán tộc trong 
buổi đáu dựng nước và giữ nước. 

Đánh tan giặc, Gióng cùng ngựa sắt bay về trời. Vua sai lập đền thờ, truy 
phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương. Sự việc ấy nói lên Thánh Gióng là một anh 
hùng bất tử dược nhân dân ta dời dời ngưỡng mộ và biết ơn. 

Có thế nói, chàng trai làng Gióng là một anh hùng thần thoại, cuộc đời lấp lánh 
chiến công. Truyện "Thánh Gióng" mãi mãi là bài ca yêu nước thể hiên sức mạnh 
quật khởi cùa dân tộc ta. 

2. "Thánh Gióng" là một truyện cổ thẩn kì có hình tượng nghệ thuật tuyệt đẹp. 
Từ cái dấu chân người khống lồ trên ruộng cà dến cái vươn vai của chú bé làng Gióng 
thành một tráng sĩ oai phong lảm liệt đã thế hiện hào hùng bước đi lên của lịch sử dân 
tộc và sức mạnh vươn mình cùa đất nước ta trước họa xâm lăng. Ngựa sắt phun lửa, hí 
vang trời. Gióng vung roi sắt đánh giặc, nhổ tre quật vào đầu giặc tơi bời, truy kích 
đến chân núi Sóc Sơn thì giặc tan. Gióng cởi áo giáp sắt mác lên cành cây. Gióng 
cùng ngựa sắt bay lên trời. Những hình tượng ấy rất thần kì, tuyệt đẹp nói lên trí 
tường tượng kì diệu ca ngợi tinh thán quyết chiến quyết thắng của nhản dân ta. 

Truyện "Thánh Gióng" không chi có hình tượng tuyệt dẹp, mà còn tràn đầy 
tinh thán yêu nước. Hình tượng Thánh Gióng đánh giặc và thắng giặc tượng trưng 
cho lòng yêu nước mãnh liệt và sức mạnh anh hùng quật khởi của đất nước và con 
người Việt Nam chúng ta. 

Truyện 'Thánh Gióng" bổi đắp tâm hồn tuổi thơ niềm tự hào dàn tộc. Thánh 
Gióng đã đem đến cho ta giấc mơ dẹp: 

"Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng 
Vươn vai, lớn hỏng dậy nghìn cân 
Cưỡi lưng ngựa sất bay phun lửa 
Nliổhụi tre làng, duỗi giặc Ân!". 

(Tố Hữu) 

77 - ĐỂ BÀI: 

Phát biểu cảm nghi vê' ừuyện" õng Gióng " 

Bài dọc thain khảo 

Câu chuyện vổ Phù Đổng Thiên Vương, chúng ta dã biết nhiều. Sách cũng dã 
kể lại đầy đủ. So với nhiều truyện dân gian khác thì truyện này cũng có nhiều chi tiết 
rất dặc sắc, gây nhiều hứng thú, chúng ta nên chú ý các chi tiết ấy. 

Gióng đã ba tuổi mà không biết nói, biết cười. Đó là một điểu lạ. Vì tật nguyển 
chăng? Không phải! Khi nhà vua cần người cứu nước, ra lời kêu gọi thì Gióng nói 
được ngay. Tiếng nói dược cất lẽn khi tinh yêu nước giục giã. Thì ra là Gióng chờ đón 
tiếng gọi của non sông! 

Gióng còn là dứa bé lên ba, nhưng khi dân mời ăn thì cậu àn một lúc hết “bảy 
nong cơm, ba nong cà” rồi vươn vai thành người cao lớn. Chi có cơm cà mà cậu bé 
trở thành con người khổng lồ! Đó là tượng trung sức mạnh tiềm tàng của dân tộc ta! 

Gióng đánh giặc bằng roi sát, ngựa sắt. Khi roi gãy, cậu nhổ cả luỹ tre lên, quật 
vào giặc. Như thế là ta đánh giặc cả bằng gươm dao, cả bằng' gậy gộc. Tất cả mọi 
phương tiện ta có, ta đểu dùng để chiến dấu. Gióng dùng tất cả mọi thứ xung quanh 





mình làm khí giới chống quân thù. Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân kháng chiến cũng 
nói : “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gư<rm, không có gươm thì dùng cuốc , 
thuổng, gậy gộc.. 

Thắng giặc rồi, Gióng không làm quan mà bay lên trời! Nghĩa là cậu chí làm 

nhiệm vụ cứu nước cứu dân mà thôi. Ớ trên trời, cậu sẽ sống mãi với nhân dân, đất 
nước. Nhân dân ta mãi mãi nhớ thương và thờ phụng người anh hùng dân tộc ấy. 

Ông Gióng quê ở làng Phù Đổng, tính Bắc Ninh: Hằng năm, làng mở hội gọi là 
Hội Gióng. Cả nước đều về dự hội. Trong Hội Gióng, người ta tổ chức cả một cuộc 
diễn tập để ghi nhớ chiến công oanh liệt của ông Gióng. Trong hội này có nhiểu thiếu 
niên tham gia chia ra hai phe “quân áo đổ”. “quân áo xanh”; có cảnh vây hắt cọp; có 
cảnh bắt tướng giặc quỳ trước dền thờ. Bài hát trong Hội Gióng có nhiều câu hay lắm : 

Trời sai Thánh tướng giáng sinh, 

Giáng về Phù Đổng ẩn hình ai hay, 

Mới lén ha tuổi thơ ngây, 

Roi sắt, ngựa sắt, ngày rày ra quản 

G.s Vũ Ngọc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyện dân gian) 

78-ĐỂ BÀI: 

Học thuộc lồng đoạn thơ "Sơn Tinh, Thủy Tinh". 

Sơn Tinh Thủy Tinh 

"... Trống lẩu vừa mới tan canlì, 

Kiệu hoa đã thấy Sơn Tinh chực ngoài, 

Ước sao lại cứ như lời, 

Xe loan trăm cỗ, đưa người nghi gia. 

Cung đàn tiếng địch xa xa, 

Vui vê non Tản, oán ra bê Tản. 

Thủy Tinh lỡ bước, chậm chán, 

Đùng đùng nổi giận đem án làm thù. 

Mưa tuôn gió thổi mịt mù, 

Ào ào rừng nọ, ù ù núi kia. 

Sơn thán hóa phép cũng ghề, 

Lưới giăng sông Nhị, phên che ngàn đoài. 

Núi cao sông cũng còn dài, 

Năm... năm báo oán, đời dời đánh ghen... n 
• _ (Trích Đại Nam quốc sử diễn ca) _ 

79 - ĐỂ BÀI: 

Phân tlch vằ nêu cảm nghĩ vẽ' truyển thuyết 'Sơn Tính, Thủy Tình ". 

Bài làm 

Thời đại Hùng Vương còn lưu lại trong lòng người bao truyển thuyết dộc đáo, 
kì thú. Tiêu biểu nhất là truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh" mà hầu như người Việt 
Nam nào cũng nhớ, cũng biết. Hành động ghen của Thủy Tinh đã có câu ca ghi lại: 
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"Núi cao sóng hãy còn dài. 

Năm nám báo oán. dời đời đánlì ghen". 

(Ca dao) 

Truyện gồm có hai phần: 1, vua Hùng thứ 18 kén rể, Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng 
đến một lúc cầu hôn; và hai thần đã thi tài: 2, Sơn Tinh đã lấy được Mị Nương đưa vé 
núi Tản Viên; Thúy Tinh đến chậm, mất người đẹp, dcm quân dâng nước đánh Sơn 
Tinh để bao thù. 

Phần thử nhất vừa giàu kịch tính vừa thấm dầm màu sắc li kì. Vua Hùng chi có 
một nàng công chúa xinh đẹp mà lại có hai thần cùng đến một lúc cầu hôn. Chuyện 
thi tài giữa hai kì phùng dịch thủ tất sẽ diễn ra. Thủy Tinh đã hô mưa gọi gió, gây 
sấm sét đùng đùng, mây đen bao phủ đất trời... Sơn Tinh thì hóa phép chuyển dồi dời 
núi, và thần chí giơ cao gậy, tức thì mưa tạnh, sông lặng, trời trong... Cả hai thần đều 
tài giỏi cả. Vua Hùng chi còn một cách duy nhất để kén rể; "Hễ đến ngày mai, thán 
nào mang sính lễ của lạ vật quỷ đến trước thì được làm lé chạm mặt, ta khắc gà cho". 

Của lạ vật quý dối với hai thần chẳng khó khăn gì. Nếu Sơn Tinh có ngọc vàng 
châu báu, có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hổng mao,... thì Thủy Tinh cũng 
chẳng kém gì. Tràn châu, đồi mồi, san hô, với bao giống tôm cá dậc biệt quý giá 
khác. Chi vì đến sau, chậm chân, chậm bước mà Thủy Tinh bị mất người dẹp. Thủy 
Tinh và Sơn Tinh dã trở thành tình địch bất cộng dới thiên. Tin vào sức mạnh, phép 
lạ, Thùy Tinh quyết đánh Sơn Tinh để báo thù, để giành lại Mị Nương. Thủy Tinh đã 
hành xử như một kẻ thất phu cường bạo nơi cõi trần. 

Phấn thứ hơi của truyền thuyết càng trở nên hấp dẫn khi nói về chuyên hai 
thần dánh nhau. Thủy Tinh hóa phip gây ra mưa to, gió lớn, sấm sét ầm ầm, dâng 
nước đánh Sơn Tinh. Đoàn thủy quái đông đúc: thuồng luồng, cá sấu, ba ba, rắn rết... 
hàng ngàn, hàng vạn con xông lên. Mây đen bao phủ ừời đất. cả một vùng Phong 
Châu rộng lớn chìm trong biển nước. Sông Đà, núi Tản Viên trở thành bãi chiến 
trường. Sơn Tinh cùng bộ tướng, quân sĩ đóng cọc chắn sóng, ném đá, bắn nỏ, gõ cối, 
reo hò. Mưa gió tầm tã. Thúy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh hóa 
phép nâng núi lên cao bấy nhiêu! Nước sông Đà đỏ ngẩu máu thủy quái, xác ba ba 
thuồng luồng nổi lên nhiều vô kể. Chi tiết này nói lên sức mạnh vô địch của Sơn Tinh 
và sự thất bại nặng nề của Thủy Tinh. 

Đánh mãi không được, Thủy Tinh hậm hực rút quân về. Nhưng oán nặng thù 
sâu không thể quên dược. Vì thế cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng năm, Thủy 
Tinh lại kéo đại binh lên Tản Viên đánh Sơn Tinh hòng giành lại người đẹp, và dã gây 
ra mưa to gió lớn, lũ lụt tàn phá nặng nề. Thủy tai trên miền Bắc nước ta đã thành quy 
luật nghiệt ngã bởi cuộc "báo oán" khôn nguôi cùa Thủy Tinh! 

Hình tượng nâng núi lèn cao lèn cao mãi... của Sơn Tinh lã kì diệu nhất, thể 
hiện ước mơ của người Việt cổ xưa muốn có sức mạnh thần kì để chiến thắng thiên 
tai, lũ lụt. Cách giải thích hiện tượng mưa bão lũ lụt trên miền đất Vãn Lang của 
người Việt xưa thật hồn nhiên mà không kém phần bay bổng, lãng mạn. 

Thủy Tinh vẫn đánh Sơn Tinh. Lũ lụt, bão lô' vẫn cứ xảy ra. Chuyện đắp đẻ. 
phòng chống bão, lũ... trở thành ý chí cùa nhân dân ta, mà truyện "Sơn Tinh, Thủy 
Tinh" đã đem đến cho con người Việt Nam niềm tin và sức mạnh thần kì, chiến 
thắng, mong được sống yên vui hạnh phúc. 
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80 - Đ Ể BÀI: _ 

r Phân tích ý nghĩa truyền thuyết "Sựtích Hô Gươm " I 

Bài làm 

Truyền thuyết Hồ Gươm kế lại chuyện Lè Lợi được Long Quân cho mượn 
gươm thần đê đánh giặc; đất nước được giải phóng, lèn làm vua. Lé Lợi đã trả lại 
gươm thần cho Long Quân. 

Ngoài việc giải thích tên Hồ Hoàn Kiếm, nhân dân ta còn ca ngợi, khảng dịnh 
một địa danh, một thắng cảnh của Tháng Long ngàn xưa là vô cùng thiêng liêng rất 
dáng tự hào, ai cũng có nghĩa vụ bảo tồn, làm cho Hồ Gươm ngày một thêm dẹp. 

Hai chữ 'Thuận Tliiên" khắc trên lưỡi gươm báu nghĩa là thuận theo ý trời. Lê 
Lợi và nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc Minh đế cứu dân, cứu nước. Hành động ấy rất 
cao cả, chính nghĩa, trên thì hợp ý trời, dưới thì hợp lòng người, dược lòng dân. 

Đức Long Quân không cho Lê Lợi mượn thanh gươm thần ngay từ lúc đầu. 
Trước hết chi cho mượn lưỡi. gươm. Sau một thời gian mới cho mượn chuôi gươm 
nạm ngọc. Phải chăng Long Quân muốn thử chí khí và tài trí Bình Định Vương như 
"Bình Ngô đại cáo" đã viết: 

'Trời thử lỏng trao cho mệnh lớn 
Ta gắng clií khắc phục gian nan 
Nhân dân bốn cõi một nhà 
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới ỉ 
Tướng sĩ một lòng phụ tử, 

Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào" 

(Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi) 

Cầu nói của Lê Thận khi dâng gươm báu cho Lê Lợi, vị lãnh tụ lỗi lạc của 

nghĩa quân đã nóị lên sức mạnh đoàn kết chiến dấu của toàn dân, của tướng sĩ. Ý trời 
và lòng dân là một, làm nên sức mạnh nhân nghĩa vô địch của Đại Việt, vì thế ỈJỀ Lợi 
mới đánh đâu thắng đó: 

"Đem ílợi nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bao". 

Lam Sơn là nơi Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần. Hồ Tả Vọng là nơi 
Lê Lợi trả lại gươm báu cho Long Quản. Lam Sơn, Hổ Tả Vọng là linh địa. Có vay có 
trả là tình nghĩa, ân nghĩa thủy chung. Tâm hồn Việt Nam rất đẹp. 

Nguyễn Thu Trang - Lớp 6B 
(Trường THCS Trần Phú- Hai Phòng) 


81 - ĐỀ BÀI: 

Phân tích trayển thuyết ' Sự tích Hô Gươm" 

Bài làm 

Đọc truyển thuyết “Sự tích Hồ Gươm' \ ta không chi được sống lại những năm 
tháng gian lao và anh dũng của ông cha ta thuở “ bình Ngô" mà còn dược bồi dắp, 
nâng cao thêm niềm tự hào dân tộc, dược chiêm ngưỡng những di tích lịch sử, vãn 
hóa trên cỏ' đô Thăng Long. 
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Chàng trai làm nghề đánh cá tên là Lẽ Thận đã vinh dự được Long Quân trao 
cho lưỡi gươm báu. Hai lần đáu. Lé Thận chi cho đó là “thanh sát'\ một vật tầm 
thường màc vào lưới. Mãi đốn lân thứ ba anh (lưa thanh sát lại cạnh mồi lửa nhìn 

xem, rói ngạc nhién sung sướng reo lên: "Ha ha! Một lươi gươm! .Thanh sãt ấy, 

lưỡi gươm áy như biết "hơi" trẽn song, vì thế Lé Thận dù dà thay dổi nơi thá lưới ớ 
ba khúc sổng khác nhau mà "háu vụt" vân tìm đến với anh. Chi tiết ấy gợi lên màu 
sắc li kì, linh nghiệm. 

Chủ tướng Lê Lợi và mấy người tuy tùng dền nhà Thân dà bất ngờ thấy thanh 
sắt "sáng rực lén" trong túp lều tối om. Khi Lè Lợi cầm lên xem và thấy hai chữ 
"Thuận Thiên" khắc sâu vào lưỡi gươm, nhưng mọi người ván không biết đó là báu 
vật. Hình như Long Quản vẫn còn thử lòng người! 

Chỉ đến khi ton giặc Minh truy đuổi vỏ cùng nguy nan, Lê Lợi bỗng thấy ánh 
sáng lạ trên ngọn đa, trèo lẽn lấy xuống mới biết dó là một cái chuôi gtrơm nạm ngọc. 
Ba ngày sau dem tra gươm vào chuôi thì “vừa như in". 

Được gươm thần, các nghĩa sì Lam Sơn có thêm niềm tin và sức mạnh chiến 
đấu. Câu nói cùa Lê Thận khi dâng gươm báu cho chủ tướng Lê Lợi vang lên như một 
lời thề: 

"Dây là trời có ỷ phó thác cho minh công lủm việc lớn. Chúng tỏi nguyện đem 
xương tlỉit cùa mình theo minh công, cùng với thanh gƯíTììì thần này dể háo dền Tỏ 
quác! . 

Long Quân trao gtrơin báu cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi là đã trao cho 
gươm báu, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một lăng. Trong tay chủ tướng, lưỡi gươm 
thần tung hoành kháp các trận địa, quân Minh bị đánh tan tác, bạt vía kinh hồn. 
Nghĩa quân càng đánh càng mạnh, càng thắng to. Lưỡi gươm thần như đã đem đến 
cho họ một sức mạnh vô cùng to lớn, xớc tới, dánh tràn ra mãi cho đến lúc không còn 
bóng một tên giặc nào trên đất nước ta. 

Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn sau mười năm gian lao và anh dũng chiến đấu, 
với lưỡi gươm thần Long Quân trào cho dã hoàn thành sự nghiệp cao cả mà Trời đã 
phó thác. 

Phần cuối truyền thuyết kê lại chuyện Long Quân sai Rùa Vàng bơi theo 
thuyền ngự của Lê Lợi trên hồ Tả Vọng dế đòi lại thanh gươm thần. Chi tiết Rùa 
Vàng cất tiếng nói và há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lại lạn sâu dưới nước; dưới 
mãt hổ xanh còn "súng le lói", dã tạo nên màu sắc thần kì thiông liêng của truyền 

thuyết "Sự lích Hồ Gươm". Ánh sáng le lói ây là ánh sáng của lưỡi gươm thẩn, và đó 
cũng là ánh sáng của hồn thiêng sông núi, là hào khí Đại Việt rực sáng đến muôn đời. 

Truyền thuyết "Sự tícli Hổ Gươm" vừa giải thích tên hồ Tả Vọng - Hó Hoàn 
Kiếm, một cảnh quan, một di tích lịch sử, vãn hoá của cô' đô Thăng Long, vừa chi rõ 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một sự nghiệp cao cá, chính nghía thuận theo ý trời 
(Thuận Thiên) nên đã toàn tháng. Long Quân dã cho Lê Lợi mượn gươm thần để 
đánh giặc; giặc nước đuổi xong rói, Lê Lợi lại trả gươm thần cho Long Quân. Chi tiết 
ấy dã thê hiện một cách tuyệt dẹp lòng yồu chuộng hoà bình cùa nhân d;\n ta. "Sự tú li 
Hổ Gươm ” là một huyền thoại khơi gợi lòng yêu nước và niểm tự hào dân tộc cho mỗi 
con người Việt Nam chúng ta. 

'mỉ' ■ 
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82 - ĐỂ BÀI: 


Chứng minh rằng: Truyển thuyết là nhũng bàỉ ca thẩn kỉ 
về lòng yêu nước và niềm tự hẳo dân tộc 

Bài làm 

Truyền thuyết là kho báu dân gian tỏa sáng dến ngàn thu, có tác dụng to lớn bồi 
đắp tầm hồn mỏi công dân ngay từ thời thơ ấu. Trong hành trang của mỏi con người 
Việt Nam đi lên phía trước, ai mà chang có những truyện kể cùa bà, những lời ru của 
mẹ, những trang sách tuổi thơ nói về các anh hùng thời cổ dại, thắp sáng tình thương 
nước yêu nòi. Mỗi một truyển thuyết là một bài ca thần kì về lòng yêu nước, dã được 
nhân dân ta giữ gìn và lưu truyền qua hàng nghìn nãm. Những Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
những Phù Đổng Thiên Virơng, Thánh Tản Viên... mãi mãi là hồn thiêng đất nước, đem 
đến cho ta bao niểm tin, lòng tự hào và súc mạnh Việt Nam. 

Em không chỉ yêu sóng xanh nùi biếc, yẻu hoa thơm trái ngọt của quê hương, 
mà còn mang nặng trong lòng một tình yêu nồng nàn vé đất nước và con người Việt 
Nam. Chính một phần không nhỏ trong suối nguồn tình cảm ấy là do truyền thuyết 
bổi đắp nên. 

Những anh hùng xa xưa rất tài giỏi, có nhiều phép lạ, lập nên bao kì tích. Lạc 
Long Quân đã dem sức mạnh, tài trí tiêu diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh, đem lại 
cuộc sống yên vui cho trăm họ. Mẹ Âu Cơ dã khơi ngòi, uốn sông, dạy dân làm nhà, 
ưồng lúa, dệt vải, làm bánh,... Công đức to lớn ấy mang nặng trong lòng dân ta, ai 
cũng lấy làm tự hào dân tộc mình là "con Rồng, cháu Tiên". 

Quân đội ta ngày nay đã có nhiều vũ khí hiện đại để bảo vệ Tổ quốc, nhưng em 
thấy náo nức trong lòng khi được nghe ai dó, hoặc đọc trên trang sách ghi lại, nhắc lại 
nỏ thần Kim Quy bắn mỏi phát giết hàng vạn tên giặc, con ngựa sắt, chiếc roi sắt và 
cái gốc tre trong tay người itin hùng làng Gióng vung lên, quật tơi bời giặc Ân, làm 
cho quân cướp nước chết nhtr nga rạ: 

"Đứa thì sứt mũi síơ tai, 

Đứa thì chết nhóc hôi gai tre ngà". 

Em ghê tởm tên Trọng Thùy bao nhiêu thì em lại thương nàng Mị Châu bấy 
nhiêu! Truyền thuyết "Nò thần" là niềm vui và nỗi đau về bài học giữ nước cùa tổ 
tiên ông cha truyền lại vô cùng sâu sắc thấm thìa. 

Hình ảnh Sơn Tinh hóa phép nâng núi lên cao, lên cao mãi dể chống lại Thủy 
Tinh, tình tiết Bộ tướng và quân sì của Sơn Tinh đóng cọc, gõ trống, bắn tên nỏ, 
phóng lao tiêu diệt bầy thủy quái của Thủy Tinh, làm cho nước sông Đà đỏ ngầu 
máu, xác ba ba, thuồng luồng nổi lên nhiều vô kể đã dấy lên trong tâm hồn ta niềm 
tin và ý chí chiến thắng bão tố, lũ lụt cùa con người Việt Nam xưa nay. Mỗi lần ngắm 
những con đê như bức trường thành chạy dọc đôi bờ sông Hồng, em lại bâng khuâng 
nghĩ tới công đức và oai linh cùa Thánh Tản Viên. 

Truyền thuyết, "Bánh chưng hánli dày" nhắc nhở ta bài học về lao động sáng 
tạo, tinh thần đùm bọc đoàn kết cộng đồng, tình ân nghĩa thủy chung, biết uống nước 
nhớ nguồn. 1 
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Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là trang sử vàng chói lọi của nhàn dân ta trong thế kỉ 
XV. Truyền thuyết "Sự tích Hổ Gươm " mãi mãi là bài ca thần kì về lòng yêu nước. 
Phải chăng Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần để đánh giặc Minh tượng trưng cho 
ý chí chỏng xâm lãng cùa tổ tiên truyền lại cho con cháu. Có kẻ thù nào không bỊ tiêu 
diệt bởi lưỡi gươm thán và tinh thán đoàn kết chiến đấu của dân ta? Hổ Tả Vọng (Hồ 
Gươm) là dấu tích linh thiêng ghi lai chuyện Lê Lợi trả gươm báu cho Long Quân. Trên 
đất nước ta, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau nơi nào mà chắng có linh địa: 

"\ ù à dâu trên khắp ruộng dồng gò hãi 
Chang mang một dáng lì ìn lì, một ao ước, 

một lòi song óng cha 

Ôi! Đất Nước sau bổn nghìn nám 

di dâu ta cũng thấy 
Những cuộc đời đã hỏa núi sông ta"... 

(Đất Nưởc - Nguyễn Khoa Điềm) 

Em ước mơ* mỗi thiếu nhi Việt Nam đều trở thành một chàng trai Phù Đổng 
"vươn vai thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt'\ mỗi chú bộ dội có chiếc mũ đầu 
mâu cắm vuốt rồng như chiếc mũ của Triệu Quang Phục nơi đầm Dạ Trạch mấy 
nghìn nầm về trước. 

Bài học về tinh thần đoàn kết chống xâm lăng, vể khát vọng độc lập tự do, ý 
chí tự lực, tự cường... là những bài ca thần kì về lòng yêu nước, lúc nào cũng mới mẻ 
và kì diệu đối với mỗi người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lê Thiên Nga - Lớp 6B 
Trường THCS Ngô Gia Tự - Hà Nội 


83-ĐỂ BÀI: 

Truyện cố tích là gì? Hãy kể ỉên một sô truyện cổ tích mà em biết và yêu thích 

Bài làm 

Truyện cổ tích là một trong những loại truyện cổ dân gian, ra đời khi xã hội đã 
phân chia giai cấp. Truyện cổ tích hay kể về cuộc đời một sô' kiểu nhân vật như: nhàn 
vật hất hạnh, nhân vật dũng sĩ và có nhiều phép lạ, nhân vật thông minh hoặc ngốc 
nghếch, nhân vật dộng vật - người kì lợ,... Truyện cổ tích thường mang yếu tô' hoang 
đường. Nó thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân dân về cái thiện thắng cái ác, cái tốt 
thay thế cái xấu, ước mơ về ấm no, hạnh phúc. 

Truyện cổ tích có kết cấu hai loại nhân vâl đối lập (thiện/ác), kết thúc có hậu, 
thám đượm triết lí dân gian: ở hiền gặp lành, ác giả ác háo, tham thì thâm, thật thà là 
cha mách qué, v.v... 

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam vô cùng phong phú. Những truyện cô tích 
như 'Tấm Cám", "Sọ Dừa", "Thạch Sanh", "Cây tre trăm dốt", "Cây khê ”, "Em bé 
thông minh",... được nhiều người biết và yêu thích, trong đó có em. 
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84 - ĐỂ BÀI: 


Phàn tích và nêu cảm nghỉ vế truyện" Sọ Dừa" 

Bài làm 

"Sọ Dừa" là một truyện cố tích đạc sắc và độc đáo trong kho tàng truyện cổ 
tích Việt Nam. Đặc sầc và độc đáo về cốt truyện, hấp dần vé các tình tiết, yếu tổ li 
kì mà lại rất đời, đan xen vào nhau tạo nên nhiều tình huống đã tô đậm cảm hứng 
nhân vãn. ước mơ và niềm tin về một sự đổi đời, về hạnh phúc tỏa sáng tâm hồn 
mỏi chúng ta khi nghĩ về sô' phận, thân phận, về những nhân vật "bé Iiliỏ" nhu 
chàng Sọ Dừa trong cổ tích. 

Yếu tô' thần kì, tính chất thần kì trong truyện "Sọ Dừa" không phải do một lực 
lượng siêu nhiên như Phật trong 'Tấm Cám", như Tiên ông trong "Cây tre trăm đốt", 
như Ngọc Hoàng... trong truyện 'Thạch Sanh", v.v... mà là ở tự thân nhân vật Sợ Dừa, 
là ở những khả nãng tiềm tàng, tiềm ẩn trong tâm hồn và tính cách nhân vật. Hai con 
gà biết gáy và biết truyền tin từ hai qua trứng do Quan Trạng trao lại cho vợ trước khi 
đi sứ, cũng không giống con chim phượng hoàng biết nói trong truyện "Cây khế". 
Yếu tô' thần kì là sức mạnh vươn lên. là khát vọng được làm người, được sống trong 

hạnh phúc và sự toàn thiện toàn mĩ của nhân vật Sọ Dừa. 

• 1 • • • • 

Hai mẹ con Sọ Dừa để lại trong lòng ta nhiều ấn tượng tuyệt đẹp. Sọ Dừa có 
một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mổ côi bố, gia đình nghèo khổ, mang dị hình dị dạng rất 
đáng thương: "không chân không tay. tròn như một quả dừa...". Lớn lên, Sọ Dừa vẫn 
không khác lúc nhỏ, "cứ lăn lông lổc trong nhà, chẳng làm dược việc gì!". Đứa con là 
hột máu cắt đôi của mẹ, là sự kết tụ bao tình thương của mẹ hiền. Thê' nhưng có lúc 
bà mẹ Sọ Dừa lại "toan vírt" Sọ Dừa đi, vì bà "buồn lắm". Nỗi khổ tâm ấy, bi kịch ấy 
kể làm sao cho xiết được? Câu nói đầu tiên của một em bé dị dạng là một tiếng kêu 
thương, muôn dược làm người, muốn được sống mãi bên cạnh mẹ hiền: "Mẹ ơi, con 
là người đấy. Mẹ dừng vin con di mà tội nghiệp". Câu nói thứ hai của Sọ Dừa là câu 
nói khẳng định chất người cùa mình, khả năng lao động của mình, mặc dù không có 
chân, không có tay: "Gì chứ chăn bò thì con chăn cũng dược...". Và thật sự Sọ Dừa dã 
chăn bò giỏi. Chú chẳng quản nắng mưa. Đàn bò của phú ông ngày một trở nên béo 
tốt. Phú ông "mừng lổm". Mẹ già chắc là vui mìmg nhiều hơn. Còn chúng ta, ai mà 
chảng ngạc nhiên thú vị? Kì diệu thay, từ một mục đồng, Sọ Dừa có lúc biến thành 
"một chàng trai khỏi ngó dang ngồi trên chiếc võng dào mắc vào hai cành cây, thôi 
sáo cho dàn bò gặm có". Sọ Dừa đã biến thành một Tiên đồng vừa chăn bò vừa thổi 
sáo, thổi khúc nhạc Thiên Thai. Hình dáng thì "khôi ngô", tâm hồn thì yêu đời, tính 
cách thì phi phàm. Thiên hạ không thê biết. Mẹ hiền cũng chẳng hay. Chi có người 
đẹp - cô gái út của phú ông là nghe dược tiếng sáo véo von và biết được hình ảnh 
chàng trai khôi ngỏ dang ngồi trên võng đào thổi sáo "không phải là người phàm 
trấn". Tinh tiết này là mộng hay thực? Tính độc dáo của truyện "Sọ Dừa", trước hết là 
ở tình tiết ấy. Câu nói thứ ba của Sọ Dừa là "giục mẹ đến hói con gái phú ỏng làm vợ" 
vào cuối mùa ở dợ. Sính lễ mà phú ông nêu ra là một thách thức vô cùng to lớn đối 
với mẹ con Sọ Dừa. Thế mà dũng ngày hẹn, uìp lều của hai mẹ con đã biến thành một 
tòa nhà ngói năm gian to đẹp, có hàng chục gia nhân ăn mặc lộng lẫy dù màu sắc 
cùng hai mẹ con Sọ Dừa dem sính lẻ sang nhà phú ông. -Một lẻ ăn hỏi hiếm có xưa 
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nay: "một clìĩtìlì vàng com, mười lấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vờ rượu tăm". 
Chảng do Tiên. Phật ban cho. Lẻ vật ấy là do phép lạ của chính Sọ Dừa mà có. Sọ 
Dừa đã cưới dược con gái phú ỏng, cô út xinh đẹp. Trong lé cưới, Sọ Dừa đã cởi lốt "sọ" 
mà trở thành một chàng trai khỏi ngô tuấn tú. Cả hai họ đéu "sửng sất, mừng rở" . 

Từ một ke dị dạng, không có chân tay, chi biết lần..., Sọ Dừa dần dần biến dổi 
thành mục dông, biết thổi sáo, biết yêu rồi lấy dược vợ dẹp, thay hình đổi dạng, trở 
thành một chàng trai khôi ngo tuấn tú. Đó là một sự dổi đời, đối kiếp rất kì lạ, kì diệu 
của Sọ Dừa. Hầu như tình tiết nào cũng bao phú yếu tô hoang dường, mộng áo. Cảnh 
lấy vợ cùa Sọ Dùa da thể hiện ước mơ cùa nhân dân ta từ bao dời nay: muốn được làm 
người, muôn dược sổng trong hạnh phúc ấm êm gia dinh. 

Sọ Dừa không chí có phép lạ, có chất người mà còn có nhiều tài năng. Sau 
ngày cưới vợ, tài năng của chàng ngày một phát lộ và phát triển. Ca dao cổ có câu nói 
lên mơ ước cùa các cỏ gái ngày xưa về dường tình duyên: 

"Chàng tham ruộng ca ao li én, 

Tham vì cúi bút, củi nghiên anh dồ". 

Đó cũng là ước mơ của cò út. Sọ Dừa là một người chồng lí tưởng của cô út. 
Rất thông minh, ngày đêm miệt mài đèn sách. Sọ Dừa thi dồ Trạng nguyên. Sợ Dừa 
còn có tài làm quan nên dược nhà vua cử di sứ. Sọ Dừa là nhà tiên tri. Con dao, hòn 
đá lửa, hai quả trứng gà mà Quan Trạng dưa cho vợ, kèm theo lời dặn "phải giắt luôn 
trong người..." dà thế hiện tài năng đó. Nhờ những thứ bình thường ấy mà khi cô út bị 
hai người chị độc ác, tàn nhản dáy xuống biển, cò dã có đủ phương tiện để tự cứu, 
được sông sót, dược gặp lại chồng. Quan Trạng Sọ Dừa sau khi di sứ về, tuy biết rõ 
à, tim đen" và hành vi tội lỗi của hai người chị vợ, vẩn ứng xử một cách tế nhị và dộ 
lượng. Một mặt, Quan Trạng giấu kín vợ trong buồng, mật khác vẫn gập gỡ hai người 
chị vợ, nhưng "không nói gì". Sau dó Quan Trạng mới cho vợ xuất hiện, ra chào hai 
chị và mọi người dang dự tiệc... Khổng mảng chửi. Không trả thù. Thế mà hai người 
chị vợ cảm thấy xấu hổ, bỏ nhà trốn di biệt xứ. Cái kết có hậu của truyện "Sọ Dừa" 
vừa ca ngợi sự bao dung độ lượng của Quan Trạng, đồng ihời thể hiện tấm lòng đức 

độ, hổn hậu của nhàn dân. 

• T • 

Truyện cổ tích "Sọ Dừa" có bao yếu tố hoang đường, có bao tình huống hấp 
dẫn. Mạch truyện và côt truyện phát triển hợp lí, tự nhiên. Sọ Dừa - dứa ở chăn bò - 
Tiên đổng thòi sáo - có chĩnh vàng cốm... đê hỏi vợ, rồi cưới vợ, trở thành chàng trai 
tuấn tú - đỗ Trạng nguyên, vua cử đi sứ... Người mẹ. người vợ được nói dến rất giàu 
tình thương, nhân hậu và vị tha, nhản nhục và dũng cảm tháo vát. Do uống nước đựng 
trong cái sọ dừa mà người dàn bà ngoài 50 tuổi thụ thai rồi dẻ ra một dứa bé không 
chân không tay... mà biết chăn bò. Sọ Dừa hóa thành một Tiên đổng ngồi trên võng 
dào thổi sáo, đã hóa phép để có một sính lể sang trọng gồm một chình vàng cốm, 
mười tấm lụa đào. mười con lợn béo, mười vò rượu tăm... Sọ Dừa trở thành một chàng 
trai tuấn tú khi cưới vợ... và con gà gáy tiếng người trên hoang đảo... Đó là những yếu 
tô' hoang đường tạo nên sự hấp dần, cảm hứng nhân văn, và ước mơ đôi kiếp, đổi đời 
dược sống trong hạnh phúc - là mơ trớc của nhân dân ta từ bao đời nay. 

"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích thần kì, một giấc mơ dẹp. 
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85-ĐỂ BÀI: 


Cảm nghĩ cúa em vể nhân vật bà mẹ 
và nhân vật phủ ống trong truyện cố tích "Sọ Dừa" 

Bài làm 

"Sọ Dừa" là một truyện cổ tích nói về một con người dị dạng mà tài trí tuyệt 
vời. Bên cạnh nhân vật Sọ Dừa, cô út còn có nhàn vật bà mẹ, nhân vật phú ông, rất 
sống, rất đậm đà, cho ta nhiều án tượng sâu sắc. 

Bà mẹ Sọ Dừa là hiện thàn cùa tình mẫu tử mênh mông, bao la. Đi kiếm củi 
trong rừng, mẹ đã uống nước trong cái sọ dừa; uớng vì khát, uớng vì để sống. Mẹ đã 
thầm lăng, nhẫn nhục nuôi con suốt những năm dài, dù đứa con chẳng có chân tay! 
Mẹ đã chiều con, đã "dũng cám" hai lần dến gặp phú ông, để xin cho dứa con tội 
nghiệp được di ở chăn bò, dược lấy vợ... Nếu không có mẹ hiển giàu tình thương con, 
giàu đức hi sinh thì Sọ Dừa làm sao có thê thay hình đổi kiếp và trở nên vinh hiển, 
hạnh phúc? Bà mẹ Sọ Dừa là một trong những hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất về bà 
mẹ được nói đến trong cổ tích và cả trong cuộc đời. 

Phú ông trong truyện "Cây tre trăm đốt" là một tên nhà giàu lắm thủ đoạn và 
lật lọng. Phú ông trong truyện "Sọ Dừa" được đánh giá không giống nhau. Có người 
chê phú ông là một kẻ khinh bạc, coi người bằng nửa con mắt và rất tham lam! Nên 
nhìn nhận phú ông bằng cái nhìn thê tất hơn, nhân tình hơn. Khi nghe bà mẹ Sọ Dừa 
xin cho con bà dến ở chăn bò, phú ông "ngán ngại". Mẹ Sọ Dừa còn cho con trai 
mình "chẳng được tích sự gì" huống chi là người ngoài. Phú ông "ngẩn ngại" là dứng. 
Việc phú ông thách cưới rất cao, trong hoàn cảnh chàng rể chỉ là một kẻ dị dạng 
"không chán không tay. tròn như một quả dừa", thì cũng là một cách ứng xử thường 
tình. Vả lại, khi hai mẹ con Sọ Dừa mang đủ sính lề đến như đã thách cưới, thì phú 
ông lần lượt hỏi từng cỏ con gái một. Và khi cô út "e lệ, cúi mặt xuống, tò ỷ bằng 
lòng" thì phú ông đã thực hiện đúng lời hứa, gả cô út cho Sọ Dừa. Có thể nói phú ông 
là một nhân vật đóng vai trò quan trọng tạo điều kiện và hoàn cảnh đê Sọ Dừa trổ tài, 
thay hình đổi lốt, trở thành một con người cao quý. Phú ông là một con người rất 
người, cận nhân tình. 

86 - ĐỀ BÀI 

Nêu một vài cảm nhận vế truyện cố tich Thạch Sanh _ 

Bài làm 

1. Truyện cổ tích "Thạch Sanh” kể về một dũng sĩ phi thường. Chàng là Thái 
tử cùa Ngọc Hoàng đầu thai xuống cõi trần. Trải qua những năm đầu cơ cực; mồ côi, 
sống cô đơn, tự đốn củi kiếm sống, lấy gổc đa trú thân. Thạch Sanh đã được thiên 
thần dạy đù các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. 

Qua cuộc dời của Thạch Sanh, nhân dân ta thể hiện ước mơ vể người dũng sĩ để 
diệt trừ cái ác, vạch mặt những kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. 

2. Truyện “Thạch Sanh " có nhiều yếu tô thần kì như chàng dũng sĩ chém Chằn 
tinh, đốt xác quái vật mà được cung tên vàng; bắn trọng thương rồi tiêu diệt Đại bàng, 
cứu nàng công chúa, giải thoát hoàng tử con vua Thuý Tề, được xuống chơi thủy phủ, 
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được tặng đàn thần. Tuy bị Lý Thỏng lợi dụng và đánh lừa, bị hồn ma Chằn tinh và 
Đại bàng báo thù. quân 18 nước chư hầu vây hầm kinh thành, nhưng Thạch Sanh đã 
vượt qua và chiến thắng bằng sức mạnh và tình nhân dạo, lòng yêu hoà bình. Búa 
thần, cung tên vàng, cày đàn thần, niêu cơm thần và những sự vật thần kỳ đã làm cho 
truyện cổ tích Thạch Sanh mang ve dẹp kì ảo và nên thơ. 

3. Thạch Sanh dã trở thành phò mà, được nhà vua nhường ngôi báu. Còn mẹ 
con Lý Thồng bị vạch mặt, bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung. Cái kết ấy đã 
thể hiên ước mơ vế dạo đức. còng lí xã hội và lí tưởng nhân dạo, tình yêu hoà bình 
của nhân dàn ta. Đẹp nhất, kỳ diệu nhất là tiếng đàn thần; tiếng dàn thần đã giải oan, 
để vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa, tiếng dàn thần dê lui giặc, buộc các hoàng tử của 
18 nước chư hầu phải cởi giáp xin hàng, hoà bình dược vãn hồi. 

87 - ĐỂ BÀI: 

Phát biểu cam nghĩ vê truyện cô tích Thạch Sanh 

Bài làm 

'7hạch Sanh" là một truyện cổ tích kì diệu nhất trong kho tàng truyện cổ dân 
gian Việt Nam. Mình ảnh chàng dũng sĩ chém Chằn tinh, bắn Đại bàng; và với cây 
đàn thần, niêu cơm thần, chàng dũng sĩ đã dem đến cho thế giới tuổi thơ bao kì thú, 
bao giấc mơ đẹp. 

Thạch Sanh là con Trời. Vợ chồng Lục ông hiển lành, tốt bụng, gần xa ai cũng 
quý mến. Ngọc Hoàng đã thương tình cho Thái tử xuống trần đầu thai. Khác với người 
trần, Thạch Sanh nàm trong bụng mẹ (Lục bà) nhiều năm mới cất tiếng chào đời. Yếu 
tô' hoang đường ấy tạo nên chất kì diệu của truyện, ca ngợi tính phi phàm của Thạch 
Sanh. Vợ chồng Lục ông đã được Ngọc Hoàng thương cho đứa con trai khôi ngô tuấn 

tú nối dõi tông đường. Đó là niềm tin cùa dân gian: "Ởhiền thì gặp lành". 

Mọi thứ hạnh phúc ở cõi trần đều có giá và phái trả giá. Con đường của Thạch 
Sanh cũng đầy gian truân. Phải chăng Ngọc Hoàng muốn thử thách Thái tử? Mồ côi 
cả bô' lẫn mẹ. Nhà nghèo, một lúp lều ờ gốc da. Chi một chiếc búa cùn. Chỉ có một 
nghé kiếm củi dộ thản. Tuổi thơ bơ vơ, thật đáng thương! Thiên thần dã đến với đứa 
con mồ côi: dạy võ nghê, các phép thần thông biến hóa, và trao cho chiếc búa thần. 
Thạch Sanh đã đổi dời, dã có ít nhiều sức mạnh. Sức mạnh về võ nghệ cao cường, vể 
phép thuật thần thông biến hóa, về vũ khí, chiếc búa thần. Qua các chi tiết hoang 
đường ấy, nhãn dân gửi gắm bao ước mơ: phải có sức mạnh vò địch dể sống, dể tồn 
tại, dể chiến thắng trong một thế giới dầy ma quỷ! 

Cuộc đời Thạch Sanh là những năm tháng đầy gian truân thử thách, chiến công 
nối tiếp chiến công. 

Thạch Sanh đến miếu thần là dể thê' mạng cho Lý Thông. Nhưng chàng đảu có 
biết? Chằn tinh là một yêu quái khống lổ, có nanh sắc, có nọc dộc, có sức mạnh ghê 
gớm, lại biết tàng hình, lắm phép lạ, người dời sợ khiếp, vua quan chịu bó tay. Chằn 
tinh xuất hiện bất ngờ khi Thạch Sanh dang lim dim mắt nàm ngủ... Trong thế bị 
động, nhưng Thạch Sanh cực kì dũng cảm, tài trí đã dùng phép và búa thần giáng trả 
quái vật. Chằn tinh bị Thạch Sanh chém chết, bị cắt dầu, bị bổ xác. Một bộ cung tên 
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vàng hiện ra. Thạch Sanh dã diệt trừ quái vật, trừ hậu họa cho nhân dàn. Chàng dũng 
sĩ có thêm vũ khí mới: cung rén thán. Thạch Sanh dã có búa thần dể dánh gần, đánh ở 
tầm thấp, giờ đây lại có cung tèn thán, dế đánh ở tám cao, tám xa. Thử hỏi, kẻ thù nào 
địch nổi chàng dũng sĩ? 

Đại bàng là một ké thù rất nguy hiểm vì nó ờ trên trời, lại có hang ổ sâu kín 
bí mật. Thái tứ con vua Thúy tề còn bị Đại bàng bất sống, giam giữ, trong cũi sắt! 
Công chúa con vua còn bị Đại bàng quắp di giữa thanh thiên bạch nhật trong lễ hội 
kén phò mã trước mắt bách võ bá quan và dỏng đủ anh tài trong thiên hạ! Thạch 
Sanh chỉ bắn một mũi tên vàng mà đã làm cho Đại bàng bị trọng thương. Lần theo 
vết máu, dũng sĩ tìm dến hang ố ác điểu. Đại bàng có mỏ sắc, vuốt nhọn, có sức 
mạnh ghê gớm lao tới mổ. cắn xé Thạch Sanh. Chàng dũng sĩ dã vung búa thần 
giáng trả, dùng cung tên bắn mù hai mắt quái vật. Đại bàng bị giết, bị phanh xác. 
Một kẻ thù nguy hiểm nữa của nhân dân dã bị chàng dũng sĩ tiêu diệt! Chiến công 
diệt Đại bàng là một kì tích vì Thạch Sanh dã cứu được nàng công chứa và Thái tử 
con vua Thủy tể! Chiến công chấn động cõi đời và còn vang dội tới vương quốc 
Thủy tề. Từ thúy phủ trở về, Thạch Sanh chi cầm trong tay một cây đàn thần làm kí 
niệm về một chuyến viễn du thú vị. Chàng lại trở về gốc đa, chốn cũ yêu thương. 
Với chàng dũng sĩ thì vàng bạc châu báu cũng như dinh thự nguy nga, của ngon vật 
lạ đều trở nên xa lạ. Túp lều gốc đa là nơi chàng dã sinh ra, lớn lên, với bao ki niệm 
buồn vui. Thạch Sanh trở về gốc đa, một tình tiết, phải chăng nói lên quan niệm 
nhân sinh tốt đẹp của nhân dân thời xưa: "Một túp lều gianh, một trái tim vàng"? 

Với Thạch Sanh, cây đàn thần không phải là một nhạc cụ để mua vui mà là một 
vũ khí vô cùng linh nghiệm. Nơi chàng đánh đàn, gảy đàn là trong ngục. Tiếng đàn 
để giãi bày. Tiếng đàn như một thứ "tlúìn dược" làm cho công chúa dang bị câm nghe 
tiếng đàn mà nói lên dược! Nhừ tiếng đàn mà chàng dũng sĩ được gập lại người đẹp, 
rồi được minh oan, để vạch trần bộ mật thật cùa Lý Thông, tên bán rượu xảo quyệt, 
kẻ cướp công, dộc ác, âm mưu hãm hại người... 

Thạch Sanh không dùng búa thần, cung tên thán để giao với tranh các hoàng tử 
và tướng sĩ 18 nước chư hầu, mà chi dùng đàn thần dể lui giặc. Đó là tiếng dàn hoà 
bình. Niêu cơm Thạch Sanh là niôu cơm hàng vạn ngtrời ãn mãi không hết; niêu cơm 
ấm no, hạnh phúc. Đàn thẩn và niêu cơm thần dã góp phần tô dậm vẻ đẹp kì diệu 
truyện 'Thạch Sanh". 

Thạch Sanh tha tội cho Lý Thông, kẻ đã cướp công và hãm hại mình. Hành 
động ấy thể hiện đức độ lượng, lòng nhân ái bao dung cao đẹp. 

Nhân vật Thạch Sanh thật dẹp. Với búa thần, cung tên vàng, dàn thần, với võ 
nghệ và phép thán thông biến hỏa, chàng dũng sĩ dã chém Chằn tinh, giết Đại bàng, 
trừ diệt cái ác, mọi tai họa cho nhân dân, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, dem lại hòa 
bình. Thạch Sanh dã trải qua bao gian truân thử thách, lấp lánh bao chiến công hiển 
hách. Anh đã được kết duyên với công chúa. Anh dã được nhà vua nhường ngôi báu. 
Chiến công và hạnh phúc ấy đã thể hiện ước mơ của nhân dân, những ước mơ hồn 
nhiên, trong sáng và rất dẹp. Thật vậy, truyện 'Thạch Sanh" là một truyện cổ tích 
thần kì, nói lên một giấc mơ đẹp cùa nhàn dân ta bao đời nay. 
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88 - ĐỀ BÀI: 


Dũng SĨ Thạch Sanh qua cổ tích thần ki j 

Bài.đọc tham kháo 

Truyện cổ tích này ràt phổ biến ở nước ta, đã được đặt thành thơ. Có một 
truyện Nôm khuyết danh cũng có tên là truyện Tliạcli Sanh. Thạch Sanh là một dũng 
sĩ, có nhiều đức tính tốt và có hành dộng anh hùng. Rất nhiều sự việc đã diễn ra 
trong cuộc đời chằng. 

Trước hết, Thạch Sanh bị Lý Thông lừa, thay hắn nộp mạng cho Xà Tinh. 
Chàng đã giết được Xà Tinh, chặt dược dầu nó những lại bị Lý Thông lừa xuống hang 
sâu. Xuống hang, chàng đánh nhau với Đại bàng, một con chim dữ đã thành tinh. 
Cuối cùng chàng giết dược Đại bàng, cứu được công chua. 

Lập công nhưng chàng phải ớ lại dưới hang vì Lý Thông đã lấp cửa hang 
khổng cho chàng lên. Chàng lùng sục chỗ ớ cúa Đại bàng và cứu được thái tứ con vua 

Thu ý tề. Ở dãy, Thạch Sanh lại bắt được con cáo đã thành tinh. Chàng dược vua Thuỷ 
té đưa về cõi trán, lại dược tặng một chiếc đàn làm ki niệm. Mặc dù suốt thời gian 
nghèo khổ, thiếu thôn, Thạch Sanh vần là một người tốt, diệt được rắn dộc, trừ được 
chim dữ, khuất phục dược cáo ngạo ngược, giải thoát cho hai người - một cống chúa, 
một thái tử - nhưng chàng không nhận sự dền ơn, khống lấy vàng bạc, không ham 
chức tước. Vần là một con người bình thường, chuyên làm việc nghĩa, dù đạt nhiều 
thành tích huy hoàng, chàng vẫn bình dị, trong sáng. 

Lý Thông là một con người gian ác. Hắn lừa 'Thạch Sanh nộp mạng thay hắn. 
Thạch Sanh giết được yêu quái. Hắn tìm cách đánh lừa, nhờ chàng đi cứu cõng chúa. 
Hắn lại táng tận lương tâm, định chôn sống chàng và đưa công chúa về để lên ngôi 

phò mã. ít người tàn ác đến như thế. Nhưng khi tội ác của hắn đã rõ, Thạch Sanh vẫn 
rộng lòng tha thứ cho hắn. Có điều người tha nhưng trời không tha. Sét đã đánh chết 
hắn, còn bắt hắn hoá thành bọ hung, suốt đời rúc trong đống phân. 

Cổng chúa Quỳnh Nga cũng là một nhân vật đẹp. Nàng bị Đại bàng bắt giữ, rồi 
dược 'Thạnh Sanh cứu. Nàng hẹn kết duyên với Thạch Sanh, nhưng dã bị Lý Thông 
lừa gạt. Không thể nói ra được câu chuyện với ai, vì nếu nói cũng chảng ai tin. Lý 
Thông có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu ké hầu người hạ, chi sẽ nói tốt cho Lý Thông. 
Nhà vua chi có thấy Lý Thống đưa được con mình về chứ có thấy Thạch Sanh đâu. Sự 
đau dớn và bất bình của công chúa dã khiến cho nàng thành con người cảm. Nàng từ 
chối không chịu theo Lý Thông, cũng là đế giữ mối tình cảm của mình trong im lặng. 
Câm, thực ra là sự chung thuỷ không diền đạt được bằng lời. Nàng chi nói khi nghe 
tiếng dàn Thạch Sanh. Truyện dân gian đã có cách thể hiện tình duyên thật kì diệu. 
Tiếng đàn là bằng chứng của hai tấm lòng cảm thông. Tiếng đàn khơi gợi tình yêu 
chân thành say đắm. Tiếng đàn làm cho người câm biết nói. Tiếng đàn làm rõ được 
trắng den. Tiếng đàn là tiếng tơ lòng mà cũng là tiếng nói của chân lí. Tiếng đàn lại 
có một sức mạnh thần kì hơn nữa. Khi quân ngoại xâm kéo đến, Thạch Sanh dã dạo 
dàn lẻn. Tiếng đàn làm cho giặc khùng khiếp, thấy dược gây sự đánh nhau là vô ích. 
Chúng xin đầu hàng. Tiếng đàn hoá thành một lợi khí dẹp mọi nguy nan. Đó là tiếng 
dàn địch vận. Thạch Sanh biết dùng âm nhạc để chinh phục lòng người. Anh còn có 
một phép lạ: chi nấu một niêu cơm mà bọn giặc đông hàng vạn người, ăn mãi không 
hết. 
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Niêu cơm Thạch Sanh tượng trưng cho cua cái vô tận cua nước nhà. Tiếng đàn 
Thạch Sanh và niêu cơm Thạch Sanh là hai vật quý có ý nghĩa tiêu biếu cho tinh thần 
hoà bình, cho khả năng vô tận của con người và đất nước Việt Nam. Thạch Sanh là một 
chàng dùng sì tiêu biểu cho dân tộc ta. Người Việt Nam yêu mến Thạch Sanh vì chàng 
hào hiệp cứu khốn phò nguy. Gập chuyện bất bình, thấy bọn người hay bọn quỷ làm hại 
đồng bào là Thạch Sanh xông vào tiêu diệt, không tính toán và không ham cua cải, 
khỏng cầu danh lợi, làm ơn không cần báo đáp và sẵn sàng tha thứ cho những ké xấu, 
dù bọn xấu ấy chí một mực làm hại mình. Chàng còn tiêu biếu cho nguyện vọng yêu 
hòa bình, yêu tự do của dân tộc, và còn chứng minh cho sự bển bi, cho sự thịnh cường 
cùa đất nước. Hình ảnh Thạch Sanh với chúng ta luôn luôn hấp dẫn. 

GS. Vũ Ngọc Khánh 

(Bình giảng Thơ ca - Truyện cổ ờả n gian) 


89-ĐỂ BÀI: 

Nhận Xét của em vê nhân vật Lí Thông trong truyện co tích "Thạch Sanh" 

Bài đọc tham kháo 

Truyện "Thạch Sanh" thuộc loại truyện cổ tích thần kì rát hấp dẫn. Đối lập với 
cọn người bất hạnh tài ba là nhân vật Lý Thông, một con người gian hiếm, nhiều mưu 
mô xảo quyệt. Mồi một tình tiết cùa truyện như một nấc thang của tội ác mà Lý 
Thông lco lên, dấn thân vào, hai bàn tay thấm đầy máu và nước mắt cua "người em 
kết nghĩa!". 

Lý Thông là một kẻ nấu rượu và bán rượu. Gập Thạch Sanh gánh củi về góc đa. 
Hắn nghĩ chàng trai cô độc, nghèo khổ mà có sức khỏe cường tráng này có thể lợi 
dụng được. Cái Am mưu đưa Thạch Sanh về nhà và kết nghĩa anh em của Lý Thông 
xét đến cùng vẫn có thế cảm thông được. Vì Lý Thông mới chí lợi dụng sức lao động 
của chàng trai mồ cỏi mà thỏi. 

Lý Thông đến phiên mình phai nộp mạng cho Chằn tinh. Ké tham sông sợ chết 
này đã ranh ma đanh lừa Thạch Sanh đi thế mạng, với lí do anh "dà cất mê rượu"... 
Người đời thiếu gì kẻ tham sống sợ chết như Lý Thông? 

Hành động Lý Thông cướp công Thạch Sanh là một hành động vỏ cùng trắng 
trợn. Hán dọa Thạch Sanh là đã giết vạt báu "vua nuôi dà lâu ", tất sẽ bị "tội chết". Có 
vẻ "nhún đức", hắn khuyên Thạch Sanh "trốn ngay di", mọi hạu quá hán se "lo liệu", 
Lý Thông đa đem đầu quái vạt dAng nộp Triều đình, được nhà vua trọng thướng.phong 
cho làm QuẠn công. Lòng tham vô đáy, mờ mắt vì danh lợi bổng lộc mà anh bán rượu 
đã "khôn ngoan" đánh lừa đứa em kết nghĩa đế cướp cổng một cách "tài tình". 

Quận cống đã "chém" được Chằn tinh sao lại không bát được Đại bàng? Muôn 
trở thành phò ma, Lý Thồng lại dấn sâu vào tội ác bàng mưu mô mới. Hán rất "khôn 
ngoan" tổ chức hội hát xướng mười ngày để "nghe ngóng". Đúng đến ngày thứ 10, 
quan Quân công đã tìm được đứa em "kết nghĩa". Lần thứ hai, Lý Thỏng đa xao 
quyệt cướp công Thạch Sanh. Hắn rất nhẫn tâm và da man sai quân lính vẩn đá lấp 
kín hang để giết Thạch Sanh, người đa xống pha nguy hiểm chém Chằn tinh, giết Đại 
bàng, cứu nàng cỏng chúa, dể Lý Thông được giàu sang, vinh hiến. Hành động sai 
quân lính lấp hang cho thấy anh bán rượu hiện nguyên hình là ké táng tận lương tam, 
đồi bàn tay thấm đầy máu và nước mắt đồng loại. 
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Tiếng đàn thần là một yếu tố hoai ~ig đường kì diệu tạo nên sức hấp dẫn củĩ 
truyện cổ tích 'Thạch Sanh"; nó mang ý ngi hĩa như một biêu tượng về sức mạnh công lí 
Tiếng dàn thẩn được Thạch Sanh gảy lên tn ong ngục tối dã chữa được bệnh "câm" của 
nàng cỏng chúa, đã vạch mặt chân tướng xảo ' quyệt của Lý Thồng trước Triều đình. 

Cái kết của truyện thật sâu sắc lí thú s Mẹ con Lý Thông bị lột hết mọi chức 
tước, bị đuổi về quẽ, bị sét đánh chết hóa thài ih bọ hung. Lưới trời lồng lộng? 

Anh bán rượu trở thành Quận công, s áp trở thành phò mã..., cuối cùng biến 
thành bọ hung! Tham thì thâm, ác giả ác báo là vậy! Tên Lý Thông đã bị người đời 
phi nhổ! Chết trong nhục nhã! 

Tríđ \ị giáo án cỏ Lê Thu Ba 
Giáo viên trườnc. 9 THCS Lý Tự Trọng - Hải Phòng 

90-ĐỂ BÀI: Ị 

Phân tích Iruyện ngụ ngốn Kílệ b giết Voi 

Bài làm 

"Kiến giết Voi" là một truyện dân gian thú vị như một màn t iểu phẩm. Kiến lại 
giết được Voi. một chuyện lạ đời khó tin, giàu kịch tính. 

1. Voi to lớn, hung dữ, có đôi ngà ghê gớm. Voi chưa hề lùi bước trước bất kì 
một con thú nào trong rừng. Voi rất kiêu ngạo, đi dạo nghênh ngang rù Tig này, suối nọ. 

Thế rồi, một tình huống đã xảy ra chuyển dộng nái rừng. Voi giãp một đàn kiến 
vàng bò qua đường. Voi cho rằng đàn kiến vô lể! Vốn hách dịch coi thi én hạ bằng nửa 
con mắt, Voi quát tháo om sòm. Nó gọi đàn kiến ỉà "ranh con", đòi "giịẫm chân" một 
cái, làm họ hàng nhà kiến "chết cá nút". Voi không ngờ, đàn kiến dám c ự lại và tuyên 
bố: "không sợ", "không lùi bước" trước bất cứ ai! Rõ ràng đó là một lời tuy ên chiến. 

Cuộc đấu giữa Voi và Kiến đã diễn ra dữ dội. Voi to mà Kiến thì bé nhỏ. Voi 
chi có một mình, Kiến là cả một đàn. Voi kiêu ngạo, chù quan, Kiến chu ị động, mưu 
trí có lối đánh hiểm. Đàn kiến bám lấy chân Voi, leo lên mình Voi, lung ' Voi mà đốt. 
Chúng đái vào mắt Voi làm cho mắt Voi "cay xè", không sao mở đưọc ranắt ra nữa! 
Kiến còn chui vào vòi Voi, tai Voi mà đốt, mà cấn. Voi rống lên chuyên dộng rừng 
núi, giãy giụa rồi ngã lãn ra, quằn quại dau đớn. Đàn kiến kéo đến mỗi lúc một đông 
thỏm, xúm vào. lăn xả vào, đốt cho Voi đến chết. Một kết cục quá bất ngờ! 

2. "Kiến giết Voi" là một truyện ngụ ngôn độc đáo. Nhân dân ta đã mượn 
chuyện loài vật để nói chuyện con người, nêu lên bài hộc luân lí sâu sắc. Voi ám chỉ 
cho kẻ mạnh, lắm quyền uy, kiêu ngạo và hống hách. Đó là tầng lớp trên lírong xã 
hội, cậy thế ức hiếp kẻ yếu. Đàn kiến đông dào là biểu tượng cho nhân dân la o động, 
kẻ bị trị, thấp cổ bé họng trong xã hội. 

Kè mạnh đã chà dạp lên quyền sống và hạnh phúc của nhân dân, đã bị đông 
đảo nhân dân giáng trả, bị thất bại thảm hại. Kẻ yếu nếu biết tin vào chính nghĩa, biết 
đoàn kết và chiến đấu mưu trí, dũng cảm, nhất định sẽ đánh thắng kẻ mạnh. 

Bài học luân lí sâu sắc của truyện ngụ ngôn "Kiến giết Voi" là bài học doàn kết 
trong dấu tranh, biết lấy yếu để thắng mạnh, mưu trí đánh hiểm dể bảo vệ quyền sống 
và hạnh phúc của cộng dồng. 

Tính giáo dục, tính trí tuệ của truyện "Kiến giết Voi" thật là vô giá! 
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91 -ĐỂ BÀI: 


Nêu cảm nhận về truyện cổ tích Em bé thông minh 

Bải làm 

Trong truyện cổ tích, hình thức đùng câu đố dể thử tài nhãn vật khá phố biến. 
Ví dụ: truyện Yết Kiêu, truyện Lương Thế Vinh,... Còn truyện cười dãn gian như 

truyện Trạng Quỳnlì, truyện Ông ó, Huyện Xiểu Bột,... thì hình thức dùng câu dối là 
một thủ pháp nghệ thuật vừa đế tạo tiếng cười vừa làm nổi bật tính cách nhân vật. 

Sự mưu trí. thông minh của em bé được thử thách qua 5 lần; lần sau càng khó hờn 
lần trước. 

- Lần đầu, em đối dáp với viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. 
Viên quan hỏi cha em trâu cày mót ngày được mấy đường thì em hỏi lại ngựa ông 
mỗi ngày đi được mấy bước, làm cho viên quan "há hốc mồm sửng sốt", không biết 
đáp sao cho ổn! 

- Lần thứ hai, em bé đã bảo cha thưa với làng giết thịt hai con trâu và dồ hai 
thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng; còn một con trâu và một 
thúng gạo, xin làng làm phí tổn cho cha con ta trẩy kinh lo liệu sự việc. Em bé đã 
thông minh giải “ cáu đố’’ của vua về việc phải nuôi ba con trâu dực chi sau một năm 
đẻ thành 9 con. 

- Lần thứ ba, tại sân rồng, trước nhà vua và các quan đại thần, em bé đã lập 
mưu khóc để giải tiếp "cảu đố" một cách hóm hình, tài tình: giống đực, dù là người 
hay trâu đều không đẻ được. Nghe em bé nói nhà vua đã cười. 

- Lần ihứ tư, tại nhà công quán, em bé đã dưa cho sứ nhà vua một chiếc kim 

đem về tâu 'ới vua rèn cho một con dao để xẻ con chim sẻ dọn thành ba cỗ thức ãn. 

• * 

Lần này thì jức vua “mới phục hẳn ” và ban thưởng rất hậu. 

- Lầr thứ nàm, em bé đã tài tình giải “cáu đố” của vị sử giả nước láng giềng về 
việc xâu sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột một con ốc xoắn. Trong lúc bao nhiêu 
ông trạng và các nhà thông thái được vua triệu vào triều đình “đểu lắc đàu bó tay” 
thì em bé :ho là chuyện dể ợt. Em vừa chơi đùa vừa hát lên một bài ca: 

Tang tình tang! Tính tình tang 
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 
Bén thời lấy giấy mà bưng 
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang 
Tatig tình tang.:. 

Chỉ mới nghe bài ca viên quan tâu lên, vua và triều thần " mừng như mờ cờ 
trong bụng ”. Và khi con kiến càng đã xâu được sợi chi xuyên qua đường ruột ốc, vị sứ 
giả nước láng giềng phải thán phục. Lần giải “câu đổ” này, tài năng cùa em bé được 
khẳng định. Vua phong cho em bé làm trạng nguyên, xây dinh thự cho em trong hoàng 
cung để vua tiện “hỏi han Ể \ Có thể nói, lần trổ tài thứ nám của em bé rất hóm hỉnh, thú 
vị. Em bé là một thần đồng, một bậc kì tài, xứng đáng được nhà vua trọng thưởng. 

Truyện cổ tích “Em bé thông minh ” có nhiều tình tiết, chi tiết hấp dẫn, đầy 
kịch tính, mang dáng dấp như một truyện cười, nhất là ờ phần cuối. 

Ý nghĩa của truyện khá sâu sắc: đề cao sự thông minh và trí khán dân gian; 
biểu lộ niềm tự hào đối với thần đồng đất Việt. 
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92 - ĐỂ BÀI: 


cảm nghĩ vế truyện co tích Em bé thông minh 

Bài làm 

Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam có rất nhiều truyện kì thú kế về 
những em bé tài trí, thông minh tuyệt vời. Phần lớn là những chú bé tóc còn để chỏm, 
cưỡi trâu chăn trâu... Thế mà đã bap phen làm cho các quan đại thần phải kinh ngạc, 
sứ Tàu phải "lác mắt", nhà vua và hoàng hậu hết lời ban khen, trọng thưởng. Chú bé 
trong truyện "Em bé thông minh" là một trong muôn nghìn gương sáng mà dân gian 
quý mến, trân trọng. 

Trí thông minh của em bé được trổ tài trong bốn lần. 

Lần thứ nhất , trước câu hỏi oái oăm của tên quan: "Trâu... cày một Iigày dược 
mẩy dường?" Thì em bé đã hỏi vạn lại: "Ngựa... di một ngày dược mấy bước?". Em 
dã lấy cái không xác định để giái dáp cái không xác định. Thể thức này ta thường bắt 
gập trong nhiều truyện dân gian. Ví dụ hỏi: 'Trên dấu có bao nhiêu sợi tóc" thì vặn 
lại: "Lồ mũi cỏ bao nhiêu sợi lông? "v.v... 

Lần thứ hai , vua ban cho làng em 3 thúng gạo nếp, 3 con trâu đực, hạn trong 
một năm, ba con trâu ấy phải đẻ thành 9 con nghé. Thật kì quậc vì trâu đực sao đẻ 
được? Có loại trâu nào đẻ được 3 con trong một năm? Lệnh vua ai dám chống lại? Dí 
dòm ở chỗ: cả làng thì lo, còn em bé lại có cách xử trí rất "lạ": Giết hai trâu, đem hai 
thúng gạo nếp đồ xôi, cả làng ăn... một trận cho sướng miệng; còn một thúng gạo 
nếp, một con trâu thì đem bán đi dể hai cha con em làm lộ phí lên kinh một chuyến. 
Em đã tìm cách gặp được vua. Cuộc đối đáp của em rất thông minh. Em gặp vua và 
em khóc vì mẹ em đã chết mà cha em không đẻ được một em bé nào nữa. Câu hỏi 
ngây thơ ngộ nghĩnh của tm dã làm cho ông vua phì cười, cắt nghĩa: "Bố mày là 
giống dực thì làm sao đẻ được! ". Em dã "giương bầy" để vua mắc mưu, và em có cớ 
vặn lại: 'Thếsao làng nhúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đè 
thành 9 con dể nộp Đức vua?...". Em bé rất thông minh vì đã biết sử dụng phép luận 
suy là lấy cái vô lí, cái phí lí để giải thích, để bác bỏ cái phi lí, cái vô lí: Đàn ông 
không dè dược tlù trâu đực cúng không đẻ dược, dó là chuyện đương nhiên! 

\ Ha vẩn chưa tin em bé này thông minh, nên lần thứ ba dã sai sứ mang dến 
một con chim sẻ bắt cha con em phải dọn thành 3 cồ thức ân. Em dã gửi sứ giả một 
chiếc kim đem về tâu với Đức vua rèn cho một con dao. Trong diều kiện thủ công lạc 
hậu, thô sơ thì một cái kim không thể nào rèn dược một con dao. Đã không có dao, 
hoặc chưa có dao thì chưa thể giết dược chim sẻ để dọn cỗ cho vua. Rất dí dỏm, thú 
vị. Em bé thông minh lắm: Em đã lấy cái không thể nào làm dược dể giải thích sự 
việc không thể nào làm dược! Không thể nào rèn được một chiếc kim thành một con 
dao cũng như không thế giết một chim sẻ dọn thành 3 cỗ thức ăn được! 

Lần thứ tư em đọ trí với sứ giả một nước láng giềng "cũng như Trạng Quỳnh gặp sứ 
Tàu thuở nào!". Làm sao xâu sợi chỉ luồn qua đường ruột con ốc xoắn? Trong lúc Trạng 
nguyên, đại thần, văn võ bá quan vô kế khả thi thì em bé ung dung, hát lên một bài vè: 

'Tang tình tang! Tang tình tang! 

Ẹắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 

Bên thời lấy giấy mà bưng, 
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Bên thời bôi mỡ, kiếi 1 mừng kiến sang 
Tang tình tang!..." 

Câu đô' tưởng là hóc hiểm nhưng đối với em bé thật là dề ơt! Em đã làm cho vị 
sứ giả nước láng giẻng phải thán phục khi nhìr. t thấy con kiến càng kéo sợi chi qua 
ruột con ốc xoắn. 

Sau bốn lần trổ tài, em bé đã được phong T rạng nguyên, được ớ gần vua dế vua 
tiện hỏi han, nghĩa là em đã trở thành Thái sư củ a Hoàng đế! Ông nông dân có đứa 
:on như thế mới sướng chứ! 

Truyện cổ tích "Em bé thông minh" na ná t Tiột truyện Trạng Quỳnh. Truyện 
tàm chứa nhiều chất dí dỏm, hài hước. Một em bé 7, 8 tuổi (nghĩa còn sợ ma, nghĩa 
là còn...) thế mà được phong Trạng nguyên, trở thàní 'i cố vấn đầu triều cho Hoàng đế, 
làm cho sứ giả nước láng giềng phải trố mắt thán ph ục. Cuộc sống lam lũ, nên nhân 
iân ta tưởng tượng ra một câu chuyện dí dỏm để mua vui, để yêu đời... 

Truyện đề cao trí khôn dân gian. Em bé thông ? minh tiêu biểu cho trí khôn 
iân gian, mẫn tiệp, sắc sảo trong ứng xử. Qua truyện cổ tích này, nhân dân ta thể 
tũện lòng quý mến, trân trọng những con người thôn; g minh, tài trí trong xã hội, 
íồng thời khẳng định: trí khôn, sự thông minh, tính sáiiị ! tạo là vô giá! Ai cũng phải 
r èn luyện trí thông minh. 

- ĐỂ BÀI: 

_ Nêu cảm nhận về truyện cố tích Cày bi ítthần 

Bài làm 

Mã Lương thuộc kiểu nhân vật thần đồng có tài năng kì lạ trong truyện cổ tích. 
Một số nhân vật tương tự trong truyện cổ tích như em bé tron ( g truyện "Em bé tliỏng 
minh ", Sọ Dừa trong truyện "Sọ Dừa ”, Thạch Sanh trong truyệi T cổ tích cùng tên. 

Mã Lương là một chú bé có năng khiếu hội hoạ. Sau khi được cụ già tặng bứt 
thần, những bức tranh vẽ cùa em vừa đẹp vừa kì diệu: vẽ chim Ikhì chim biết hót, biết 
bay; vẽ cá thì cá biết bơi lượn. Những điều ấy cho thấy giữa tài năng và nghê thuật, 
giữa nghê thuật và phương tiện, điều kiên có quan hệ gắn bó chạt chẽ, thúc đẩy nhau 
phát triển. 

Mã Lương đã dùng bút thần dể giúp dỡ người nghèo. Em dã vẽ cày, vẽ .cuốc, vẽ 
đèn, vẽ thùng múc nước cho họ, vẽ những thứ giúp đỡ họ trong cuộc sống lao động và 
sinh hoạt. Đối với những kẻ tham lam như tên địa chủ, tên bạo chúa thì em -kháng 
khái từ chối, hoặc vẽ những thứ sẽ gây tai ;hoạ cho chúng nó. Em đã vẽ cung tên làm 
vũ khí bắn đúng họng tên địa chủ khi hắn phi ngựa xiua bọn lâu la đuổi bắt em. Mã 
Lương đã vẽ biển, vẽ sóng, vẽ bão tô' để nhấn chìm tên hạo chúa, trừ hậu hoạ cho dân. 

Qua dó, ta thấy Mã Lương đã dùng bứt thần để chống lại cái ác, lòng tham lam 
và phục vụ nhân dân. Với em thì nghệ thuật đích thực là vũ khí để chống cường 
quyển, bạo lục. Nghệ thuật vì tiến bộ xã hội và hạnh phúc của con người. 

Truyện "Cây bút thần ” được xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và 
độc đáo cùa nhân dân. Có nhiểu chi tiết rất lý thú và gợi cảm, Mã Lương được cụ già 
tặng bút thần. Mã Lương bị tên địa chủ bắt giam, em đã vẽ lò sưởi, vẽ bánh để ăn, vẽ 
thang để thoát ngục, vẽ cung tên để bắn trúng họng tên địa chủ, làm cho hắn ngã 
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nhào xuống đất. Em đã vẽ ngựa dê’ chạy trốn. Chi tiết Mã Lương vẽ cóc ghe. vẽ gà 
trụi lõng vừa xấu xí, vừa bẩn thiu, nhảy nhót tứ tung bên cạnh nhà vua là một chi tiết 
rát hóm hình. Em đã vẽ biển nổi sóng dìm chết tên bạo chúa.. 

Truyện “Cây bút thần ” đã thể hiện quan niệm của nhân dàn về sức mạnh của 
nghẹ thuật, về mục đích của tài năng nghệ thuật, về công lí xã hội, đồng thời nói lên 
ước mơ về những khả năng kì diệu của người nghệ sĩ. 


94 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận của em vê truyện ữổ tích Cây bút thẩn 

Bài làm 

"Cây bút thẩn" là một truyện cổ tích thần kì của Trung Quốc. Ngoài nhân vật 
thần kì, sự vật thần kì, truyện cổ tích này còn hàm chứa một triết lí nhân sinh và một 
quan điểm nghệ thuật vô cùng sâu sắc. Truyện dược lưu truyền nhiều nơi trên đất 
nước Trung Hoa, nhưng sâu rộng nhất là ở vùng Vân Nam, Tứ Xuyên,... 

Mã Lương nghèo khổ, có nãng khiếu vẽ, biết tự luyện tập nên vẽ giỏi. Em vẫn 
chưa có bút vẽ, mơ ước mãi mà chưa được. Cụ già đã đến với em trong mơ. Cụ râu tóc 
bạc phơ, hiền hậu. Cụ cho em cây bút bằng vàng và khích lệ em: 

"Đáy /à một cây bút tliần, I1Ó sẽ giúp con rất nhiêu". Rõ ràng cụ già là Tiên rồi, 
như Bụt trong '■ Tấm Cám", như cụ già trong "Cây tre trăm đất". Cụ già cho Mã Lưcmg 
cây bút thần là biêu tượng nói lên mơ ước có một báu vật, một vật thiêng liêng sẽ giúp 
Mã Eương, cũng như nhân dân lao dộng biến mơ ước của mình thành sự thật và niềm 
tin. Chi những người có chí lớn, có tài đức mới được Trời, được Tiên, được Phật phù trợ. 

Vì thế cụ già mới nói với em: “Nó (cây bút tlìấn) sẽ giúp con rất nhiều". 

Cây bút thần dã phát huy rực rỡ tài năng của Mã Lương. Trước đây, em cũng 
đã tìnig dùng que, dùng ngón tay vẽ chim, vẽ cá... Bức vẽ nào cùa em cũng dẹp, 
nhưng chưa đạt đến độ kì diệu. Giờ đây, với cây bút thần trong tay, em vẽ chim thì 
chim biết hót líu lo và tung cánh bay lên trời; em vẽ cá thì cá vẫy đuôi, trườn xuống 
sông bơi lượn. Nhờ thế mà thiên nhiên vốn đã đẹp lại càng đẹp thêm. 

Mã Lương đã trải qua những năm dài vất vả tự kiếm sống. Với cây bút thần 
trên tay, em đã vẽ cày, vẽ đèn, vẽ thùng múc nước giúp bà con nghèo trong làng. 
Những cuốc, cày, đèn, thùng múc nước... của em "tặng" chắc giúp cho cuộc dời của 
họ dể chịu hơn, có cơm ăn, áo mậc, và cố ánh sáng... Chác là người xưa muốn qua 
chuyện Mã Lương vẽ cày, vẽ cuốc, vẽ đèn... này mà gửi gắm một ý tưởng, một quan 
niệm, một quan điểm: hãy đem nghệ thuật phục vụ lao dộng, phấn dấu cho ấm IIO, 
hạnh phúc của người nghèo, của nhân dán. 

Trên đời vốn đầy rẫy bọn ăn bám, tham lam, độc ác. Cây bút thần cùa Mã 
Lương sẽ giúp gì cho đời trong cuộc đấu tranh của nhân dân để "trừ dộc, trừ tham, trừ 
bạo ngược" này? Cuộc đối đầu giữa Mã Lương với tên địa chủ là một cuộc đấu tranh 
mất - còn. Căng thẳng và kì diệu, kì lạ thật. Sức mạnh lúc đầu chưa thuộc về Mã 
Lương! Em đã bị tên địa chủ nhốt vào chuồng ngựa, bắt em phải chết đói, chết rét! 
Kẻ thù vừa tham lam, vừa tàn nhẫn, độc ác. Cây bút thần đã cứu em thoát nạn. Em đã 
vẽ ra lò sưởi để sưởi; em đã vẽ ra bánh để ăn. Rồi em vẽ ra thang, như một vũ khí lợi ( 
hại dế em "vượt ngục" và tạo ra một cái "bẫy" làm cho tên gian ác "chưa trèo qua 3 
bậc" đã ngã lộn nhào xuống đất như bị trời giáng! Tên ác bá phóng tuấn mã, vung 
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dao đuổi bắt em, em đã vẽ thành cung tên, em lấy cung tên bắn trúng họng nó! Con 
ngựa em vẽ cho mình là con tuấn mã đưa em đến chân trời mới tự do. Bao yếu tó kì 
diệu, bao sức mạnh thần kì trong những tình tiết nói về chuyện nhờ bút thán mà Mã 

Lương đã diệt trừ được tên địa chủ ghẽ tởm. ở đây cấy bút thẩn tượng trtrng cho sức 
mạnh chính nghĩa diệt trừ cái ác, hướng tới cái thiện. 

Mã Lương không hề lạm dụng bút thần khi sống ờ một thị trấn xa lạ. Em 
không vẽ vàng ngọc, châu báu... để trở nên giàu sang. Em chi vẽ tranh, như vẽ chim 
thiếu mắt, thiếu mỏ... để bán lấy tiền đủ sống. Đây là một tình tiết rất sâu sắc. 

Vì vô ý lúc vẽ cò, mà làm cho cò biết bay, Mã Lương một lần nữa lại rơi vào 
tay bọn ác độc, tham lam. Kẻ thù mới của em dầy quyền lực. Em không thế đem cây 
bút thần để phục vụ tên vua từng gây bao điều tàn ác đối với nhân dân. Không thê bẻ 
cong cáy bút thần để thỏa mãn dục vọng cùa tên vua xấu xa. Em chi vẽ cóc ghẻ, vẽ gà 
trụi lông... để chúng đái vào cung điện, làm cho mùi hôi thối bốc lên nông nặc. Đày 
là một trong những chi tiết hóm hỉnh nhất trong truyện "Cây bút tliần". 

Tên vua tham tàn cướp được bút thần, hạ ngục Mã Lương, hắn hí hừng tưởng 
vẽ gì được nấy. Hắn vẽ vàng nhưng chí thành núi, thành đá, thành mãng xà. Bất ngờ 
núi sập, đá lăn, mãng xà lao tới đớp; tí nữa thì hắn tan xương, bị thú độc cắn chết. 
Tham thì thâm là như thế đó. 

Mã Lương đâu thèm vàng bạc, đàu mê cổng chúa lá ngọc cành vàng, em giả vờ 
nhận mọi yêu cầu của bạo chúa để tìm cách chớng lại nó. Em dã vẽ biển, vẽ thuyền, 
vẽ gió, vẽ bão tố... Tên vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, lũ đại thần dã bị chôn 
vùi dưới đáy đại dương. Cây bút thần trong tay Mã Lương đã có một sức mạnh thán 
kì, thể hiện ước mơ vể công lí, vế lẽ đời: ác giả ác báo, bọn plii nghĩa tàn ác nhất 
định sẽ bị trừng phạt. 

Cây bút thần kì diệu, là biểu tượng cho sức mạnh nhiệm mầu về nghệ thuật. Nó ca 
ngợi sức mạnh của chính nghĩa, của thiện tâm, nói lên ước mơ của nhân dân trong cuộc 
đấu tranh diệt trừ ác độc, tham lam để vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Cũng như đàn thần, niêu cơm Thạch Sanh,.., cây bút thần của Mã Lương cho ta 
thấy trí tưởng tượng bay bổng, tài sáng tạo của nhân dân trong cổ tích thần kì. 

95 - ĐỂ BÀI: __ 

Nêu cảm nhận vẩ truyện cế dân gian òng lào đá nh c à và con cà vàng _ 

Bài làm 

Truyện cổ tích "Ông lão đánh cá và con cá vàng " có 4 nhân vật: ông lão dánh 
cá, mụ vợ, con cá vàng và biển xanh. Con cá vàng và biến xanh là hai nhân vật hoang 
đường, kì ảo. 

Truyện "Ông lão đánh cá và con cá vùng ” là một truyện cổ dân gian Nga, 
Đức. Thi hào Pu-skin đã kể lại bằng thơ. Cho rằng đó là truyện cổ tích cùa A.Pu-skin 
như sách Ngữ văn 6 là không đúng. Phần cuối chú thích nên viết: Vũ Đình Liên và Lê 
Trí Viễn đã chuyển dịch thành vãn xuôi mới chính xác! Đó là hai nhầm lẫn mà sách 
giáo khoa Ngữ văn không nên có. 

Sau lần đánh cá bắt được con cá vàng biết nói, ông lão đánh cá thả nó về biển khơi 
mà vùng vẫy..., ông còn phải tuân theo lệnh mụ vợ đi ra biển gọi cá đến 5 lần nữa. 

Lần thứ nhất, bị mụ vợ mắng là "đồ ngốc ”, ông phải đi ra biển xin con cá vàng 
cho mụ ta một cái máng lợn ăn mới. 
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Lần thứ hai, ông lão lại đi ra biển xin con cá vàng cho mụ vợ một toà nhà đẹp, 
sau khi bị mụ ta quát mắng là "đồ ngu! " 

Lần thứ ba, sau khi bị mụ vợ mắng như tát nước vào mặt là "Đổ ngu! Ngóc sao 
ngoe thế! ”, ồng lại lóc cóc ra biển xin cá vàng cho mụ ta làm Nhất phẩm phu nhân! 

Ồng lão lại phải lủi thủi ra biển lần thứ tư, sau khi bị mụ vợ nối trận lỏi dinh, 
tất vào mặt, bắt phải đi xin cá vàng cho mụ ta làm Nữ hoàng. 

Lần thứ nám, sau khi mụ vợ nối cơn thịnh nộ, mụ bát ỏng lão phải đi ra biên 
xin cá vàng cho mụ ta làm Long Vương ngự trên mặt biển. 

Biện pháp lạp lại nhiều lần như vậy là để làm nối bật lòng tham vô đáy đến 
mức diên rồ của mụ vợ ông lão đánh cá, đổng thời làm nổi bật tình huống đầy kịch 
tính của câu chuyện. 

Biển là một nhân vặt hoang đường, kì ảo trong truyện 'Ỏng lão đánh củ và con cá 
vàng ”. Trước những thèm khát vật chất và quyền lực của mụ vợ ngày một ghè gớm phu 
nôi cơn điên, biển xanh đã 5 lần tỏ thái độ và biểu cảm, càng về sau cùng dữ dội. 

- Lần thứ nhất, "hiển gợn sóng êm ả 

- Lần thứ hai, "hiến xanh dã nổi sóng 

- Lần thứ ba, "hiển xanh nổi sóng dữ dội 

- Lần thứ tư, "hiển nổi sóng mù mịt 

- Lần thứ năm, "mặt hiến nổi sóng ám ám ”, 

Nếu ông lão nhân hậu bao nhiêu thì mụ vợ lại tham lam và bội bạc bây nhiêu! 
Càng được voi, mụ càng đòi tiên! Được cái máng lợn ân mới mụ dòi một toà nhà dẹp. 
Được cái toà nhà đẹp mụ đòi làm Nhất phẩm phu nhân. Được làm Nhất phấm phu 
nhân, mụ lại đòi làm Nữ.hoàng. Và khi được làm Nữ hoàng, mụ lại nổi cơn thịnh nộ 
đòi dược làm Long Vương ngự trên mật biển, "dể hắt cá vùng phải hầu hụ mụ và làm 
theo ỷ muốn của mụ ”. 

Nhân vật mụ vợ trong truyện “Ông lão đánh cá vù con cú VÒIIỊỊ ” tiêu biếu cho 
những kẻ tham lam tiền của, hám danh vị trong xã hội xưa nay. Hình ánh mụ vợ. lúc 
làm Nhất phẩm phu nhân thì “mình khoác áo lồng, đầu dội mũ nhiều hoa, cổ quấn 
ngọc trai, tay đeo nhản vằng, chân đi giầy đỏ”, lúc làm Nữ hoàng thì sống trong cung 
điện nguy nga, uống rượu quý, ăn những thứ bánh ngon lành,... và cuối truyện, mụ ta 
ngồi trên bậc cửa, trước cái máng lợn sứt mẻ trong túp lều nát là một sự bi hài. Đúng 
“tham thì thâm ” như dân gian đã cảnh báo! 

Truyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vảng" ca ngợi lòng biết ơn dối với 
những con người nhân hậu, đồng thời châm biếm và lên án những ké tham lam. bội 
bạc trong xã hội. 

96 - ĐỂ BÀI: 

Nêu cảm nhậncủa em về nhân Vật mụ vợ 
trong truyện cổ tích õng lão đánh cá và co n cá vàng 

Bài làm 

Truyện cổ dân gian Nga "ông lão đánh cá và con cá vàng" có giá trị phê phán 
sâu sắc. Nó đã giễu cợt và lên án những kẻ hám vàng, hám danh vị và quyền lực mà 
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mất hết tất cả tính người. Mụ vợ ông lão đánh cá là một người đàn hà ghê gớm và 

dáng ghét như vậy. 

* 

Sau 3 lần đòi cá vàng cho mụ được cái máng lợn mới. một cái nhà rộng, dược 
làm Nhất phẩm phu nhân, mụ lại muốn làm Nữ hoàng. Được khoác áo lông, dầu dội 
mũ nhiễu hoa, cố quấn ngọc trai, tay đeo nhẫn vàng, chân đi giầy dó... giàu sang phú 
quý nhất đời, thế mà mụ vẫn chưa thỏa mãn. Tính nết thay đổi hán, mụ trở thành kè 
ác độc xấu xa. Mụ chửi mắng kẻ hầu người hạ. Mụ biến ỏng chồng hiền lành thành 
một tên nô lệ quét dọn chuồng ngựa. Với lòng tham vỏ đáy, mụ muôn dược thành Nữ 
hoàng. Lạ thay, lần thứ 4, cá vàng vần thóa mãn yêu cầu cùa mụ. Mụ ân tiệc trong 
cung điện nguy nga, uống rượu quý, ăn những thứ bánh ngon lành, chung quanh có 
vệ binh gươm giáo chỉnh tề đứng hầu. 

Mụ vợ sai vệ binh đuổi ông chổng khốn khổ di. Làm Nữ hoàng dược ít tuần, 
mụ lại nổi cơn thịnh nộ sai người đi bắt ông lão đến. Mụ lại sai ông lão đi gặp cá 
vàng. Mụ đòi làm Long Vương ngự trên mặt biển, để bất cá vàng phái hầu hạ mụ và 
làm theo ý mụ. Mụ khát quyền lực, khát quyền uy đến cực độ. Cá vàng đã "quẫy đuôi 
lặn sâu xuống đáy biển". Và lần này, cảnh tượng biển thật dữ dội: cơn giỏng tố kinh 
khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm. Phải chăng trời đã trừng phạt? Ông lão 
đánh cá trở về chỉ thấy Nữ hoàng hôm nào nay đã trở thành một người đàn bà rách 
rưới ngồi trước cái máng lợn ăn,sứt mẻ. tãu đài, cung điện biến đâu mất. Như một 
cơri ác mộng. 

. Thói đời hiền quá hóa ngu, tham thì thâm. Đọc truyện "Ỏng lão (lánli cú và 
con cá vàng", ta càng ghê tởm về lòng tham vô dộ của người dời. Tham vàng bạc, 
tham quyền lực đến táng tận lương tâm là nguồn gốc mọi tội ác, làm mất tính người! 
Mụ vợ ông lão đánh cá khác nào một con quỷ đội lốt người! 

97 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận cùa em về nhân vật biển 
trong tru yện cố tích ông lão đánh cá và con cá vàng _ 

Bài làm 

Cũng như Tiên, Bụt, Thần, Thánh... trong các truyện cổ dân gian Việt Nam, hình 
tượng biển trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" cho ta nhiều ấn tượng. Biển 
cũng biêu lộ tình cảm, thái độ, nó tượng trưng cho đạo lí và súc mạnh của cổng lí. 

Chuyện ông lão đánh cá bắt được con cá vàng, không giết thịt nó, ồng đã thả 
nó về với biển. Con cá biết nói, muốn đền ơn ông lão đánh cá phúc hậu. Nghe cá 
vàng nói: "Ông sinh pliúc thả tới trớ lại xuống biển, tôi sẽ xin (tổn ơn ông, ông muốn 
gì cũng được", ông lão nói: "Trời phù hộ cho ngươi! Ngươi trà về biển khơi mà vùng 
vẩy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng cần gì". Ông dã thương con cá vàng như 
thương con người trong hoạn nạn. 

Đền ơn đáp nghĩa là đạo lí làm người. Xưa nay, người giàu lòng nhân ái "làm ƠII 
há dễ trỏng người trả ơn?". Ông lão đánh cá rất hiền lành, chất phác, bị bắt buộc phải 
làm theo lệnh mụ vợ tham lam. Lần thứ nhất ông gọi cá xin cho mụ vợ một cái máng 
lợn mới. "Biển gợn sóng êm ả". Biển như mang niềm vui được trả ơn người. Lần thứ 
hai, "Biển xanh đã nổi sóng" khi nghe ông lão nói: "Mụ đòi một tòa nhà dẹp". Biển 
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mếch lòng nhưng vần chiều lòng mụ. Biến cám thông vì mụ dang sổng trong túp léu 
rách nát. Lẩn thứ ha, "Biến xanh Iidi sóng dữ dội" khi mụ vợ ỏng lão đánh cá đòi làm 
Nhất phám phu nhân. Biến giận nhưng ván cho mu vợ ỏng lào đánh cá toại nguyên. Lán 
thứ tư, "Biến xanh nối sóng mù mịt" khi mụ ta đòi làm Nữ hoàng. Kì lạ thay, hiên hất 
hình nối giận nhưng vàn cho người dàn hà tham lam vổ dộ dược làm Nữ hoàng., Và lần 
thứ nam, "một cơn giông tò kinh khung kéo (lên, mật biến nòi sóng ủm ám" khi mụ vợ 
ông lão đòi làm Long Vương ngự trên mặt hiến, hắt cá vàng phái háu hạ mụ, làm theo ý 
muốn của mụ. Biển dà nổi trận lói dinh, trừng phạt kẻ lòng tham vồ dáy, táng tận lương 
tâm, dược voi đòi tiên. 

Cùng với con cá vàng biết nói và cỏ phép lạ, hình tượng biên dà tạo nên màu 
sắc hoang dường kì diệu cua truyện "Ong lão (lánh cú và con cá vàng". Biến dà tượng 
trưng cho dạo lí và sức mạnh của còng lí. 


98 -ĐỂ BÀI: 



Bài làm 


Kho tàng truyện cố dân gian Việt Nam vô cùng phong phú, mang vé dẹp nhân 
vãn kì diệu. Là thần thoại, truyền thuyết hay cổ tích, tuy ra dời trong những điều kiện 
xã hội khác nhau, nhimg tất cà đều phản ánh một cách đậm đà dời sống tinh thần và 
vật chất của cộng đổng, giải thích một cách hồn nhiên, chất phác các hiện tượng, 
nguồn gốc cấc sự việc quanh ta. ghi lại những thãng trầm, những biến cố lịch sứ dân 
tộc qua bao huyền thoại bi hùng, tráng lệ, Có nhiều truyện cố dân gian dã nói lên 
những khát vọng cùa nhân dân từ những thuò xa xưa về sức mạnh dê chiến thắng mọi 
kẻ thù, ước mo về ấm no, hạnh phúc. 

Đúng như có ý kiến cho rằng: "Truyện cố dân gian đem đến clio ta những giấc 
mơ đẹp". 

I. Trong lúc ngủ, ta thường gập những giấc mơ. Có giấc mơ dữ dội. Có giấc mơ 
dẹp. Nằm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch (1942-1943), Bác Hồ dã có lúc mơ: 

"Mơ thấy cưỡi rồng lén thượng giới, 

Tinh ra trong ngụt vần nắm trơ". 

Đó là một giấc mơ dẹp nói lên khát vọng tự do. Đọc truyện có dân gian, có lúc 
ta tường mình đang nằm mơ. gặp Thần, Tiên, gặp Bụt, Phật... Những giấc mơ đẹp ấy 
dối với tuổi thơ chúng ta thật là diệu kì, hạnh phúc. Truyện cổ dân gian như đã chắp 
cánh cho tâm hổn thơ bé mỗi chúng ta bay lên, được sống trong những khoảnh khắc 
thần tiên. 

Thế giới các vị thắn trong thần thoại thật dáng yêu. Ai dã một lần đến thám núi 
Kinh Thiên Trụ ờ tính Hải Dương, dấu tích của thần Trụ Trời thuở hỗn mang để lại. 
Mỗi độ thu về, ngắm bầu trời xanh mênh mông, tói lại mơ, lại nhớ, lại xôn xao trong 
lòng câu hát: "Ông Tát Bể - Ông Kể Sao - ông Đào Sông - Ông Trồng Cây - Ông Xây 
Rú - Ông Trụ Trời". Các 'Phần đều có sức mạnh vạn năng. 

Bạn có còn nhớ câu đồng dao: 

, "Núi cao sòng hãy còn dài, 

Năm năm báo oán, đời dời đánh ghen". 
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Lẽ vật Sơn Tinh dâng lên vua Hùng sao nhiều và quý hiếm thế? "\ oi chín ngà 
gà chín cựa. ngựa chín hồng mao..." là những báu vật đáu dề tìm, dâu dé có? Núi Tảĩ 
Viên cao chót vót ở phía tây kinh thành Thăng Long là dấu tích, là chiên công hổi 
phép "núng núi len" cua Sơn Tinh đê bảo vệ người dẹp, dế dánlì tháng Thuy 1 inh. Sơi 
rinh là ước mơ cùa người xưa muốn có sức mạnh và phép lạ dê chiên tháng lù lụ 
thiên tai. Sơn Tinh... cũng là giấc mơ dẹp cho em, cho bạn. cho tuổi thơ gan xa: 

"Nín Tán như con gà co dai 
Klidng ló. mào dò tháp hình minh 
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín 
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thúy Tinh". 

(Huy Cặn) 

2. Sẽ là bất hạnh biết bao, nếu khổng dược dọc, dược nghe kế chuyện cổ dâi 
gian? Sẽ hạnh phúc biết bao khi được nghe bà kê chuyện cổ tích? Bà và chuyện cc 
tích là ngọn nguón những giấc mơ dẹp tuổi thơ: 

"Chuyên con cóc, nàng tiên 
Chuyện cỏ Tấm ở hiền 
Thằng Lý Tlìông (ýúc... 

Múi tóc hà thì hạc 

Con mắt bù tlii vui 

Bà kẽ đến nnión dời 

Cũng không sao liết clniyện..." 

(Xuân Quỳnh) 

Chú Sọ Dừa chi có mắt, mũi... không chàn tay, chi biết lãn lông lốc mà khỏnị 
biết đi. Chú lại biết chân bò giói. Chú tìm đâu ra mười tấm lụa dào, mười con lợn béo 
mười vò rượu tăm và một chĩnh vàng cốm đè làm sính lề cưới cỏ út xinh dẹp con gá 
phú ông? Sọ Dừa... chàng trai lịch sự... quan Trạng nguyên..., một sự hóa thân nhiên 
mầu đã trớ thành giấc mơ dẹp cúa nhân dân, của những con người "nhó bé" bất hạn! 
trong cõi đời. 

Con chim phượng hoàng biết nói, rất tình nghĩa với lời hứa: "An một (/tui, In 
cục vàng, may túi ba gang, mưng đi mà dựng": ông tiên râu tóc bạc phơ dã ban chc 
anh Khoai càu thần chú "Khắc nhập! Khắc xuất!"; ông Bụt và dàn chim sẻ, chiết 
giày thêu với hình ánh cô Tấm xinh tươi gặp Hoàng tử trong ngày hội... tất cả đểu trc 
thành mơ ước tuyệt dẹp cùa nhân dân ta từ bao dời nay về âm no hạnh phúc, vể mộ 
sự đổi dời. Cổ tích thần kì dã nuôi lớn tàm hổn la bằng bao niềm tin, bao ước mơ dẹp: 

'Ta lân lên bằng niêm tin l ất thật 
Biết bao nhiên hạnh plnìc có trên dời 
Dầu phải khi cay dắng dập vùi 
Rằng cò Túm cũng về làm hoàng hậu 
Cây khê chua có dại bàng dệt Ị dậu 
Chim ăn rồi trá ngon ngọt cho ta...". 

(Đất Nưởc - Nguyễn Khoa Điềm) 

3. Truyện cổ dân gian, nhất là truyền thuyết, với các yếu tố kì diệu, bao sự tícl 
và hình tượng thần kì đã trở thành những bài ca yêu nước tráng lệ dem đến cho ti 
nhiều giấc mơ dẹp. Cái vươn vai của Thánh Cìióng. từ một chú bé lén ba bỏng trc 
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thành một tráng sì oai phong lảm liệt. Ngựa sái phun lưa, Gióng vung roi sat đanh cho 
lũ giặc Ân tơi bời. Roi sắt gãy. Giỏng nhổ tre làm vũ khí quật cho iu giặc chết như 
ngả rạ. Đánh lan giặc. Giỏng dà bay vé trời. Gióng là mơ ước cua tuổi thơ Việt Nam 
ngàn dời: 

"Moi chú bé dêu năm nưr tìgựa sã!, 

Mồi con sòn Ị* dcu muon hóa Bạch Dăng". 

(TỔ quốc bao giờ ổep thé này chàng? - Ché Lan Viên) 

"Sự tích trủm trứng" dã nhập hỏn ta từ thuở trong nôi theo lởi ru của mẹ. Lười 
gươm khác hai chữ "Thuận Thiên" là vật báu cúa Long Quân cho Lê Lợi mượn dế 
:1ánh giác Minh. Cái láy nò thần Kim Quy bán một phát giết hàng vạn giặc. Triệu 
Quang Phục chống giặc Lương ờ đầm Dạ Trạch dược Rồng Vàng tháo móng chân 
dem cho, và dặn: "Cốm lên mũ dầu mâu , sẽdúnh dán thắng dấy!" . Nhờ thế mà Triệu 
Quang Phục chém được đáu tướng giặc Dương San, thu phục lại giang sơn. 

Truyén thuyết lịch sư tuy mang yếu tò hoang dường nhưng nó dà diền tá một 
rách bay bổng thán kì sức mạnh Việt Nam, truyền thống yêu nước, anh hùng cùa đất 
Ỉ1ƯỚC và con người Việt Nam qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Ta lớn lên cùng 
truyền thuyết. Ta tự hào và yêu thèm dất nước. Một đất nước có "nghìn núi trăm sông 
diễm lệ...". Một đất nước có Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên... oai hùng. 

Chúng ta sinh ra và lớn lên dưới trời xanh và hương lúa dược nuôi dường báng 
tình thương cua cha, bàng sìrạ mẹ, bàng sự dạy bão của thay cỏ giáo. Tiếng dàn bầu, 
khúc dân ca, càu thơ Kiều cùa Nguyên Du... dà trở thành manh tàm hồn mối chúng 
ta. Bạn có nghe tiếng gà gáy trên hoang dào: 

"Ờ... ó... ()... 

Phái thuyền quan Trạng rước cô tôi vê?" 

Bạn còn có nhớ câu hát dân gian trong ngày hội Gióng: 

"Đứa thì sứt mũi, sú7 tai, 

Đứa thì chết nhóc bới gai tre lìgà!"? 

Thật vậy, truyện cổ dân gian đã dem đến cho ta những giấc mơ đẹp. Ta như 
Ighe tiếng thầm thì của ông cha từ ngàn xưa vọng nói về. Và ta càng yêu thêm truyện 
;ổ. Một quyển sách ước. Một cây bút thần. Cái đàn thần và cái niêu cơm thần... của 
ĩhạch Sanh... dã trở thành mơ ước và hành trang trong tâm hồn mỏi em thơ. 

Một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh và tài hoa mới có một kho tàng 
ruyện cổ dân gian dậm dà, hấp dẫn thế! 


>9 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nghỉ cua em vế nhân vật ông Tiêm ổng Bụt 
trong một sô truyện cổ tích mà em đã học, đã dọc 

Bài làm 

Đã có ai gặp Tiên, gặp Bụt trong cuộc dời? Nhung truyện cổ tích lại đem đến 
:ho tuổi thơ bao giấc mơ đẹp. Trong những giấc mơ cố tích, hình anh những ông Bụt, 
?à Tiên giàu tình thương yêu, lắm phép lạ choáng ngợp tâm hổn chúng ta. Đầu tóc 
}ạc phơ, đôi mắt sáng ngời, miệng cười tươi, tiếng nói ân cần, tay chống gậy... đó là 
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hình ảnh ông Bụt, bà Tiên trong thế giới cổ tích. Bụt, Tiên hiện ra, bầu trời bừng 
sáng, nước mắt người đau khổ được lau sạch, hạnh phúc và niềm vui dược trao cho, 
cỏ cây nở hoa, chim cất tiếng hỏt... 

Cô bé trong truyện “ Bát cơm nguội" đã gặp Tiên. Mỏi ngày mẹ vào rừng lấy 
củi, mẹ nghèo chỉ có để phần cho em một bát cơm nguội. Bà lão ãn mày rách rưới, 
dói khổ ba lần đến nhà, cô bé đã cho bà cả ba bát cơm nguội. Cả ngày phải nhịn đói, 
nhưng cô bé rất vui. Một ngày nọ, mẹ bị ôm nặng, cô bé đi vào rừng tìm lá thuốc cho 
mẹ. Khi sắp bị hổ vồ thì bà lão ăn mày ấy xuất hiện. Hổ dữ phải bỏ chạy khi bà giơ 
cao chiếc gậy tre. Bà trao cho cô bé nắm lá rừng và chiếc giỏ, ân cần dặn: "Về nhà 
mới mỏ ra". Nhờ lá thuốc mà mẹ khỏi bệnh. Mờ giò ra thấy một giỏ đầy vàng! Bà lão 
ăn mày ấy chính là bà Tiên. Lòng tốt của cô bé dã được đền đáp. 

Bụt trong truyện "Tấm Cám" xuất hiện nhiều lần, mở rộng tình thương che chở 
cho cô Tấm hiền lành, tội nghiệp. Bụt bày cho Tấm nuôi con cá bống đè cho đời Tấm 
đỡ cô quạnh. Bống bị mẹ con mụ dì ghẻ giết chết, Bụt bày cho Tấm chôn xương bống 
vào hũ, để sau này xương biến thành áo quần, giày dép cho Tấm mặc di hội. Tấm bị 
sát hại. Bụt lại hoá phép cho Tấm biến thành chim, thành cãy xoan dào, thành quả thị 
thơm tho, thành có gái xinh đẹp biết têm trầu cánh phượng. Chi tiết Bụt sai bầy chim 
sẻ bay đến nhặt thóc cho Tẩm dể Tấm được đi hội, thật cảm động. Tấm chết đi, sống 
lại nhiều lần, phải thay đổi kiếp. Phép màu nhiệm của Bụt đã làm cho Tấm biến hoá: 
lúc là người, lúc là chim, lúc là cây, lúc là quả, lúc là đồ vật. Dù mang hình thức gì đi 
nữa thì vẫn là cô Tấm xinh đẹp, nết na, trường tồn, bất diệt. 

Anh Khoai trong truyện "Cày tre trăm đốt" đã gặp Bụt giữa rừng sâu. Bụt đã 
trao cho anh câu thần chú: "Khắc nhập! Khắc xuất" để anh tạo ra cây tre trăm đốt. 
Chẳng cần vàng ngọc làm sính lễ chi với câu thần chú ấy, anh Khoai cần cù, chất 
phác đã lấy được con gái phú ông làm vợ! Bụt đã làm thay đổi cuộc đời anh. Bụt đã 
đem đến cho anh nhiều hạnh phúc. 

Nhân vật Bụt, Tiên đã tạo nên yếu tố hoang đường trong cổ tích, đem đến cho 
tuổi thờ chúng ta nhiều say mê, thích thú khi được nghe bà kể chuyện. Những giấc mơ 
dẹp mà cổ tích dem lại đã làm cho tâm hồn tuổi thơ giàu có sáng trong. Bà Tiên, ông 
Bụt đã làm cho cái thiện thắng cái ác, kẻ gian tà bị trừng phạt, người lương thiên được 
đền bù, ước mơ về công lí, về hạnh phúc được thực hiện bằng "tưởng tượng và ước tru/': 

Ở hiền thì lại gặp lìiền, 

Người ngay tliì được người tiên độ trì. 

Mang theo truyện cỏ tôi đi 
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa ” 

(Chuyện cổ tích nườc mình - Làm Thị Mỹ Dạ) 


100 - ĐỂ BÀI: 

Phân lích Iruyện ngụ ngốn ẳ, ấch ngổì đáy giếng" _ 

Bài làm 

"Ếch ngồi đáy giếng" là một truyện ngụ ngốn rất hóm hỉnh và lí thú. Êch chi là 
một loài vật bé nhỏ, tầm thường. Nơi sống là dáy giếng, một nơi chật hẹp; tối tăm, 
khép kín. Mối quan hệ của ếch chỉ là những con vật nhỏ bé, tầm thường: vài con nhái. 
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con cua, con ốc mà thỏi. Môi trường sõng ấy, quan hệ "cộuy cldiiịi" ây nơi "vương 
c/ttoc” dày giếng dã làm cho ếch hợm mình, tự phụ, kiêu căng. Ticìig kêu cua ếch chi 
"Ồm ọp" trong đáy giếng, nhưng lũ cua cáy, ốc nhái thì "rất hoang .sự". Vì sống "lâu 
ngày" trong hoàn cành ấy, tật xấu phát triển thành "hạnh" trầm trọng. Điếm nhìn thì 
thấp bé. nhỏ hẹp. Tầm nhìn thi mù mờ chu quan. Do dó. nam ớ dãy giếng, ngói ờ dãy 
giếng mà "ếch cứ tướng Ihiit trời trán (hiu du bé hăng cliicc vung". Đáng sợ hơn nữa 

là thái độ sông cua ếch rát tự cao. tự dại. nó cho mình "oai như mọt vị chúa tế". Ếch 
dã tư ru ngủ minh trong vương quốc "(láy giáng", không phái ngày một ngày hai. mà 

I ' * ~ M / * \ tt 

là dã làu ngày . 

ơ dời, ai có thế "ngíi yên múi trong dời chật"'. Ếch cung thế thôi. Mộl trận mưa 
to dà làm cho nước giếng "(lềnli lên trùn hờ". Như một cuộc "mờ cứa". Mỏi trường 
sòng cua ếch dà thay dổi. Từ dáy giếng, ếch hò lén. hơi lên hờ giêng, rói cch "ra 
ngoài". Mòi trường sòng dà thay đổi rộng lớn hơn. Thố nhưng cách sòng cùa ếch vần 
"quen thói cũ". 'Thái độ sông ván hợm hĩnh, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, "ếch 
nghênh ngang di lại khắp nơi và cất tiếng ké Li ốm ộp". Từ dấy giếng lên bờ giếng và 
mặt đất, điểm nhìn dà thay dổi, nhưng-tầm nhìn, cách nhìn cứa ếch vần như cũ "nó dã 
nhàng nhao dưa cập mắt nhìn lèn hầu trời": ếch vẩn "coi trời bảng vung". Báu trời 
bao la thế, mènh mông thế. nhưng dôi với ếch thì vẫn nhỏ bé Vinh thường. 

Trước đây nơi đáy giêng, ếch chỉ biết có cua, ốc, nhái, nhỏ bé mà thỏi. Lèn mật 
đất, mõi trường sòng thay dổi, quan hệ trong cuộc sống da thay dổi rất nhiều, xung 
quanh ếch là muốn loài, là bàn dàn thiên hạ, cỏ những tên "klidng lo" rất đáng sợ như 
tÈ coỉì trau". Thế nhưng ếch vừa "nghênh ngang", vừa chu quan, "chá thèm dê ỷ dệh 
xung quanh...". Cái giá thật đắt mà ếch phai trá dà xẩy ra, ếch 'dà bị một con trâu di 
qua giẫm bẹp!". Đó là một kết cục thật đau đớn và dáng thương! 

Trong truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giêng", hàng loạt án dụ dược sáng tạo 
nên làm cho cốt truyện hấp dán, ý nghía truyện, bài học luân lý của truyện dược thè 
hiện sâu sắc, thấm thìa. Ngoài ếch còn có nhái, cua, ốc,... và con trâu, cỏ "dủy 
giếng ", "bàu trời" và "chiếc vung". Còn có cảnh "trời mưa to", và cái chết cúa ếch bị 
trâu "giầm bẹp". Đó là cuộc sống con người, cách sòng cua con người được nói đốn. 

Truyện ngụ ngôn "Ếch ngói (láy giếng" dã nêu lên bài học nhân sinh rất lí thú. 
sâu sắc về môi trường sống, quan hệ sòng, góc nhìn và tầm nhìn, thái độ sòng. Khi 
môi trường sổng, quan hệ sòng dà thay dổi thì góc nhìn và tám nhìn phai thay dổi cho 
phù hợp. Bài học luân lí càng giàu ý nghĩa và thiết thực dó là sự ám chi nhưng ké 
sống quán quanh, tầm nhìn hạn hẹp thì trí năng tầm thường, kiến thức nồng cạn dáng, 
thương! Bài học ngụ ngôn khẽ nhác mọi người phải khiêm tốn, sáng suốt, không dược 
tự cao, tự dại, hợm mình "coi trời bằng vung", coi thiên hạ bàng nửa con mát! Nếu cứ 
sống theo cách "ếch ngồi day giêng" thì cỏ ngày phái trá giá đau đớn. Trong ngôn 

ngữ dàn tộc: "Ếch ngồi dây giêng" vừa là ngụ ngon, vừa là thành ngữ. 
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101 - ĐÊ BÀI: 

Cám nhện vê truyện Ẽ 'Ếcứn gôi đáy giêng' j 

Bài dọc tham khảo 

Trong 'Truyện ngụ ngôn \ ịệt Nam" có câu chuyện kể về một chú ếch hợm 
hĩnh, nông nối, dáng thương. 

Số là, cổ một con ếch, do một sự ngầu nhiên nào dó, ngay từ khi sinh ra dã ở trong 
một cái giếng 11Ọ (cũng có thế khòng phai do ngầu nhiên mà còn là do sớ thích cua ho hàng 
nhà ếch nữa. Chả thế trong kho thành ngữ, tục ngữ của ta còn có câu: ,ằ Gicng cláu thì ếch 
đỏ"). Sống cùng với ếch ở trong giếng chi có vài con nhái, cua ốc. nhò. 

Từ dưới dáy giếng nhìn lên, ếch ta chí nhìn thấy một khoáng trời bé bảng cái 
vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chi có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tè. Hàng ngày, 
nó cất tiếng kêu ổm ộp làm vang dộng cà giếng khiến các con vật bé nhỏ kia hoàng 
sợ. Nó càng lấy làm oai. 

Nhưng có một năm, có thế do thai độ xấc xược "coi trời hằng vung" cua ếch 
thấu đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận dùng đùng và quyết định "phếtruất", 
"ngai vàng" nơi đấy giếng của ếch nên dã làm một trận mưa thật to. Nước trong giếng 
dềnh lên, tràn qua bờ, dưa ếch ta ra ngoài. 

Quen thói cu, ếch nhâng nháo nhìn lên trời. Nó bỏng thấy cả một bầu trời rộng 

lớn hơn nhiều cái khoảng trời nó vẫn thấy. Êch ta không tin và thấy bực bội vì diều 
đó. Đê ra oai, nó cất tiếng kêu Ồm ộp. Vị chúa tê hi vọng là sau tiếng kêu của mình 
mọi thứ đều phải trớ lại như cũ. Nhưng bấu trời ván là bầu trời. Còn nó vì mái nhìn 
lên trời, chá thèm dế ý đến xung quanh, nén đã bị một con trâu di qua giẫm bẹp. 

Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chì thòng qua miệng giếng cua chú ếch nọ mà 
thành ngữ này trước hết dùng dể chi "những người hiếu biết ít do diếu kiện tiếp .xúc hẹp". 

(...) Sau nữa, lại từ thái độ nhâng nháo "coi trời bằng vung" của ếch mà thành 
ngữ này còn hàm ý nói vế sự chú quan, coi thường thực tế. Số phận của những người 
dó, nếu không giống như con ếch huônh hoang, hợm hình nọ, thì chí ít, họ cũng phái 
trả bàng những thất bại chua xót khi tiếp xúc với thực liền phong phú và sinh dộng, 
mà khi hiểu ra thì sự dă rồi. 

(Trích Kể chuyện thành ngữ, tục ngủ) 

102-ĐỂ BÀI: 

Phân tích truyện 'Thây bói xem voi" 
và nói lên cảm nghĩ của em 

Bài làm 

Nhân dân vần lấy tiếng cười để mua vui giải trí, đế đánh địch, để chế giễu 
những thói hư tật xấu quanh ta. Truyện 'Tlìầy hói .xem voi" là một truyện cười mang 
tính ngụ ngôn sâu sắc. 

Truyện nói vế một cuộc hội ngộ cúa năm ông tháy hói nhân buổi chợ ế hàng. 
Họ tranh luận về con voi mà họ xem bàng "lay": tất cá đều mù nên mồi "thầy" nhận 
diện con voi một cách khác nhau. 
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Tháy hói sờ vòi voi thì báo "sun sun như con cha". 

Thầy bói sờ ngà lại phán con voi "chần chan như cái đòn cùn". 

Lào tháy bói sờ tai voi lại kháng định nó "hè bè như ( ái quại thóc". 

Lão tháy bói thứ tư sờ chân voi. lại cãi là voi "sừng sừng như cái cột nhà". 

Lào thây bói thứ nam sờ đuối lại nói con voi "tun tủn như cúi choi se cùn". 

Cả năm ỏng tháy bói (lếu thuộc thế giới mù, nên tháy nào cũng dùng cách ví 
von so sánh ta con voi thật hóm hinh, buón cười. Năm thầy bổi dều có nhận xét đúng 
nhưng chi đúng một bộ phận cứa con voi. Vì mù quen nói mò, nhưng thầy bói nào 
củng tin là mình tuyệt dối đúng, dăp tai trước chân lí, trước sự thật rành rành. 

Cuộc cải va cua nàm ông tháy bói trớ nên ổn ào. Cuộc dâu kháu thành cuộc xô 
xát. Màn hài kịch trở thành màn bi - hài kịch. Nãm lào thầy bói dà "(lánh nhau toạc 
(hiu, chày máu" làm cho thiên hạ dược một bừa ôm bụng mà cười! 

Từ câu chuyện cười Thầy hói xem voi" mà nhân dân ta có câu tục ngữ: "Thày 
hói nói mò". Truyện cười này nhằm chế giéu bọn thầy bói mát dà mù mà còn giở trò 
bịp bợm, kiếm ăn bằng trò mê tín dị đoan.. 

Truyện 'Thầy hói xem voi" còn mang tính ngụ ngôn sâu sắc. Nhân dân nêu lên 
bài học vé cách nhìn và cách dánh giá sự vật, hiện tượng. Không được chủ quan, 
phiến diện. Phái cỏ quan điếm loàn diện. Trong học tập và CUỘK sông hằng ngày, bài 
học ấy rất cần thiết đối với mỗi người. 

103 - ĐỂ BÀI: 

! Phân tích truyện "ĩhẩybóixem voi" 

và nói lèn cảm nghĩ cùa em 

Bài làm 

Thầy bói xem voi là một truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam. Ngụ ngôn nghĩa 
(len nghĩa là lời nói gửi, lời nói có ngụ ý kín dáo. Truyện ngụ ngôn là loại truyện đề 
cập đến những bài học về đạo lí hoặc triết lí bằng một hình thức kín đáo, thâm thuý. 
Nhân vật trong các truyện ngụ ngôn có khi là cỏ cây, muông thú, có khi là con người. 
Nhung cả người lần vật trong các truyện ngụ ngôn đều chi là những phương tiện 
nhàm giúp cho tác giii dưa ra những bài học vể dạo lí đôi với người dời. 

Truyện "Tluỉy hói xem voi" có kết cấu tương đỏi rõ ràng, nó như một vờ kịch 
ngắn gổm ba màn kịch khá dặc sắc. 

MÒII tliứ nhất có thô gọi tên là "Cuộc họp mặt và xem voi của năm tháy hó\". 
Trong màn kịch này, ta thấy các thầy bói họp mặt nhân buổi ế hàng để đi đến một quyết 
định quan trọng là cần xem voi, xem để bù đắp cho sự thiếu thốn trong hiểu biết, để thoả 
trí tò mò. Cuộc xem voi của các thầy bói khá dặc sắc: họ xem voi bằng tay ; không ai bào 
ai, mồi người chi xem một bộ phận trên cái cơ thể dổ sộ của con voi. 

Cuộc họp mặt của các thầy bói chứa đầy kịch tính. Cái tò mò của các tháy bói 
muôn biết vể con voi cũng kích thích trí tò mò cúa người đọc. khiên họ phải chú tâm 
theo dõi cuộc họp mặt và cách thức "xem voi" của cá năm thầy. 

Màn thứ nhất cùa vở kịch dược thể hiện trọn vẹn ớ đoạn mở đầu của truyện. 

• • » • • • •» * 

Mỗi câu trong đoạn vãn là một thông tin. Các thông tin cứ nối tiếp nhau tạo ra sức 
hấp dẫn đối với người dọc, buộc họ phải xem tiếp màn sau của vớ kịch. 
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Màn thứ liai có thể gọi tên là “ cuộc tranh luận". Sang màn này, kịch tính cứ 
từng bước tàng thêm qua cuộc đối thoại giữa các thày bói. Các câu dối thoại dều rất 
ngắn gọn, cứ từng nấc làm bộc lộ nội dung, cứ qua một cáu dối thoại thì mâu thuần 
giữa các thầy bói lại tăng thêm một bước. 

Người nói sau thì phủ nhận người nói trước, người nói sau cùng thì phú nhận 
tất cả! Sự bực tức của các thầy bói cứ tăng dần lẽn theo từng lời doi thoại của người 
khác, đẩy mâu thuần và sự hài hước lên một bước cao hơn. 

Phải thừa nhận rằng mồi thầy bói đểu có chỗ đúng trong nhận xét của mình, 
nhưng nó lại chi đúng với một bộ phận cùa con voi mà họ đã sờ được. Song họ lại sai, 
bời vì ai cũng khăng khăng đem một cái rất nhỏ. rất cá biệt nhầm kháng định cái toàn 
thế. Cái bộ phận thì làm sao có thể bao quát hết dược cái toàn thê! Những mâu thuần 
ở màn thứ hai này đã đấy đến kết cục ớ màn chót. 

Màn chót của vớ kịch có thể gọi tên là “ cuộc ấu chi". Màn này dièn ra cánh õn 
ào nhất do mâu thuần của tấn kịch đã lên tới dinh điểm. Các tháy bói dã "đánh nhau 
toác đấu cháy máu", bởi vì "thầy nào cũng cho mình (túng, không ai chiu ai". Cuộc 
xô xát xảy ra là không thê tránh khỏi, vì các tháy bói đều rất bảo thú. người nào cũng 
cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình và cho rằng mình dã tìm ra quan niệm đúng nhất 
về hình thù con voi! 

Cuộc ẩu đả giữa các thầy bói nhầm “ giải quyết máu thuần", "hảo vệ chân lí' 
mang đầy tính bi và hài. Cái hi thế hiện ở chỗ các thầy bói đểu muôn thoá mãn sự 
hiểu biết, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu được gì, sự đau khổ vì thiếu tri thức như vần 
còn nguyên vẹn. Hơn thế nữa lại còn phái dổ máu mà vần khổng biết dược chân lí là 
đâu! Cái hài thê hiện ớ chỗ thầy bói nào cũng chí căn cứ vào một bộ phận của con voi 
đê nhận định khái quát về cả con voi và cứ một mực cho thế là đúng, rồi cứ thế mã cãi 
nhau và đánh nhau! 

Truyện "Thầy hói xem voi" được xây dựng trên cơ sở sự khiếm khuyết về thị 
giác của các thầy bói. Họ không thể nhân biết dược sự vật bằng chức năng của mắt, 
phái nhờ vào bàn lay, tức là nhờ vào chức năng cùa xúc giác và căn cứ vào dó đê đánh 
giá sự vật. Nguy hại hơn nữa là lại chi dựa vào một bộ phận cùa sự vật dê dánh giá 
toàn bộ sự vật ây. Cách "nhìn nhận" dó dã làm cho sự vật méo mó, thiêu chính xác và 
không khách quan. 

"Thầy hói xem voi" là câu chuyện giàu kịch tính, có kết cấu khá mạch lạc. 
Nghệ thuật của truyện ngụ ngôn dân gian ỏ dây dã dạt tới dinh cao. Tác giá dã rất 
khéo chọn lựa một con vật đồ sộ như voi để cho các thầy bói cùng một lúc đều có thế 
"xem" bàng tay. và từ đó sẽ thuận lợi cho việc tướng tượng, hư cấu nhàm rút ra những 
diều bổ ích cho con người về việc nhận xét, bình giá và ứng xử trong mọi quan hệ ớ 
đời. Rõ ràng dây là một tấn bi - hài kịch về một cách nhận thức, một bài học quý dể 
người đời cùng học. Bài học ấy nhắc chúng ta rằng muốn hiểu biết dầy đủ về một sự 
vật, một hiện tượng 'hay một con người nào dó thì phải nhìn nhận thật toàn diện, 
không nên mới chỉ biết có một ít mà đã suy ra quá nhiều hoặc phán đoán mò mầm. 

Đến đây, ta càng thấy đầu đề "Thầy bói xem voi" hàm chứa dầy tính hài hước.' 
Đầu đề này cũng đã đi vào vốn ngôn ngữ thông thường của dời sớng mỗi khi nhận xét 
hoặc bình giá một sự việc nào đó làm chưa dến dầu dến dũa hoặc còn phiến diện. 

Truyện "Tháy hói xem voi' mang dậm tính phê phán, có ý nghĩa triết học sàu sắc, 
nó như một bài học quý không chi cho ngày xưa, cho ngày nay mà cho cả mai sau... 

Cao Đức Tiến 
(Binh giảng Văn học lờp 6) 
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104-ĐỂ BÀI: 

Phân tích truyện "Beo nhạc cho mèo 7, và nêu cảm nghĩ cua em 

Bài làm 

Ba tiêng "hội đồng chuột" là tiếng cười châm biếm, chế giểu của dân gian. 
Truyện ngụ ngổn "Đeo nhạc cho mèo" cũng là một trong những chuyện " hội đồng 
chuột" ấy. 

1. Làng chuột hội họp đòng đủ, bàn việc rất hệ trọng. Chiếu trên ngất ngưởng 
ông Cống. Chiếu giữa có anh Nhắt. Chiếu cuối có anh Chù. Công trình bày một chú 
trương vô cùng quan trọng, đó là bàn chuyện đeo nhục cho Mèo đế làng chuột dược 
báo động từ xa mà an tâm làm àn. "Hay quá! Cao kiến quá!", cã làng chuột reo lên 
khi ông Cống dứt lời. 

Mấy ngày sau, nhạc đã mua về. Làng chuột lại nhóm họp để cử "người" đi đeo 
nhạc vào cổ Mèo. Ai sẽ được vinh dự lĩnh ấn tiên phong? 

Người đầu tiên được cả làng chuột đổng thanh nhất trí giới thiệu là ông Cống. Ông 
là người chức trọng quyền cao, danh giá nhất trong làng chuột. Nhưng ông vểnh râu 
khước từ cho đó là "việc làm tàm thướng" không xứng với danh hiệu cao quý của mình. 

Anh Nhắt dược cử đi. Anh nhanh nhẹn được cả làng chuột tín nhiệm. Anh bảo là 
giữa làng chuột thì anh vẫn là người có vai vế "ởchiếu trên". Việc tẹp nhẹp ấy dành cho 
bọn "đàn em"... 

Cuối cùng. Chù được vinh dự nhận còng việc vinh quang "đeo Iiliạc cho Mèo". 

Chù thấp cổ bé họng, chối không được, phái cõng cái nhạc ra đi. Gập Mèo, 
Chù đánh bạo đến gần. Mèo liền nhe nanh giương vuốt, gầm gừ. Chù cắm đầu thác 
chạy, vứt cái nhạc lại, không biết cái nhạc bon đi dâu! Cả lằng chuột vừa thấy Chù 
chạy vể, vô cùng sợ hãi "bò chạy lán loạn". 

Cái hay, cái thú của truyện ngụ ngỏn này là ở ba tình tiết. Một, ông Cống đưa 
ra sáng kiến deo nhạc cho Mèo. Hai, cả làng chuột đùn dẩy nhau. Ba, Chù phải cõng 
nhạc đi. Mới gập Mèo, Chù sợ quá vứt nhạc lại hổn hên chạy về... Cả làng chuột bại 
vía.kinh hồn, mạnh ai nấy chạy, lo báo toàn tính mạng của mình. 

2. "Đeo nhạc cho mèo" là một truyện cười pha chất ngụ ngôn hóm hình 
Truyện dã phán ánh và châm biếm "việc làng", "hội đồng chuột" ngày xưa. "Án cồ d. 
trước, lội I1ƯỚC theo sau". Giữa chôn đình trung, quyền ăn, quyền nói, quyền cắt đạt. 
phán xét mọi công việc trong làng đều thuộc vé bọn chức sắc. bọn vai vế, bọn tai t( 
mặt lớn... dịnh đoạt hết. Mọi công việc nặng nhọc, nguy hiếm, dầu chày đít thớt đều 
đố lên dầu bọn con em, dân bạch đinh, thấp cổ bé họng! 

"Đeo nhạc cho mèo" cứ ngỡ là một sáng kiến, nhưng chi là một ý dồ viển 
vông, không thực tế. Trong cuộc sống, mọi kế hoạch, mọi "sáng kiến" phải mang tính 
khả thi mới có giá trị. Đó là bài học luân lí hàm chứa trong truyện cười - ngụ ngôn 
"Đeo nhạc cho mèo". 
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105 - ĐỀ BÀI: 

Binh giảng truyện ngụ ngốn "Chân, Tay, Taĩ, Mắt, Miệng". 

Bài làm 

Truyện là câu chuyện vẻ mấy bộ phận trong thân thế con người suy bì tị nạnh 
với nhau - chù yếu là giữa Chân, Tay, Tai. Mắt và Miệng. Chân. Tay, Tai, Mắt tự cho 
là phải chịu vất vả vô lí đê nuôi Miệng dã rủ nhau nhất loạt bỏ việc đề mặc Miệng tự 
kiếm sống. Chúng không biết rằng làm như thế, chúng đã tự hại mình. Nhận ra sai 
lầm, chúng lại làm lành với nhau, sống thuận hoà như cũ. 

Truyện vui này mượn chuyện các bộ phận cơ thê dể nói về chuyện người. Môi 
quan hệ giữa của bộ phân trên chảng khác nào mối quan hệ giữa người và người trong 
xã hội. Nếu Chân. Tay, Tai, Mắt, Miệng phải phụ thuộc lẫn nhau, phái nương tựa vào 
nhau dế tổn tại, thì mỗi cá nhân trong tố chức, trong cộng đỏng cũng bị ràng buộc với 
nhau, phải bổ sung và hỗ trợ cho nhau, cũng như phái chia sẻ với nhau. Không có bộ 
phận nào thừa. Không bộ phận nào hoàn toàn tách khỏi các bộ phận khác mà có thể sống 
được. Con người ở với nhau cũng vậy. Vì thế, bài học có thể rút ra được từ truyện này là : 
Trong tâp thể, trong cộng đồng, mọi thành viên đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Cá 
nhân muốn tốt thì phải chăm lo xây dựng tập thể, phải quan tàm trứơc hết dêh lợi ích 
chung! Nếu là.Ti ngược iại, thì chỉ dẫn đến suy thoái và diệt vong. 

Bài học nghe có lý, thuyết phục được người nghe vì nó dựa trên cơ sở thực tế 
hiển nhiẽn; mồi bộ phận trong cơ thể người có chức năng riêng, không thể lẫn lộn, 
không thể phủ nhận - chân dể đi, tay đê làm, tai đê nghe, mắt dê nhìn, miệng đế ăn. 
Giữa các bô phận ấy lại có một chức năng chung là duy trì sự sống bình thường của 
con người. Chức năng chung ấy buộc các bộ phận riêng lẻ phải phối hợp với nhau, lệ 
thuộc vào nhau, vừa nhịp nhàng, vừa chặt chẽ theo một quy luật chung. Không bộ 
phận nào yếu kém mà lại không làm tổn hại ít hay nhiều cho toàn thế. Cũng như một 
con người lành mạnh là một con người có cơ thế hoàn chinh, trong dó có các bộ phận 
đều tốt và luôn luôn “đ /1 ý” với nhau. Khám sức khoẻ chính là một hình thức kiêm tra 
thực trạng và tinh hình hoạt dộng của các bộ phận trong cơ thê người. Chản, Tay, Tai, 
Mắt tách ra để cổ lập Miệng là vô lí chính vì đã vi phạm quy luật chung cùa tự nhiên. 

Bài học rút ra từ truyện ngụ ngôn trẽn là đúng đắn, sâu sắc, nhưng cũng có 
nhưng khía oạnh cần phải làm rõ thêm. Khảng định mỏi quan hệ phụ thuộc lần nhau 
giữa bộ phận và toàn thể, giữa cá nhân với cộng đổng hoàn toàn khồng có nghĩa là 
khuyến khích sự ỷ lại, dựa dẫm, làm cầm chừng, phó mặc tất cả cho người khác, luôn 
luôn trông chờ ở người khác và tập thê. Mặt khác, sự khẳng định ây cũng không có 
nghĩa là không coi trọng sự phát húy đúng mức vai trò, tính tích cực cùa mỗi thành 
viên trong cộng đồng. Nếu sự ỷ lại, dựa dẫm của mỗi thành viên làm yếu cộng dồng, 
thì ngược lại sự tích cực của họ lại làm cho cộng dồng càng thêm củng cố, vững 
mạnh, phát triển. Trong bất cứ tình huống nào, con dường đúng dán nhất cho mỗi 
thành viên, mỗi bộ phận của cộng đồng cũng phái là nồ lực cao đế hoàn thành tót 
phần việc của mình. Triển vọng của mỗi cá thê tuỳ thuộc ờ đấy. Triển vọng của cá 
cộng dồng cũng tuỳ thuộc ở đấy. 

Nguyễn Vân Chính 
(Bình giảng Văn học lởp 6) 
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106-Ỉ)Ể BÀI: 


Phân tích truyện cười "Treo biển" 

Bài làm 

Cái biển hàng có sáu chừ: "Ở đây có bán cú tiửri". 

Có bốn người lần lượt góp ý. Người thứ nhất góp ý bỏ 2 chừ "ở đây". Nghe ra 
thì củng có lí. Người thứ hai bàn nên bỏ tiếp hai chữ "cố bủn". Cái biển chi còn lại 
hai chữ: "cú tư(fi". Người thứ ba khuyên nên xóa chữ "tươi". Người cuối cùng lại góp 
ý là dã có mùi tanh rồi cần chi phái đề chữ "cá". Nhà hàng cất ngay biến. Chảng cần 
suy nghĩ gì! 

Tiếng cười ớ truyện "Treo biển" đã hàm chứa một lời khuyên nhẹ nhàng, vui 

vé: nên biết lắng nglte ý kiến mọi người , nhưng phái cỏ chủ kiến. Ớ dời "lắm tháy thỏi 
mư'\ đừng nên "rằm cũng ử, mười tư cũng gật". ‘Treo biển" là một truyện cười mang 
màu sắc ngụ ngôn. 

107 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích truyện cười "Lợn cưới, áo mới" 

Bài làm 

Truyện này tiếng cười bật ra ở tình huống buồn cười. Hai anh hay khoe gặp 
nhau và cùng khoe. Có cứ chi nục cười. Anh này thì: "tất tưởi chạy đến Irỏị to". Anh 
kia thì "giơ lìgay vạt áo, bào". Một anh thì khoe "con lợn cưới"... Một anh lại khoe 
"cái áo mới". Anh nào cũng vừa hả hê vừa bực dọc! Hả hê vì có người để được dịp 
rnà khoe! Bực dọc vì đợi suốt một ngày mới có dịp để khoe "cái áo mới". Bực dọc vì 
"con lợn cưới" chạy đi đàng nào, chưa tìm ra! 

Tiếng cười ở truyện "Lợn cưới, áo mới" là tiếng cười chàm biếm thói khoe 
khoang. Và đó cũng là bài học luân lí nhẹ nhàng mà sâu sắc: hay khoe khoang lủ lấ 
bịch, đê lại tiếng cười cho thiên hạ! 


108 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nghỉ vấ nhằn vật mồ cỗi trong truyện cô tích 

Bài làm 

Truyện cổ tích là loại truyện cổ dân gian kể về những câu chuyện tường tượng, 
thường có tính chất phiêu lưu, chung quanh sô' phận cuộc đời những con người bất 
hạnh, những nhân vật tài trí thông minh hoặc khờ khạo, những nhân vật là loài vật 
mang tính người... Trong đó, truyện cổ tích thần kì là hấp dẫn nhất, thú vị nhất. 

Những nhân vật dáng thương, đáng yêu nhất trong truyên cổ tích là những 
người mồ côi, những thân phận bất hạnh, nhỏ bé, thấp hèn, lam lũ... 

Cô Tấm, chàng Thạch Sanh, chú Sọ Dừa, anh Khoai,... là những con người, 
những nhân vật đáng thương, dáng yêu kì lạ ! 

Xã hội được nói đến trong cổ tích là một xã hội đã phân chia giai cấp, có người 
giàu và người nghèo, có ké ác và người lương thiện. Trong xã hội ấy có bao thân phận 
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đáng thương. Người thì mổ côi ở với dì ghẻ như cố Tâm. người thì phái ở với người 
anh tham lam. như người em trong truyện "Cây khế"; người thì vất vưởng không chôn 
nương thần, chi còn biết lấy gốc đa che mưa che nắng như Thạch Sanh. Người thì như 
Tầm Dang, Nha Rúi, cha mẹ chết hết, bọn chủ làng cướp sạch ruộng đất, nhà cửa, cả 

hai phải đi ớ đợ kiếm cơm. Ớ cõi trần đã khổ, trèn cõi trời còn khổ hơn. bị vùi dập. bị 
xua đuổi. 

Những con người bất hạnh ấy rất cần cù trong lao động. Cô Tấm biết làm dù 
việc, làm giỏi giang: chăn trâu, cắt cỏ, mò cua bắt tép, xay giã giần sàng. Thạch Sanh 
chỉ có một cái khố, một cái búa rìu mà làn lộn rìmg xanh kiếm củi kiếm sổng. Sọ Dừa 
biết chăn trâu giỏi; đàn trâu bò của phú ông dược Sọ Dừa chăn dắt con nào con nấy 
cũng béo tốt. Anh Khoai rất siêng năng, cày sâu cuốc bẫm. Người em trong truyện 
"Cây khê" sống hiền lành, chăm chi làm ăn vượt lên cánh nghèo. 

Những con người "nhỏ bé" ấy còn có bao phám chất tốt đẹp. Cô Tấm nhân hậu, 
dịu dàng. Tiếng gọi bống của Tấm như tiếng hát ru em, đầy thiết tha ngọt ngào: 
"Bông bống bang bang ! Bống ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta - Chớ ân cơm hẩm cháo 
hoa nhà người...". Nha Rúi đẹp người đẹp nết, sống tình nghĩa thúy chung. Cái phái 
ba ngăn có sợi chì hồng nhuộm bằng máu cô, có bức thêu hình Tám Dang, gửi lên 
trời cho chồng dã thế hiện một tình yêu chung thủy vươn lên trong hoạn nạn. Tầm 
Dang thì thà "tóc bạc" chứ quyết không để cho "lòng bạc". Nỗi buồn nhớ làng cũ của 
Tầm Dang chính là tình yêu buôn làng của nhân dân ta từ bao đời nay. Sọ Dừa lúc thì 
biến thành một chàng trai nằm trên võng đào thổi sáo cho bò gặm cỏ, lúc thì biến 
thành một người chồng lịch sự. về sau, Sọ Dừa lại đi thi dâu trạng nguyên, được vua 
cử đi sứ... Thạch Sanh chém trăn tinh, bán dại bàng, gảy dàn thần để lui giặc. Dũng sĩ 
Thạch Sanh đã trở thành phò mã, rồi được nhà vua truyền cho ngôi báu. Những con 
người ấy, tuy có nhờ Tiên, Phật độ trì, nhưng bản chất hụ rất tốt đẹp: cần cù trong lao 
động, thủy chung trong tình yêu, nhàn hậu, thòng minh, dũng cảm. bền bi đấu tranh 
vươn lên trước hoạn nạn, số phận đế giành lấy hạnh phúc và tự do. 

Qua sô' phận người mổ côi... trong cổ tích, ta càng thấy rõ mặt trái của xã hội 
khi phân chia giai cấp. Người lương thiện bị áp chế trong đau thương. Cái ác ngự trị, 
là nguyên nhân gây nên mọi đau khổ trong cuộc đời. 

Ta càng thương cảm, quý mến những thân phận bất hạnh, mồ côi vì cuộc đời 
của họ đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Vì họ là những con người lao dộng chân chính 
có bao phẩm chất tốt đẹp. 

Xây dựng nên những hình tượng tốt đẹp như cô Tấm. Sọ Dừa, anh Khoai, Tẩm 
Dang và Nha Rúi, Thạch Sanh,... nhân dân ta gửi gắm bao ước mơ tốt đẹp, khảng 

định một niềm tin ngời sáng: "Ờ hiền gập lành". Những người hiền lành ăn ở có tình 
nghĩa thủy chung sẽ được Phật, Tiên "độ trì". Những ước mơ ây nói lên dạo dức trong 
sáng của nhân dân, dồng thời tạo nên tính nhân vãn của truyện cổ tích. 

Hình ảnh nhân vật mồ cồi, những con người "nhở bé" trong truyện cổ tích rất 
đáng thương và đáng yêu. Hậu vận cùa họ đã làm cho truyện cổ tích mãi mãi là bài ca 
lạc quan yêu đời của nhân dân lao dộng. Truyện cổ tích đã bồi đắp ước mơ, tình nhân 
ái... cho mỗi chúng ta, nhất là đối với tuổi thơ gần xa. 
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Phân tích ý nghĩa bằỉ tho ngụ ngồn "Thó và Rùa "của La Phồng-ten 


Thó và Rùa 

La Phông-ten (1621 - 1695) 
Chạy ícli chi ? Cốt di (Ịúng lúc 
Truyện Tho Rùa ngắm thực rõ thay! 

Rùa rằng: ặ Ta đánh cuộc này: 

Đích kia chạy dến, anh tùy tỏi chủng ? ” 
"Chị diên chắc! Nghĩ xằtìg mơ hào 
Chạy hơn ta ? Tủy nao di thỏi! ” 

Khàng klỉãtìg Rùa cứ giữ lời: 

Diên hav không, tòi vẫn chơi cuộc này!" 
Họ vào cuộc theo V Rùa thách, 

• • m' 

Giải hai hên cạnh đích cùng bày 

Hỏi chi vật nọ món này ? 

• • » 

Lụi cần chi biết ai dây trọng tài! 

Thỏ chi việc nlìíiy vài bổn cái 

(Cái nháy khi suýt phải sa cơ 

Nlidy làm bầy chó ngẩn ngơ 

Rư<ft theo n à chẳng bao giở bén chùn). 

\ ủng! Thó đủ giờ ủn giờ ngủ. 

Giờ vểnh tai nghe gió đỏng tây, 

Mạc cho cúi ả Rùa này 
• »• 

Như ồng quan cụ, khoan thai lê mình 
Rùa dời gót, tận tình tận lực 

ì ạch lê từng bước... có mau 

Hợm mìtìh, Thô dinh chạy sau, 

Khơi hành cùng lúc hơn nhau quá thường. 

Thô nghĩ bụng: ẻ Klìông bươn bả vội 

Càng phất phơ càng nổi tủi ba! ’’ 

Thỏ gậm có, Thó lê la, 

Thò nằm Thỏ nghi... nhân nhơ đủ trò. 

Nhơn nltơclỉấng buồn lo tranh cuộc, 

Cuối cùng... khi Thò ngước nhìn lên: 

Đích kia Rùa dã ké bên, 

Thỏ ta vội phỏng như tên bay vù. 

Nhưng bay nhảy quá ư vỏ ích 

Chị Rùa ta tới đích nhanh thay! 

Rùa cười: ‘Tỏi nói chẳng sai 

Cỏ ai ủn dược cái tài chạy nhanh ? 

• • • 

Tỏi thì tháng còn anh thì bại 
Nếu ánh bê một cái mai vào 
Thì còn ì ạch đến dâu ? " 

(Huỳnh Lý - Nguyễn Đinh dịch) 



Thơ ngụ ngón là một chuyện ngụ ngôn được kế dưới hình thức thơ. l ính chất 
ngụ ngôn là nội dung tư tưởng của bài thơ. Bài thơ ngụ ngôn này. kê chuyện Rùa và 
Thò chạy thi, nhimg ngụ ý là nói chuyện loài người, qua dó nêu lẽn một bài học luân 
lí bổ ích, thấm thìa. 

Trước hết nói về con Rùa. Hội họa, diêu khắc Việt Nam, 1 'rung Quôc có bức 
tứ bình nói về "tứ linli" (4 con vật linh thiêng): "Long, Ly, Quy , Phượng". Lại có 
câu ca dao: 

'Thương thay thán phận con Rùa 
Lên dinh dội hạc, xuống chùa dội bìa". 

Thân Kim Quy" hay "Nó thần" là truyền thuyết bi hùng thâm dám tình ycu 
nước. Trong dân gian vản có càu nói, cách nói, nào là "chậm nhu Rùa", nào là "nhanh 

như thỏ". Ớ dây, bài thơ ngụ ngôn Thỏ vù Rùa" nói vé cuộc chạy thi giừa "chị Rùa" 
và "anh Thó ", một cuộc đua không cân sức giữa 2 địch thủ, phần tháng dược đoán là 
'Thó nhát định thắng!". Đường đua, thời gian đua khống xác dinh, hơn nữa lại không 
có trọng tài, đòi hỏi "chị Rùa" và "anh Thó" phái hết sức dàng hoàng, sòng phang! 

Mở đắu là hai càu thơ nêu lên một chân lí: 

'Chạy ích chi ? Cốt dì đúng lúc 

Chuyện Thó, Rùa ngấm thực rõ thay! ” 

Câu thơ mở đầu nói lên suy nghĩ của nhà thơ về tính thời gian (đúng lúc), yếu 
tó thời gian giữa chạy và đi chứ không phải tốc dộ. 

Thật hóm hỉnh, "chị Rùa" và “ anh Thỏ" cả hai déu dược nhân hóa. Rùa là 
phía yếu mà dám cả gan thách Thỏ chạy thi. Tác giả dã tạo nên một tình huống đầy 
kịch tính qua lời đối đáp giữa Rùa và Thỏ: 

Rùa rằng: "Ta thách cuộc này: 

Dí ch kia chạy đến anh tày tôi chàng ?" 

Thò như thấy mình bị xúc phạm, phải "ăn miếng trá miếng " ngay. Thỏ vừa tự 
kiêu vừa coi Rùa bàng nửa con mắt: 

"Chị diên chắc nghĩ xằng mơ hao 

Chạy lum ta ? Tây nào di thôi!" 

Thỏ quá coi thường Rùa, lên giọng châm biếm, chẻ Rùa là loại người chẳng 
biết mình biết ta, tâm trí hình như diên loạn, ý nghĩ thì xằng bậy, chi mơ tường hão 
huyén. Đằng sau lời "trả miếng" là một nụ cười ngạo mạn, tự phụ của Thỏ. Thế 
nhưng chị Rùa không hề bị khiêu khích, ván quyết tâm thi dấu. Rùa thật tự tin: "Diên 
hay không, tỏi vẩn chơi cuộc này ". 

Một cuộc đua hơi lạ. Cũng có giải. Cũng có đích. Chẳng cần mời ai làm trọng 
tài. Thỏ chí cần “ nháy vài bốn cái " cùng bằng Rùa ì ạch hàng giờ. Chỏ sản vồn chạy 
dã nhanh, nhưng đối với Thỏ cũng chẳng thấm vào đâu: "Nhay lùm bầy chó ngẩn ngơ 
- Rượt theo mà chắng bao giờ bén chán". Trong cuộc đua, "lượng" thời gian là sức 
mạnh vật chất, làm nên yếu tố thắng, bại. Thế nhưng Thỏ cứ dểnh dàng, lúc thì ân, 
lúc thì ngủ, cứ đủng dà đủng đỉnh nhởn nhơ như người dạo chơi, "vênh tai nghe gió 
dông tây". Thỏ đã cậy sức, cậy tài, bỏ phí thời gian và rất chủ quan. Vì thế. Thò càng 
nhìn Rùa bằng nửa con mắt, coi thường lắm! Chị Rùa chạy thi gì mà lạ thế. chẳng 
khác nào một ông quan già nua dang lê mình bước đi trên dường dài: 
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Mặc cho cái ả Rùa này 
Như ông quan cụ khoan thai lẽ minh " 

Đoạn thơ ghi lại một hoạt cảnh, thế hiện hai tinh thần, hai thái độ, hai V thức 
trong một cuộc đua hoàn toàn khác nhau, dối lập nhau. Trong lúc Thó “(tu giờ ùn gỉơ 
ngũ ", hoăc vênh tai nglic gió (tông táy " thì Rùa dang hết mình, găng sức, tan lình, 
tận iực, bền bi đế hạn chế cái sở đoản ngán chân, nạng né, sự ì ạch của mình. Rùa 
đang khắc phục cái yếu, phát huy cái mạnh cùa mình dế vươn lên: 

“Rùa dời gót, tận tình, tận lực 

ì ạch lê từng hước... cô mau " 

Thò càng hợm hĩnh, càng chu quan coi thường đôi thu. Chẳng cán khởi hành 
một lúc với Rùa, vì Thỏ cho như thê mà “lum nhau quá thường". Chẳng cần phai 
“bươn hii “ gắng sức. Muôn “nổi tài ha" thì phái “phất pho ". Và Tho dà dành phan 
lớn thời gian cuộc dua cho “le la " và “nhơn nhơ" như di du ngoạn: 

“ t hó gậm co. Thò lê la, 

Thỏ nằm, Thó nghi... nhơn nhơ dù trò " 

“Gặm có, lé la, nằm nghỉ, nhơn nhơ... ” dâu phái là cách dè thi tài, dế chạy vé 
trước đích? 

Bằng biện pháp tương phản dối lập và nghệ thuật nhân hóa, La Phỏng-ten dà 
quan sát và miêu lả Rùa và Thỏ trong 2 môi tương quan: Thỏ nhanh, Rùa chậm; trong 
2 thái độ và tinh thần lúc dua: Thỏ chú quan cậy sức cậy tài, chạy đua mà như di chơi 
nhởn nhơ, trái lại, Rùa bền bi, gắng sức, triệt dể tận dụng thời gian đế chạy thi. 

Phần cuối bài thơ càng giàu kịch tính. Lúc Rùa gần tới đích thì Thò mới phát 
hiện ra. Thỏ hoảng hôi, rồi ra sức phóng lên, nhưng đà thua cuộc thảm hại: 

“Đích kia Rùa dã kế hên, 

Tho ta vội phóng như tên hay vù. 

Nhưng hay nhảy quá ư vồ ích 
Chị Rùa ta tới dícli nhanh thay !" 

Cuộc đua dă kết thúc. Thò dã thua đau. Rùa vừa cười vừa nói “mút" Thỏ. Kháy 
“cái tài chạy nhanh “ của Thỏ “cỏ án ai dược Rõ ràng: "Tôi thì thắng cỏn anh lại 
hại". Cái giả dịnh mà chị Rùa nêu ra tuy nhẹ nhàng nhưng rất “dau" đối với Thỏ. 
Nếu anh mang cái mai vào lưng thì còn ‘7 ạch " và càng chạy càng thua: 

“Nếu anh bé một cúi mai vào 
Tlù còn ì ạch dến dâu ? ” 

Có diều trước lúc vào cuộc thi, Thỏ lên giọng khinh thường Rùa hết mức thì 
sau khi cuộc đua kết thúc, Thỏ biết thân, nghe Rùa nói, nhin Rùa cười mà chảng nội 
dược nừa lời. Cái giá cùa thói kiêu ngạo, tự phụ phải trả là quá lớn, quá đau! 

Bài thơ ngụ ngòn ‘Tlià và Rùa" tựa như một màn kịch nhỏ. Chất thơ ở dây là 
chất hài hước, hóm hỉnh. Mượn chuyện Thó và Rùa chạy thi, hai con vật dược nhân 
hóa, mỗi con có một giọng điệu riêng, kết quà cuộc thi rất bất ngờ: Rùa thắng, Tho 
thua. Ọua đó, tác giả nói vể chuyện loài người. Và bài học luân lí được nêu ra kín 
đáo, giàn dị, sâu sắc. Nhà thơ nhác khẽ mọi người đừng cậy tài, cậy sức mà chủ quan, 
hợm mình. Đức tính bền bi, gắng sức phấn đấu... là nguồn gốc cho mọi thắng lợi. Còn 
một bài học nữa là phải biết quý trọng thời gian. Yếu tố bất ngờ, sự tận dụng giây 
phút, không lãng phí thời gian... là bài học lớn. Thời đại tin học, bài học ấy lại càng 
lớn. Học tập cũng là một cuộc đua tranh, nên bài học về tận dụng thời gian, quý trọng 
thời gian là vô giá doi với học sinh. 
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no -ĐỂ BÀI: 


Phân tích câu chuyện bà đỡ Trân đõ dẻ Cho hố trong truyện Con hổ cứ nghĩa 

Bài làm 

Vũ Trinh (1759-1828) đồ Hương công (cử nhân), tìmg làm quan dưới thời Lx - 
Trịnh, sau làm quan cho triều Nguyền. Ỏng dế lại nhiều thơ văn chừ Hán, trong đó có 
cuốn "Lmiì trì kiến ván lục". Gọi tát là "Kiến ván lục " gốm 45 truyện ngán, đó là 
những truyện truyền kì lưu hành trong dân gian mà ông dã ghi chép lại. Truyện "Con 
hổ có ngluư" rút trong cuốn "Lan trì kiến văn lục". 

"Con hổ có nghĩa" nói về chuyện bà dỡ Trán và bác tiều phu gặp hổ, họ đã 
được hổ dén ơn đáp nghĩa. Truyện dé cao dạo lí nhân nghĩa thủy chung ờ đời. Truyện 
gồm có hai phần, phán nào cũng tinh gián mà kì thú, gợi cảm. 

Máu chuyện thứ nhất nói về bà dỡ Trán ờ Đỏng Triều gạp hổ. Tinh huống li kì 
hổi hộp: dêm, nghe có tiếng gồ cửa, bà dờ ra mở cứa, rói bị con hổ 7 ao tớì cóng hù 
di". Bị hổ bắt thì làm sao sống dược? Bà dở, ban đầu "sợ í hết khiếp". Hổ 'dung một 
chán ôm lấy hù chạy như hay", hẻ gặp bụi rậm, gai góc thì "dùng tay rè loi chay vào 
rừng sáu". Phải chăng hố bắt được mồi, nên vội vã tha mồi vè hang ổ? Nhưng cái cứ 
chi "một chán ôm lấy hà", "một tay rè lôi" của hổ thì có vẻ như nương nhẹ, cán 
trọng? Một tình tiết hồi hộp, hấp dẩn. 

Cảrih thứ hai cũng dầy kịch tính. Bà dỡ nhìn thấy hổ cái dang lân lộn cào 
đất", bà đỡ "run sợ không dúm nhúc nhích". Bà sợ lắm vì tướng hổ định ân íhịt mình. 
Hổ đực dùng cử chi đẻ thay cho lời nói. Nó "nhỏ nước mắt", thương hổ cái lắm. Nó 
"cầm tay bà nhìn hổ cái" như kêu van, như xin dược cứu giúp. Người và hổ dà tương 
tri, dã biết cảnh ngộ nhau, biết tám lòng của nhau. Ba dỡ rất mán cảm, cỏ tay nghé 
giòi, bà chí nhìn bụng hổ cái "như có cúi gì dộng dậy" thế là bà " biết ngay ho cúi sáp 
dẻ". Thật nhân dức, bà dở hòa thuốc với nước suối cho hổ cái uống, bà còn dám "xoa 
bụng cho hổ ất , Cử chi của bà đẩy tinh thương. Đà mấy ai trong thiên hạ dám dưa tay 
xoa bóp bụng hổ. Với bà đờ Trần thì hổ cái là một sản phụ, dang dau de cần được 
giúp đỡ đê cứu cả mẹ lần con. 

Cảnh thứ ba, là cánh hổ cái đé con và hổ đực dưa tiền bà đỡ. Hổ dục rát lình 
cảm vâ có nghĩa. Nó vui mừng "đùa giỡn với con". Nó "quỳ xudng" bên một gốc cây, 
"lấy tay đào lẽn một cục hạc" đé tặng cho bà dỡ. Nó "dứng dậy di, quay nhài hù" đe 
ra hiệu đưa tiễn bà về. Nghe bà dỡ nói: "Xin chúa rừng quay vé", nó "cúi dầu vẩy 
đuôi", rồi "gầm lẻn một tiếng". Cảnh tiễn biệt dáy lưu luyến và sâu nặng tình nghía 
biết bao! 

Câu chuyện thật hay, thật hổi hộp cảm dộng. Người dỡ đẻ giúp hổ cai mẹ tròn 
con vuông. Hổ dền ơn người một cục bạc (về nhà cân dược hơn mười lạng): nhờ món 
quà áy mà gia đình bà đỡ sống qua được năm mất mùa dổi kém. Chuyện hổ cũng là 
chuyên người. Bài học đền ơn dáp nghĩa thật kì thú, gợi cảm. 


111 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận cua em VỀ câu chuyện bác tiểu phu 
ở Lạng Giang cữu hổ trang truyện Con hổ có nghĩa J 

Bài làm 

. Ỏ đời, có lúc có nơi, ta thấy những kè mật người dạ thú mà ghc tởm. Chuyện 
con chó, con ngựa chí tình thì hầu như ai cũng thấy. Nhưng truyện "Con lió có nghĩa" 
thì thật vô cùng kì lạ dối với số dỏng trong chúng ta. Vù Trinh, nhà vãn trung dại đã 
ghi lại hãi mấu chuyện lạ lưu truyền trong dân gian, dọc lên thật vò cùng xúc dộng. 

Mấu chuyện thứ nhất nói về chuyện hà đỡ Trần ờ Đông Triều gặp hổ. Mẩu 
chuyện thứ hai kế lại sự việc hác tiểu phu ớ Lạng Giang cứu con hổ thoát nạn, và con 
hố dã mang nặng ơn sâu. Câu chuyện xáy ra trong rừng, khi hác tiều phu dang ho củi. 
Rất hấp dán đáy kịch tính thú vị. Cả ba cành dều hay. Nhìn thấy con hổ trán trắng 
dang mác nạn "nhày tên vật xuống". "mở miệng nhe rủng, mún me nhớt dúi trào ra": 
một khúc xương to "mắc ngang họng", hổ càng móc "khác xương càng vào sau ,ầ . 
Thương con hổ mắc nạn như thương con người gập tai ương, vi dà "nong rượu say" 
mà hác tiều phu dám cả gan cất tiếng gọi hổ: "Cò họng ngươi đau phái không, (lừng 
cán ta, ta sẽ lấy xương ra cho". Sự kì lạ ở dây là con hổ cũng nghe dược và hiếu dược 
tiếng người. Cử chí hổ "nằm phục xnong, hú miệng nhìn hác tiểu" cho thấy hố nghe 
dược, hiêu được tiếng người. Nỏ chờ dợi và cầu cứu bác tiều phu. 

Cảnh thứ hai ghi lại hình ảnh bác tiều phu cứu hổ thoát nạn. Bác đã "lấy tay thồ 
vào cổ họng hổ lẩy ra một chiếc xương hò, to như cánh tay". Sau khi hổ dược cứu 
thoát, nó "liếm mép, nhìn bác tiều phu rồi bò đi". Cái " liếm mép" ấy, cái "nhìn" ây 
cùa hổ chứa đầy tình cảm biết ơn. Hành động của bác tiều phu rất dũng cảm, dám 
"lấy tay thò vào cổ họng hổ...". Vì thương con hổ bị nạn, vì tin mình và tin hổ nên bác 
tiểu phu mới dám làm như thế! Tình huống bác tiều phu móc họng hó lấy khúc xương 
bò... rất hấp dẫn. Câu nói cua bác tiều phu với con hổ thể hiện sự chất phác, chân thật 
và hổn nhiên: "Nhà ta à thôn Mổ, hề dược miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé!". "Miếng lợ" 
là miếng ngon, "nhớ nhau nhe" vì hoạn nạn có nhau, ngọt hùi cùng nên có nhau. 

Cảnh thứ ba là cảnh dổn ơn của con hổ. Nó mang đến nhà bác tiều phu một con 
nai dể làm quà... Mười năm sau, khi bác liều chết, nó vé đưa tién "đâu (lụi vòo quan 
tài gầm lên, chạy quanh quan tài vài vòng rồi di". Đó là cử chi thương tiẽc dau xót 
của hổ dối với ân nhân mình. Từ đó về sau, hổ vần mang lể vật - dê rừng, lợn rừng- vé 
giỗ bác. Con hổ dã sống đầy tình người, rất ân nghĩa thủy chung. 

lom lại, truyện "Con hổ cỏ nghĩa" là một truyện rất hay. Tác giả dâ lấy 
chuyện loài vật đê nêu lên bài học đạo lí: Ân nghĩa thủy chung là đạo lí làm người. 
Nhân vật, ngôn ngữ, hành dộng cử chỉ, chi tiết... đều toát lên ý nghĩa ấy, bài học ấy. 
Một cách viết rất ngắn, tinh tế, tình huống giàu kịch tính nên câu chuyện kể càng 
hay, càng hấp dẵn thú vị. Có thố nói, truyện "Con hổ có nghĩa" là một truyện ngắn 
mi-ni trong vãn xuôi chữ Hán trung dại vậy! 
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112-ĐỂ BÀI: 


Cẩm nghĩ cua em fề bà mẹ Mạnh Tử trong truyện Mẹ hiến dạycon 

Bài làm 

Nếu không có người mẹ thì cùng không thê có anh hùng, thi sĩ. Mỏi một đứa 
trẻ trên trái đất đều có một người mẹ sinh ra; hạnh phúc nhất của dứa con là có người 
mẹ hiền. Mạnh Tử sinh năm 372 và mất năm 289 trước Cồng nguyên, là một nhà hiền 
triết lỏi lạc của Trung Hoa thời Chiến quốc. Ỏng có một hà mẹ vĩ đại, mà sách cổ chi 
nhắc tới hai chữ " Mạnh mầu" đầy kính trọng. Sách "Liệt nữ truyện" cố xưa cỏ nhắc 
tới bà qua bài "Mẹ hiển day con". Ai đã tỉmg đọc qua bài này một đôi lán, đâu dẻ có 
thể quên những lời dạy con của Mạnh mầu? 

Mẹ hién là người mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dứa con. Tục ngữ có câu: "Đứa 
con là hạt máu cắt dôi của mẹ". Mẹ hiển là người yêu thương, dạy báo con nên 
người, biết nuôi dường chí hướng và lẽ sổng cho con, hình thành nhàn cách vãn hóa 
cho con. Bà mẹ Mạnh Tử là một người mẹ hiền lí tưởng xưa nay. 

Bà thay dổi nơi ờ nhiều lần. Lần thứ nhất dời nhà đến ớ gần nghĩa địa, bà quan 
sát thấy con chi biết bắt chước "dào, chôn, lãn, khóc". Đó là những việc của phu đào 
huyệt, là những biểu hiện đau buồn của tang gia. Mạnh máu nói với mình, nói cho 
mình: "Chồ náy không phai chồ con ta ở dược". Lần thứ hai, bà phái dời nhà: dời nhà 
vì con thơ. Đến nơi ở mới, gần chợ, con trai bà "cùng hắt chước nô nghịch cách buôn 
bán điên đao". Không thê để con nhiễm phái tính xấu ấy, bà lại nói như nhắc khẽ 
mình: "Chồ này cũng không phủi chồ con tư à dược". Bà lại dời nhà đến nơi khác. Tất 
cả vì con. Lần thứ ba, Mạnh máu chuyển nhà đến ở gần trường học. Con bà "thấy tre 
dua nhau học tập lề phép, cắp sách vớ", về nhà cũng bắt chước "học tập lễ phép, cắp 
sách vở”. Mẹ Mạnh Tử rất vui lòng, nói: "Chỏ này lủ chồ con ta ớ được dây". Qua 
đó, ta thấy Mạnh mảu rất quan tâm đến con, luôn luỏn theo dõi những biến đổi, 
những tiến bộ của con, tìm môi trường sống, môi trường học tập tốt đẹp cho con. Đó 
là cách dạy con rất tích cực, rất tiên bộ. 

Bà mẹ Mạnh Tử quan tâm giáo dục con tính trung thực, thật thà. Mẹ không 
được nói dối con thơ. Mẹ phải làm gương cho con trong nói năng, ứng xử, trong mọi việc 
lớn nhô. Nhỡ nói đùa con: "Đẻ cho con án đấy ", khi con hỏi: "Ngưòi ta giết lợn làm gì 
thế", bà nghĩ và hối hận. Bà tự trách mình: Ta nói lơ mồm rối! Con ta thơ cúi, tri thức 
mới mớ mang mà ta nói dôi nỏ, thì chổng hóa ra ta day nó nói doi hay sao?". Mẹ hiển 
liền đi mua thịt lợn, dem vể cho con ãn thật. Lời nói ấy, cách suy nghĩ ấy, việc làm ấy cho 
thấy người mẹ hiển rất gương mầu trong giáo dục dạo đức cho con thơ. 

Mạnh mầu rất thương con, nhưng không nuông chiều. Bà rất nghiêm khắc, rất 
kiên quyết trước ý thức vô kí luật trong học tập của con. Mạnh Tử "dang di học, hô 
học về nhà chơi". Cử chi người mẹ trông thấy con bò học "liền cẩm dao cắt đứt tấm 
vái dang dệt trên khung" thể hiện thái dộ rất giận trước ý thức kém cỏi cua con. Tấm 
vải đang dệt mà bị cắt dứt, xem như bị hỏng. Khổng la mắng! Không roi vọt! Bà chi 
nói với con: "Con dang di học mà bỏ học, thì cung như ta dang dệt tấm vcii này mà 
cắt đứt đi vậy". Một lời dạy con rất nghiêm, rất sâu sắc. Mạnh mẫu đã dạy con tính 
nghiêm túc, tính chầm chí trong học tập. Nhờ công giáo dục quý báu của mẹ hiền mà 
từ đó về sau, Mạnh Tứ học tập rất chuyên cần, chảng bao lâu trở thành một bậc dại 
hiền, được người dời ngưỡng mộ. 
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'Mẹ lìién (lạy co/ì" là một truyện lí thú. Một cách viết ngan, lớp lang mạch lạc, 
gian dị mà sâu sắc. Ba lần chuyến chồ ơ, một lán hòi hận vì "nói (lùa" với con, một 
lán cắt đứt tám vai đang dệt... dế dạy con ý thức học tập. Mạnh máu rất yêu con, lại 
có phương pháp dạy con. quan tâm giáo dục dạo đức và chí hướng học hành cho con. 
Manh máu là một bà me hiền vĩ dại. Mạnh Từ là một nhà hiển triết vì dai. Có người 
mẹ vĩ dại mới có người con vĩ đại. Đọc truyện "Mợ hiền dạy con ", càng kính trọng 
Mạnh mầu bao nhiêu thì chúng ta càng yêu quý mẹ cha mình bây nhiêu! 

113 -ĐỀ BÀI: 

Phân tích nhân vật quan Thái y lệnh Phạm Bân 
trong truyện Thây thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng 

Bài làm 

Tác giả của "Nam Ỏng mộng lục" là Hổ Nguyên Trừng, hiện còn 28 thiên, mỗi 
thiên là một truyện nói về việc cũ của quê hương đất nước mình, kí thác nổi sầu xa xứ 
qua những hổi ức cíia người dang sổng nơi đất khách qué người. Có một số thiên 
mang yếu tố li kì như những truyền kì. thần thoại. Có một so thiên gần như những 
"thi tlioại" khá lí thú. Tất ca sự việc, cảnh vật và con người dược tác già nhớ dến là sự 
thấp thoáng một số nét về xã hội, lịch sử, văn hóa thời Lý - Trần. 

Thiên thứ 8, nhan để chữ Hán là "Y tliiện dụng tâm" (Thầy thuốc giói cốt nhất 
ờ tấm lòng) kê’ chuyện Phạm Bân, một thầy thuốc giỏi, qua dó ca ngợi y đức. kín dáo 
biếu lộ niềm tự hào vé ông cha, tố tiên mình. 

1. Phạm Bân là cụ tố bên ngoại của Hồ Nguyên Trừng, một thầy thuốc giỏi "có 
ngliê y gia truyền" giữ chức Thái y lệnh dưới thời Trần Anh Vương (1293-1314). Tiên 
sinh là một thầy thuốc có địa vị cao sang, lại còn giàu lòng nhân ái. Ông không tích 
của mà tích dức. đã đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ 
thóc gạo. Gặp người tật bệnh cơ khố, ông cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. 
Ông không "né tránh" máu mú dầm dề của bệnh nhân. Bệnh nhân chữa trị "nri khi 
khỏe mạnh rồi di", ông không lấy tiền. Trong truyện thơ "Ngư tiều y thuật vấn đáp". 
ta cũng bát gặp một cụ lương y cao đẹp như thế; cụ dã nói: 

"Đứa ăn mày cũng trời sinh, 

Bệnh cồn cứu dăng, thuốc dành cho không". 

(Nguyễn Đình Chiểu) 

Những năm đói kém dịch bệnh nổi lèn. Phạm Bân còn "dựng thêm nhà" dón 
những kẻ "khốn cùng đói khát và bệnh tật dến ờ". Ồng dã cứu chữa dược hơn ngàn 
người. Nhà ông dã trớ thành một bệnh viện làm phúc. Quan Thái y không làm giàu 
mà chi làm phúc. Y đức của ông tỏa sáng, cho nên "ngài dược người dương thời trọng 
vọng". Tác giả nêu lên một số sự việc rất diến hmh) dế làm nổi bật "v thiện dụng tâm" 
của Phạm Bân với bao tự hào ngợi ca. 

2. Truyện "Thầy thuộc giói cốt nhất ờ tấm lòng" có một tình huống gay cán, 
dầy xung đột giữa tâm dức và danh lợi, giữa cái sông và cái chết, giữa an và nguy. 
Qua dó, tính cách, nhân cách, bản lĩnh xử thế cùa người thầy thuốc dược tỏ rõ. Cung 
một lúc có hai bệnh nhân. Người đàn bà bình dân thì "nguy kịch, máu chày như xối, 
mặt mây xanh lét". Con bệnh thứ hai là bậc quý nhân trong cung đang "bị sốt". Một 
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bên là "người dến gò cửa mời gấp ", một bên là "vương triệu đến khám". Đă mấy ai 
dám trái lệnh vua? Phạm Bân đă có một cách ứng xử rất dẹp. Ỏng dã "di ngay " dến 
cứu bệnh nhân khi "mệnh sống... chi ờ trong khoảnh khắc ", còn bệnh của quý nhân 
thì "không gấp". sẽ dến vương phú sau: "Tói húy cứu họ trước, lát nữa sè đến vương 
phủ". Cứu mệnh sông cho con bệnh nguy kịch là trên hết, trước hết. Phạm Bân dã ứng 
xử như vậy, cho dù "phận làm tôi" khống trọn vẹn, có thế nguy hiểm đến tính mệnh 
mình. Câu dối dáp của quan Thái y lệnh với quan Trung sứ đã thể hiện tầm vóc cao 
đẹp của một vị danh y. Trái lệnh vua là tội lớn: 'Tôi có mắc tội, cũng không biết làm 
thế nào". Thật là dùng cảm, giàu đức hi sinh. Có tâm đức, giàu y dức mới có sự lựa 
chọn vô cùng dũng cảm và dầy tình người, như ông nói: "Nếu người kia không được 
cứu, sè chét trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào dâu". Ông nói lên niềm tin về 
sự anh minh của dức vua: ' Tính mệnh cùa tiểu thản còn trông cậy vào chúa thượng 
may ra thoát". Vì trái lệnh vua triệu, ông dũng cảm nhận: "Tội tôi xin chịu". Qua đó, 
ta thấy Phạm Bân dã có "một tấm lòng" cao cả khi đứng trước sự lựa chọn giữa y đức 
và danh lợi, giữa mệnh sống bệnh nhân và sự nguy hiểm có thế chết đối với bản thân 
rriình. Câu nói của Phạm Bân vừa có lí vừa có tình, rất nhân bản, tỏa sáng một nhân 
cách cao quý. Cỏ phần thưởng nào to lớn hơn khi Phạm Bân được Trần Anh Vương 
ngợi khen: "Ngươi thụt là bậc lương V chân chính, dà giói vê nghe nghiệp lại có lòng 
nhân đức...". 

Phạm Bân là hình ảnh tuyệt dẹp vé người thầy thuóc giàu tình thương người, 
tôa sáng tâm đức, y đức, đế lại bao kính yêu và ngưỡng mộ trong lòng ta. Lương y 
như từ mảu. Cùng với các bậc đại danh y như Tuệ Tĩnh, Lãn Ông Lê Hữu Trác..., 
nhân vật Phạm Bân, tên tuổi và y đức của họ sống mãi trong thời gian và lòng người. 
'Thúy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" là một truyện giản dị mà hấp dần, chứa chan 
tình người, nêu cao dạo dức của người thầy thuốc chân chính. 

114-ĐỂ BÀI: 

Hãy phân tích tính chất giáo huấn của huyện "Con hể có nghĩa" 

và "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm /ànặ' 

Bài làm 

Thời trung dại Việt Nam thường được tính từ thế ki X đến cuối thế ki XIX. 

Loại truyện vãn xuôi chữ Hán thời trung dại có nội dung phong phú, có lỏi viết 
da dạng. Có tác phám ghi chép những truyện truyền kì dược lưu truyền trong dân 
gian. Có tác phám gán với kí (ghi chép sự việc), với sử (ghi chép chuyện thật). Cũng 
có tác phẩm hư cấu, giàu yếu tố tướng tượng nghệ thuật. Cốt truyện hầu hết dơn giản, 
ngắn gọn; nội dung thường mang tính chất giáo huấn. 

Truyện “Con liổ có nglứa' và “Thấy thuốc gioi cô) nliất ờ tấm lòng ” tiêu biêu 
cho nội dung và hình thức nghệ thuật của loại truyện văn xuôi chữ Hán thời trung dại. 
Tính chất giáo huấn in dậm trong hai truyện ngần này. 

Giáo huấn nghĩa là lời dạy bảo của các bậc cha anh. Giáo huấn về đạo làm 
người, cách ăn ở hiền lành, sống có tình có nghĩa thuỷ chung, coi trọng chữ tín trong 
ứng xử, biết yêu thương giúp dỡ dồng loại trong hoạn nạn, thương người như thê 
thương thân, v.v... Ciiáo huấn mà không khô khan, vì truyện nào cũng chân thực, cảm 
dộng, thâm đảm tình người, lay động sâu xa tâm hồn người đọc. 
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1. Truyện "Con lìd có nghĩa" rút trong tác phám "Lan trì kiến van lục" của Vù 
Trinh. Truyện cỏ hai phán, hố cục ngắn gọn, chặt chè, chu đé thòng nhất. Phán thử 
nhất kê chuyện hà đỡ Trần ờ huyện Đỏng Triều dang đêm hị hổ "hắt", "còng ha' đưa 
về hang. Lúc đáu hà "run sợ không dám nhúc nhích ", nhưng với linh câm và kinh 
nghiệm của một hà đỡ giỏi, giàu tình nhân ái. bà biết mình phai làm gì. Trước cứ chu 
hổ đực "cầm tay hà nhìn lui cái, nhó nước mát", bà nhìn bụng hổ cái "có củi gi dộng 
đậy, biết ngay là hổ sắp đe\ Vượt qua sự sợ hài ban đáu, bà đờ Trán dà lấy thuốc 
mang sẩn trong túi, hòa với nước suối cho hổ cái uổng, "lại .xoa hóp hạng ho"'. Cứ chi 
ấy cho thấy bà dờ Trán có một trái tim nhân ái mênh mỏng. Nhờ bà mà hổ cái mẹ 
tròn con vuông, hổ dực dược "mừng rỡdùa giởn với con". Chi tiết hố đực lấy tay dao 
lên một cục bạc hơn mười lạng tặng ân nhân mình thật giàu ý nghĩa. Sự đén ƠIÌ dáp 
nghĩa cùa vợ chổng con hổ đối với bà dờ Trần ngoài sức tướng tượng của chúng ta. 

Phần thứ hai kê chuyện bác tiều phu ớ Lạng Ciiang "dám cá gan thỏ tay vào co 
họng hô, lẩy ra một chiếc xương hò, to như cánh tay". Hố nghe được tiếng người. Đang 
đau đớn quần quại vì bị hóc xương, nhưng khi nghe hác tiều kcu lên: "Cô họng ngươi 
đau phải không, dừng cắn ta, ta se lấy xương ra cho" thì nó "nằm phục xuống, há 
miệng nhìn hác tiều t a dáng cầu cứu". Nó cảm nhận được bác tiều phu dang dến cứu 
giúp J1Ỏ. Khi chiếc xương bò to mắc ở cổ họng dược bác tiều phu lấy ra, con hổ "liếm 
mép" nhìn bác tiểu "rồi bỏ di". Cái nhìn ấy là dế ghi nhớ hình ảnh ân nhân cùa mình. 
Câu nói của bác tiểu: "Nhà ta ờ thôn Mồ, hề dược miếng gì lạ thi nhớ nhau nhé" tướng 
chi là một câu nói vui, vỏ tư. Một con nai dem đến bỏ ngoài cứa nhà bác tiều. Lúc bác 
tiéu mất, con hố trán tráng từ rừng xanh ra "dụi dầu vào quan tài"... Lúc thì con dê, lúc 
thì con lợn dược hổ dưa đến mỗi dịp ngày giỗ bác tiều. Hơn mười nãm sau và mài mãi 
sau này con hổ ấy vẩn làm dúng như thế. Nó là một con hổ có nghĩa. 

Truyện "Con hổ có nghĩa" rất thực, rất xúc động. 'Lính chất giáo huấn toát ra là 
bài học đền ơn dáp nghĩa, là cách sổng tình nghĩa thuỷ chung. Bà dỡ Trần, bác tiều 
phu ở Lạng Giang dẵ làm ơn, làm phúc, đem tình thương yêu mà hết lòng cứu người, 
cứu vật. Có giàu lòng nhân ái mới có cử chí, hành động cao đẹp như thế. 

2. Nhân dân ta có câu: "Lương y như từ mầu" ca ngợi những thầy thuốc giàu y 
đức. Nhân vật Phạm Bân, quan Thái y lệnh của Trần Anh Vương trong truyện "Tháy 
thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" là một lương y dược người đương thời trọng vọng. 
Lúc thì dem hết của cải trong nhà mua các loại thuốc tổt và tích trữ thóc gạo cấp cơm 
cháo, chữa trị kẻ bệnh tật cơ khổ. Lúc thì dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng và 
bệnh tật đến ở, cứu sông hơn ngàn người. Díi bệnh nhân "dúm de máu mù" ngài cung 
khỏng hề né tránh. Gặp những nám dói kém, dịch bệnh nối lèn. nhà cúa Phạm Bân 
như một bệnh viện làm phúc, "bệnh nhan đến chữa tới khi khỏe mạnh rỏi di". 

Quan Thái y lệnh lúc nào cũng lấy phương châm trị bệnh cứu người làm 
trọng. Danh lợi cụ cung chảng màng. Kẻ quyền quý giàu sang, người dân den 
nghèo khổ, ai có bệnh, cụ đều thương, dều hết lòng cứu giúp, không hé phân biệt 
dổi xử. Người dàn bà bị bệnh nguy kịch "máu cluiy như X()T\ một bậc quý nhân 
trong cung "bị sôf \ "vương triệu dến khám" nhưng Phạm Bân đã có một cách ứng 
xử dầy tình người: "Nếu người kia kltông dược cứu, sẽ chết trong khoảnh khấc, 
chẳng biết trông vào dâu"... "Tôi hủy cứu họ trước, lút nưa sẽ đến vương phủ". 
Quả nhiên, người đàn bà "máu cháy như xối" ấy được cứu sống. Khi nghe quan 
Thái y lệnh tâu bày, nhà vua dà hết lời khen ngợi: 
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- Ngươi thật là bậc Itumg y chán chính . dữ giỏi vé nghề nghiệp lại có lòng 
nhàn (Ịức, thương xót dúm con dô cùa ta, thật xứng với lòng ta mong mòi. 

Tính giáo huấn thấm sáu, tỏa rộng trong truyện "Tháy thuoc giòi cốt nhài ờ tám 
lòng" là bài học về danh lợi và tình thương yêu con người, con người đau khổ hoạn nạn. 
Cách sống, lôi ứng xử và tài trị bệnh cứu người cùa quan Thái y lệnh Phạm Bân mãi mài 
là bài ca tình nghĩa ở dời. 

Nguyễn Trãi có câu thơ: "Tích đức cho con hơn tích ( lia - Đua lành cùng thê 
mựa dua khôn" ỰTự thán" - 41). Phạm Bân đã “ tích dúc" nén con cháu cụ làm quan 
lương y đến hàm ngũ phấm, tứ phẩm có tới hai, ba vị, dược người dời khen ngợi "họ 
kliỏng dê sa sút nghiệp tilùỉ". 

Qua các tác phám “ Con hổ cỏ nghĩa ", Tliầy thuốc giỏi cót nhất (ham lòng ", 
ta càng thấy rõ tính giáo huấn tỏa sáng truyện vàn xuôi chữ Hán thời trung dại. Hơn 
bao giờ, bài học về đạo làm người càng trở nên thấm thìa. 

115-ĐỀ BÀI: 

Giới thiệu một vài nét vê nhà văn Tô Hoàỉ và truyện Dế Mèn phiêu lưu ki 

Bài làm 

Tô Hoài là bút danh cùa Nguyền Sen. sinh năm 1920, nhà văn Hà Nội. có gần 
200 tác phẩm. Dế Mèn pliiêu lưu kí, Vợ chổng A Phũ. Tuổi I rê Hoàng \ 'ăn Thụ. Mười 
năm,... là những tác phấm nổi tiếng của ông. 

"DếMèn phiêu lưu kí” được Tô Hoài viết từ nâm 1941; tác pháin dược dịch ra 

hơn 120 thứ tiếng trên thế giới. Ớ Việt Nam. hầu như em học sinh nào cũng dã dọc 
kiệt tác này. 

Truyện kể về những bước đường phiêu lưu cùa chụ Dê Mèn, qua dó thế hiện và 
ca ngợi một thiếu niên ham hiểu biết, chuông lẽ phái, trọng tình nghĩa, khao khát lí 
tường, hăm hở bước vào dời và quyết tàm hành dộng cho những mục đích và ước mơ 
cao đẹp của mình. 

“Bải học đường đời (lầu tiên ” trích từ chương I của truyện ‘ Dê Mèn phiêu lưu kí ". 
Tác giả kế lại niếm ân hận của Dế Mèn sau khi đã gây ra cái chết dau dớn của Dè Choắt. 

116 - ĐÊ BÀI: 

Phân tích ý chí tự lập, tỉnh thẩn tự chù của chú Dế Mèn sau ngày được 
mẹ cho ra ở riêng trong truyện Dế Mèn nhiêu lưu ki 

Bài làm 

Đoạn 'Tòi sống dộc lập..." trích trong chương I truyện "DếMèn phiêu lưu ki". 
Sau hai ngày ở với mẹ, 3 anh em Mèn dược mẹ dua ra bờ ruộng cho di ở riêng. Mèn 
là đứa con út, sau khi được mẹ dưa vào hang, mẹ còn bỏ cho một ít ngọn cỏ non trước 
cửa. Một cuộc đời tự lập bát đầu. Khoan khoái vì dược ở một mình nơi thoáng dâng, 
mát mẻ. Sục sạo trong hang, Mèn ra dứng trước cửa hang ngắm trời xanh, vỗ đổi cánh 
còn ngắn, gáy lên mấy tiếng rõ to. Mèn muôn cho thiên hạ biết là mình đã lớn, dã 
sống độc lập rồi! 
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Mèn bat tay vào xây dựng hang, hi hục khoét một cái ố làm giường, dào dường 
tãt hai nga, cửa sau, ngách thượng de phòng thân. Chặp tối, Mèn ra dứng trước cửa 
hang, họp mặt hàng xóm, cao hứng giiy dàn hát một bài hát hoàng hòn chào tạm biệt 
ỏng mật tròi. Rất yêu dời và lạc quan, Mèn có một cách nhìn sàu rộng và biết lo xa. 
Đem nao Men cũng tự hôi với cá xóm "uoỉìg uarng dọng. án cô ướt. cùng nhan gay 
dàn. thoi sú(>. nhay niũa. (V hát :'iau dèm íậtì sõng mời vê nhà ầ '. Cuộc sổng ấy tuy cm 
dềm, yên vui. nhưng Mèn chan dần. khổng hợp với tính cách cùa Mèn. Đổ là một 
bước phát triên vé ý chí tự chư của Dê Mèn. 

117-ĐỀ BÀI: 

Phản tích ngoại hình và tinh tỉnh của Dê Mèn qua đoạn tụ thuật của chú vể 
Bài học đường đời đẩu tiên trong truyện Dè Mèn phiêu lưu kí 

Bài làm 

Tô Hoài là một nhà văn có biệt tài trong miêu tá cảnh vật thiẻn nhiên, miêu tả 
thế giới loài thú, lũ cỏn trùng. Đoạn văn tả Dế Mèn tiếp theo là một đoạn văn dộc 
dáo. đặc sắc, mảu mực. Mèn tự nói về mình một cách hổn nhiên: "Tôi (ìn uổng diều 
dô... lủm việc có chừng mực... tỏi dcl trò' thành một chủng dế thanh niên cường tráng". 
Đòi càng thì "tnảtn hóng". Những cái vuốt "cứ cứng dân và nhọn hoắt" có kém gì 
nhát dao mỗi khi Mèn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt dà co cảng lèn "đạp phanh 
nhách" vào các ngọn co làm cho ngọn có "gày rợp"- Chất kiêu hùng, thượng vỏ của 
Mèn dã lộ rõ. Đỏi cánh nay đã "thành cúi áo dài kín xuổng tận chăm duói"\ Mèn vu 
lên "nghe tiếng phanh phách giòn già". Mèn rất oai vệ kiêu cách và dẹp mã khi chú ta 
di bách bộ thì "rung rinh một màu hóng mờ soi gương dược vù ưa nhìn". Đầu to "nôi 
từng tàng rát hướng". Hai cái ráng thì "đen nhánh", nhai "ngoùm ngoạp" như hai cái 
lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài một vé "rất doi hùng dũng". Điệu bộ vừa "trinh 
trọng" vừa "khoan thai" khi Mèn "vuốt râu" . Những tính từ chi tính chất, chí màu 
sác, những động từ gợi tả, những từ láy, những so sánh... được nhà vàn sử dụng rất 
hay, vừa tả dược ngoại hình, vừa tả được lâm tính của Mèn... rất đáng yêu. Một chú 
dế cường tráng, bướng binh, điệu bộ, rất trịnh trọng và kiểu cách, tự ý thức vé mình 
một cách kiêu hùng. 

Bước vào dời, Mòn tự hào vế đôi càng, những chiếc vuốt, vé cái đầu to, về cái 
răng, về cái râu... cùa mình, nên chú ta di dứng oai vệ lắm, làm điệu nhún nhảy, rung 
lên rung xuống hai chiếc râu... Mèn tự xem mình, kiểu cách mình Jà "con nhà vò", 
"tợn lắm ", coi thường bát cứ ai. Lúc thì chú ta tằ cc) klìia ", lúc thì chú ta "to tiếng". Tự 
:ho mình là "gidi'\ là "tủi ha". Người ta " nhịn ", người ta "nể" nhưng Mèn lại lầm 
:ưởng mình là "tay ghê gôm, có thè sắp dứng dầu thiên hạ". Mèn đá anh Gọng Vó 
một cái, quát mấy chị Cào Cào có khuôn mặt "trái xoan ", tuy sợ nhưng dã "dưa mắt 
Uhi nhìn trộm". Cái hay của đoạn văn là Mèn tự nói về tính xấu cùa mình, cái ngông 
nghênh của một thanh niên mới lớn. Mèn rất trung thực. Sau này, khi dà trường 
hành, dã đi chu du thiên hạ, học dược nhiều diều khôn, diều hay, Mèn rất ân hận về 
những hành động ngu dại và nông nổi của minh. 
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118- ĐỂ BÀI: 

Phân tích nỗi ân hận của De Mèn sau cái chết cùa De Choai 

q ua Bài học đuờng đời đẩu tiên 

Bài làm 

Bước vào đời, Mèn vốn hay cà khịa, hung hăng dà dám 'V udỉ lâu cọp ", dám 
trêu chọc chị Cốc: “\ ặt lông ( úi Cóc (ho tao - Tao nấu, tao nướng, tao .xào, tao an 
Mèn cất tiếng hát véo von (Mèn học ca dao, dàn ca bao giờ vậy. mà thuộc và hất hay 
thế?), làm cho chị Cốc "trợn tròn mắt giương cánh lớn". Trước phan ứng cúa chị Cốc, 
Mèn biết sợ "chui tọt luân rào hang, lên giường nồm khênh hát chân chừ ngà". Sạ 
nhưng vần "tỏ vè" thách thức thầm: "... May ghè vỡ đáu mày rư không chui noi vào to 
tao dâu!". Mèn đâu biết cái trò ngu dại cúa mình mà gây nên tai họa cho người láng 
giềng gầy gò tội nghiệp. Dế Choắt dã bị chị Cốc mổ cho một cái "quẹo xương xong, 
lãn ra, kêu váng". Mèn ân hận về cái chết thê thám ciia Choắt là do "cai tội ngóng 
cuồng dại dột ,$ của mình gây ra. Mèn đưa xác Choắt chôn vào một vùng có um tùm, 
đắp thành nấm mộ to. Lời trăng trối cứa Choắt mãi mãi là bài học dường dời cho Mèn 
và cho nhưng ai đỏ: "... à đời mà cỏ thói hung hãng bậy bạ, có óc rnà không biết nghĩ, 
sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình dấy!". 

Đoạn văn "Bài học dường dời dầu tiên" cho thấy Tô Hoài cổ tài quan sát, nghệ 
thuật miêu tả dáng hình, tính tình của Dế Mèn rất đ<x dáo. Ong viết truyện này lúc mới 
16 tuổi, thật tài ba và chừng chạc. Bài học về sự khao khát sống tự do. dộc lập. tinh thán 
lao động dế sống, không nên ngông cuồng mà làm điều ngu dại. biết ăn nàn hối hận vể 
những khuyết điếm của mình... dó là những bài học sâu sác, tham thìa được Tò Hoài tê 
nhị dưa vào dưới hình thức "tự bạch, hói kí" cùa chú Dế Mèn dáng yêu. 

• • • cr > 

119- ĐỂ BÀI: 

Phân tích cuộc tranh hùng giũa Dê Mèn và võ sì Bọ Ngựa ! 

Bài làm 

Cuộc tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa là một trang đời phiêu lưu cùa chú Dế Mèn. 
Mèn đã di tráy hội hoa may'cùng họ chuồn chuồn. Một dịp may hiếm có đổi với Mèn 
là nhân hội hoa may năm nay, dân cả vùng mờ luôn hội thi võ dể kén ai tài giói nhát 
đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Mèn trẩy hội với hao hãm hở cùa một tráng sĩ. 

Chưa lên võ đài, nhưng Mèn dã có vinh dự lớn "sơ kiến" võ sĩ Bọ Ngựa. Võ sĩ 
có "bước chán ngồng", con mất "du đưa", lưỡi có "răng cưa". Hai lưỡi gươm lợi hại 
cắp bên mạng sườn. Hai sợi râu "plìất lẽn phất xuống". Rất "hách dịch" di đứng "ra 
lối quan dạng" tò vẻ ta dây, coi thiên hạ băng nứa con mát! Tai quán hàng có, võ sì 
Bọ Ngựa dã "bô luôn" một nhát gươm vào đầu Mèn "dan điếng" vì cái tội di dứng 
"dùng dinh" mục hạ vỏ nhân của Mèn. Mèn "đá hậu cú song phi" nhưng võ sĩ Bạ 
Ngựa đã né dược! Dưới mắt Mèn thì Bọ Ngựa chi có "mấy miếng rõ xoàng", "cái oai 
Iơm rác và lô'bịch" ấy chẳng cần đê mát đến. Võ sĩ Bọ Ngựa là "clián dícli tòn cụ vb 
sư Bụ Ngựa", phen này sẽ tranh dược "clián trạng võ", ai cũng sợ và tin như thố nén 
bác Cành Cạch đã hét lời khuyên Dế Mèn "mau mau tránh di noi kliác...". 
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Tinh tiết này rất hấp dân, tạo nên độ "càng" cúa tình thế. Liệu Mèn có dám 
thượng dài tì thí với võ sĩ Bọ Ngựa hay không? Sau khi Dế Trui, người anh em kết 
nghĩa hạ do ván võ SI Bọ Muỗm, Bọ Ngựa đã "nhciy vót lèn" võ đài với tiếng đáp vang 
dộng: "Có ta (táy!" để đấu với Dế Trũi. Nhưng Dế Mèn đã nhảy phắt lèn dài, quát: 
"Khoan khoan, (tày trước (tã. Nhớ hẹn chứ?". Một tiếng "a cua Bọ Ngựa, hai thanh 
gươm nghênh lèn. Mèn quyết đấu với Bọ Ngựa vừa để tranh tài, vừa để rửa hận! 

Tô Hoài kê chuyện rất hấp dần. Dế Mèn với Bọ Ngựa trờ thành kì phùng dịch 
thu. Tnrớc khi vào đấu là màn trổ tài. vỏ sĩ Bọ Ngựa di bài song kiếm rất diêu luyện. 
Bóng kiếm "loang loang mù mịt như hoa may" rất dẹp mắt. Còn Mèn chi "ra oai sức 
khoe ", hếch đôi càng mẩm bóng "(lạp phóng tanh tách" tuôn ra những luồng gió 
lớn... Hai võ sĩ dà xông vào nhau ra dòn bằng uy lực và sớ trường cứa mình, với 
những thẻ đánh, những miếng vỏ cực hiểm nhàm đánh gục dối thu. Cuộc tranh hùng 
dà diên ra qua ba hiệp. 

Hiệp một, lợi thế nghiêng về vỏ sì Bọ Ngựa. Bọ Ngựa "cao nên lợi (tòn" dà dùng 
hai gươm bo xuống dầu Mèn những nhát "chan chút". Mèn dùng "đáu gổ lim" để 
chống đỡ, đổng thời ấp sát vào dánh gần, cứ "nhè bụng" Bọ Ngựa mà đá, khiến dịch thủ 
phài "hạ gưoin Miong (tờ, mất dù dâm loạng choạng". Mèn đã dánh thấp, đánh gần, 
công thu mưu trí nên về sau giành dược thế chù dộng làm cho võ sĩ Bọ Ngựa rối loạn 
đấu pháp. 

Hiệp hai, Bọ Ngựa "dổi miếng úc", co gươm quắp cổ Mèn, "dinh lách gươm 
nghiêng vào khe họng" của Mèn. nơi có khe thịt dẻ đứt! Mèn đã nhanh trí đối công 
"cúi Mtỏng, thúc nhanh một rùng rất sáu vào bụng" Bọ Ngựa, làm cho địch thủ 
"choáng người". 

Hiệp ba. Bọ Ngựa thất thế hoàn toàn "nhảy lộn qua tưng Mèn". Và Mèn đã bồi 
một đòn hiếm, giáng một đòn quyết định, hạ đo ván cháu đích tôn cụ vỏ sư Bọ Ngựa. 
Mèn lấy tấn, đá hậu đánh phách một đá trời giáng vào giữa mật Bọ Ngựa làm cho hắn 
"rú lên" rơi tọt xuống võ đài. Đó là miếng võ gia truyền của họ nhà dế. Đám hội trở nên 
ổn ào nhổn nháo vì khổng ai ngờ võ sĩ Bọ Ngựa lại "thua nhanh vù thua dau" như thế! 

Dế Mèn và Dế Trũi được dám hội tôn lên làm chánh, phó thú lĩnh dứng dầu các 
làng trong vùng cỏ may. Cả hai được đám hội xô vào làm kiệu rước. Dế Mèn đã dạt 
tới vinh quang tột dính trên con dường phiêu lưu và chu du. 

Đọc chương "Tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa ”, ta cảm thấy mình như đang được 
mục kích những cuộc giao phong đọ tài của các trang hiệp sĩ thời trung cổ. Tô Hoài 
đã sử dụng rất hay một số từ ngừ về võ thuật như: giang hổ, vò dồng môn, song kiếm, 
chùy, lên tấn, miếng võ, dường quyền, đá hâu, tranh tèo giật giai..., gợi tả không khí 
dua tranh của khách giang hồ thượng võ. Nghệ thuật tả loài vật, tả hoạt cảnh, lối kế 
chuyện có thắt, có mở, tạo dinh điểm cao trào cuộc tranh hùng giữa võ sĩ Bọ Ngựa và 
Dế Mèn... vô cùng hấp dán. 

Qua doạn vãn này, ta thấy nhân vật Dê Mèn thật dáng yêu. Chú dâ có một lối 
sòng cao dẹp, dàng hoàng trước thiên hạ, dám dọ trí, dua tài với người dời. 

Dê Mèn đánh tháng võ sĩ Bọ Ngựa dâu chi dế tranh lèo giật giãi mà còn thê 
hiện một cách ứng xứ của các háo hán, anh hùng xưa nay: 

"Anh hùng tiếng dã gọi rằng 
Giữa dường dầu thấy bất bằng mà tha!" 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 



120 -ĐỂ BÀI: 

Phân tích nghệ thuật ta cảnh của Tô Hoài qua cảnh trẩy hội hoa may 

của họ chuôn chuôn trong Dế Mèn phiêu lưu kí 

Bài làm 

Phán đầu chương "Tranh hùng với vỏ sĩ Bọ Ngựa ", nhà vãn ÌO Hoài đà miêu tã 
tuyệt hay, tuyệt dẹp cảnh sắc cánh rừng hoa cỏ may và cảnh trây hội của họ chuồn 
chuồn. Năm nay. nhàn hội hoa mav còn có hội thi võ đẽ kén người tài giỏi nhát... nến 
mới tưng bừng náo nhiệt thế! 

1. Cảnh sác cánh rừng hoa cỏ, đứng từ xa, Mèn thấy "mở mò xanh ", Khap bổn 
phía chân trời phất lẻn "mội màn tráng hùng hạc, xam xám những ngu hòng hoa 
may". Mèn cùng các bạn di "mịt mở dưới hóng hoa may". Và đó chính là nơi ngụ 
những xóm chuồn chuồn. 

Các màu sác: "xanh xanh", "trắng hàng hạc ". "xam xúm", "mịt m<Y' là màu sác 
tâm tưởng. Rừng hoa cỏ may "mịt mờ" như dán hổn chú Dế Mèn nhập vào thế giới 
mộng ảo thần tiên. Mượn màu sắc rừng hoa cỏ may, tác giả thê hiện sự ngạc nhiên và 
tinh thần hăm hớ của Mèn trên con dường chu du dây đó. Ngòi bút của Tô Hoài rất 
tinh tế trong miêu tá và biếu cảm. 

2. Cảnh trẩy hội hoa may và hội thi võ cua họ chuồn chuồn thật dông vui tấp 
nập. Thế giới loài vật dưới ngòi bút Tô Hoài bao giờ cũng sống động, hổn nhiên. Mỏi 
con vật dược tả bằng những dường nct, dáng vẻ, màu sắc nổi trội và có cá tính rất 

đáng yêu. Ở dây là họ chuồn chuồn "láng giếng láu nam" cùa họ dế. Chúng gặp nhau 
về mùa hè ở bờ cỏ, sổng thân tình "anh dậu ngọn, anh nằm gốc"... Mèn dã giới thiệu 
với chúng ta về họ chuồn chuồn ở rừng cỏ may, đó là một thế giới đầy cá tính, có một 
đời sổng tinh thần rất phong phú. 

Chuồn chuồn Chúa có vé "dữ dội, hùng hô" mà lại "rất hiến". Chuồn chuồn 
Ngô chao cánh "nhanh tlìodn thoắt". Chuồn chuồn ớt thì "rực rờ... clioi lọi". Chuồn 
chuồn tương có đôi cánh kép "vàng diem dơn". Anh Kim Kìm Kim thì f0 lay bấy ", 
cánh "tí tẹo ", duỏi "dải nghêu" bằng chiếc tám, dôi mát "lói to" hơn dấu... 

Họ chuồn chuồn "hay sất cánh rợp cà nắng". Ai cùng "hớn hà" trây hội "trong 
xống áo mới tinh" giữa hoa may. Phấn khởi nhất là cậu Kim Kìm Kim gáy còm, tuy 
chí bay được dưới thấp nhưng cũng "tung tăng ra dáng lắm". 

Với tài quan sát và óc thẩm mĩ, Tô Hoài dà sử dụng rất thành công các từ láy 

diền tả hình dáng, cá tính từng loại, từng con chuồn chuồn một: dữ dội, hùng hố, 

thoăn thoắt, rực rỡ, chói lọi, lây hẩy, tí tẹo... 

' • w • • / ' • 

Người đọc có cảm giác Tô Hoài là một nhà côn trùng học đang viết vãn, một 
nhà đạo diễn và quay phim hoạt hình diệu nghệ! Tuổi thơ mỗi chúng ta đã mấy ai 
thông thuộc và nhận diện được cái họ chuồn chuồn này? 

Cũng như chú Dê' Mèn, họ chuồn chuồn đã được nhân hóa có cuộc sống vui 
tươi, hổn nhiên như con người. Cảnh họ chuồn chuồn trẩy hội hoa may và xem đấu võ 
có khác nào cảnh trẩy hội Đạp thanh trong "Truyện Kiều": 

"Gần .xa IIÓ nức yến anh , 

Clii em sấm sứa hô hành chơi xuân. 
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Dập dìu tài tử'giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quàn như nêm...". 

Nghệ thuật tả cảnh, tả loài vật cua Tô Hoài cho ta nhiều nhã thú vàn chương và 
bài học bổ ích về nghệ thuật viết vãn miêu tả. 

121 - ĐỂ BÀI: 

I Giới thiệu một vài nét vê nhà văn Đoàn Giỏi và truyện Đất rừng Phương Nam 

Bai làm 

Đoàn Giói (1925-1989) là nhà văn Nam Bộ, quê ờ huyện Châu Thành, tinh 
Tiền Giang. Ổng đe lại một sổ kịch thơ, vài ba tập truyện ngắn; nổi tiếng nhất là tác 
phám “Đất rừng phưong Nam ”, xuất bán nám 1957. 

Tác phàm kể lại những tháng ngày lưu lạc của bé An khi cuộc kháng chiến 
chông Pháp mới bùng nổ ở Nam Bộ. Một vùng sông nước Cà Mau mênh mông, 
những cánh rừng li Minh hoang dà kì thú. giàu có và bí ấn, những con người chất 
phác và nghĩa hiệp, đội du kích trong rừng, phường sần cá sấu, sróc Miên, sân 
chim,...Với lối kể chuyện vừa giản dị, vừa dậm đà chất Nam Bộ, tác giả dã dưa người 
dọc từ ngạc nhiên thụ vị này tới ngạc nhiên thú vị khác. 

"Đất rừng phương Nam ” có sức hấp dán cuồn hút lớn, dạc biệt là dối với bạn đọc 
nhỏ tuổi, mở rộng tầm mắt, toả sáng tâm hổn, tình yêu giang S(tn Tổ quốc. 

“Đất rừng phương Nam ” có 20 chương. "Sông nước Cà Mau ” trích từ chương 
XVIII của tác phẩm. Cánh sông nước hùng vĩ mênh mông, những rừng đước cao ngất 
như trường thành, chợ Nàm Cản ồn ào, dông vui tấp nập, những ngôi nhà bè, đêm 
đêm sáng rực ánh đèn màng-sông, những món xào nấu, những cút rượu dậm đà, 
những người bán hàng xởi lởi, ăn vận sặc sờ, giọng nói líu lo,...tất cả đã tạo nên tính 
hấp dản, độc đáo trang vãn S'hig nước Cà Mau ” cua Đoàn Giòi. 


122-ĐỂ BÀI: 

Phân tích và nêu lảm nttliỉ của em về canh sắc dộc dáo, sự ổn ào, 
dông vui, ỉấp nập của chợ Năm Căn "một thị trấn anh chị rừng xanh" 
_____ qua trạng văn "Sõng nước Cà Mau" Đoàn Giỏi 

Bài làm 

Vẻ dẹp dộc dáo của Cà Mau là chợ Năm Căn. Là hình ảnh độc đáo cúa "xóm 
chợ vùng rừng cận biến" với "những túp léu lú thô S(f kiêu (d xưù...'\ những ngôi nhà 
gạch "van minh hai tầng ", "những dòng gổ cao như núi", "những cột ddy, thuyền 
chài, thuyên lưới, thuyên buôn...", Tất cả tạo nên sự "ổtì ào, dông vui, tấp nập". 

Năm Căn là một thị trấn "anh chị rửng xanh" rất trù phú nơi vùng dất cuối 
cùng Tổ Quốc. Đoàn Giỏi vừa liệt kẽ vừa miêu tả làm nổi bật sức sống và vé đẹp độc 
dáo của Nàm Căn. Đây là một cậu vãn sứ dụng rất đắt án dụ, nhân hóa thế hiện cách 
nghĩ, cách nói của người nông dân Nam Bỏ: "Nhưng Nủtn Cùn còn có cúi bề thế của 
một thị trấn anh chị rừng xanh" đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phủ của nó trên 
một vùng dất cuối cùng của Tổ quốc. Cảnh vật và cuộc sổng đa dạng, phong phú, sôi 
nối. Có những hầm than gỗ dước... Có cảnh buôn bán rất dộc dáo mà ở miền Bác 
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không có. Những ngôi nhà bè - những khu phô nổi - ban đém đèn máng - sòng chiếu 
rực trên mặt nước. Người đi mua "cỏ thê cập thuyền lụi . hước sang...", hoặc gọi một 
món xào, một món nấu Trung Quốc, hoặc mua một dĩa thịt rừng nướng ướp kèm theo 
vài cút rượu. Cung có thể mua cây kim cuộn chí, một bộ quán áo may sán, một món 
nữ trang đắt giá "mà không cần phái hước khói thuyền". Thật dân dã mà thuận tiện, 
sồng nước mà văn minh. Người bán hàng, hoặc là những người con gái Hoa kiều "xởi 
lởi ", hoặc những người Chà Châu Giang "hán vái ", hoặc nhừng bà cụ già người Miên 
"hán rượu". "Những khu phố nổi" với cảnh mua bán tấp nập, với đù các giọng nói 
"líu lo ", đủ kiểu án vận "sặc sỡ", đã tồ điếm cho Năm Căn "một màu sắc (tộc dao"... 
Có yêu mến Năm Căn mới viết hay và đậm đà thế! 

Trang văn "Sông nước Cà Mau" cho thấy bút pháp nghệ thuật miêu tả dặc sắc 
của Đoàn Giỏi. Cảnh vật biến hóa, màu sắc biến hoá. Bầu trời, biển đông, dòng sông, 
kẻnh, rạch, rừng đước, chợ Nãm Cãn vừa hoang dã hùng vĩ, vừa dào dạt sức sống, xa 
lạ mà mến thương. Thiên nhiên bao la, hào phóng; con người thì mộc mạc, hổn hậu. 

Trang văn của Đoàn Giỏi như đưa ta di thám thú sông nước Cà Mau, tận hướng 
hương rừng Cà Mau, tướng như dược dến chơi chợ Năm Căn, bước lẽn ngôi nhà bè 
mua một món hàng lưu niệm... 

123-ĐỂ BÀI: 

Phân lích vẻ đẹp hùng vĩ, hoang dã và dầo dạt sức sống của miền 
"Sõng nước Cà Mau "qua trang văn của Đoàn Giỏi 

Bài làm 

Đoàn Giỏi (1925-1989) là nhà văn Nam Bộ, tên tuổi và sự nghiệp vãn chương 
sáng chói với tác phẩm "Đất rừng phương Nam ", một kiệt tác trong nền văn xuôi Việt 
Nam hiện đại. Chương 18 mở ra một không gian nghệ thuật hoành tráng về sông 
nước Cà Mau, một thiên nhiên hùng vĩ, bao la, giàu đẹp, hoang dã, dào dạt sức sống. 
Rừng tiếp sông rạch, biển tiếp trời, rừng đước Cà Mau và chợ Năm Căn... như mò ra 
trong tâm hồn chúng ta biết bao kì thú và khát khao. Ngòi bút của Đoàn Giỏi như 
đang vẫy vùng, tung hoành cùng sông nước Cà Mau. 

Càng xuôi dòng về hướng mũi Cà Mau, du khách như lạc vào thê giới mênh 
mông sông nước: "Sông ngòi kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện". 
Cảnh sắc thiên nhiên bát ngát một màu xanh vô tận. Có "trời xanh", "nước xanh" và 
"chỉ toàn một sắc xanh cây lá". Tất cả "quang cảnh chi lặng lẽ một màu xanh đơn 
điệu" của rừng tiếp trời, sông tiếp biển. Giữa màu xanh bao la ấy là "tiếng rì rào bất 
tận" của rừng xanh, là "tiếng sóng rì rào" của biến Đồng, cùa vịnh Thái Lan vọng về 
trong "hơi gió muối". 

Một thế giới hoang sơ, hoang dã mở ra bao địa danh xa lạ ở vùng cực nam Tổ 
quốc. Tên con kênh, con rạch, tên làng, xã... đều gợi lên một nét riêng về sinh thái, 
phản ánh một lối sống thuần phác, mộc mạc, hồn hậu cùa bà con vùng sông nước Cà 
Mau. Là Chà Là, Cái Keo, sông Bày Háp. Là rạch Mái Giầm, dôi bờ rạch mọc toàn 
những cây mái giầm "chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơi chèo nhó". Là 
kênh Bọ Mắt, nơi tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, den như hạt vừng, bay theo 
thuyền như những đám mây nhò, đốt vào da thịt "ngứa Iigáy nổi mắn (lò tày lẽn". Ai 
dã một lần qua kênh Bọ Mắt chắc đã nhớ đời? Là kênh Ba Khía, hai bèn bợ tập trung 
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toàn những con ha khía, loại còng biến lai cua. càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn 
tói ớt an rất ngon. Là xã Năm Căn xa xưa chi độc có một cái lán nam gian của những 
người đốn cui hầm than đựng lén. Cà Mau, tiếng Miên nói trại đi thành 'Tức khơ 
máu ấ \ có nghía là "Nước (ten". Đúng là trang vàn Đoàn Giỏi mơ rộng tám mắt ta, làm 
phong phú tâm hồn ta, trí tuệ ta, dế ta yêu thêm miến Nam nước Việt. 

"Chèo tluxh qua" kênh Bọ Mát là khống còn bị bọ mát dốt nữa, là ,ằ ctõ ra" sòng 
Cửa Lởn mênh mỏng hơn, rồi "xuôi vé" Năm Căn, êm ả hơn. Con thuyền xuôi dòng, 
vượt qua bao kênh, rạch, dòng sông. Thế giới Năm Cản mênh mông, hùng vĩ, giàu có 
và dào dạt sức sổng: Sông mênh mỏng, "nước ầm ầm dỏ ra biên ngày dèm như thác", 
cá nước bơi hàng dàn "den trũi"... Rĩmg đước là biểu tượng cho vẻ dẹp hoang dã, sức 
sống tiềm làng, mạnh mẽ của Cà Mau. Rừng đước "ngọn bằng tâm lắp", "dựng lên 
cao ngài như hai dày trường thành vo tận". Màu xanh cùa đước là vẻ dẹp, là sức sông 
Cà Mau: "Màu xanh lá mạ", "màu xanh rêu", "màu xanh chai lọ",... Cách so sánh và 
cảm nhận cùa Đoàn Ciiỏi thật phong phú và đầy chất thơ. Rìmg đước Cà Mau như đưa 
hồn ta vào cõi mộng của màu xanh vô tận "lòa nhòa an hiện trong sương mù vù khỏi 
sóng ban mai". Cây đước trong vãn Đoàn Giỏi cũng như trong thơ Xuân Diệu đều sâu 
nặng tình yêu đất nước: 

"Những dòng sông lớn hơn ngàn thước 
Trùng diệp một màu xanh lá (Ịước 
Đước thân cao vút, rễ ngang mình 
Trổ xuống nghìn tay, ôm dát nước". 

(Mủi Cà Mau) 


124 -ĐỂ BÀI: 

Cảm nghĩ về nhân Vật Kiểu Phưong ĩrõng truyện 
Bức tranh của em gái tôi cúa Tạ Duy Anh. 

Bài làm 

1. Với truyện ngắn "Bức tranh cùa em gái tôi", tên tuổi của cây bút trẻ Tạ Duy 
Anh trớ nên thân thiết đối với hàng triệu độc giả thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc. 
Một truyện ngắn xinh xắn, với cách viết nhẹ nhàng, Tạ Duy Anh dã sáng tạo nên một 
tác phấm chan chứa tình yêu thương, đó là lòng yêu quý anh trai của đứa em gái - họa 
sĩ tí hon, tác giá bức tranh "Anh trai tôi", bức tranh được giái nhất trại thi vẽ quốc tế. 
Nhàn vật Kiều Phương, nữ họa sĩ tí hon ấy đã dể lại bao ân tượng dẹp, dầy cám mến 
dối với mỗi chúng ta. 

2. Kiều Phương hình như đang học Tiểu học (chúng ta có cảm nhận ấy, niềm 
tin ấy)? Cô bé này thật đáng yêu. Rất ngây thơ, hồn nhiên và yêu đời, hiếu dộng. Bộ 
mặt xinh xán lại hay tự tay mình "hói bẩn". Có niềm "tliícli thú" riêng là hay "lục lọi" 
các đồ vật trong gia đình. Được anh trai tặng cho biệt hiệu "Mèo", cô em gái "vui vẻ 
chấp nhận", còn dùng dể xưng hô với bạn bè. Tuổi thơ. dứa em nào mà chảng có lúc 
"cãi lại" hoặc "hắt nạt" chị gái, anh trai trong gia đình? Kiều Phương cũng thế. Bị 
anh trai phàn nàn về chuyện hay "lục lọi", thì Kiều Phương đã "vênh mặt" cãi lại: 
"Mèo mà lại! Em không phá là được...". Đó là một thái độ "hướng hỉnh" đáng yêu 
của cô bé này, của tuổi thơ. 
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Kiều Phương là một dứa con ngõan. Sau cổng việc "tư che ' 1 thuỏc vẽ. em dà 
làm những công việc bố mẹ phân cong, em "vừa làm vừa hát, có ve vui lắm". Chăm 
chí siêng nàng là một nét dẹp dáng ycn cúa Mèo. 

Kiều Phương càng dáng yêu hơn Chác là cô bé học rất giói. Cô bé này có một 
dời sống nội tâm phong phú, có một sở tí ích riêng rất yêu hội họa và có năng khiếu mĩ 
thuật bẩm sinh. Không vòi vĩnh bỏ mẹ m la sắm "dồ nghé". Em tự chè thuoc vè. ỉ ùn 
cũng có một "kho háu" riêng, dó là 4 cái tỳ nhỏ "(ái màu (lo, CÚI mau vàng, củi màu 
.xanh lục...". Các nghệ nhân dân gian Đông Hồ ngày xưa vò tranh 'Tháy (lo Cốc", 
"Đám cưới chuột", "Hứng dừa", "Đánh du", tranh Gà. tranh Lợn... bằng thứ "màu (lãn 
tộc". Màu den dược họ sáng chế từ than lấ tre. Toi sĩ nào dà viết câu thơ nay nhi: 

"Tranh Dông Hồ gù lợn nét tươi trong 
Màu dân tộc sáng hừng trên giấy diệp "... 

Nữ họa sĩ tí hon Kiều Phương cùng có cách đ\hì chế thuốc vẽ màu đen rất dộc 
dáo. Đít xoong cháo đã bị cô "cạo trắng cà" đế có một chát liệu mới "mau den nhọ 
nổi". Hoạt dộng mĩ thuật của Kiều Phương rất lặng lẽ và bí mặt. Bô mẹ cũng khổng 
biết. Anh trai phải "hí mật theo dõi" mới biết em gái minh dang "chế thuoc vè". Và 
cũng chi biết thế thỏi! Tác phám nghệ thuật, thế giới nghệ thuật của Kiều Phương là 
"mọi thứ trong ngôi nhà" rất gần gũi thân thiết với em. Là cái bát múc cám lợn, sứt 
một miếng. Là con mèo vằn... vô cùng dẻ mến,... Em vẽ bằng "những nét to tướng..." 
ngộ nghĩnh... Khán giả thứ nhất dược xem tranh vẽ Kiểu Phương là bé Quỳnh, con 
gái họa sĩ Tiên Lẻ, Bé dà "reo lén khe khẽ" khi xem tranh. Khán giá thứ hai là chú 
Tiến Lê với niềm vui "rạng rở lắm" sau khi thưởng thức tấc phẩm "dong nghiệp". Cha 
mẹ bé Kiều Phương là sung sướng nhất. Người mẹ thì "không kìm dược con .xúc 
động". Bô em thì "ôm thốc Mèo lèn": "Ỏi, con dã cho hổ một hất ngờ quá lớn ", sau 
khi nghe họa sĩ Tiến Lô nói: "Anh chị cố phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một 
thiên tài hội họa không?". Tranh vẽ của Kiều Phương qua sự "thấm dinh" cua họa sì 
Tiến Lê là ,ắ rất dộc đáo , có thế dem dóng khung treo (ý hất cứ phàng tranh nào". Với 
bé Kiểu Phương thì nghệ thuật là sự say mé, là tình yêu thương, là sự phát sáng, nên 
chúng ta lại thêm quý mến "họa sĩ Mèo". 

3. Kiều Phương rất đáng mến, vì em có một tấm lòng nhân hậu bao la. Lòng 
nhản hậu biêu hiện sâu sắc nhất ở tình yêu thương quý mến anh trai của mình: tình 
yêu thương, lòng nhân hậu ấy đà dược em gửi gắm. trang trái vào những bức tranh 
vẽ "rất độc đáo" của mình, cỏ lúc Mèo dã bị anh trai "quát" thì ".xịu .xudng, miệng 
dầu ra ", làm cho anh trai tưởng là em gái "chọc tức" mình. Yèu quý anh trai, hoa sì 
Mèo đã chú dinh đưa hình anh anh trai vào tranh vẽ cua mình khi dược mời tham 
gia trại thi vẽ quốc tế, nên trước khi di, em "có ve hay .xet nét" anh trai mình. Em 
dang quan sát hình mầu, em dang tìm cám hứng, nhưng anh trai dâu cỏ biết! Từ trại 
thi sáng tác trở về, Kiều Phương dã giành dược giãi nhất, em muốn dược san se 
niềm vui vinh quang với anh trai. Em đã "ôm cổ" anh trai "thì thám" vào tai anh 
trai: "Em muốn cá anh cùng di nhận giải". Kiều Phương nhân hậu biết bao! Vì có 
anh trai thì mới có bức tranh của em gái được giai. Vì có yêu quý anh trai thì Kiều 
Phương mới "muốn cả anh cùng di nhận giai”. 

4. Bức tranh dược giải nhất cùa Kiểu Phương là sự kết tinh vé đẹp tâm hổn và 
trí tuệ, tài nâng của họa sĩ Mèo tí hon. Đó là hình ảnh "một chu bé dang ngồi nhìn ra 
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ngoài cưa so, nơi bần trời trong .xanh". Tư thế ngôi và cái nhìn ấy thè hiện một ước 
mơ, một hoài bão lớn. "Mặt chu bé như toa ra mọt thứ ánh sáng mí lạ' ă . thứ ánh sáng 
của tài nang và trí tuệ cao siêu. Chú bé còn cỏ một tám hon "rát mo /nong nữa". Đổ là 
hình anh cua người anh trai hiện tai. và là hình bong người anh trai lí tương cua ngày 
mai. Bức tranh áy đã dược "dong khung, long kinh" treo trong gian phong lớn tràn 
ngập ánh sáng, ma bon bức tường (là treo kín những bức tranh cua thí sinh. Người me 
xúc dộng tư hào, hói hộp. hai lán "thì tham" nói với cậu con trai thơ bé yêu thương: 
"Con có nhạn ra con không'/...". "Con dà nhan ra con chưa?”. Nghệ thuật díeh thực 
dã nhàn dạo hoa dong loại làm cho người gan ngu’ò ‘1 lum", dà "thanh sạch hóa hon 
người". Bức tranh cúa Kiều Phương cũng vậy, no dà làm người anh trai trong tuổi ấu 
thơ "thoạt tiên là sự ngờ ngàng, roi dcn hành diẹn, sau dó là xâu ho". Bức tranh cua 
em gái dà làm cho người anh trai vó cùng xúc dộng "giật sững nguừi". rỏi như bi thổi 
miên khi nhìn vào dòng chừ de trên bức tranh: "Anh trai tói". Người anh trai "tnudn 
khóc quá". Cậu bé dẻ thương sẽ nói với mẹ ráng, sau khi nghe mẹ nhác: "Không phải 
con dâu. Dấy là tàm hổn vù lòng nhân hậu cùa em con dày". Thi hào nào dã viết câu 
thơ này nhi: "( hừ tàm kia mới bang ba chữ tài""! Chữ "tam" dã toa sáng bức tranh 
"Anh trai tôi", là sự hội tu lòng nhân hàu, tình yêu thương quý mến cua Kiều Phương 
dối với người anh trai cua mình. 

Con dường nghệ thuật cua Kiểu Phương chi mới la bước dấu; những kiệt lác 
làm nên một sự nghiệp lớn còn ớ chân trời tương lai. cỏ diéu. cái hiện hữu cua Mèo: 
Tinh yêu quý anh trai băng tát cả tấm lòng nhàn hậu, niềm say mê hội họa cua một 
tài nâng chớm nở - dã dể lại trong lòng tuổi thơ mồi chúng ta bao cảm mến nồng hậu. 
Nhân vật Kiều Phương dà làm dẹp trang văn cùa Tạ Duy Anh. 

125-ĐỂ BÀI: 


Cảm nghĩ vê nhân vật người anh traỉ của Kiểu Phương 
qua Bức tranh của em gái tôi cùa Tạ Duy Anh 

Bài làm 






1. Truyện ngan "Bức tranh cua em gái tòi" cua Tạ Duy Anh là một truyện ngán 
hay. 1 lay ở lối kè chuyện, bình dị mà có sức lay, sức gợi sáu xa. I lay ờ nghệ thuật xay 
dựng nhàn vật - nhân vật tuổi tho hổn nhiên, trong sang, nhan hậu ràt dáng yeu. 
Trong hai nhàn vật: Kiểu Phương và người anh trai, ai là nhan vạt chính cua truyện? 
Cả hai anh em dèu là nhân vật trung tam cua tác phám. Nhan vật nào cũng dê lại 
trong tâm hồn chúng ta những án tượng dẹp. gán gùi, mến thương. Ta như gạp ca hai 
anh em Kiều Phương dưới mái trường riếu học, dã cùng nhau thã điều, cùng ân me, 
ăn sấu,... 

Ta sc nói dến nhàn vật Kiều Phương sau. Ta hàv dến với nhãn vật "Tôi", người 
dang kẽ chuyện, dó là anh trai của Kiều Phương. Truyện "Bức tranh cùa em gái tót" 
vừa có hình ảnh người anh trai trong gia dinh, vừa có hình anh người anh trai trong 
bức tranh, ca hai hình ánh đểu dáng yêu. 

2. Người anh trai của Kiểu Phương dang dọ tuổi chơi diều, hổn nhiên, rát yêu 
quý em gái. Cái biệt hiệu "Mèo" lặng em gái dã nói lèn tính hổn nhiên, ngày thơ cùa 
người anh trai nhỏ tucSi. Đà là người anh trai thì phai ra dáng anh trai chứ! Anh trai 
của Kiều Phương cung "khỏ chịu" khi thấy dứa em gái hay "lục lọi các do vật với sự 
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thích thú". Cùng rấl "hách" khi bãt bé em gái: "Này, em không de chúng nó xên dược 
ù?'. Cũng tò mò và xét nét "hi mật theo dõi em gái" khi nó chế tạo thuốc vẽ. 

Kế từ khi họa sì Tiến Lê phát hiện ra tài nâng cúa Kiểu Phương, hết lời ca ngợi, 
người bô "ngây người ra" nhìn 6 bức tranh do Mèo vẽ, "ôm thóc" Mèo lèn, và nói: 
' ằ Oi, con dà cho hổ một hất ngờqnú lớn". Người mẹ hiền thì "không kìm dược cơn .xúc 
dộng" khi kịp nghe, kịp chứng kiến chuyện vui về con gái. Chú Tiến Lẽ hứa "sègiúp 
Kiều Phương phát huy tủi nàng". Trong khổng khí ấy, người anh trai thơ bé "luôn 
luôn cảm tháy mình hất tài nên bị dấy ra ngoài": ngổi bèn bàn học, chú bé áy "chi 
muốn gục Mtong khóc ", chú cảm thấy mình chảng có "một /lãng khiếu gi ,g . Tâm trạng 
đó rất thực, rất người, nhất là dối với tuổi thơ. Chú buồn vì cam thấy mình không có 
tài nâng. Chú cảm thấy cô dơn vì bị bô mẹ "hó f(ù". bỏ mẹ hầu như chí săn sốc, yêu 
quỷ con gái nhiều hơn, nhất là khi thấy bô mẹ "hào hứng mua sắm cho em gái những 
gì cần cho công việc ve'. Có nhà giáo cho ràng đó là "lòng tự ái, thói do kị" của người 
anh trai (!?). "Bi kịch" của người anh một phẩn do bò mẹ thiếu sự tinh tế trong thể 
hiện tình yêu thương, săn sóc các con. Chu bé buổn, cám tháy mình không cỏ một 
năng khiếu gì, đó là một sự tự ý thức giàu nhân bán. Hay gì những con người, những 
trẻ em có thói tự phụ, kiêu căng, tự cho mình là tài giỏi nhất! 

Tạ Duy Anh dã phát hiện ra "phan mờ" trong tâm hồn trong sáng tuổi thơ. 
Người anh đă "xem trộm tắ những bức tranh của Mèo, một việc làm mà chú "van coi 
khinh' '. Chú dà "trút ra một tiếng thơ dài...". Thờ dài vì cám thấy mình bất tài, chứ 
không phái đố kị tài năng. Có lúc chú "gắt um lên ệ ' khi em gái có một lỗi nhỏ: "không 
thán" với Mèo như trước nữa, nhưng "không hiếu vì sao",... Trước kia thấy "rất ngộ" 
gương mặt "lem nhem" của em gái, nhimg giờ đây thấy em gái "xịu Mtong, miệng dâu 
ra" khi bị "quát" thì anh trai lại tướng là em gái "chọc tức" mình. Em gái trước khi đi 
thi vẽ đã quan sát người mẫu... thì anh trai lại tường là "nó có vé cứ hay xét nét tôi, 
khiến tôi rất khó chịu". Em gái từ trại thi vẽ quốc tế trở về vui sướng giành dược giai 
nhất, muốn dược anh chia vui cho, ỏm lấy cố anh nói thầm: "Em muốn ca anh cùng 
di nhận giai" thì anh lại "viện cớ dang dà việc dây nhẹ nó ra". Những biếu hiện ấy là 
những nhược điếm của tuổi thơ, khi mà nhân cách đang hình thành và phát triển. "Bi 
kịch" của người anh được tự người anh nói ra một cách thành thực, chân thật. Ta càng 
cảm thông và quý mến. 

3. Cảnh cuối truyện nói vé tâm trạng người anh khi cùng mẹ dến phòng trinig 
bày xem bức tranh dược giải nhất của em gái. Cảnh này có hai người anh. Người anh 
trong bức tranh rất đẹp: "Một chú bé dang ngồi nhìn ra cứa số, noi bầu tròi trong xanh. 
Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánli sáng rất lạ. Toát lèn từ cập mắt, tượhếtìgỏi cùa chú 
không chi sự suy tư mà côn rất mơ mộng nữa". Đó là hình ánh người anh lí tường rất 
thông minh, nhiều khát vọng, có tâm hổn mơ mọng. Bức tranh ây dược vẽ bàng bút 
pháp lăng mạn, hội tụ cái tài và cái tàm của họa sì Mèo tí hon. 

Người .anh dứng xem tranh với bao tâm trạng. Xúc động cao độ "giật sững 
người", "phái bám chặt lấy tay mẹ" vì ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nghe mẹ "thì 
thầm" vào tai: "Con có nhận ra con không?". Tàm hồn người anh xao dộng: "Thoạt 
tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau dỏ là xâu hổ". Ngờ ngàng vì cảm thấy 
người anh trong bức tranh kì diệu quá, ngoài sức tướng tượng của mình. Hãnh diện 
vì mình có một cô em gái nhiều tài năng và giàu năng khiếu hội họa, có tấm lòng 
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nhân hậu bao la. Xấu hổ vì ban than mình "bất tài", khống có một năng khiếu gì, 

thậm chí tình cảm đối với em gái có lúc còn "gợn". Ỷ nghĩ: "Dưới màt em tôi, toi 
hoan hao thế kia ư?" đà thể hiện rất rỏ sư xấu hổ cua mình. Người anh như bị thỏi 
miên khi ngắm bức tranh có dòng chừ: "Anh trai tôi". Lại nghe mẹ nhác, mẹ hói: 
"Con (là nhạn ra con chưa?" thì chú bé "ìììiion khóc quá" . Nèu nói dược với mẹ thi 
chú bé sẽ nói ràng: "Không phải con dâu. Dây là tám hon và lòng nhan hậu cua em 
con dấy". Chú bé cảm thấy mình chưa dược hoàn hao, phái cố gắng vươn lên, càng 
yêu thương, quý mến em gái hơn bao giờ hết. 

Trước bức tranh cúa em gái, ta cảm thây nhân vật người anh trai "dang lớn lên 
về mạt tâm hồn", ta càng thấy chú trớ nên gần gũi và dáng quý trọng biết bao! Nghệ 
thuật dích thực hướng tới Chân, Thiện, Mĩ. Truyện "Bức tranh cua em gái tói" cúa Tạ 
Duy Anh cho ta cảm nhận ấy. Dưới ánh sáng nghệ thuật, hai anh em Kiểu Phương 
thật dáng yêu, như dang cùng tuổi thơ kháp mọi mién đất nước dồng hành hướng vé 
"Tương lai váy gọi". 

126-ĐỀ BÀI: 

Phân tích và nêu cảm nghỉ qua cảnh "Vượt thác" 
trong tác phẩm "Quê nội" võ Quảng 

Bài làm 

Cảnh 'Vượt thúc" trích từ chương XI truyện dài "Quê Iiội" cùa nhà văn Võ 
Quảng. Con sông dược nói đến là sổng Thu Bổn thuộc tinh Quáng Nam. Cách mạng 
tháng Tám thànli công, nhân dàn làng Hòa Phước chú trương xây trường học cho con 
em mình. Dượng I lương Thư dược cắt cứ đưa thuyền lèn Dùi Chiêng mua gỗ đem vẻ 
xây trường học. Đoàn di Dùi Chiêng có bốn người: dượng Hương Thư, chú Hai Quàn 

và hai thiếu niên là Cù Lao và Cục. Cánh vượt thác cổ Cò dược miêu tả và cảm nhận 

• • • • 

qua cảm xúc và tám hồn của Cục. Đây là lần dầu tiên trong dời chú, một chuyến lên 
rừng, vượt thác dẩy háo hức và thú vị. Chất thơ trên trang vãn Võ Ọuảng dào dật qua 
cảnh "Vượt thúc" này. 

1. Cánh xuất phát rất gợi. Thuyền trưởng - dượng Hương "nhd sdo" khi "gió 
nồm vừa thoi". Hình ảnh cánh buồm rất đẹp, đầy khí thế: "Cánh buồm nhó cáng 
phồng". Đó là cảnh "buồm câng gió lộng". Con thuyền được nhân hóa "dang nhớ núi 
rừng" nên "rè sóng lưól bon bon ", như nóng ruột "phái lướt cho nhanh dê vè cho 
kịp". Đó cũng là tâm trạng háo hức của chủ bé Cục trong cuộc "viền du" này. 

2. Con thuyền ngược dòng, cánh sắc thiên nhiên nối tiếp xuất hiện. "Ngà ba 
sâỉig chung quanh lù những bài dâu trai ra bạt ngùn đến những lủng xa tít". Tác giả 
không nói đến chân trời, đến màu xanh, đến mênh mông cùa dòng sông mà ta vần 
cảm nhận được. Một miền quê trù phú trổng dâu, nuôi tằm, dệt lụa hiện ra gợi lẽn sự 
ấm no thanh bình. Tầm hổn mỏi chúng ta bâng khuâng liên tưởng. Một câu cổ thi: 
"Ngàn dâu xanh ngắt một màu..." (Chinh phụ ngâm). Một cảnh sắc làng quê bên hữu 
ngạn sống Đuống: "Xanh xanh bài mía bở dâu..." (Hoàng Cầm). Hoặc là ngã ba con 
sông Thâm, quê hương nhà thơ Huy Cận thuộc Hương Sơn, tính Hà linh: 
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"Tới ngà ba son#, nước bón bé, 

Nửa chiêu gà lạ gáy bèn dê. 

Làng .xa lụng lè sau tre trúc; 

Bến cũ thu ven em sắp ghé vé...". 

Gợi mờ liên tưởng là một nét đẹp trong câu vân xuôi cua Vò Quàng. Do dó, 
chất thơ từ cành vật, tír tâm hồn đồng hiện. Bé Cục nhìn tháy hao la cảnh lạ. Những 
con thuyền xuôi dòng "chất dày cam tươi, ílây mày, dâu rái". Có những thu vén "chơ 
mít, chở quê". Con sông Thu Bổn là mạch máu, là nguồn sống xứ Quang. Vì chớ dấy, 
chờ nặng lâm thổ sán, nên "thuyên nào cùng .xuôi chậm chậm". Một cuộc sổng ấm 
no, một miền rừng hào phóng... Càng ngược dòng sồng, cảnh sác sông núi càng đầy 
sức sống, hữu tình nén thơ. Vườn tược tốt tươi "um tủm". Những chòm cố thụ "dáng 
mãnh liệt dứng trầm ngâm tặng nhìn xuống nước" . Cổ thụ được nhân hóa gựi tả vé 
đẹp hùng vì, thâm nghiêm của chôn dại ngàn rừng thiêng, rừng thẳm. Gần 200 năm 
về trước, một nữ sì tài ba dà viết: 

"Xanh om cò thụ tròn xoe tán, 

Trắng xóa tràng giang phdng lâng tở". 

(Bà Huyện Thanh Quan) 

Đã sắp đến chân thác rồi. Lòng sổng như thát lại. Tám mát người di thuyền bị 
thu hẹp dẩn. "Núi cao như dột ngọt hiệu ra chắn ngang trước mặt". Đó là lúc dượng 
Hương, chú Hai Quân, bé Cù Lao. bé ('ục dà dưa con thuyên ngược dòng Thu Bổn 
đến Phường Rạnh. Mọi người, nhát là bé Cục dà "Di một doạn dàng học một sàng 
khôn ", dà nhìn thấy bao canh lạ của quê hương. 

127-ĐỂ BÀI: 

Hẩy giới thiệu một vài câu văn hoặc đoạn văn trong bằỉ vượt thác" 
được Vò Quảng sáng tạo nên bằng biện pháp nghệ thuật nhân hoá hoặc so sánh 

Bài làm 

Trang van “\ ượt tlìúc" của Võ Quảng dà dế lại cho người dọc bao ấn tượng dẹp 
về canh hùng vì, thơ mộng của dòng sòng Thu Bổn, vé cánh vượt thác cổ Cò của 
dượng Hương Thư. 

Võ Quáng dà sử dụng sáng tạo biện pháp nghệ thuật nhàn hoá và so sánh dê 
viết nên nhiẻu câu van. đoạn văn rất dặc sắc. 

Dưới dây là một sỗ càu vãn, (loạn vãn tiêu biếu: 

- Cánh buồm nhò căng phổng. Thuyên rẽ sóng lướt bon bon như dang nhớ núi 
rừng phai lướt cho nhanh dè vé cho kịp. 

- Càng ve ngược, vườn tược cùng um tùm. Dọc sõng, những chòm cò tltụ dáng 
mảnh liệt dứng trầm ngâm lậng nhìn xuống nước. Núi cao như dột ngột hiện ra chắn 
ngang trước mật. Dà de tì Phường Rợn lĩ. 

- Những dộng tác thả sào, rút sào rập rang nhanh nhu' cắt. Thuyên cô lân lén. 
Dượng Hương.Thư như một pho tượng dồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm 
răng cắt chật, quai hùm hạnh ra, cập mắt nay lửa ghi trên ngọn sào gióng như một 
hiệp sĩ của Trường sờn oai linh hùng vĩ. 
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- Dọc stíờtỉ nùi, những cây to mọc giữa những hụi lú Ị) Mtp nom Mỉ như những 
cụ già vung ta V ho cỉátìì con cháu ti ch vê phiu trước, Qua nhiêu lớp nuì, dong ruộng 
lại mờ ra, Dà liên I rung Phước. 

128-ĐỂ BÀI: 

Cảm nghĩ của em vê nhân vật Hưong Thư 
vằ cảnh vượt thác cổ Cò qua bài vượt thác 

Hai làm 

Cánh vượt thác cổ Cò dưới ngòi bứt Võ Quang la mọt trang vãn dẹp. day chát 
thơ. Cuộc vượt thác thực sự là một cuộc chiến (làu câng tháng, dữ dội. Vốn nhiều kinh 
nghiệm vượt thác hãng ghềnh, vị thuyên trướng "sai nấu cơm an dè dược chúc bụng". 
phải chuẩn bị vì "nước còn to", "phai chong hên tay không phút ltớ' ệ . Vù khí là con 
thuyền và 3 chiếc sào tre đầu bịt sắt. Dòng thác thật dáng sợ: "Nước từ tràn cao 
phóng giữa hai vách dá dựng dứng chay dưt duôi rắn". "Chay dứt ditói rắn" là cách 
nói so sánh cùa dân gian gợi tả dòng thác phỏng từ cao xuống, nước chảy mạnh và 
xiết, cuồn cuộn như xoắn lại, như dứt tung ra. Dượng Hương Thư là người chi huy 
cuộc vượt thác trông thật đẹp, vẻ dẹp oai phong, gân guốc, mạnh mẽ. Người thì "dúnh 
trần". Động tác rất nhanh và mạnh: "co người phóng chiếc sào Mtdtig lòng song nghe 
một tiếng "soục!" . Tư thế rất dẻo dai cường tráng: ' ghì chật trên dấu sào, lây thê trụ 
lại,...". Chiếc sào "cong lại". Dượng Hương Thư đã "giúp cho chít Hai vìt thang Cù 
Lao phóng sào .xuong nước". Giữa dòng thác "nước bị cán vũng bọt tư ỉtuìg", ba thúy 
thủ dã chèo chỏng cật lực, mà cỏ lúc "thuyên vùng vãng chực trut \uong. (Ịnay dim 
chạy vê lụi Hòa Phước" . Con thuyền dược nhàn hóa dế cực ta cuộc vượt thác vỏ cùng 
gian truân, vất vá. Cả ba tay chèo rất thiện nghệ, phối hợp nhịp nhàng: "Những dọng 
túc thả sào, rút sào rập rùng nhanh như cắt". "Nhanh như cất" là thành ngữ gợi tá sự 
nhanh nhẹn, mạnh mẽ, sắc bén: những con sào lao xuống, phóng xuống, rút lèn liên 
tục rất nhanh và dứt khoát. Dượng Hương Thư dược dặc tả qua hàng loạt chi tiết như 
những nét khắc, nét tạc: Các báp thịt thì "cuồn cuộn ", hàm răng thì "cắn chật ", quai 
hàm thì "hạnh ra ", cập mắt thì ế, nay hra ",... Đó là hình ảnh một vị thuyền trưởng rất 
dung mãnh, quyết đoán và tài ba, không chịu lùi bước trước dòng thác mạnh, dà làm 
chủ cuộc sống, làm chú thiên nhiên. Trong sinh hoạt đời thường, dượng Hương hiền 
làrih, khiêm tôn: "nói năng nhỏ nhẹ, tính nét nhu mì, ai gọi cùng vùng vâng dạ dạ". 
Cảnh vượt thác đã phát lộ thêm một nét dẹp tính cách của dượng. Tấc giả "Quê nội" 
dã sử dụng hai hình ảnh so sánh thoát sáo: "Dượng Hương Thư như một pho tượng 
dồng đúc", "như một hiệp sĩ cùa Trường Sơn oai linh hùng vĩ" đế ca ngợi vé dẹp cùa 
một con người chân chính trong lao dộng. Và dó là cám nghĩ, lòng kính trọng, sự 
ngưỡng mộ cựa bé Cục dối với dượng Hương Thư thân thiết cùa mình. Trong "Que 
.nội ", nhà van Võ Quảng hai lần tá canh vượt thác băng ghénh. cá hai lan déu ấn 
tượng. Sau nửa thế ki, dọc trang vãn của Vồ Quáng, tuổi thơ gán xa cám tháy mình 
đang cùng Cù Lao và Cục ngược sông Thu Bổn, vượt thác, thàm thú sổng núi đại 
ngàn xứ Quảng. Ta thấy, tác giá sống hổn nhiên, sống hết mình với tuổi thơ, với trang 
vãn của mình. 

Vượt qua thác Cổ Cò thì chiều tối. Một ngày vượt thác vát vả dà dán trôi qua. 
Chú Hai "vin sao, ngồi xudng thở không ra hơi". Dòng sòng Thu BỔI 1 ở vùng Trung 
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Phước "cứ nháy í/nanh co dọc những núi cao sừng sững". Sòng như hẹp lại. Nước 
sông cuồn cuộn, khỏng chảy bàng hãng mà là "nháy quanh co ", như dang múa lượn. 
Một lần nữa, tác giả lại nói vé cố thụ tạo nên một so sánh - liên tường thú vị: "Dọc 
sườn núi, những cày to mọc giữa những bụi híp xúp nom xa như những cụ già vung 
tay hô đám con cháu tiến vé phía trước". Rừng xanh như đang vảy gọi. Chốn đại 
ngàn với núi cao, thác hiếm khổng còn màu sác huyén bí mà trở nên thân thiết, gắn 
bó với con người mién xuôi. Qua thác cổ Cò là đến Trung Phước. Cảnh quan lại mở 
ra, trải dài trài rộng. Câu vàn cũng nhẹ nhàng thanh thoát: "Qua nhiêu lóp núi, dong 
ruộng lại mơ ra"... phải dỉmg chân dể nghi ngơi: "Đà đến Trung Phước". Câu vãn rút 
ngắn lại còn 4 chữ đầy gợi cám. Đoàn lữ hành tạm dừng chân trên dường di láy gồ. 

Tuổi thơ chúng ta, ai dà dược một lần nhìn thấy thác, ai đã một lần dược vượt 
thác? Đọc trang văn "Vưcrt thác ", ta cảm thấy mình đang cùng Cù Lao và Cục,... vượt 
thác trên sống Thu Bồn hơn nửa thế ki trước. Đó là cái tài và cái tâm của Võ Quàng - 
nhà văn, nhà thơ thân thiết cùa tuổi thơ chúng ta. "\ ƯỢỊ thác" là trang hổi kí trữ tình 
dầy chất thơ. Chất thơ của vé dẹp hùng vĩ và hữu tình sông núi xứ Quáng mà trước 
dây cụ Phan Bội Châu từng ca ngợi là "dịa linh nhân kiệt". Chất thơ trong tâm hổn và 
chí khí con người: diìng cảm, phóng khoáng, hổn nhiên, yêu dời. yêu. thiên nhicn,... 
Chất thơ thấm sâu vào tímg càu vần, giọng văn: trong sáng, tươi dẹp, lúc thì mạnh mẽ 
hào hùng, lúc thì hồn nhiên thơ mộng, cổ nhân có nói: "Thi phú dục lệ" (Thơ phú 
phai đẹp). "Vượt thác" là một trang văn đẹp trong giai phám "Quê nội". Ta cảm thấy 
yêu thêm sông Thu Bồn. yếu thèm cuộc sống, yêu thêm chú Cục và Cù Lao, yêu thêm 
dất Quảng... 

Tinh yêu ấy làm ta lớn lẽn cùng trang vãn "Quê nội" cua vỏ Quáng. 

129-ĐỂ BÀI: 

Giới thiệu một vaí nét vế nhà văn vò Quảng 
và trích đoạn vượt thác ưong truyện Quê nội 

Bài làm 

Võ Quáng( 1920 - 2007). quẽ ớ Quáng Nam. vừa làm thơ vừa viết ván. Tác 
phẩm cùa ông toả sáng một tấm lòng nhân hậu yêu thương đối với tuổi thơ, dồi với 
những sinh vật nhỏ bé quanh ta, đối với tình quê tha thiết vơi dầy. Một thế giới tuổi 
thơ hổn nhiên ham sống và yêu dời, dám dấn thân đê mở rộng tầm mát, xây dắp tình 
bạn được thể hiện qua các hình tượng dẹp như "Múm non ”, "Anli Đom Dóm ", qua 
các nhân vật dáng yêu như Cù Lau và Cục,... 

Võ Quảng là tác giả đã vinh dự chiếm lĩnh tâm hồn tuổi thơ, nhất là hai tác 
phẩm "Quê nội" \’ằ "Tòng sáng". 

"Vượt tliác" trích từ chương XI của truyện "Qué nội", xuất bản năm 1974. 

Nhân vật chính của truyện là hai em thiếu niên tên là Cù Lao và Cục. Truyện viết về 

• ^ • • * • 

cảnh sắc, con người và cuộc sòng ở làng Hoà Phước, ven bờ sòng Thu Bổn thuộc tinh 
Quảng Nam vào những ngày sau Cách mạng tháng 'lam 1945 và những năm đáu 
cuộc kháng chiến chòng Pháp xàm lược. 

’Vượt thác" kể lại hành trình dượng Hương Thư đưa thuyền ngược sông Thu 
Bồn, qua Phường Rạnh, vượt thác cổ Cò đến Trung Phước đê lấy gỗ vé xây dụng 
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tnrờng học cho con em Hoà Phước. Cù Lao và Cục được vượt thác trong chuyến di 
đáng nhớ này. 

Nghệ thuật tà canh, ta người rát dạc sac. Ngòi bút nghệ thuật cua Võ Quang dã 
dược thế hiện qua đoạn vãn đáy chất thơ “\ irựt thác " này. 

Bài đọc tham kháo 

[ Binh giảng bài thơ ‘Mam Non' cua Võ Quảng ] 

Bài làm 

Võ Quáng là nhà thơ tre mãi với những tác phẩm viết cho thiếu nhi. Thơ ống 
nhẹ nhàng, hỏm hình như khúc dỏng dao. Ngốn ngừ và cam xúc trong sáng, ý tướng 
tươi tàn, hổn nhiên, cách dién dạt tinh tế. dỏ là phong cách nghệ thuật và hồn thơ dậm 
dà của Vỏ Quáng. 

Bài thơ "Mâm Non" với 26 câu thơ ngũ ngôn dà hội tu lát cá những phẩm chát 
tốt dẹp của phong cách nghệ thuật và hón thơ đáng yêu áy. 

Hai chữ "Mchn Non" xuất hiện 3 lần trong bài thơ, dược viết hoa mang tính 
biểu trưng cho một linh hồn thơ bé. cho cái mới tươi non xinh dẹp trong cuộc dời. 

Mỡ dầu bài thơ là một cây bàng cuối dòng (nơi sân trường ?) chi còn lại "một vài 
1(1 dò". Khi ấy, một Mầm Non dang nín thờ đợi chờ. Sự tinh tế của thi sĩ là dà "nghe". 
dã "thcíx", (lầ "biết" bước di của mùa xuân qua 2 tín hiệu "lú dô" và "Mầm Non": 

"Dưới vó một cành bủng 
Còn một vùi lú dò, 

Một Mắm Non nho nhỏ 
Còn nằm ép lụng im." 

Đang nín thờ, dang đại chờ, dang "lim dim" dôi mãi, Mầm Non "co nhìn qua 
kí 7 Ui" thấy và nghe vũ trụ dang chuyến mình. Tạo vật dang chuyến mình theo những 
bước di cuối cùng của mùa đỏng. Mây "hoi ha" bay. Mưa phim ' Ẽ làt phất" râv bụi mơ: 

”Mắm Non mắt lim dim 
Co nhìn qua ke lá 
Tháy mây bay hoi ha 
Thấy lất phất mưa phùn". 

Cảnh vật tường như và còn nhiều vương vấn. "Mâm Non" vẩn nép mình năm 
im dợi chở mùa xuân. Láng nghe lá rơi "rào rào" theo chiểu gió cuốn. Mặt dất rai 
vàng lá cây. Không gian trở nên thoáng dàng. Rìmg thưa thớt. Cây trụi lá trơ cành. 
Mùa dông đa tàn. Mùa xuân đang tới: 

"Rào rào trận lú tuôn 

Rải vùng dầy mặt dát # 

Rừng cây trông thưa thớt 
Như chi cội với cànlì... " 

Cánh vật đổi thay trước mùa đông tàn. Thó giật mình. Ngọn có. làn rêu đều nín 
thớ đợi chờ mùa xuân đang đến. Cùng với "Móm Non", thi sĩ đã mơ ho cám thấy một 
sự chuyển mình cùa tạo vặt: 





"Mội chú thô phóng nha nì ì 
Chạy nấp vào hụi vắng 
\ à tất ra im ắng 
Từ ngọn cò lùn rên..." 

Mùa xuân đã đến rồi. Một buổi sớm mai. Quá bất ngờ trước một tiêng chim, 
một tín hiệu vui, ngân vang thánh thót. Xuân tới cùng khúc nhạc mùa xuân: 

"Chợt mọt tiếng chim kêu 
- Cliiếp chiu, chiu ! Xuân tới !". 

Nước suối dâng đầy, như vừa "róc rách" cháy vừa cất tiếng "reo mừng". Ngàn 
vạn chim muông tung cánh "liát ca vang dậy" đón chào mùa xuân tới. Khúc nhạc 
mùa xuân thêm tưng bừng. Vù diệu mùa xuân thêm náo nức, hớn hớ. Điệp ngữ "tức 
thì" như 2 nốt nhạc du dương trong giai diệu, nhịp diệu hối hà mùa xuân. Suối reo, 
chim hót hay Mầm Non và nhà thơ cùng reo, cùng hát: 

"Tức thì trăm con su oi 
Nổi róc rách reo mừng 
Tức thì ngà/ì chim muông 
Noi hát ca vang dậy" 

«• 

Và "Mầm Non" sau bao ngày dèm "nằm ép lặng im" đợi chờ, dã "nghe thấy'\ 
dã cựa mình, rồi "đứng dậy'\ rồi "khoác áo": 

"Mầm Non vừa nghe thày 
\ òi bật chiếc vó rơi 

l Nó dứng dậy giữa trời 

Khoác áo màu xanh biếc. ” 

"Mắm Non" "dứng dậy" rồi "khoác, áo màu xanh biếc" là một hình tượng đẹp và 
khòe, tượng trưng cho sức sổng mùa xuân, vẻ đẹp thanh xuân và tinh khôi của thiên 
nhiên. 

Hình tượng Mầm Non còn mang hàm nghĩa ngợi ca cái mới, cái trê trung, cái 
tươi đẹp xuất hiện dà thay thế cho cái già nua. cái làn tạ, cù kì trong cuộc dời. 

"Múm Non" là ca khúc mùa xuân, là vũ diệu mùa xuân, nó còn là khát vọng 
mùa xuân. Ý vị triết lí. chính là giá trị đích thực của bài thơ ngũ ngôn "Mdm Non" vậy!. 

* 

130-ĐỂ BÀI: 

Giới thiệu một vài nét vê' nhà văn An phông-xo 
Đô-đê và truyện Buổi học cuối cùng 

Bài làm 

An-phông-xơ Đô-đê (1840-1897) là nhà vàn lồi lạc của nước Pháp trong nửa 
sau thế ki XIX. Ong lao dộng cực nhọc và ur học mà thành tài. Ông viết kịch, viết 
tiều thuyết, nhưng thành tựu nổi bặt nhất, xuất sắc nhất là truyện ngắn. "Những hức 
thư từ cối xay gió cua tòi" (1869) và "Chuyện ke ngày thứ hai" (1873) là hai kiệt tác 
văn chương của ông để lại cho dời. Truyện của ông thấm đượm chất dồng dao, dân 
ca, nhẹ nhàng và trong sáng, diẻn tả cảm dộng những nồi đau và tình thương, dậc biệt 
là tình yêu đổng quê. tình yéu đất nước quê hương. 
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Truyện "Budi học ctidi cùng" trích trong tạp truyện "Chuyện kè ngày thứ hai". 
Cậu học trò nhỏ Phrãng ke lại tâm trạng cùa mình vc hình ánfi tháy lla-men. nói lên 
không khí lớp học trong buổi học tiếng Pháp cuối cùng tròn quê hương em. Càu 
chuyên thấm thìa bao nồi buồn (lau mất nước cua người tháy, cua mói thơ vì dưới ách 
thòng trị cùa ngoại bang khổng dược dạy và học tiêng mẹ dè thân thiết yêu thương 
cúa dân lòc mình. 

(... ) Ói! Tôi sè nhớ mủi hitdi học Citòỉ cùng này! 

(...) Chưa hao giờ toi câm thấy thầy lớn lao clên thè... 

Thầy quay vé phía hang, cầm mọt hòn phân và (lằn ìnạnh hét sức, thủy có viết 
thụt to: 

“Nước Pháp tĩuỏn nám”. 


131 - ĐÊ BÀI: 

Nêu cảm nghĩ của em về truyện ngắn 
"Buổihọc cuối cùng" của An-phong-xo Đô-đê 

Bai làm 

Truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là buổi học về tình yêu nước, là niêm tự hào yèu 
quý, là ý thức báo vệ, giữ gìn tiếng nói cùa dân tộc mình. "Buoi học cuói cùng" là buổi học 
về tình thương yêu nhân dân, là sự gắn bó suốt đời dối với hạnh phúc cùa nhân dân. 

Thầy Ha-men là "một người thấy lớn lao ", một trí thức yẽu nước vĩ đại. Suốt đời 
thầy đã tận lụy vì học sinh, đã trọn đạo vì Tổ quốc. Trong những nãm tháng đen tối 
nhất của đất nước, thầy vẫn có những phương pháp khơi dậy tình yêu nước và thắp sáng 
niềm tin trong tàm hồn tuổi thơ về đất nước. Thầy dà khơi dậy ý thức công dân trong 
lòng tuổi thơ. Riêng dối với Phrãng, chú dã "lớn lớn" trong "Budi học cuối cùng". 

An-phông-xơ Đỏ-đê có một lôi viết nhẹ nhàng, gợi cảm. Tâm trạng cậu học trò 
Phrăng dược dicn tả một cách tinh tế, lắng dọng qua những cám xúc và suy nghĩ vé 
cảnh vật và khống khí, về những hình ảnh thân thương của tháy Ha-men. Cừ chỉ, 
giọng nói, trang phục của tháy Ha-men, nội dung các bài dạy trong buổi học tiếng 
Pháp cuối cùng của thầy Ha-men dược kế, được miêu tả, dược cảm nhận qua lâm hồn 
Phrãng, dà cho thấy nghệ thuật xây dựng nhân vật của Đô-dê rất đặc sác. 

Cỏ thế nói chât thơ tỏa rộng và thấm sâu trên trang vân "Budi học cuoi cùng". 
I lơn một thế kì sau, nó ván rung dộng hòn ta. 


132-ĐỀ BÀI: 

Cảm nhận của em về thầy Ha-men qua những điếu suy nghỉ 
của cậu học trò nhỏ Phrăng trong truyện "Buổi học cuối cùng" 

Bài làm 

Hình ảnh người thây Ha-men là hình ánh tiêu biểu nhất cho nỗi dau cùa mọi 
người dân Pháp mát nước. Vản như mồi lần, thầy Ha-men "di di lại lại với cây thước 
sắt kliítnịỉ khiếp kẹp dưới nách". Không phái ngày lé phát phán thưởng hoặc có thanh 
tra đến trường, nhưng “hòm nay ” thầy Ha-men ăn mặc rất trang trọng: mặc áo rơ- 
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danh-gôì màu xanh lục,... đội cái mù tròn bàng lụa đen thêu... Lớp học cưa trường 
làng, trước đây ổn àt>, vui vẻ thế, nhưng hôm nay trờ nén "khái thường và trang 
trọng". Ngoài dỏng đủ học trò, buổi học hỏm nay lại có nhiều bà con dan làng đen 
dự, có cụ Hô-de. bác phát thư,... "ai náy déu cỏ ve buồn nhi ". 

Thầy Ha-men "với giọng dịu dàng và trang trọng" thòng báo cho mọi người 
biết: "Lệnh từ Béc-ỉìn là tử nay, chi dạy tiếng Đức ở các trường vùng An dát vù Lo- 
ren... Tháy giáo mới ngày mai sẻ đến. Hôm nay là hài học Pháp vân cuối ( ùng của 
các con". Phrãng vỏ cùng "choáng váng" khi nghe tháy nói. Cuộc chiến tranh Pháp - 
Phổ năm 1870-1871, Pháp thất trận; vùng An-dát và Lo-ren cùa Pháp bị nhập vào 
nước Phổ. Tiếng thầy Ha-men chứa đựng bao nỏi dau của một trí thức yêu nước bị 
mất nước: "Cúc con ơi, dây là lán cuối cùng thầy dạy các con". Thầy 1 la-men dà gán 
bó với ngôi trường làng vùng An-dát gần 40 năm, thầy dã "phụng sự hết lòng", tháy 
đã "trọn đạo với Tỏ quốc". Các cụ già và nhiều người đến dự "buổi học cuối cùng" là 
để "tợ (ftì ãl thắy Ha-men, trước khi tháy già từ, ra đi... Thầy nói lèn một cách chân 
thành, xúc dộng về sự coi nhẹ học hành... là một trong những nguyên nhàn thất trận: 
"Oi! Tơi họa lớn cùa An-dáỉ chúng ta lủ hao giờ cùng hoàn việc học den ngay mai", 
ai cùng "Còn khai thì giở. Ngày mui ta sẽ liọc". Phrãng là một cậu bé hay trôn 
học đi rong chơi ngoài đồng nội. được gọi lẽn. nhưng không "dọc dược trót lọt" cái 
quy tắc phán từ rất hay cùa tiếng Pháp, thầy nhẹ nhàng nói: "Plirăng ạ, thúy sẽ không 
mắng con dâu...", "con vẩn chưa phái là người dáng tội nhát! Mà tất cà chúng la 
cũng cỏ phần dáng tự ché trách". "Học lập lù nghĩa vụ nia tuổi trẻ", "học lập là \ỸII 
nước" bài học lớn lao ây đã dược thầy Ha-men nói lên một cách gián dị và thâm thìa 
biết bao! 

Giờ Ngữ pháp, thầy phân tích, thầy giảng giải, thầy tự hào ca ngợi tiếng Pháp 
"là ngôn ngữ hay nhất tliếgiới, trong sáng nhất, vững vùng nhất". Báo vệ, giữ gìn 
tiếng Pháp là nghĩa vụ của mỏi công dàn: "phái giữ lấy nó trong chúng ta và dừng 
bao giờ quên IIÓ". Yêu tiếng mẹ dẻ là yêu nước, là để giữ lấy hổn thiêng của núi sông, 
bảo vệ lấy nển vãn hóa lâu dời cùa dân tộc, giữ vững và nuôi dưỡng ý chí tự lập, tụ 
cường, dể vươn lên giành lấy tự do thoát khỏi vòng nô lệ, như thầy Ha-men dã nói: 
"... một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vần giữ vững tiếng nói nia mình thi 
chẳng khác gì nắm dược chìa khóa chốn lao tù...". Có thế nói buổi học cuỏi cùng là 
buổi học về lòng yêu nước mà trước hết là yẽu tiếng Pháp, báo vẻ vã giữ gìn tiếng 
Pháp. Bài học ấy thiêng liêng biết bao, nhất là dối với thầy Ha-men, dối với Phrang và 
các có câu khác, đổi với cụ già Hô-de và bao người dân vùng An-dát trong những 
năm tháng den tối. đau thương! Dõi với người Việt Nam chúng ta. yêu quý, giữ gìn 
tiếng mẹ đé là bài học xương máu. Một nghìn nàm Bắc thuộc, 20 nám bị giặc Minh 
đô hộ, 80 năm bị thực dân Pháp thống trị, nhimg với lòng yêu nước nồng nàn. nhân 
dân ta đã bảo vệ, giữ gìn tiếng Việt, chúng ta dã "nắm dược chìa khóa chốn lao tù". 
làm cho tiếng Việt trở nên giàu đẹp như ngày nay. 

Với thầy Ha-men thì mỏi môn học, mỗi giờ học trong buổi học tiêng Pháp cuối 
cùng là những bài học về lòng yêu nuớc. Yêu nước Pháp là yêu tiếng Pháp, là yêu chù 
(vân tự) Pháp. Phải biết viết kiểu chữ ròng thật dẹp, phải trang trọng khi viết tên Tôi 
quốc mình, quẽ hương mình: "Pháp, An-dát, Pháp, An-dát". Những từ mẩu mới tinh 
thầy đã chuẩn bị trước, treo trước bàn học "trông như những lá cờ nhô bay phấp phới 
khắp xung quanh lớp". Qua đó. ta thấy thầy Ha-men là một nhà giáo vĩ đại, một trí 
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thức giàu lòng yêu nước. Giờ tập viết dề khỏ khan, nhưng thầy đà truyền cho học trò 
tình yêu nước, ý thức học tập và giữ gìn vãn tự Pháp. Cảnh tượng và không khí lớp 
học trong giờ viết tập thật trang nghiêm: "Ai nấy cìéỉi châm chú hết sức vù cứ im 
phăng phắc! ('hì nghe thảy tiếng ngồi bui sột soạt trén giấy". Cấc em nhò thì "cụm 
cụi" tập viết "những nét so với mọt tấm lòng, một V thức, như thớ cái (ló cũng là tiếng 
Plìáp". Phrảng vốn là một học sinh mai chơi thế mà buổi học cuối cùng hổm nay, em 
cám thày rất hạnh phúc "kinh ngạc tháy sao mình hié $ it (len thê ", chảng đế ý đến con 
bọ dừa bay vào lớp, chú xúc dộng khi nghe tiếng gù của chim bồ câu trẽn mái nhà 
trường, rồi tự hoi, tự nhú: "Liệu người ta cỏ bát cá chúng nó cùng phai hót băng tiếng 
Đức không nhi'/". Bao tình cảm cao quý dà dược khơi dậy trong lòng chú. 

Buổi học cuối cùng đòi với thầy Ma-men là buổi học già từ những cái gì gắn bó 
thân thiết yêu thương suốt 40 năm trời, với bao ki niệm sâu sắc. Chi ngày mai thôi, 
thầy "plìdi t a di, rời khói .xử sơ này múi mài". Tháy quên sao dược "ngôi trưởng Iilìo 
bé cứa thầy ", thầy quên sao dược chồ ngồi của thầy, khoảng sân, lớp học, nhưng 
chiếc ghế dài, những bàn học trải qua màu thời gian đã "nhằn bóng". Thầy là một con 
người "tội nghiệp" chắc sẽ "nút lòng" khi phái giã biệt những cây hổ dào ngoài sân, 
cây hu-blổng tự tay thầy trồng, giờ đây "quấn quýt quanh cúc khung cửa sổ lên tận 
múi nhà". Thầy Ha-men gán như một con người quá đau khổ đến mất hổn. Thầy 
"dứng lạng im" trên bục giang, thầy "dám dăm nhìn" những dồ vật quanh mình "như 
muôn mang theo trong ánh mắt toàn bộ ngôi trường nho be cùa thầy". 

Sau giờ viết tập là giờ lịch sử. Thầy Ha-men "van dù can dám" dạy đến hết 
buổi. Tiếng dọc đồng thanh như hát "Ba Be Bi Bo Bu" cất lên. Hình ảnh cụ già Hô-de 
đeo kính lên, nâng cuốn sách vỡ lòng bằng hai tay, giọng dọc "run run vì xúc dộng", 
làm cho ai cũng "muốn khóc". Phrảng xúc động khẽ thốt lên trong lòng: "0/7 Tôi sè 
nhớ mài buổi học cuối cùng này!". 

Những khoảnh khắc chót buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát 130 
năm về trước sao mà buồn thế! Khi đổng hổ nhà thờ điểm 12 giờ, khi chuông cầu 
nguyện buổi trưa rung lên, khi bọn lính Phố di tập về vang lẻn ngoài cửa sổ, thì thầy 
Ha-men "nghẹn ngào" nói lời giã biệt: "Cúc bạn, thầy nói, hời các bạn, tôi... tôi...". 
Và thầy viết lên bảng dòng chữ thật to, thầy "dan mạnlì hết sức": 

"Nước Pháp muôn núm!" 

Người thầy "túi nhợt", "dầu dựa vào tường , và chẳng nói, giơ tay ra hiệu ch > 
chúng tôi: "Kết thúc rồi... di di thoi!". 

Ngày mai thầy Ha-men sẽ ra di. Nhưng hình anh thầy vần in sâu trong tâm hổn 
người dân vùng An-dát và lũ họe trò nhò thân yêu. Ha-men là một ồng thầy vĩ dại, 
đúng như Phrăng dã nghĩ: "Chưa bao giở tỏi câm thấy thầy lớn lao dến tlìể!". 


133 -ĐỂ BÀI: 

Dọc và nêu cảm nghỉ đoạn văn sau: 

... 'Thếlà chiếu qua đàn gia súc trở vé. Từ sáng sóm, công trang trụi dcĩ mờ 
toang hai cánh dồn chở, chuồng nào chuồng ấy dầy ắp rơm tươi. Choe chậc người ta 
lai bảo nhau: Lúc này họ da tới Ây-gli-e, lúc này họ dà ở Pa-ra-du. Rồi thình lình , 
vào cliiều tôi,một tiếng reo to: "Họ kia rói!" và từ.xa, chúng tỏi thấy dàn gia súc tiến 
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bước giữa dám bụi hóng rạng rỡ. Ca con dường cũng dường như rình rịch theo bước 
chân di của chúng. Đi đáu là những con cừu dực già, sừng giương ra phiu trước vù dữ 
um; đằng sau chúng là dông dào họ nhủ cừu, những CÍM mẹ dáng hoi mệt mòi. lũ cừu con 
chạy quấn dưíú chán: những con la cúi deọ ngù trưng tri màu do, mang những chiếc gió 
đựng những chu cíỉĩỉ non mới de, lắc lu' nliu'ru chung ngù theo nhịp bước di; ro ỉ dên những 
con chó đảm mồ hỏi, lười lẻ dài sút dứt vù sưu cùng lủ hai chú chăn (lYu lực lường khoác áo 
choàng bằng len thô màu dó hoe, dài chấm gót nhưclỉiếc áo thụng..." 

(Đàn gia súc trỏ về - A. Đô-đê) 

Bài làm 

"Đùn gia súc trở về" là nửa sau truyện ngắn "Dọn đến nhà mới" của nhà vãn 
Pháp An-phông-xơ Đô-đê (1840 - 1897). Đoạn văn: "Thế hì chiếu qua đàn gia súc 
trỏ về... hai chú chân cữu lực lưỡng khoác áo choàng bàng len thỏ màu dỏ hoe, dài 
chấm gót như chiếc CIO thụng" rút từ trích đoạn "Đùn gia súc trà vé". 

1. Đô-đê tả cảnh đàn gia súc xuống núi trở về trang trại vô cùng sông động, 
thần tình. Cảnh vật dược tả từ xa đến gần, trong sự chờ mong, dón đợi. Khòng có một 
chi tiết nào thừa, cổng trại "deĩ mà toang hai cánh đốn chờ": chuỏng gia súc “ dầy ắp 
rơm tươi". Người ở nhà chờ mong sốt ruột, chốc chốc lại bảo nhau: "Lúc này họ da 
tới Ày-gli-e, lúc này họ dã à Pa-ra-du"... Niềm vui sướng chờ mong khi nhìn thấy 
đàn cừu trở vé, từ xa dược diẻn tà bằng một câu văn nhiều chấn động và cảm xúc: 
ằ Rồi thình lình, vào chiều toi, một tiếng reo to: Họ kia rối! " và từ.xa, chúng tôi thấy 
dàn gia súc tiến bước giữa dúm bụi hồng rực rỡ". Trước mãt chúng ta là một cảnh 
tượng náo nức rộn ràng. Bước chân dàn cừu phải là đông dúc lăm, có đến mấy nghìn 
con mới làm cho con dường "rình rịch " lên như thế. Đàn cừu dược chia thành lừng 
nhóm để tả bằng những nét vẽ tài tình. Những con círu đực già đi đầu như những lão 
tướng tiên phong tẻ Sìfng giương ra phía trước vù dữ tợn ". Họ nhà cừu theo sau, những 
cừu mẹ "dáng hơi mệt mỏi ”, lu cừu con thì "chạy quấn dưới chán", hổn nhièn, ngây 
thơ, những con la cái "đeo ngủ trang trí màu đó" rất đẹp tựa như những chiến sĩ hậu 
cần "mang những chiếc gió dựng cúc chú cừu non mới de, lắc lư như ru chúng ngủ 
theo nhịp bước di những con chó tựa như các chiến binh đi cản hậu, bảo vệ dàn 
cừu, con nào cũng "đầm mồ hôi, lưỡi lè dài sát đất", Và sau cùng là hai chú chần 
cừu, thân hình thì ắ, !ực lưỡng ", trông thật oai phong như ông tướng chi huy đoàn quân 
thắng trận trở về, "khoác áo choàng bằng len thô màu dò hoe, dài chăm gót như 
chiếc áo thụng ", 

2. Hình ảnh đàn cừu là hình ảjih trung tâm dược tả bằng 6 nét vẽ, cho thấy bổ' cục 
chặt chẽ, tài quan sát, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ rất tinh tế, biếu cảm và điển hình. 
Tả cừu đực qua cặp sừng và nét "dữ tợn ”. Cừu mẹ thì "mệt mòi", cừu con thì tung 
tăng "chạy quấn dưới chân ”, bầy la cái deo ngù dỏ, mang giỏ nhịp bước di "lắc lư 
như ru ", Những con chó "lưỡi lè dài sút dât", hai chú chăn cừu lực lưỡng với bộ áo 
khoác len thô màu đỏ hoe dài chấm gót. Câu vãn dài, nhưng mạch lạc làm hiện lên sự 
"dâng đảo họ nhà cừu ”, một dàn cừu được nuôi nấng, chãm sóc, thuần dường, dược 
bảo vệ chu đáo, có tố chức nể nếp, trật tự. Bao trùm lên tất cả dàn cừu là cái nhìn 
chăm chú, là tấm lòng yêu mến của nhà văn. Có thế nói đây là đoạn vãn tả súc vật 
đặc sắc nhất, mảu mực nhất hiếm có. 
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134 ĐỂ BÀI: 


Nêu cảm nhận của em vể đoạn văn sau: 

"ì át ca cùng tưng bừng (liều qua mặt chung tói, ùa vào cong lớn, sám sập 
nliu' trời (lõ mưa rào... Hãy .xcm cánh trang trại náo dộng dên mức nào. Những 
con còng lớn màu sanh lam vàng óng, mào mong như vái lưới, dặn ngất nghêu 
trân giàn cao nhận ra những ke mới trứ vé và cát lén tiếng kèn chào inli ói. Bdvgà 
dang ngu giật mình thức giấc. Hết thày déu bặt dậy: nào chim câu, nào vịt, nào 
gà lây, gà Nhặt Bán. cá dàn gia cám vui mừng như diên; dám gà mái bàn nhau sẽ 
thức thâu đêm... Tưởng chững như mồi con cừu dà mang theo vê trong bộ lông cùa 
nó, cùng với vị hoang dã của núi An-pơ, mọt chút khí trời lồng lộng của cao 
nguyên làm hết thày đều ngáy ngất và muôn nhay mua"... 

(Đán gia súc trỏ về - A. 

Bài làm 

Phiên cảnh thứ hai được Đô-đê miêu tả là cảnh đàn gia cầm tiếp đón dàn gia 
súc trớ về. Một cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Cách so sánh rất tài, đàn cừu "ùa 
vào công lớn, sàm sập nhu trời đổ mưa rào", làm cho cánh trang trại "náo dộng ” cả 
lên. Đã nửa tiãm ly biệt bạn cũ nay mới gặp lại, dàn gia cầm "vui mừng như diên ' Ệ . 
Chúng được nhân hóa đế làm nối bật nồi vui mừng hạnh ngộ. Những con công lớn 
như đã trang điểm cho dẹp thêm đê đón bạn. khoác một "màn .xanh lam và vàng 
óng", mào như vải lưới, "ngát ngliéu" đậu trên giàn cao, không phái "to hộ" như 
ngày thường mà là "cất lẽn tiếng kèn chào inh ói". Cách biểu hiện tình cảm cùa mồi 
loài mang một sắc thái riêng. Bầy gà vốn di ngủ sớm "giật mình thức giấc". Chim 
câu, vịt, gà tây, gà Nhật Bán "hết thày đều bật dậy ", Đàn gà mái vốn là những á "lắm 
lởi" thì "bàn nhau sẽ thức thâu đêm". Niềm vui tràn ngập trang trại. Nhà vãn lấy âm 
thanh, lấy "liếng nói" dàn gia cầm dê làm nổi bật cánh tưng bừng náo nhiệt, một 
niềm vui mới, một sức sông mới đang dâng lẽn ớ vùng quẻ. Đây là một câu văn tuyệt 
bút sử dụng thú pháp già định và so sánh trong miêu tả để tạo nên tính truyền cảm 
của ván chưưng. Lời văn đẹp, trang nhã như "tan vào" tâm hổn người dọc. Hãy dọc 
chậm và dọc khẽ: 

'Tương chừng như những con cừu dd mang về theo trong hộ long của nó, cùng 
với hương vị hoang dã của núi An-pơ, một chút khi trời lồng lộng của cao nguyên lãm 
hết thảy diht ngây ngất vù muổn nhdy múa 

Văn của Đô dê day câm giác và thấm ddm chất thơ là như thế! 


Đô- dè) I 


135 -ĐỀ BÀI: 

Phân tích cảm xúc vả ý nghĩ của anh đọi víẽn vê "Người Cha mái tóc bạc" 

trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ "của Minh Huệ 

Bài làm 

Trong bài "Đêm nay Bác không Iigií ", bẽn cạnh hình ảnh Bác Hồ lá hình ánh 
anh dội viên, được nhà thơ thế hiện khá đẹp. Anh chợt thức giữa đêm khuya, và anh 
vô cùng ngạc nhiên suy nghĩ: 
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"Mà sao Bác van ngồi - Đêm nay Bác không ngủ". Thương Bác. anh khè nói: 
"Bác ơi! Bác chưa ngủ? - Bác cỏ lạnh lắm không?". Anh bồn chồn lo láng: 

"Anh nằm lo Bác om...". 

Cảm xúc của anh đội viên phát triển theo chiều dài của thời gian đèm khuya: "Anh 
đội viên thức dậy - Thấy trời khuya lắm rối... Lẩn thứ ha thức dậy...". Người lính trẻ nàng 
nặc, thiết tha: 

"Mời Bác ngủ Bác cú! 

Trời sắp sáng mất rỏi 

Bác ơi! Mời Bác ngủ! ,ũ . 

Nghe Bác nói về tình thương và nỗi lo,... anh đội viên vô còng hạnh phúc vì dã 
thấu hiểu tấm lòng và sự vĩ đại của lành tụ: 

"Lòng vui sướng mênh mỏng 

Anh thức luồn cùng Bác". 

Qua hình ảnh chú đội viên, Minh Huệ đã thế hiện một cách chân thành cảm 
động lòng kính yêu của đồng bào và chiến sĩ dôi với Hồ Chủ tịch vĩ dại. 

"Đêm nay Bác không ngu' mãi mãi là một bài ca "làm rung dộng trái tim muôn 
triệu con người". Hai nhân vật, hai tâm hồn chung đúc, chan hòa trong một tình yêu 
lớn: "yêu nước , thương người". Màu sắc dân ca kết hợp với không khí cổ tích thần kì 
làm nên vẻ đẹp dộc đáo của bài thơ viết về lãnh tụ. Cảnh rừng chiến khu Việt Bắc, 
một đêm mưa lâm thâm, ngọn lửa hổng, mái tóc bạc, chòm râu im phang phác là bôn 
nét vẽ đầy ấn tượng về Bác Hồ thể hiện tình yêu nước, thương dân bao la cùa Bác. 


136 - ĐỂ BÀI: 

Hình ảnh Bác Hố dược cảm nhận qua tẳm hổn nguờĩ chiến sĩ ưẻ 
trong bàl thơ "Đêm na y Bác khà ng ng ủ "của M i nh Huệ 

Bài làin 

Minh Huệ với bài thơ "Đêm nay Bác kliông ngủ" là hiện tượng thi sĩ bất tứ với 
một giai phấm vàn chương. Độc đáo bởi vì một nhà thơ xứ Nghệ, sử dụng làn diệu 
dân ca hát dậm Nghệ Tĩnh đã sáng tạo nên một bài thơ tuyệt bút ca ngợi tình yêu 
nước, thương dân mênh mông của một người con vĩ đại cùa xứ Nghệ - Bác Hồ Chí 
Minh kính yêu. 

Bài thơ gần như một truyện cổ tích vừa thực vừa mộng dẫn hổn ta vào một 
không khí lung linh huyền thoại: một ông tiên với chòm râu im phăng phắc, bóng cao 
lổng lộng trước ngọn lứa hồng chập chờn giữa rừng khuya. Một đém dông lạnh lẽo 
mưa làm thâm thời chiến tranh, loạn lạc. Xung quanh dông lứa là những chiến binh 
trẻ tráng (tiên dồng) dang nằm ngủ. Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật ấy 
dã góp phần dặc sắc tạo nên sắc diệu trữ tình và tính thám mĩ dộc đáo của bài thơ 
"Đêm nay Bác không ngủ". 

Tác giả đã sử dụng biến hóa ngôn ngữ kế, ngôn ngữ tà, ngôn ngữ nhân vật, và 
bình luận trữ tình hòa quyện trong những vần thơ 5 chữ dung dị, lắng dọng, liền 
mạch, mến thương. 
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Hình ảnh Bác Hồ được khác họa rất dậm nét qua tâm hổn anh dội viên. Mỏi 
quan hệ giữa lánh tụ với chiến sì trớ thành tình bác - cháu, cha - con. Tò Hữu từng 
viết: ' Ngttòi lừ Chư . lừ Bức. lừ Anh - Quà tim lớn lọc trăm dỏng máu nhó" (Súng 

tháng /lâm). 0 dày Minh Huệ dã cảm nhận được: 

"Người Chư mái tóc hục 
Dổt lửa cho anh nằm 
Roi Bác di dởm chân 
Từng người từng người một 
Sợ cháu mình giật thót 
Bác nhón chân nhẹ nhùng"... 

Việc làm "dốt lửa". hành dộng "di dém chân". cừ chi "nhón chân nhẹ nhùng" - 
dã thê hiện sự chăm chút yêu thương của "Người Chư mái tóc hực" dôi với từng người 
lính như tình cha - con, tình ông - cháu. 

Chú đội viên "mơ mừng" trong khoảnh khắc hạnh phúc thần tiên. Chất thơ vừa 
thực vừa mơ dầy ấn tượng: 

"Anh dội viên mơ màng 
Như nỏm trong giấc mộng". 

Ngoài trời thì mưa lảm thâm lạnh lẽo. Trong mái lều xơ xấc, suốt đêm "Lựng 
yên hên bếp lửư - vẻ mật Bức trâm ngâm". Bác vần ngồi... Bác vân khỏng ngủ, "Chi 
lo muôn môi như lòng mẹ..." (Tó Hữu). Bác vĩ đại và ấm áp biết bao! Một so sánh rất 
dẹp, rất thơ dã ca ngợi tình nhân ái Hồ Chí Minh: 

"Bóng Bí C cao lồng lộng 
Ảm hơn ngọn lừa hóng". 

Tinh huống thơ được đẩy tới cao trào. Chế Lan Viên trong bài "Người di tìm 
hình cùa nước" từng viết: "Hiểu sao hết tấm lòng hĩnh tụ...". Anh đội viên cùng vậy, 
anh chưa hiếu vì sao dèm nay Bác trầm ngâm thao thức. Nghe Bác nồi, anh đội viẽn 
"vui sướng mènli mong". Tinh nhàn ái của lãnh tụ đã soi sáng tàm hồn người lính tré: 

"Bác thương đoàn dân công 
Đêm nay ngủ ngoài rừng 
Rủi lá cày làm chiều 
Manh áo phủ làm chán 
Trời thì mưa lâm thâm 
Làm sao cho khỏi ướt! 

# 

Củng thương củng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau...". 

Trong bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ". Minh Huệ đã sáng tạo nên một sổ chi 
tiết nghệ thuật rất CỊI thé và điển hình vể mái tóc, chòm râu, ngọn lửa, bóng Bác, vẻ 
mặt trám ngàm, về hành dộng, cử chi (đốt lửa, dém chăn, nhón chân...) nhằm tô dậm 
và ca ngợi tình thương bao la của Bác Hổ kính yêu. Chòm ràu là một nét vẽ thân tinh 
bức chân dung lãnh tụ gợi lên sự gần gũi, thân thiết mà cao cả, thiêng liông: 

"Bác vần tigói đinh ninh 
Chòm râu im phàng phắc". 
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137 - ĐỂ BÀI: 

Hãy phân tích và giải thích cái "té thường tinh"mà Minh Huệ nóỉ đến 

trong khế tho cuối bằi tho "Đêm nay Bác không ngủ" i 

Bài Tàm 

Minh Huệ là nhà thơ xứ Nghệ. Bài thơ "Dèm nay Bác không ngu" viết năm 
1951 là bài thơ hay nhất cúa òng. Với thế thơ 5 chữ mang âm điệu trữ tình dán ca hái 
chun , tác giả đã ca ngợi tình thương mênh mông cua Bác Hổ đòi với chiên sì dồng 
bào, và lòng kính yêu của người lính trẻ dối với lành tụ. 

Phán cuối bài thư, Minh Huệ giãi thích lí do đêm nay Bác khỏng ngu một cách 
giản dị mà sâu xa: 

"Dem nay Bác ngồi đỏ 
Đêm nay Bác không ngũ 

\ ì một lè thường tình 
Bác tà Hó Chí Minh". 

Cái "lè thưởng tình" mà nhà thơ nói đến chính vì "Bác là Ho Chi Minh ", là 
lãnh tụ có tấm lòng nhân ái bao la. Trên dường đi chiến dịch "rừng lắm dốc lắm ụ\ 
Bác đã xông pha, nếm trải gian khổ với chiến sĩ. Đêm dông, mưa lâm thám lạnh lùng, 
dưới "mái lều tranh xơ xác" % Bác đốt lửa cho chiến sĩ nẳm ngủ, Bác nhọ nhàng di 
"dém chăn" cho từng chiến sĩ một... Bác "trám ngâm" nhìn ngọn lửa. Bác không ngu 
được vì "Bác thương đoàn dân công - Đêm nay ngủ ngoài rừng - Rơi lủ cây lùm chiếu 
- Manh áo phủ làm chăn...". 

"Cái lẽ thường tình" ấy vì "Người là Cha, lủ Bác, là Anh - Quá tim lớn lọc 
trăm dòng máu nhó" (Tố Hữu). Cái "lể thường tình" ấy chính là tấm lòng lo nước 
thương dán (lòng ưu ái) của lãnh tụ: 

"Lòng riêng riêng những hùn hoàn 
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rỏtìg ,ẩ . 

(Đ/ thuyền trên sông Day) 

Khổ cuối dược xem như một câu bình luận trữ tình. Minh Huệ chi gợi mở ve 
cái "lể thường tình ", tạo nên bao liên tướng chấn dộng tầm hồn người yêu thơ vé tình 
nhân ái Hồ Chí Minh, vé đạo đức, nhân cách cao dẹp Hổ Chí Minh. Bác Hổ vô cùng 
vĩ đại, Người đã hiến dâng cả cuộc đời "79 mùa xuân" cho độc lập, tự do cúa Tổ 
quốc, và đã "Ồm củ non sông , mọi kiếp người" (Tố Hữu). 

Lê Kim Lan, lớp 9B 
(Trường THCS Lạc Viên - Hải Phòng) 

138 - ĐỂ BÀI: 

Phân ticĩi đoạn thơ: "Lẩn thứ ba thúc dậy... Bấc là HốChíMinh" 
trong bằỉ tho ,ã Đẽm nay Bác không ngủ "cùa Minh Huệ. 

Bài làm 

Thơ ca kháng chiến chổng Pháp có một sô bài thơ rất hay viết về lãnh tụ Hồ 
Chí Minh như "Sáng thúng năm" (Tố Hữu). "Đêm nay Bíu kltàng ngũ" (1951- Minh 
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Huệ). Minh lltiệ viết hài thơ "Dem nay Bác không ngu' giữa lúc cuộc kháng chiên 
cua lìhàn dân la chông thực dân Pháp dang diền ra vó cùng ác liệt. Băng những vần 
thơ sáu láng thiết tha. Minh Huệ dà khác họa hình ảnh lãnh tụ qua cách nhìn, cách 
cam cua người chiến sĩ giữa rừng sâu Việt Bác trong mọt dèm lĩìira rét. Bác I lò cùng 
chiến sĩ ra trận, cùng trú quân dưới tán lấ rừng gia Việt Bãc mưa rét. 

Phấn cuoi lùn ĩh(f dã miêu ui một cácli I (im dọng và sún sắc ỉìnlỉ yêu thuơng 
mênh mông cua Bác nỏ. Ảm diệu dân ca "Hủi dặm Nghệ Tình" dược Minh Huệ vận 
dụng sáng tạo dè V iêt nén những ván thơ trữ tình thiết tha: 

"l/in thừ ha thức dạy... 

... 17 một lè thường tinh 

Bác là Ho Chí Minh". 

Phần dầu hài thơ . tác giá ghi lại một vài cứ chi cùa lành tụ. Cìiữa đêm khuya 
lạnh. Bác nhom lứa. dem chan cho từng chiên sĩ một. Bác nhón chân di lại giữa lán 
rừng canh giác ngu cho các cháu ngủ ngon. Anh dội viên chợt tính giấc, nhìn thấy 
Bác, anh xúc dộng và mơ màng "như chìm trong giấc mộng". 

Bảy khổ thơ cuối ghi lại cảnh anh dội viên nhìn thấy Bác "lần thứ ha thức dậy ". 

* • • • 

Đêm dà sang canh... trời sắp sáng, thế mà Bác ván không ngũ. Anh đội viên "hối 
hoang giật mình ”, vừa lo âu vừa thương Bác: 

"Bác van ngồi dinh ninh, 

Chòm râu im phúng phác". 

"Ngoi dinh ninh" là ngồi bất dộng trong trạng thái suy tư, nhiều bản khoán lo 
lắng. Cả tâm hồn Bác như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ triền miên. Hình ảnh 
"chòm râu im phang phắc" là một nét vẽ thần tình dicn tả nội tâm của Bác giữa đêm 
khuya làm nổi bật cảnh rừng đêm váng lặng, trang nghiêm. 

Đoạn thơ tiếp theo ghi lại cuộc dôi thoại giữa anh dội viên với lãnh tụ. Anh lèn 
tiếng nhẹ nhàng, thiết tha mời Bác: 

"Mời Bác ngũ Bác ơi! 

Trời sắp súng mất rồi 

Bác ơi! Mìri Bác ngũ !". 

Hai tiếng "Bác ơi..." dược nhắc lại hai lần thể hiện một tình thương, một tám 
lòng. Nhờ những từ ngừ ây mà giọng thơ dằm thám, gợi cảm. "Nung nục" nghĩa là 
kêu van, dời bằng được, mời bằng dược. Những từ láy: "hốt hoàng", "vội vàng", 
"nang nục" liên kết với chữ "mời" và từ cảm "ơi" dã làm nổi bật tấm lòng yêu kính, lo 
lắng của anh chiến sĩ đối với Bác. Ngôn ngữ thơ bình dị như tiếng nói của quần chúng 
nhưng chứa dựng bao tình cảm dẹp. 

Ba khổ thơ tiếp theo nói lên tình ycu thương bao la cua lãnh tụ. Sau khi ân cần 
khuyên nhủ người lính: "Chú cứ việc ngủ ngon - Ngày mai di đánh giậc Bác trang 
trải nỗi lòng của mình "Bức ngủ khỏng an lòng". "Không an lỏng" nghĩa là không yên 
tủm, nhiều bãn khoăn, lo láng. Bác thương chiến sĩ, thương dân công trên chiến 
trường dang dãi dầu mưa gió, đang trải qua nhiều gian khổ hi sinh. Trời mưa rét. 
Thiếu chăn chiếu. Muôn vàn khó khãn, thiếu thốn giữa thời kháng chiến: 
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"Bác thương doùn dụt ỉ còng 
Đêm nay ngũ ngoài rừng 
Rai lá cây làm chiếu 
Manh áo plnỉ làm chân 
Trời thì mưa lủm thâm 
ljùm sao cho khói ư('ft..." 

Đoạn thơ làm sống lại một thời gian khổ trong máu lửa. Trời mưa rét dân cồng 
bộ dội di dánh giặc trú quản giữa rừng, lấy lá cây làm chiếu, lấy manh áo (áo mông) 
làm chân. Càu thơ hay Vi cỏ nhiêu chi tiết dicn hình, cụ thể, hiện thực. Chữ "thưttng" 
di cùng câu thơ "Lùm sao cho khôi ưól" biểu hiộn tình nhân ái của Bác: thương lắm 
nên lo nhiều. Tinh thương của Bác sâu sắc như tình người cha, sâu nặng như tình 
người mẹ hiền, cao cả rộng lớn như nước non. Trong bài thơ, nhiều lần Minh Huệ nói 
đến chữ "thương" bàng thủ pháp nhấn ý tăng cấp: 

"Bác thương doàn dân công... 

('ủng tluíơng càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau..." 

Sau dối thoại ngán, tàm hổn lành tụ và chiên sĩ chan hòa trong tình yêu thương. 
Hai cảu thơ dâng dôi hài hòa dẹp: 

"Anh dội Viên nhìn Bác 
Bác nhìn ngọn lửa hỏng". 

Hai cái "nhìn" nói lên hai làm trạng. Anh dội viên nhìn Bác với lòng kính yêu, 
anh sung sướng phát hiện ra bao phẩm chất cao quý trong tâm hồn lành tụ. Lần thứ ba 
hình ảnh "ngọn lửa hỏng" tái hiện. Lán thứ nhất: "Bỏng Bác cao lổng lộng - Am hơn 
ngọn lửa hồng". Un thứ hai: "Rác nhìn ngọn lừa hỏng". Cai nhìn của Bác chứa chất 
bao tình thương mến. Ngọn lừa hỏng soi sáng tâm hổn cao đẹp của lãnh tụ. 

Khổ thơ cu dĩ, Minh Huệ íiói rô vì sao Đêm nay Bác k li ong ngủ". Tác giá 
không lí luận dài dòng mà viế : 

"Đêm nay Bác ngoi dó 
Đêm nay Bác không ngu 
V 7 một lẽ thường tìtth 
Bác ìà HỒ Chi Minh ". 

"Lẽ thường tình" dơn giản, dé hiếu mà sâu sắc. Vì tên Người là Nguyền Ái 
Quốc. Vì Bác là lãnh tụ " yêu nước, yên người, yên có hoa", [tóc cùng với chiến sĩ và 
dán cõng ra trận, dông cam cộng khổ với nhau... Ba chữ "lỡ thưởng tình" gợi ra trong 
lòng người dọc nhiều licn tướng dẹp vé lãnh tụ. 

Với thể thơ năm chữ giàu âm diệu và sác thái kê chuyện dân ca, Minh Huệ 
phối hợp các hình thúc tự sự, miêu tà trữ tình dế khác họa tâm hồn vĩ dại, cao cả cứa 
Bác HỔ. Tất cà mọi hình ảnh: mái tóc bạc, chòm râu im phăng phắc đến cử chí, hành 
động, lời nói của Bác dược nhà thơ miêu tà nhầm làm nổi bật tình yêu thương bao la. 
mênh mông của Bác Hổ kính ycu. Có nhạc sĩ đã viết: "Xin hát lẽn hài ca dâng 
Người Thật vậy, "Đêm nay Bác không ngã" cũng là một bài ca cám động nói về 
lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cũng là một trong những "bải cư dâng Người" rát hay, 
rất dẹp. 
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139- ĐỀ BÀI: 

Giới liiiệu một vài nét vê nhà tha Tô Hữu và bài tho Lượm ~~Ị 

Bài làm 

TỐ Hừu( 1920 - 2(X)2) quê ở Thùa Thiẽn- Huế là nhà ĩhơ lớn cùa dân tộc ta trong 
thê kí XX. Ong là tác già cùa các tập thơ: Từ ây, \ iệỉ Bắc , Gió lộng, Ra tran, Mán và hoa, 
Một tiếng dờn. 

Bài “ Lượm " dược rỏ Hữu viết vào nam 1949, thời kháng chiên chông Pháp 
xâm lược, theo thể thơ bòn chừ. Qua bài thơ, tấc giá dà ca ngợi chú dội viên liên lạc 
nhò bé đáng yêu đà anh dũng hi sinh trong lửa dạn, tiêu biếu cho lòng yêu nước và 
chí khí anh hùng cùa thiếu nhi Việt Nam. 

140- ĐỂ BÀI: 

Phân tích hình ảnh chú đội vỉên liên lạc qua Hoạn tha 
; Ngày Huê đốmáu Cháuơixa tìẩn trong hài tha "Lượm"*®* Tồ Hữu 

Bài làm 

Có bài tho hay, câu thơ hay vì thơ nên họa, thơ nên nhạc. (Thi trung luĩu liọu, 
thi trung hữu cầm). Phần dầu bài thơ "Lượm" của Tò' Hữu rất đậc sắc, thơ nên họa, dó 
là bức chân dung truyền thần chú dội viên liên lạc thời 9 năm kháng chiến dánh Pháp: 
dáng người bé nhỏ, nhưng nhanh nhen, tinh nghịch mà lạc quan yêu đời, tuổi nhỏ mà 
chí cao, rất đáng yêu dáng mến. 

Đọc đoạn thơ, ta tường nhtr dang dược ngắm nhìn bức chân dung người chiến 
sĩ nhò hơn nửa thế ki trước: 

"Ngày Huế đổ máu 
... Chú bé loắt choắt 
cái xắc xinli xinh 
... Cháu di xa dàn...". 

1. Khổ thơ dầu nhắc lại một ki niệm khó quên lần gặp gỡ cuối cùng của nhà thơ 
với chú dội viên liên lạc, giữa hai chú, cháu trên thành phố Huế thân thương. Đ ’• những 
ngày "Huếđô mán", năm 1946, giặc dánh chiếm cố dô 1 luế, quê mẹ nhà thơ: 

"Ngày Huếđổ máu 
Chú Hà Nội về, 

Tình cờ chú cháu 
Gặp nhau Hàng Bè. 

Đoạn thơ nhác lại, gợi lại một con người, nơi phớ cũ thành xưa, thời gian dã mấy 
năm về trước "Ngày Huế do máu", nay đã trở thành ki niệm, hoài niệm. Sau cảu chữ, vần 
thơ là cảm xúc, là nỏi nhớ thương lắng dọng, rung dộng nơi sâu kín nhất cõi tâm hồn. 

2. Tám câu thơ tiếp theo là những nét vẽ đầy ấn tượng về Lượm, chú đội viên 
liên lạc. Thân hình quá nhỏ bé, thấp bé, gầy gò "loắt chtìắt". Trang phục người lính là 
"cái xắc xinh xinh". Chú rất nhanh nhẹn, hiếu dộng, đáng yêu. Đôi chân thì "thoăn 
thoắt". Cái đầu ngẩng lên, cúi xuống "nghênh ngliènh" có giá trị gợi tả đặc sắc, làm 
hiện lên hình ảnh chú dội viên rất nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn, hồn nhiên, thật đáng 
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yêu. Các từ láy đặt cuối câu thơ, liên kết thành 2 cặp vân cách (I với 3, 2 với 4) tạo 
nên nhạc diệu, âm diệu, dọc lên nghe rất thú vị: 

"Chu bé íoắt choai, 

( 'ái xắc xinh xinh 
Cúi chán thoũn thoắt 
('ái dầu nghênh nghênh." 

Chữ "cái" được diệp lại 3 lẩn qua 3 nét vẽ: "cái xắc", "cái chân", 'củi dầu" dã 
làm cho nét vẽ sắc và khỏe, giọng thơ trừ nên hóm hình yêu thương. 

Lượm ngáy thơ và hồn nhiên, tinh nghịch và yêu dời. Dáng diệu và cử chi của 
chú thật dáng yẽu biết bao: "Cư lò dội lệch - móm huýt sáo vang". Lượm khác nào con 
chim non cất tiếng hót rộn ràng, tung bay trong nắng mới. nhảy nhót trên đường vàng. 

Một so sánh thật đắt: 

"Như con chim chích 
Nhạy trên dường vàng." 

"Con dường vàng", một hình ánh sáng giá tượng trưng cho con dường đáy náng 
đẹp di lới tương lai xán lạn mà cách mạng dã dem dốn cho thiếu nhi Việt Nam. Qua 
ngôn ngữ giàu hình tượng và biểu cảm, Tô Hữu dà dành cho chú dội viên nhiều trìu 
mến, trân trọng và yêu thương. 

3. Những dòng thơ cuối đoạn, giọng thơ, diệu thơ thay dổi. Từ kê và miêu tả, Tố 
Hữu chuyển thành đôi thoại. Cháu nói với chú ntểm vinh dự lớn lao mà chấu dược tham 
dự. Quê hương bị giặc chiếm dóng tàn phá, Lượm vui sướng được trớ thành người chiến 
sĩ nhỏ cùng cha anh đánh giặc. Các từ ngữ như: "Vui lắm", "thích hơn" dã biêu lộ một 
cách hổn nhiên tinh thần yêu nước và nhiệt tình kháng chiến của Lượm: 

"Cháu di liên lạc 
Vui lắm chú à 

Ớ dồn Mang cá 
Thích hơn ở nhà!" 

Quân đội dà trớ thành dại gia dinh của chú. Cuộc dời người dội viên liên lạc 
khác nào một cánh chim tung bay trong bào tố? Sao chảng "vui", chảng " thích ", 
chảng tự hào? Lượm lâ một trong những hình ảnh tuyệt dẹp cua tuổi nhỏ chí cao: 

'Tuổi nhô lủm việc nhò 
Tùy theo sức cùa mình 
Đê tham gia kháng chiến 
Đê gìn giữ hòa bình". 

(Thư Trung thu - Hồ Chí Minh) 

Nụ cười "hip mí", và cái "Má dỏ bồ quân" là hai nét vẽ làm cho bức chân dung 
chú liên lạc thêm sinh dộng. Một tâm hồn trẻ trung, phơi phới hồn nhiên. Chú lièn lạc 
"di xa dần" sau một tiếng chào "dồng chí" nhiều thân thương: 

"Cháu cười híp mí 
Má dó bồ quàn 
- Thỏi chào dồng chí! 

Cháu di xa dần..." 
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Câu thơ "Cháu di xa dan" như một dự háo: phút già biệt ờ phổ Hàng Bè "Ngày 
Huế (tô máu" cùng ià phút vĩnh biệt. Người chú chảng bao giờ gập lại người cháu 
thân thương ấy nữa! 

Đoạn thơ irén đày cũng như bài thơ là một thành cóng dặc sắc cùa Tỏ 

Hừu viết vé gương anh hùng cua thiếu nhi Việt Nam trong thời kháng chiến. Mọt dáng 
hình dề mến, một tâm hổn trong sáng, phơi phới yêu dời thật dáng yêu. Với chú liên 
lạc, lòng yêu nước, nhiệt tình khang chiến da trớ thành lí tướng chiến dấu say mê! 

Tò Hữu dà sáng tạo nén những ván thơ bòn chữ trong sáng, giàu nhạc diệu, 
giàu hình ảnh như một khúc đống dao. Các lừ láy tượng hình là những nét vẽ tinh tố 
nhất, biểu cám nhất vé chân dung người chiến sì nhỏ, một liệt sĩ anh hùng, dược thế 
hiện trong thơ ca kháng chiến. Bài thơ "Lượm" là một tượng dài tráng lệ người chiến 
sĩ "tudi nliò chí cao!" cua đất nước ta, nhân dân ta thời kháng chiến chòng Pháp. 


141 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận vê tính thẩn chiến dấu quả cảm cúa Lirọm 
chú đội viên liên lạc trong bài thơ "lượm "của Tố Hữu 

Bài làm 

Viết về những gương thicu nhi Việt Nam anh hùng, bài thơ "Lượm" của Tỏ 
Hữu là một tác phẩm đặc sắc nhất của nền thi ca kháng chiến. 

1. Sau khi miêu tã vé dẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu của 
Lượm, nhà thơ dã viết nên nhừng vần thơ tuyệt đẹp ca ngợi tinh thán chiến dấu hi 
sinh và phấm chát anh hùng của chú đội viên liên lạc. 

Hình ánh Lượm bồng "cao lớn" phi thường: 

"\ ’ỉit qua mặt trận 
Dạn hay vèo vèo 
Thư dề "thượng khàn" 

Sự chi liicni nghèo '/ ". 

Giữa mật trận "(lạn hay vèo vẻo", chú liên lạc dà xông lên, vượt qua, "vụt qua". 
Hai chữ "vụt qua" thế hiện dộng tác chiến dấu nhanh nhẹn, quả cảm vô cùng. Không 
thê do dự và chậm trẻ khi dang mang trên mình bức thư "thượng khấn". Vì dó là 
mệnh lệnh chiến dấu. Câu thơ "Sợ chi hiếm nghèo/" vang lẽn như một lời thách thức, 
như một lời thể chiến dấu coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. 

Người chiến sĩ nhò khác nào "một tiên dong" đang dạo chơi trên đồng lúa trồ 
dòng dòng. Từ láy "nhấp nho" gợi tả một tư thế hổn nhiên, bình tình của chú liên lạc 
trên dường bảng qua mặt trận đầy khói lứa: 

"Đường quê vắng ve 
Lúa trồ dòng dòng 
Ca lô chú hê 
Nhấp nhỏ trẽn dòng...". 

Nhà thơ như dang "nín thó" dõi theo. Và Lượm dà ngà xuống. Câu thơ có lửa 
và máu, có lời than và nỗi dau. Hai câu cảm thán liòn tiếp như tiếng nấc đau đớn cất 
lên: 
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Dê gìn giữhòa hình", 

( Thư Trung thu - Hồ Chí Minh) 

Nụ cười "híp mi”, và cái "Má (tỏ hồ quân" là hai nét vc làm cho bức chân dung 
chú liên lạc thẽm sinh động. Mót tâm hồn trẻ trung, phơi phới hổn nhiên. Chú liên lạc 
"(li Mi dần" sau một tiếng chào "dồng chi" nhiều thân thương: 

"Cháu cười liíp mi 
Mủ dò hồ (ỊUii/i 
- Thỏi chào (tồng chi! 

Cháu di MI dần..." 

Càu thơ "Cháu di Mề dần" như một dự báo: phút giã biệt ơ phố Hàng Bè "Ngày 
Huê dổ máu" cung là phút vĩnh biệt. Người chú chảng bao giờ gập lại người cháu 
than thương ấy nữa! 

Đoạn thơ trcn đây cũng như bài thơ "ì.ươm" là một .thành công đặc sắc cua Tỏ 
Hữu viết về gương anh hùng cùa thiếu nhi Việt Nam trong thời kháng chiến. Một dáng 
hình dẻ mến, một tâm hổn trong sáng, phơi phới ycu đời thật đáng yêu. Với chú liên 
lạc, lòng yêu nước, nhiệt tình kháng chiến đã trỏ thành lí tướng chiến đấu say mê! 

Tố Hữu dà sáng tạo nên những vần thơ bòn chữ trong sáng, giàu nhạc điệu, 
giàu hình ánh như một khúc đồng dao. Các từ láy tượng hình là những nét vẽ tinh tế 
nhất, biểu cảm nhất về chân dung người chiến sĩ nhỏ, một liệt sĩ anh hùng, được thể 
hiện trong thơ ca kháng chiến. Bài thơ "Lif(/m" là một tượng dài trang lộ người chiến 
sĩ "tuổi nhỏ chi cao!" của đất nước ta, nhân dân ta thời kháng chiến chống Pháp. 

141 - ĐỂ BÀh__ 

Cảm nhận về tinh thần chiến đãu quả cảm của Lượm 
chú đội viên liên lạc trong bài tho "Lượm" cùa Tô Hữu 

Bài làm 

Viết vc những gương thiếu nhi Việt Nam anh hùng, bài thơ "l.ượm" cua Tỏ 
Hữu là một tác phẩm đạc sắc nhất cùa nén thi ca kháng chiến. 

I. Sau khi miêu ta vé đẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu của 
Lượm, nhà thơ đã viết nên những vẩn thơ tuyệt dẹp ca ngợi tinh thần chiến đấu hi 
sinh và phẩm chất anh hùng của chú đỏi viên liên lạc. 

Hình ảnh Lượm bổng "cao lớn" phi thường: 

"Vụt qua mật trận 
Dạn hay vèo vèo 

Thư dề "thượnịị khẩn" 

Sợclìi hiểm nghèo?". 

Giữa mạt trận "dạn hay vèo vèo", chú liên lạc đã xông lên, vtrợt qua, "vụt qua". 
Hai chữ "vụt qua" thể hiện động tác chiến đấu nhanh nhẹn, quá cám vỏ cùng. Không 
thê do dự và chậm trề khi đang mang trên mình bức thư "thượng khẩn". Vì đỏ là 
mệnh lệnh chiến đấu. Câu thơ "Sợ chi hiểm nghèo?" vang lẻn như một lời thách thức, 
như một lời thé chiến đáu coi cái chết nhẹ tựa lỏng hổng. 
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thoủn thoát" ấy. Qua các từ láy tượng hình: loát (lỉíkit \ *Mnh AÌỉtlí". thoăn thoai ', 
"nghênh nghênh", l ổ Hữu đã tạo nên những nét vẽ dẹp lãm nổi hạt cái thân hức chân 
(lung tinh thán cùa chú Lượm. 

Với Lượm, dược di chiến dấu là 'Vi//", là "thích". Chú là một thiếu niên tao) 

nho chí cao": "(háu (li Hên lạc - \ tii lắm (hu à ơ don Mang (á ~ ỉ hích lum o 
nhà'" Háu như ai cùng yêu, cùng quý cái cười cùa chú liên lạc: ( háu cười híp mi - 
Má do ho quan ". Lượm hồn nhiên, yêu dời. Lượm thật dáng yêu. Người dội viên liên 
lạc thành pho Huê anh hùng khác nào con chim chích bố nho. hót ríu ran tung hay 
trong nàng dẹp; nàng hổng hình minh cua báu trời tự do và cách mạng. Lm thích nhài 
hình ảnh nay. câu thơ này: 

"('a lo dội lệch 
Mồm huýt sáo vang 
Như con chim ( hích 
Nháy trên diàoig vàng". 

2. Phẩn hai bài thơ, tác già nhác lại chiến còng cua chú dội viên liên lạc với tát Cii 
tấm lòng yêu thượng, quý trọng, tự hào. Lượm xuất hiện trong mòt tình huòng chiên 
dấu vô cùng ác liệt: 

"Chu dong chí nhò 

Hô thư vào hao 

\ ụ Ị qua mật trận 

Dan bax vèo vẻo". 

• • 

Hai chữ " vụt qua" thê hiện quyết tâm chiến dấu, hành dộng nhanh nhẹn, quá 
cám của người chiến sĩ, coi cái chết nhẹ lựa lỏng hồng. âNhiệm vụ chiến dấu là trên 
hốt, trước hết. Không hể chần chừ trước gian nguy, khi trên chiến địa khói lửa mịt mù 

"dạn bay vèo vèo": 

'Thưđe "thượng khẩn" 

Sợ chi hiểm nghèo?" 

Cầu thơ "Sợ chi hiếm nghèo" dà nêu bật chí quá cảm của Lượm, của nhưng Kim 
Đồng, Lê Vãn l am, Phạm Ngọc Đa, v.v... mà tuổi thít chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. 

Lượm đà anh dung hi sinh. Chú ngà xuống giữa chiến trường trong tư thê người 
anh hùng tuổi thiêu niẻn. Trong vần thơ có lời than liếc thương cùa Tó ỉ lửu: 

"Hổng lòc chớp dò 
Thôi rồi, Lư<tm ơi! 

Chú dồng chí nhò 
Một dòng máu tư<ri!" 

Các chữ: "nằm", "nắm clìèít", "bay" vừa gợi tả lí tưởng chiến dâu cao dẹp vỉfe 
thể hiện sự hi sinh thanh thản của người anh hùng dám xá thân vì dât nước qui 
hương. Có dài tưởng niệm nào đẹp hctn vần thơ này: 

"('háu nám trên bìa 
Tay nắm chật bóng 
Lúa thơtn mùi sữa 
Hồn bay giữa dồng". 
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Phán cuối bài thơ. tác giá nhác lại khổ thơ (thứ 2. 2) đáu bài thơ, thi pháp gọi 
ló là kết cấu "vòng tròn" nhàm kháng định và ca ngợi anh hùng liệt si Lượm bân từ: 

"Chu lx ; loát choai 
Cúi xắc xinh xinh 
... N hay Ị rèn dường vang".:. 

Có một Sự thay dổi nhó: chừ "cháu" được thay bàng chữ "chu". Lượm đã trờ 
hành con người yêu quý cúa đất nước què hương. 

" Lượm" là một bài thơ hay. Mình ảnh chú dội viên liên lạc hơn nứa thê kí trước 

• * m • • 

/ẫn chói ngời tâm hồn em. 

143 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích Gẩnh Sắp mua duọc nói đen hung bài thơ Mưa ' của Trấn Đăng Khoa 

Bài làm 

“Mưa" là bài thơ hay của Trần Đãng Khoa dược sáng tác thời thơ ấu. 

Mờ dầu bài thơ như một tiếng reo của tré thơ cất lén: "Sắp mưa ỉ sáp mưa". 
Mẩn cảm nhất là.loài mối "bay ra" dế dón mưa. Tài thật, sao mà bé Khoa phản loại 
dược, nhận diện được tuổi tác những con môi: "Môi tre ỉ Bay cao ỉ Moi già / Bay 
iìấp rấ . Tiếp theo là báy gà con "Roi rít tìm nơi ỉ an nấp". Ong trời, cày mía, kiến, lá 
khô, cò gà, bụi tre, hàng bưởi, chớp, sấm, cây dừa, ngọn mùng tơi... dược chú bé nói 
tới, nhắc tới. 

Tác giả sử dụng nhân hóa khá hay, tạo nên những liên tưởng thú vị, thể hiện sự 
tường tượng phong phú. Mây den kéo phú dầy trời, tưởng nhtr "Ong trời Ị mặc áo 
giúp đen / Ra trận". Lá mía dài, nhọn sác. Gió thổi, lá mía xào xạc bay, khác nào 
"Muôn nghìn cây mía / Múa gươm". Kiến chạy mưa như vỡ tổ, nhà thơ tưởng như 
"Kiến / Hành quân / Dày dường". Không khí hùng tráng của lịch sử dân tộc thời 
:hống Mĩ đă phản chiếu vào thơ bé Khoa. Từ ỏng trời đến nghìn cây mía, dàn kiến, 
tất cả đều "ra trận'\ đều "múa gươm ", đều "hành quân". Tất cá dểu tham gia vào 
"cuộc diều binh hùng vĩ" (thơ của Tỏ 1 lữu). Cả một không gian rộng lớn chuyến dộng 
vì "sắp mưa": "ỉ/t khò / Gió cuốn / Bụi bay /Cuốn cuộn", to gà, bụi tre, hằng bươi, 
:ây dừa, ngọn mùng tơi - thế giới cây cỏ này được nhân hóa. Cách nhận xét của chú 
bc 9 tuổi khá tinh tế, hóm hinh. cỏ gà "rung tai - nghe". Bụi tre "lân ngần - Gỡ tóc". 
Hàng bưởi trìu quả, trong gió, như một người mẹ hién dang "du dưa - be lũ con - Đâu 
tròn - trọc Idc". Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Cây dừa "Sài tay - Bợi'\ ngọn mùng tơi 
"nháy múa". 

Một khổng gian nghệ thuật, một thê giới tạo vật cựa quậy, sống động, chuyển 
dộng khi trời sắp mưa. Tất cả đều có linh hồn, có cảm giác, có hành động... dược thế 
hiện qua các hình ảnh nhân hóa rất ngộ nghĩnh, dáng yêu. sắp mưa, sàm chớp rung 
chuyến, rạch xé trời đất. Chớp "rạch ngưng trời...". Sâm như một tên hề "Glỉé xuống 

sân - Khanh khách - Cười". Đó là cảm nhận vũ trụ của tuổi thơ. 

* • • 
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144 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận Vécảnh trế mua trong bài 'cua Trẩn Đăng Khoa 1 

Bài làm 

Sau canh súp mưa là canh trời mưa. 

(anh trời mưa dược dién ta băng 14 câu thơ. Mưa rơi trong tiếng giỏ "ù t) như 
.xay lúa". Giọt mưa "lộp hộp / lộp hộp" rơi! Trong màn mưa, đất trời trở nên "mù 
trắng nước". Và "mưa chéo mật sán - sùi bọt". Bé Khoa dã dàn dựng một hoạt cánh 
mưa có cóc. chó và cây lá thật hóm hình: 

"Cóc nhiix chồm chồm 

* 

Chó siia 
Cáy lá hà hê". 

Mưa làm mát dịu dát trời mùa hè. Mưa làm cho cây lá xanh tươi, tốt tươi. "Cây 
lú ha hê" vui sướng đón cơn mưa sau những ngày nắng hạn. Cây lá hổi sinh. Một 

hình anh nhàn hóa thoát sáo và rất gợi cảm. Ớ dây Ế, mưa lủ nguồn góc sự sống", mưa 
là niêm vui đợi chờ. 

145 - ĐỂ BÀI: 

Nêu cảm nghĩ vế hình ảnh người bô di cày vê 
tron g bài tho "M ưa "của Trấn Đăng Khoa 

Bài làm 

Cuối bài thơ "Mưu" của Trần Đãng Khoa mới xuất hiện hình ảnh con người. 
Một hình ảnh rất quen thuộc ừ làng quế xưa nay: 

"Bố em di cày vé 
Dội sấm 
Đội chớp 

Đội củ trời mưa... ẺI 

Mọi thứ của vũ trụ như sấm chớp, mưa đểu "dội" lèn đầu "bổ em". Chữ "đội" 
được diệp lại 3 lán, không chi cực tá sự vất vá dãi nắng dầm mưa cưa "bố em", của 
người dãn cày Việt Nam xưa nay mà còn mang hàm nghĩa, người nông dân cày cấy 
trong bom đạn chiến tranh, vừa sán xuất vừa chiến đấu. Sau vần thơ là lòng biết ơn, 
kính yêu cùa bé Khoa. Người dân cày Việt vớn siêng năng lam lũ. một nắng hai 
sương, cày sâu cuốc bầm,... dê làm ra những hạt gạo dẻo thơm, nuôi sông mọi người. 
Hình ành người bố dội mưa di cày về, làm ta liên tướng đến bài ca dao sau đây: 

Trời mưa trời gió dùng dùng, 

Cha con ông Sàng, di gánh pliân trâu. 

Gánh vẻ trồng bí, trồng báu, 

Trồng khoai, trồng dậu, trồng can, trồng dừa. 

Đọc bài thơ "Hạt gạo làng ta", ta biết thêm hình ảnh người mẹ, người chị sau 
lũy tre xanh dã chân lấm tay bùn, hai sương một nắng... để làm nên "hạt vàng làng 
ta" gửi ra chiến trường: 
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... "Hạt gạo lòng ta 
Có bào thúng háy 
Cỏ mưa thúng ha 
Giọt núi hôi sa 
Những trưa thúng sáu 
Nước như ai nấu 
Chết cà cá cờ 
Cua ngoi lén bờ 
Mẹ em .xuống cây...". 

"Mưa" là một bài thơ hay. Thế giới thiên nhiẽn trong cơn mưa rào ớ làng què 
được cảm nhận và miêu tả tinh tế. Hình ảnh người bò đội mưa đi cày vổ, nói ít mà gợi 
nhiều. Tác giả khồng chi khẳng định người nông dân cần cù dã và đang làm chu cuộc 
sống lao động nơi làng quê mà còn khẽ nhắc: 

Ai ơi hưng hút cơm đáy, 

Nhớ câng hôm sớm cấy cày cho chang. 

Ca dao 

"Mưa" là một bài thơ dặc sắc của tuổi thơ và tàm hồn tuổi thơ. Qua hình ảnh 
người bô đi cày vé “dội cà trời mưa'\ bé Khoa dã thế hiện một cách cảm động và sâu 
sắc tình thương yêu người bô lam 10 nơi dồng quê. 

146-ĐỂ BÀI: 

Binh bài tha "Háiđương" của Trân Đăng Khoa 

Hỏỉ dường 

Kính tặng tháy giáo đi bộ đội 

Nhìn con đường nhỏ từ (láy, 

Bâng khuâng vì thiếu hóng thầy (li qua. 

Đường ơi, có nhớ chủng là, 

Ngày nào (lụy học ỉliầy qua (lường này. 

Đường rằng: "Tao nhớ lắm thay, 

Khoa ơi! Thấy gi (lo cùa mày đã xa. 

Bao giờ thông nhất nước nhủ, 

Thụy về dạy học, lại qua (lường này." 

Nhìn con dường rợp hóng cây, 

Bồng em lại tháy dáng thày di qua... 

1966 

Trần Đăng Khoa 

Bài thơ "Hỏi dường" gồm có 10 câu thơ lục bát, in trong tập thơ đầu tay "Góc 
sân và khoảng trời" cùa Trần Đăng Khoa. Bài thơ dược viết vào năm 1966, năm dó bé 
Khoa lên 8 tuổi đang học lớp 2 tại quê nhà. 

Bài thơ có lời để từ : "Kính tặng thầy giáo (li hộ dội". Cả bài thơ tràn ngập một 
nỗi nhớ và sự mong chờ người thầy đà đi bộ dội; chắc là dã vào Nam đánh Mì. Năm 
1966, cuộc kháng chiến chống MT đang diẻn ra vô cùng ác liệt. Thầy giáo của bé 
Khoa cùng nhiều thầy giáo trẻ trên miền Bắc thời bấy giờ đă giă biệt mái trường thân 
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ycu. giã biệt học sinh thân yêu. cám súng lên đường chiến đấu. Có rất nhiều thầy giáo 
di mãi khổng vé... 

Bôn câu thơ đáu gợi len nỗi niém bâng khuâng, có đơn và thương nhớ cua một 
em bé. Trên dường di học, em nhớ tháy khôn nguôi. Em chi thổ lộ tâm sự cùa mình 
với con dường, con đường tuổi thơ, con dường quẽ hương: con dường áy đa từng in 
dấu chân, bóng hình người thấy thân yêu qua nhiêu năm tháng: 

"Nhìn con dường nhò từ dày, 

Bâng khuâng vì thiếu hóng thấy di qua. 

Đường (ù, có nhớ chang là. 

Ngày nào dạy học, thdy qua dường này." 

Hai tiêng gọi "dường ơi" cất lên xiết bao nhớ thương thiết tha bổi hổi. Tưởng 
như chú bé tay ôm sách, đứng lạng, nhìn con dường, nhìn hàng cây rỏi nhìn về bón 
phía chân trời... 

Cái hay và sự dộc đáo của bài thơ là con dường đã được nhân hóa. Con dường 
vỏ về. Con dường an úi. Con đường như tháu hiểu nồi buồn cồ dơn, thương nhớ thầy 
của em bé. Con đường của niềm tin: 

"Dường rưng: "lao nhớ lắm thay, 

Khoa (ù! Thày giáo ( lia mày đủ Mỉ. 

Bao giờ thong nhất nước nhà, 

Thầy vé dạy học, lại qua dường này." 

Thòng nhất đất nước là niềm tin của nhân dân ta, của con dường, cùa bé Khoa. 
Hình ảnh con dường trong bài thơ là sự phân thân cùa chú bé. Nhớ thầy, chú hỏi 
dường, chính là hỏi tàm hổn mình. Cuộc đổi thoại, tàm tình cua chú bé 8 tuổi với con • 
dường dà nâng cám xúc bài thơ lên cao độ. 

Hai câu kết, nhác lại con dường, con dường "rọp hóng cây ", chú bé tương như 
thấy "dáng thảy" hiện ra trong tâm hồn mình: 

"Nhìn con dường rợp hóng cây, 

Bỏng em lại thấy dáng thầy di qua..." 

Khống biết sau ngày 30.4.1975, nhà thơ Trần Oàng Khoa đã được gập lại thầy học 
:ũ di bộ dội đánh Mì chưa? "Hói dường" là một bài thơ dẹp; dẹp ở một tấm lòng tình 
nghĩa cua tuổi thơ. 

147 - ĐỀ BÀI: 

Giới thiệu một vải né! vé nhà vân Nguyễn Tuân và bài hỉ Cở ĩõ 

Bài làm 

Nguyền Tuân( 1910 - 1987) là nhà vãn người Hà Nội. Ồng nổi tiếng với những 
;ác phám nhơ: 'ang bóng một thời ”, “Sông Dà ”, “Hủ Nội ta (lánh Mỹ giói 

Truyện kí của Nguyền Tuân thế hiện một phong cách nghệ thuật tài hoa, uyên 
bác và ít ộc đáo. 

Bài vãn “Cỏ Tỏ ” là phần cuối trích trong bài kí cùng tên của Nguyền Tuân. Qua 
bài kí. tác giả ghi lại những ấn tượng sâu sắc vế thiên nhiên, ca ngợi cuộc sống lao dộng 
:úa bà con dân chài trên quán dáo cỏ Tò thuộc v ùng biên dóng bác Tố quốc. 
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Cành biển trong tréo, xanh mướt sau dông bão, cánh rạng đổng tráng lệ trên 
đảo Thanh Luân, cảnh ổn ào nơi giếng nước ngọt, bài đá nuối san hò, vợ chồng anh 
hùng Châu Hoà Mãn...là những chi tiết về thièn nhiên và sự sòng được thế hiện dầy 
chất thơ trên trang vãn cùa Nguyền Tuân. 

148- ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận của em vê cảnh bình minh tráng lệ 
trẽn dảo Thanh Luân sau cơn bão qua bài kí "Cô ĨI 7 "của Nguyễn Tuân 

Bài làm 

Sinh thời, Nguyễn Tuân "đi" nhiều; nơi nào có danh lam tháng cánh là ông đến 
thăm thú. Đỉnh Lũng Cú ớ Hà Giang. Con sông tuyến Hiền Lương. Nắng và gió miền 
Trung. Cây đước Cà Mau. Con sõng Đà ớ Tây Bắc, v.v... Ông tả rạng dông trên đảo 
Cô Tô với nhiểii thi vị và cảm hứng thiên nhiên trữ tình. 

Trước hết, ta nghe ông nói vế hoàng hôn ở Ván Hải "(túng lả một lằng hoa nổi 
bénli trên sóng biển mẹ lìiền". Khoánh khắc ấy thấy dược "Niii gần núi xa, (lảo gần 
đảo xa lủ nhau cùng xuống màu" trên Hạ Long thần tiên. Có xem hoàng hôn trên hái 
đảo, rồi mới thấy hết cái dẹp của rạng dông trên Cô Tô. Nguyền Tuân dã thức dậy từ 
4 giờ sáng đê di đón ông mặt trời mọc. Chân trời, ngấn bê sau trận bão "sạch như tấm 
kính lau hết mày hết bụi". Mặt trời "nhu lẽn (lấn dãn". Mặt trời "tròn trĩnh phúc hâu 

• * • • I • 

như lòng đó một quà trứng thiên nhiên dấy dận". Mậl trời rạng đông như một "quà 
trứng hỏng hào thăm thẳm, và dường bệ dụt lên một mâm bục dườtig kính mâm rộng 
* bằiìg cú một cái chân trời màu ngọc trai nước biến hửng hồng". Mặt trời mọc mỏi 
sáng trên Cô Tô là quà tặng Tạo hóa cho bà con dân dáo, vì hạnh phúc của con người. 
Mặt trời, nguồn sáng, nguồn sống và niềm vui "v như một mâm le phấm tiến ra từ 
trong bình minh đế mừng cho sự trường thọ của tát cá những người chùi lưới trên 
muôn thuở biển Đông". Đó là cảm hứng vũ trụ hòa quyện với cám hứng nhân vần 
được thế hiện bằng bút pháp tài hoa. 

149 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận cùa em về vẻ dẹp kì diẹu của biển dảo Cỗ Tô 
_qua c àc h viết tài hoa dầy Chất thơ của Nguyễn Tuân 

Bài làm 

Văn có hay, có đẹp mới được gọi là trang hoa. tờ hoa. Bài tùy bút "Cò Tó" của 
Nguyền Tuân dích thực là trang hoa, tờ hoa vậy. Bài tùỳ bút dài trẽn 6.000 chữ, 
người đọc cảm thấy mình dược đi du lịch đến cỏ Tô, dược nhà vãn chi cho biết bao 
cái lạ, cái đẹp. Cảnh biển và rạng đông trên dáo Cô Tô đẹp tuyệt vời. 

Cô Tô là một quần dáo có "sáu trăm hòn (lào dư" thuộc vịnh Bác Bộ. Sau trận 
bão, bầu trời Cô Tô "trong sáng", núi đào "xanh mượt", nước biển "lam biếc dậm dà". 
Cát, bãi cát "vàng giòn" tinh khôi. Nhà vãn cho biết, người đến thăm đáo Cô Tô cảm 
thấy "yêu mến hòn dào như bất cứ người chài nào đã từng dẻ ra và lớn lên theo mùa 
sóng ở dây", nghĩa là yêu thương quý mến Cô Tô nhtr nơi chôn nhau cắt rốn của 
mình. 
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Với tinh yeu hiến, say hiến, Nguyên Tuân dã khám phá ra hao vé dẹp nước 
hiến (V) Tò. Với óc tường tượng dầy mì cam. õng dã tung ra hàng loạt án dụ. so sánh 
noi vé sác nước, sác biên. Nhìn biến, nhà vân thớt lên: "Sao chiên nay nó .xanh quá 
quai (ten nhu' vậy'/ ". Ong thám hòi mình: Xanh nhu' lá chuổi non , như lủ chuôi già/ 
Xanh như com vong mùa thu/ Xanh như màu áo Kim Trọng/ Xanh như vạt áo nước mắt 
cua õng quan Tu' mà nghe dàn tì hù trên con sóng Giang (hàu/ Xanh như một trang su' 
co viêi len thân tre/ Xatìh CÚI mau xanh ngọc hích/ Xanh nhu' mọt niéìtì hi vọng trên 
cua he/... Qua dớ. ta càng thấy rò Nguyền Tuân là nhà văn rát uyên bác, tài hoa, dộc 
dáo. có một vỏn sòng và một kho tir ngư rát giàu có, sáng tạo! cỏ hao nhiêu so sánh là 
cỏ háy nhiêu phát hiện và yêu thương: ycu "sựsổng giàu dẹp cua quần dao". 

150 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận cùa em vê Cây tre thân thuộc dáng yêu 
được Thép Mới nói dến trong bài ỉuỳ bút "Cây ưe Việt Nam" 

Bài làm 

Thép Mới là nhà báo, nhà vặn trướng thành từ Cách mạng tháng Tám và trong 
kháng chiến chống Pháp, chống Mì. Khái niệm lịch sử "Trận Điện Biên Phù trên 
không" do Thép Mới sáng tạo nên đế ca ngợi chiến công hiển hách của quân và dân 
Hà Nội bán rơi hàng loạt pháo dài bay cùa giặc Mì vào tháng 12 năm 1972. Một vinh 
dự to lớn cua Thép Mơi là bài tùy bút ấ, Cúy tre" của ổng từng hiện diện trên trang vãn 
'Trung học. dược nhiều the hệ học sinh đón dọc với tất ca niểm say mè, yêu thích. 

Tùy bút "Cây tre" được Thép Mới viết vào nãm 1956. dế thuyết minh cho bộ 
phim "Cây tre \ lẹt Nam," của một số nhà diện ánh Ba Lan. Cảm hứng tự hào dào dạt, 
bút pháp tài hoa dà tạo nên chất thơ trữ tình của áng vàn xuôi này. 

Mờ bài là một cãu văn 18 chữ, Thép Mới giới thiệu cây tre trong tâm hổn nhản 
dân ta, nỏ là "người hạn thân" gần gũi thán thiết yêu thương. Câu vãn đầy án tượng: 
"Cày tre là người hạn thân cua nòng dàn \ iệt Nam , hạn thân của nhún dàn Việt 
Nam". Qua đó, ta tháy cây ti ‘ cùa làng xóm ta thán thuộc đáng yôu biết bao! 

Phần thứ hai, tác già nèe bật cày tre trong dời sông vật chất và tinh thần, trong 
sản xuất, trong tâm hỏn, trong chiến dấu của người nòng dân Việt Nam, cua nhân dân 

Việt Nam qua trường kì lịch sử. Ý tướng dẹp. giàu cỏ. cách diễn dạt và giọng văn 
biến hóa, hấp dân, dó là cảm nhặn của chúng ta. 

Nước ta thuộc vùng nhiệt đới, bôn mùa chan hòa ánh nắng, cây có tốt tươi 
"xanh muôn ngàn cây lá khác nhau". Tác già so sánh dế ca ngợi vị thế cây tre trong 
lòng người: "('ây nào cùng dẹp, cày nào cùng quý, nhưng thân thuộc nhất ván lù tre 
nứa". Tre có mật khắp mọi rriién đất nước: Đồng Nai, Việt Bác, Điện Biên Phủ, và 
"lùy tre thân mật làng tôi". Tre dược nhân hóa, trờ nên gần gũi yêu thương: "dâu dâu 
ta cũng có nứa tre làm han". 

Họ hàng nhà tre thật đông diìc: "tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác 
nhau", nhưng lại cỏ một diêm tương dồng, dó là "cùng một mầm non mang mọc 
thắng". Một phát hiện tinh tế. ý vị. Tre có một sức sống vô cùng mạnh mẽ "vào dâu 

tre cũng sòng, (ỉ (hiu tre cung xanh tốt". Ỷ dỏ, 15 năm sau, nhà thơ Nguyên Duy xúc 
dộng hát lên: 


149 




"ơ đâu tre cùng xanlì tươi 
Cho dù đất sỏi, dát vôi bạc màu". 

(Tre Việt Nam) 

Nhìn dáng tre, màu tre, sự sinh sôi nảy nớ của tre, nhà văn phát hiện ra bao 
vẻ đẹp riêng của tre như "mộc mạc", "nhũn nhặn", "cứng cáp", "dèo dai", "vững 
chắc". Tre dược nhản hóa trở thành một biểu tượng sáng giá: "Tre trông thanh cao, 
giản dị, chí khí như người". Phẩm chất của tre cũng là phẩm chát của con người 
Việt Nam xưa nay trẽn những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. 

Thép Mới trích dần câu thơ cùa Tô Hữu: "Bống tre trùm mát rượi" dế từ dó 
nói lên vẻ đẹp của lũy tre làng quê, một vẻ đẹp êm dém của xứ sờ: "Bóng tre trùm 
lên âu yếm làng, bàn, xóm, thôn". Tre là vé dẹp cùa cảnh sác làng què, là vẻ đẹp 
của nền văn hóa lâu đời của dân tộc, là nếp sống lao động cần cù và cuộc sông yên 
vui êm đềm của nhân dân ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Các từ ngữ, hình ảnh: 
"bóng tre", "dưới bóng tre của ngàn xưa", "dưới bóng tre xanh",... "dưới bóng tre 
xanh" được điệp lại, láy lại đã tạo nên giọng vãn nhẹ nhàng mênh mang biếu cảm: 

"Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mủi chùa cổ kính. Dưới bóng tre 
xanh, ta gìti giữ một nén văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, dã từ lâu dời, người 
dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vở ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, dời 
dời, kiếp kiếp". Màu xanh của tre cũng là màu tâm hồn, màu thời gian, màu sắc của 
nền vãn hóa, màu tình nghĩa chung thủy. 

151 - ĐÊ BÀI: 

Thép Mớỉ ca ngợi cây tre là người bạn thân của nống dân Việt NamT 
Hãy nốỉ lên cảm nhận ấy khi dọc bài tuỳ bút "Cảỵ tre Việt Nam ". 

Bài làm 

"Cánh tay" là hình ảnh hoán dụ ca ngợi cây tre là người bạn cần cù trong lao 
động của nhà nông, từng chia ngọt sẻ bùi, từng một nắng hai sương với bà con dân 
cày Việt Nam: 

"Cánh đổng ta năm đôi ha vụ, 

Tre với người vất vả quanh năm". 

Nói về cối xay tre thủ công, Thép Mới muốn gợi nhớ một thời gian khổ. Câu 
văn xuôi được cắt thành những vế ngắn 3, 4 chữ, có vần, nhằm tạo ra một trường liên 
tưởng về nền kinh tế lạc hậu, đời sống thiếu thốn cùa nhân dân ta sau một thế ki bị 
thực dân thống trị: "Cối xay tre / nặng nê quay / từ nghìn đời nay / xay nắm thóc". 

Tre dược nhân hóa: 'Tre ăn ở với người", "tre... giúp người...", "tre vẫn pluỉi CÒII 
vất và mãi với người", "tre là người nhà", v.v... Từ một vật thể, cây tre trở nén có tâm 
hổn, có linh hồn gắn bó với cuộc dời vất vả, ấm no, hạnh phúc của nhân dàn ta trong 
dòng chảy thời gian. Tre gắn bó với tâm tình của nhân dân. Lạt giang mẻm đê gói bánh 
chưng; sự hiện hữu của nó trong sính lễ như "khít chặt" những mối tình quê thẳm thiết 
chung thủy. Cách viết cùa Thép Mới rất tài hoa, cách dẫn thơ đậm đà, lí thú: 
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"Giang che lạt, buộc metìì, khít chụt như những mối tình quẽ cái thuở ban chiu 
thưởng ni non dưới bóng tre, bóng nứa: Lụt này gỏi bánh chưng .xanh - Cho mai lây 
trúc, cho anh lấy nùng". 

Chiếc điếu cày tre là niềm vui tuổi già, chiếc nồi tre là sự ấm èm hạnh phúc 
cua tuổi thơ, cái giường tre bình dị gắn bó với mọi người mọi nhà "sống có nhan, chét 
co nhau, chung thúy". Qua cày tre. tác giá ca ngợi tình nghĩa thủy chung là dạo lí cao 
đẹp cùa dân tộc. 

152-ĐỂ BÀI: 

Cam nhận của em vê' cây tre là đống chỉ chiên dấu cua ta va vai trò cua cay tre 
trong tương lai. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài tuỳ bút "Cây tre Việt Nam ". 

Bài làm 

Tre là bạn thân, là người nhà, là cánh tay của người nông dân, tre là bạn tâm 
tình cùa mọi lứa tuổi. Tre còn là "dóng chí chiến dấu của ta" trong kháng chiến. 'Tre 
mọc thẳng", "trúc dẫu cháy, đốt ngay vần thẳng" là dáng đứng của tre, trúc. Và đó 
cũng là dáng đứng "không chịu khuất" của con người Việt Nam. Gậy tầm vông, cái 
chông tre là vũ khí đánh giặc rất lợi hại của ta, làm nên chiến còng và truyền thống 
anh hùng cua dân tộc. Thép Mới đã vận dụng phép dối trong văn xuôi cổ rất sáng tạo: 

"Buổi dầu, không một tấc sát trong tay, tre là tất ca, tre là vũ khí. Muôn ngủn 
dời biết ơn chiếc gậy tám vỏng dà dựng nên Thành dồng Tó quốc! Và sông Hóng bất 
khuất cỏ củi chòng rre ầt . Trong đoạn vãn sau, tre dược nhân hóa mang chí khí người 
nông dân mặc áo lính, người chiến sì xung kích quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, 
người dũng sĩ anh hùng lảm liệt hiên ngang. Chữ "tre" dược diệp lại 7 lần, càu vần 
ngắn dồn dập diển tà không khí chiến đấu và chiến tháng giòn già của quân và dân ta 
trong 9 nãm kháng chiến chống Pháp: 

"Gậy tre, chông tre chống lai sắt thép cùa quàn thù. Tre .xung phong vào xe 
tăng, dụi bác. Tre giữ tàng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ dồng lúa chín. Tre hi 
sinh dể bảo vệ con người. Tre anh hùng lao dộng! Tre, anh hùng chiến dấu!". 

Đây là một trong những doạn văn tráng lệ nhất, mang âm điệu anh hùng ca 
trong nén van xuôi Việt Nam hiện đại. Không khí lịch sử thời đại, chiến thắng Điện 
Biên Phủ thần kì đã đem đến sức tung hoành của ngòi bút của Thép Mới. 

Nhạc cùa tre là khúc nhạc dồng quê. Nhạc cùa khóm tre làng "rung lèn man 
mác" trong "nỏm nam cơn gió thối ằ \ Là diều lấ tre, là sáo tre, sáo trúc giữa lồng lộng 
trời cao. Đoạn ván xuỏi giàu tính nhạc và chất thơ cho ta bao cảm xúc và ấn tượng về 
tâm hồn Việt Nam, rất lạc quan yêu đời: 

"Diều hay, diều lú tre bay lưng trời... 

Sáo tre, sao trúc vang lựng trời... 

Giỏ dưa tiếng súo, gió nâng cánh diều 

Trời cao lỏng lộng, dỏng ruộng mênh mông hãy lắng 

nghe tiếng hát giữa trời cao cùa trúc, của tre...". 
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153 - ĐỂ BÀI: 

Phân tích đoạn văn Thép Mói nói VỀ nhạc củatre, măng tre và vai trò của cây tre ì 
trong tương lai. Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc bài ỉuỳ bút ' g Cây tre Vỉ ệt Ham u I 

Bài làm 

Phần thứ ba cùa bài tùy bút nói về í. \y tre trong tương lai. Như một quy luật 
của sự sông vĩnh hàng: 'Tre già măng mọc". Búp mãng non sẽ còn mãi trên phù hiệu 
ở ngực thiếu nhi Việt Nam. Tre. nứa "sè còn nài... còn mãi. con mùi..." với (lân tộc 
ta. "chia bùi sè ngọt" với nhân dân ta trong hạnh phúc, hoa binh. 

Đất nước sẽ dược công nghiệp hóa, hiện dai hóa. sẽ có nhiều sát thép, nhưng 
cây tre vẫn sống mãi trong tâm hổn dán tộc. Bóng mát của tre xanh, khúc nhạc tàm 
tình của tre, cổng chào thắng lợi. những chiếc du tre. tiếng sáo diều tre vần trường tồn 
cùng đất nước và nhân dân ta trên dậm đường trường 'nia nliững ngày mai tươi lìát"... 

Cây tre Việt Nam, cây tre xanh với bao phấm chất "nhãn nhặn, ngay thắng, 
thảy chang, can đám" là biểu trưng cao đẹp "những đức tính cùa người hiền", là 
"tượng trưng cao quý cua dân tộc Việt Nam". Thép Mới dã dành những lời tốt dẹp 
nhất ca ngợi cây tre với tất cả tình yêu và niềm tự hào quê hương xứ sớ, vé đất nước 
và con người Việt Nam. 

"Cây tre" là một tùy bút dặc sắc, xứng đáng là một tờ hoa. trang hoa của Thép 
Mới đê lại cho đời. Cây tre xanh, lũy tre xanh là cảnh sắc làng quê, là bạn thân, là 
cánh tay, là đổng chí chiến dấu dũng cám anh hùng, là người bạn tâm tình.... cùa 
nông dân Việt Nam. cúa nhàn dân Việt Nam. Trên con dường di tới ngày mai ca hát. 
hạnh phúc, hòa bình, cây tre vần là người bạn thúy chung của nhãn dân la. chia ngọt 
sẻ bùi với dân tộc ta. Cây tre là biểu tượng cao quý vé những phám chất tốt dẹp của 
con người Việt Nam. Những ý tướng phong phú ấy, tốt dẹp áy dã dược diẻn ta bâng 
một bút pháp tài hoa. Câu vãn xuôi vừa cổ kính, vừa hiện dại. Tác giá đã sử dụng rất 
sáng tạo các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, diệp ngữ, phép đối dế tạo nên những cáu vãn 
xuôi trữ tình giàu chất nhạc, chất thư. dào dạt cam xúc. 

Tinh yêu quê hương đất nước, tự hào về người nóng dân Viẹt Nam, vé nhân 
dàn Việt Nam, vé nền vãn hỏa lâu đời của dân lộc, niềm tin về ngày mai tươi sáng... 
dó là những tình cảm lốt đẹp, sâu sấc cùa Thép Mới mà ta cám nhận được qua bài tùy 
bút và qua hình tượng "Cây tre". 

Bài dọc tham kháo _ 

Cảm nh«ận cua em về hình tượng cây tre 
trong bài tho "Tre Việt Nam" cùa Nguyẻn Duy 

Bài làm 

Nước ta ớ về vùng nhiệt dới. Ánh năng chan hòa, trời xanh mênh mông. Quê 
hương ta rất dẹp, xanh muôn ngàn cày lá, hoa thơm trái ngọt bốn mùa. Bao trùm quê 
hương ta, dất nước ta là màu xanh cùa tre trúc: màu xanh thân mật dáng yêu. Đã bao 
dời nay, tre hiện diện trong truyền thuyết cổ tích, trong ca dao dân ca, trong thơ van 
dán tộc, và trong dời sòng nhân dân. 

Nhà thơ tré Nguyền Duy có bài thơ "Tre \ iệt Nam" dược nhiều người yêu 
thích. Tác giả ca ngợi cây tre là vẻ dẹp cánh sác làng quê, là biếu tượng cao quý cho 
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làm hổn và khí phách cua dân tộc. 1 ỉình tượng cây trc dược nhà thơ thô hiện một cách 
sáng tạo và nen thơ. 

1. Mau xanh cua tre cung là mau xanh bất tuyệt muôn dời cua quê hương xứ 
so Ngăm lùy tre làng, nhà thơ tràm trổ xúc dộng tự hoi. C àu lục ngát thành hai dòng 
thơ như một diêm dừng cua cam xúc nen xuống bông trào lên: 

"Tre Mỉtih 
Xanh tụ hao giờ 

( Imven ngày xưa... (lã ró hở ĩrc xanh". 

'('huvẹn ngày xưa" la chuyện Thánh (hóng, khi Dan minh hie) trong tre ma 
clánli giục". Ba chữ "xanh" liên tiếp mang sác thái ý nghĩa thám mi dạc sac. C hữ 
"xanh" thứ nhát và thứ ba là dinh ngừ, chữ ‘xanh thứ hai là linh từ - vị ngừ: xanh In 
hao giờ". Sự chuyến dổi từ loại ày dã tạo nên sac thái biếu cam: thoáng mọt phút ngờ 
ngàng trước mau xanh cua tre, của lũy tre làng ta. 

2. Vê đẹp của tre là ờ sức sòng mành liệt, là ờ sự liên kết '[nen lũy nen thành' 
qua năm tháng cuộc đời và lịch sứ: 

"Thân gầy guộc , lá mong manh 
Mà sao nen líiy nen thành tre ơi? 

() (lâu tre ( ùng \anh tũoi 
Cho dù đất sôi dát vòi hạc màu?" 

Những nét vẽ "gầy guộc, mong manh" tương phán với "thành lùy", "xanh tươi" 
dối lập với "ddt SÓI, da) vôi hục màu" dà kháng định*và ngợi ca sức sổng tiềm tàng, 
mành liệt của nhân dân, cua quê hương, dát nước ta. Càu hoi tu lừ xuãt hiện liên lièp 
diẻn ta cao dó cám xúc tư hào, thán phục trước CỘI cách hien ngang, sư bén vững cua 
khối dại doàn két dãn tộc Việt Nam mà không mội sức mạnh nao, ké thù nào cỏ thế 

• * • c • • 

lay chuyến dược. 

Lá tre reo rì rào, "tre du", tre "hát ru lá rảnh" những trưa hò gió nồm nam mát 
rượi. Nhạc của tre là khúc nhạc đồng qué tượng trưng cho tinh thán lạc quan cùa con 
người Việt Nam trên những chạng dường lịch sư di tới. Màu xanh cua tre, sức sống 
của tre là ờ sự bén bi, ỡ sự "chắt dồn làu" mà nên. mà co. Tre dược nhàn hóa mang 
tính cách con người, can mán và kiên nhẩn. Ván thơ dẹp o hình lượng, dào dạt ơ cam 
xúc. tham trám ờ ý tường, hàm chứa một quy luật, mọt triết lí nhan sinh dược dúc kêt: 

"Rễ siêng không ngại da) nghèo 
Tre hao nhiêu rễ hây nhiêu rân rù". 

"Rễ riêng" là một hoán dụ nghệ thuật thoát sáo ca ngợi dức tính cán cù cùa 
người nống dân Việt Nam. 

3. Nói dến tre là nói đến cây mang. "Tre già mãng mọc" ('lục ngữ). Sáu tràm 
năm vế trước Nguyền Trãi cam nhạn mãng trúc Yên Tử là "muôn hang gido ngọc ". 
Trong thời dại Hổ c 'hí Minh, nhà thơ Nguyền Duy với tam thế người lính dà nhận 
diện mãng tre là "nòi tre" nhọn hoắt như mủi chóng dánh giặc. Mang tre mang tâm 
vóc dũng sì. Một so sánh liên tướng rất thơ và nhiều sáng tạo: 
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"Nòi tre (tàu chịu tììoc con ọ, 

Chưa lên ctc 7 nhọn như chòng lạ thường. 

(...) Măng non là húp mủng non 

Dà mang (láng thắng thân tròn cùa tre". 

4. Màu xanh của tre là màu xanh của quẽ hương xứ sờ. Tre là vè dẹp của qué 
hương đất nước, vẻ đẹp thanh hình muôn đời. Mờ đầu là câu hói: "Tre xanh - xanh tự 
hao giờ..."\ ờ phần kết lại khẳng dinh, ngợi ca: 

"Mai sau 
Mai sau 
Mai sau 

Đát xanh tre mai xanh màu tre xanh". 

Câu lục được cắt thành 3 dòng thơ dién tả dòng cháy lịch sử, dòng chảy thời 
gian. Tre và màu xanh cùa tre mãi mài trường tồn với dất nước và con người Việt 
Nam. Ba chữ "xanh" trong câu cuối hài thơ cho thấy một hút pháp rất tài hoa. 

Hình tượng cây tre Việt Nam dược Nguyền Duy thế hiện và câm nhận hàng 
những vần thơ đẹp dậm dà sác diệu trừ tình, mượt mà màu sác ca dao dân ca. 

Bao thế hệ Việt Nam anh hùng dà anh dũng cầm gộc tre, chông tre chổng lại 
sắt thép quản xâm lược, dà tạo cho Nguyền Duy cảm hứng tự hào đê nói về sắc tre, re 
tre, dáng tre, nòi tre, máng tre đầy sáng tạo. 

Đọc bài thơ “Tre Việt Nam", ta yêu thêm cây tre, lũy tre làng quê, ta yêu dáng 
đứng bển vững hiên ngang cùa dất nước và con người Việt Nam trong trường kì lịch sử. 

154 - ĐỂ BÀI: 

Cam nhận cua em vê' nhũng bĩeu ĩtiện va những nét đẹp Truyền thống riêng vể 
tình yêu quê hưong, dất nước dược l.i-ren-bua nói dến tr ong hài "Um gỵê umíác" 

Bài làm 

Ê-ren-bua (1891-1962) là nhà vân lớn của Liên xỏ trước dây. cụng là một 
trong những nhà vãn tầm cỡ của nước Nga ngày nay. Ngoài những tẠp thơ. nhiều 
cuốn tiểu thuyết, Ê-ren-bua còn viết hàng nghìn bài báo chính luận thế hiện sâu sắc 
lòng yêu nước và niềm tin sắt đá vào chiến tháng quán phát xít xàm lược. 

Bài "Lòng yêu nước" trích từ bài báo 'Thử lửa" viết cuối tháng 6 năm 1942, 
vào thời kì ác liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dàn Liên Xô chong 
phát xít Đức xâm lược (1941-1945). Bài báo lừng được dánh giá là "một tlùèn tùy hút 
trữ tình, tráng lệ". 

Tác giả có một cách nói gián dị mà rất hay, rất xúc động về lòng yêu. nước. 
Nhà văn dang tâm tình, dang thổ lộ và san sẻ với mọi người dân Liên xỏ, với các 
chiến sĩ Hồng quân Liên Xô mà có lúc người đọc chúng ta cảm tướng như Ê-ren-bua 
đang đối thoại với mình về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước rất cụ thê và có những nét dẹp truyền thống riêng. 

Ông nói rất ý vị, dộc dáo về nguồn gốc cùa lòng yêu nước; yêu những cái cự 
thể, gần gũi, thân thương với mỗi con người: "Lòng yêu nước han (lầu là lòng vén 
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những vật tám thường nhất: yêii cúi cây trong ờ trước nha, yêu củi pho nho (lo ra bờ 
sông, yêu vị ỉlurm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cổ thào nguyên có ho'i rượu 
mạnh...". Chất thơ lan tỏa trong từng con chữ. Có cả mồ hỏi, sác màu, hương vị, kí ức 
vé hổn người, tình người hòa tan vào cánh vật, ÍI ấp thành tình yêu quê hương. 

Tiếp theo, H-ren-bua chi rõ một nguyên cớ làm cho tình yêu quê hương trớ nên 
sâu săc, mạnh mẽ: "Chiến tranh khích cho mồi cõng (làn Xô Viết nhạn ra ve thanh tú 
cùa mỗi qué hương". Niém tự hào dối với quê hương như mạch nước ngọt tràn ra trên 
trang giấy và lòng người Xồ Viết. Nhà văn đang thủ thi tâm tình với người thản 
thương. Mỏi con người, mỏi miền có tình yêu quẽ sao mà sâu nạng và rất riêng, rát lạ. 
"Cánh rừng ben (lòng sông \ ỉ-na", "những (lém thủng sáu sáng hồng” và tiêng "cô 
nàng" gọi đùa người yêu "là hình hóng quẽ hương cùa người vùng Bắc. Người (lán 
iỉy-cơ-rcn lại nhớ bỏng thủy dương tư lự bên (lường, cái bằng lãng cùa trưa hè vàng 
ánh"... Đó là vé đẹp êm đềm, trong sáng và thơ mộng cua quẻ hương. "Chi có tiếng 
ong bay khè xua dộng..." cũng gợi bao niềm thương nổi nhớ. Và đây là một câu thơ 
bằng văn xuôi óng ánh màu sác tuyệt dẹp nói vé tình yêu tha thiết nơi chờn nhau cát 
rốn của mình: 

"Người xứ (ìru-dl-a ca tụng khi trời cua IIUÍ cao, những tang (lá sáng rực và 
nồi vui bất chọt cua một dòng suoi ong ánh bạc, vị mát cùa dòng nước dóng thành 
băng, nĩợu vang cay sè từ trong bọc dựng rượu báng da dê, những lời thân ái giãn dị 
và những tiếng cuối cùng cùa cáu chào tụm biệt vọng lại". 

Tinh yêu quê hương da dạng, phong phú như hương sắc của vạn loài hoa, như 
vị ngọt của ngàn cây trái. Người ớ thành Lẽ-nin-gơ-rát ám ành vế " sương nu) ẩl và nhớ 
dòng sông Nê-va rộng và dường bệ như "nước Nga đường bệ", nhớ những tượng 
chiến mã bằng dồng lồng lên. Còn người dân Mạc Tư Khoa lại "nhớ những phổ cù 
chạy ngoằn ngoéo lan man như một hoải niệm ", nhớ những tháp cổ, những ánh sao 
dỏ, nơi diện Krem-li. 

Đoạn tùy bút nói vẻ nồi nhớ, niềm lự hào dối với quê hương rất dặc sắc: cảm 
xúc dào dạt tuôn trào, cái dẹp phong phú của đất nước được ca ngợi, ngôn ngữ biến 
hóa trong hình tượng và biểu cảm; nghệ thuật lựa chọn các yếu tổ tiêu biếu nhất, dẹp 
nhất nói về quê hương. Chất thơ, chất trí tuệ chan hòa trên trang vãn dẹp. 

155 - ĐÊ BÀI: 

Cảm nghĩ của em vê' nguồn gốc sâu xa và sức mạnh cao ca thiêng liêng 
của lòng yêu nuớc được I.Ê-ren-bua nối đến trong bài “Lòngyểu nước" 

Bài làm 

I.Ê-ren-bua dã nối một cách thật cảm dộng, chấn dộng vé “ nguồn gốc sâu xa 
và sức mạnh của lòng yêu nước ” trên trang vãn dầy chất thơ. 

Tác giả đã tạo nên một so sánh trong phần hai bài văn dể nói về tình yêu quê 
hương làm nên tình yêu nước: "Dồng suôi dỏ vào sông , sông dô vào dái trường giang 
VÔn-ga, con sông \ Ôn-ga di ra bê. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền qué trà nên 
lòng yêu Tố quốc". Lòng yêu nước là một ý niệm trừu tượng. Với lối so sánh, tác già 
dã làm cho ý niệm lòng yêu nước trở ncn cụ thế, giản dị, dẻ hiểu và vô cùng thấm 
thìa. 
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Tổ quốc gắn bó máu thịt thiết tha với mọi công dân, VỚI mọi gia dinh. Người 
chân chính đã sống vì Tô quốc. Người chân chính đà sẩn sàng chết vì Tổ quốc. Lòng 
yêu nước thật vô cùng thiêng liêng, cao cả với nhà vãn. với chiến sĩ Hổng quân, với 
người Xô viết, dứng như Ê-ren-bua viết: "Mất nước Nga thì ròn xong làm gì nữa". Đó 
là lời thề mà ta dà từng biết, dà từng nghe: 'To C/Itóc hay là chết!". 

Tóm lại. bài "Lỏng yêu nước" là một bài vàn hay. Từ cụ thể đến khái quát, từ 
chãi thơ trừ tình đến chính luận hùng hỏn, L-ren-bua dã nói thật xúc dộng và sâu sắc 
về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước là một thứ tình câm dẹp nhất cua mỗi công dàn. mỗi dân tộc tìr 
xưa tới nay. Các nhà vãn. nhà thơdều có một cách nói riêng vé lòng yêu nước. 


156 -ĐỂ BÀI: 

Đọc bài "Lòngyêu nước " của nhà văn Liên Xô l-li-a Ẽ-ren-bua, 
em hãy nói lên suy nghĩ vê tình yêu quê hưong dất nước. 

Hài làm 

Theo Ê-ren-bua “ Lòng yên nước ban dan là lòng vén những vật tám thường 
lìhất: yêu .... yêu..., Ví 5 //...,". Cung ý ấy, tuỳ theo hoàn canh, tuỳ theo sớ thích mỏi 
người, cổ thê suy ra: Lòng yêu nước ban dầu là lòng yêu con dường nhỏ mát lạnh mỏi 
buổi sáng tới trường, yêu cái sân chơi ổn à cuối ngõ sau giờ học, yêu những phố dài 
rợp bóng dưới nang hè đổ lứa, yêu bài có tha diếu những chiều lộng gió, yêu mùi hoa 
sữa ngào ngạt sau đêm mưa, yêu cái se se lạnh trong những cơn gió heo may đến 
sớm... Những tình cam ấy khiến ta tự nguyện ràng buộc với cảnh vật xung quanh, 
thiết tha với chúng, trớ thành lòng yêu làng xóm, quê hương. 

Lòng yêu này mở rộng ra, nâng cao lên, thành tình yêu đất nước. Thông thường, 
càng yêu quê hương thì càng yêu dát nước. Không thế có thứ tình yêu nước cao xa, trừu 
tượng, thoát li khói mối quan hệ với cánh vật và con người quen thuộc ván mật thiết gán 
bó với chúng ta hàng ngay. Ihứ tình cám ây không có sức sổng, không lổn tại thực trong 
tâm hỏn chúng ta và sè tan vở ngay tnrớc những thử thách ác liệt. 

Người Liên xỏ ơ mối vùng, mỏi thành phổ, lại có những cám nhận riêng, 
những niềm thích thú, tự hào riêng vé vé hấp dán cúa quẽ hương mình, dù dỏ là 
phương Bác hay phương Nam. miền núi hav trung tâm cua lịch sư và cách mạng, nơi 
trái tim và đáu não cua ca nước. Tất cá hợp thành vẻ thòng nhất và da dạng, sự lớn lao 
và phong phú cua đất mrớc. 

Ó Việt Nam ta, ơ mỏi miền qué ta cùng vậy. Nét thanh nì làm ta yêu quý và 
hành diện với đổng bào, bè bạn về quẻ hương ta, thành phố ta, thật không sao kế xiết. 
Riêng với Hà Nội chảng hạn, chí dựa vào kho ca dao cổ cũng có thế lấy ra không ít 
câu quen thuộc nói lên diều dó. Ví dụ: 

Gió dưa cành trúc la dù, 

Tiếng chuông Trấn \ ũ, canh gà Thọ Xương. 

Mịt mù khói toa ngàn sương, 

Nhịp chày Yên Thái, mật guơng Tây Hồ. 

Chang thom cùng thè hoa nhài 
Dầu không thanh lịch cùng người Tràng An.. 



Đây là chưa kế đến nhưng câu đố dãn gian xung quanh năm cưa ỏ, ha mươi sáu 
phò phường, những dặc san cua dát kinh kì xưa... Đấy là chưa ke đen những nét mới 
trong quá trình hiện dại hoa dang diên ra từng ngày ờ Thu đò. Trẽn khap đất nước ta, 
dù ít du nhiêu, ớ dâu củng cỏ những nét dác sác, duyên dáng làm nén cho tình cam 
thiết tha, hen chặt với môi vùng quẽ - một klìía cạnh cu thè, cơ sớ cua tình yéu rò 
qude. Tinh yêu Tổ quốc dược thư thách xa hộc lộ rõ rét nhát qua những cuộc chiên 
tranh chổng xâm lược. 

Trong các truyện trinh thám, ke gian và thám tử thường hay '‘dan than vào chõ 
/Ignv hiếm ", thường "Itcu lĩnh ", và cũng cỏ thế làm nên những chuyện '7 hùn tình ". 
Nhưng, họ không dược gọi là anh hung, ỉ lo “(lc hết tủm trí vào còng vicc. song cong 
vicc cua ho chàng có hon ". NÓI khác di. ho làm như vậy chi dơn gian là vì cái nghê 
cua họ dõi hoi plnu như vậy, vì nhu cáu riêng và lợi ích cu the trước mát. Họ chàng vì 
ai khác ngoai han than họ, chang vì một mục tiêu cao dẹp nào - vì lí lương, vì nhãn 
dân. hay vì loai người, vì tiên hộ xã hội. Nêu chảng may chết di, thì thế là hết. chảng 
ai buồn nhàc dến họ, vì dó là chuyện thưởng nghé cua họ. Ngầm cho kĩ, dỏ củng là sư 
công hãng cua lịch sư: lịch sứ không quan tâm dến những ke chi sòng vì han thân, 
không dóng góp gì cho sự phát triển tốt đẹp cùa xã hội loài người, có khi còn can trớ, 
thậm chí dầu dộc nó. 

Chuyện năm người thuỷ thu cua hái quàn Xô Viết dà chiến dấu dùng cam, hi 
sinh oanh liệt dế hao vệ Xê-hát-to-pỏn lại là một chuyện khác hán. Chiến công của họ 
- ôm lấy nhau, quấn lựu dạn vào người, lãn ra cán xe tăng dịch - không chi góp phần 
ngăn chặn cuộc tấn công của quân thù, mà còn "thoi một nguồn sòng mới vào Ịòng 
triệu con người" nước Nga, cổ vũ họ tiếp tục cuộc kháng chiến thần thành chống chủ 
nghĩa phát xít Đức. I ỉọ dã ngã xuống,.nhưng họ còn dược lịch sử nhắc dến nhtr những 
người anh hùng lảm liệt, họ còn sòng trong lòng nhân dãn Nga bất khuất, họ còn 
sống trên dát nước Nga thanh bình hổi sinh từ trong máu lứa và đổ nát. Họ dã trớ 
thành bàt tư. Bí quyết của họ là: dã ấp ủ trong tình yêu đát nước sâu sác. mành liệt, dã 
dám xa thân vì những lí tường cao quý và hạnh phúc của nhàn dân. Nói như I.H-ren- 
bua, công việc cua họ "có hỏn ", không tròng rồng, vô nghĩa. 

Nguyễn Vãn Chính 
(Binh giảng Vàn học lớp 6) 

157-ĐỂ BÀI: 


dược Duy Khán nói dến trong bài "Laoxao" 

Bài làm 

Trong những truyện viết về thiếu nhi. viết cho thiếu nhi. T nổi thơ im lậiiỊỉ" cùa 
Duy Khán là một tác phẩm đặc sắc. Ki niệm tuổi thơ, cành sắc làng què, cuộc sông 
và hình ảnh con người hồn hậu, chất phác nơi xóm thốn... được tác giá kê lại với bao 
tình quê vơi đầy. Qué hương ỏng tuy còn nghèo khó, bà con còn lam lũ vất vá. nhưng 
giàu sức sống bển bí và mang dậm bản sác vãn hóa độc dáo cứa vùng Kinh Bắc, của 
miến quê sõng Cầu, sông Thương rất dáng yêu. 

Văn cua Duy Khán rất hổn nhiên, hóm hình. Có lúc õng chợt nhớ rồi lặng lẽ 
bâng khuâng. Kí ức tuổi thơ nhu nhũng dốm lúa lập lòe trong tâm hồn ỏng. Bài "Lao 
xao" trích trong ả Tnò'i tliơ im lặnỵ" nói vé vườn què chớm hè và thế giới loài chim 


Cắm nhận của em vê cảnh sắc vưàn quê chớm hè 
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ong bầu trời và tâm hổn bầy trẻ nhò. Màu sác, ám thanh nơi làng qué cứ lao xao mãi 
ong lòng mỗi chúng ta. 

Vườn quê chớm hè là một bức tranh màu, bức tranh lụa về dồng quê. 

"Giời chớm hè" như đem lại vẻ đẹp và sức sống mạnh mẽ cho vườn quê. "Cây 
ối um tùm. Cá làng tlunn". Chi 2 cảu vàn ngán 7 chừ mà Duy Khán gợi lên một thế 
iới màu xanh và hương hoa của cây trái. Mỗi loài hoa có một nét dẹp riêng, một 
tiếng nói " riêng. Là sắc "trắng xóa" cua hoa lan nở. Là dáng "bụ bám" cùa hoa 
lóng rồng "thơm như mủi mít chín...". Là vé xinh xinh "mành de" cùa chùm hoa giỏ. 
[ương hoa của vườn hè như gọi ong bướm bay về. Vì sinh tồn, và tranh giành hơn 
lua, bầy ong "đánh lộn nhau ” để hút mật hoa. Lũ ong vàng, ong vò vẽ, ong mật có 
hác gì con người trong cuộc mưu sinh? Bầy ong còn táo tợn "đuổi" đàn bướm. Bướm 
hiền lành " phải bỏ chỗ lao xao, rú nhau "lặng lè bay di". Cảnh bướm hoa, ong bướm 
ong vườn hè không chi nói lên vé đẹp, sức sống dào dạt nơi vườn hè mà còn thể hiện 
lột cách hổn nhiên cuộc tranh giành mưu sinh và tồn tại của thiên nhiên tạo vật mà 
)uv Khán dã "nghe" được, dà "cam" được. Đọc "Lao xao" của Duy Khán, ta chợt 
hớ tới một vài nét dẹp cùa cảnh sác vườn quê tìmg dược nói dến trong bài cố thi 
Vào hè": 

"Ngò trước, vườn sau um những cò, 

\ àng, phai, thơm nhạt ngán cho huê. 

Đầu cành kiếm bạn, oanh xao xúc, 

Trong tỏi , dua bay, dóm lập lòe"... 

Vườn quê vào hè bao giờ cũng dẹp và dáng yêu kì lạ. 


58 - ĐỂ B ÀI: __ 

Nêu cảm nhận vể cuộc chiến giữa đàn chèo bẻo 
và chim cắt trong bài "lao xao ẩ 'của Duy Khán. 

Bài làm 

Cuộc chiến giữa đàn chèo béo và chim cắt là một đoạn vãn tá hoạt cảnh đặc sác 
rong bài "l.ao .xao" cùa Duy Khán. Thú vị và bất ngờ khi chúng ta được mục kích 
lột trận không chiến cùa loài chim. 

Cuộc chiến giữa dàn chèo béo và chim cát đién ra quá bất ngờ. 

Chim chèo béo "nliư những mũi lén đen" rất dũng mãnh, từng mang tiếng là 
kê cáp". Tiếng kêu "chè cheo chét". Nó' dám đánh loài diều hâu, chim cát, quạ 
hoang, quạ đen. Giữa khoảng không, bầy chèo béo "tới tấp hay đến", "lao vào (lánh 
\iều hâu túi hụi": diều hâu "(tược mè hú vía". Trước đày cứ ngỡ chèo béo đánh diếu 
lâu là "kè cắp hà già gặp nhau" nhưng từ hôm được mục kích cảnh diều hàu bắt gà 
on, bị chèo bèo vây đánh tơi bời, "tôi lại c/uý chèo hẻo". Tiếng gợi cùa chim chèo 
lẻo mới dáng yêu làm sao: "chè cheo chét". Nó "trị kè ác". Nó khác nào một hiệp sĩ 
ihò nguy cứu đờí thật đáng ca ngợi. Từ con chèo bèo, cậu bé làng quê có một cách 
uy nghĩ thật hổn nhiên: 'Thì ra. người có tội khi trở thành người tót thì tốt lắm". 

Cuộc dánh nhau giữa chèo bẻo với chim cắt là một hoạt cánh lí thú. Lúc đáu 
hi có 2 con chèo bèo thì cắt "vụt lao ra, .xỉa cánh". Khi một dàn chèo béo hàng chục 
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con xông lên cứu bạn. thì cuộc đánh nhau "rdt (lữ". Tre con reo âm lên cổ vũ chèo 
beo. Cát '7/0/ hoàng", "xia cánh (lêu ỉrưo'ỉ ". bi dàn chèo beo "ílu nhau xong cào mo". 
Cắt quay tròn "như cúi diêu tha dây" rơi xuống dông... Duy Khán vừa ta vừa kê tạo 
nén một hoạt cảnh về cuộc chiến giữa chèo beo và chim cát. rát sinh dộng và [láp dân. 
Chèo bèo thật đáng yêu: "Chèo hèo (ã, chèo heo!". 

Loài chim ác như diều hâu, rất tinh quái "có cái mùi khoằm" đánh hơi tinh lãm: gà 
con, xác chết. Quạ den, quạ khoang là cùng họ với diều hâu. Rất xáo quyệt "hắt gà con. 
ủn trộm trừng, vảo chuông lợn". Hành dọng ranh mãnh bát lương: "ha lia lau láu như quạ 
dòm chuồng lợn". Chim ác còn có cát "cánh nhọn như dao hầu chọc tiết lợn". Nó xía chét 
bao con bồ câu. Nó ãn hiếp chèo béo nhimg rói bị dánlì chết! 

Tóm lại. thế giới thiên nhiên tạo vật, từ hoa đến ong bướm, từ chim hién dến 
chim xấu, chim ác đều dược tác giá khám phá và miêu tá một cách cụ the, sinh dộng, 
nhiều màu sắc với tất cả tấm lòng yêu quý thiên nhiên và sự sổng, cánh sác qué 
hương như một tàm gương sáng phản chiếu tâm hồn tuổi thơ. sác hương của hoa, 
tiếng lao xao cứa ong bướm, tiếng chim hót v.v... nơi vườn qué mài mài in sâu vào kí 
ức một thời chân trâu, một thời cáp sách. 

Duy Khán dã dể lại trong lòng bạn dọc tuổi thơ gán xa một bức tranh quê vè 
thế giới các loài chim. Chất vãn hỏa dàn gian, tình cám yêu ghét cua tuổi thơ dổi với 
thế giới loài chim trang trái với bao rung dộng qua trang vần "l.ao .xao" này.'"/ MO 
xao" là một bức tranh quê hữu tinh, đầy ấn tượng. Một tình quê âm áp vơi dầy... 

159 - ĐỂ BÀI: 

Cảm nhận của em vẽ cảnh Sắc đất nước cuộc sống 
và con người qua một số truyện, ki dã học 

Bài làm 

Mỗi một truyện, kí dược giáng dạy và học tập trong sách Ngữ văn 6 là những 
càu chuyện cảm dộng, những trang văn đẹp và hay vè cảnh sác dát nước ta, cuộc sổng 
và con người Việt Nam chúng ta. 

Cuộc phiêu lưu cứa chú l)é Mèn dẩy hăm hớ, có lúc gập tai họa vì ngỏng 
cuống, non dại. Nhimg tình bạn. sự hào hiệp, lí tướng và ước mơ cao ca cùa chú mãi 
mãi là bài ca tuyệt dẹp của tuổi thơ chúng ta. "Hài học (tường (lởi (láu tiên " cua chú 
Dê Mèn làm cho chúng ta thèm thấm thìa câu tục ngữ ' Đi mót ngày dừng học một 
sùng khán 

Học "Đất l ừng phương Nam ” cùa Đoàn (iioi, bạn dọc nhó tuổi chúng ta như 
được cùng bó An di thám thú sòng nước Ca Mau, dược di chợ Năm Căn, gặp những 
người bát rắn, ăn ong, càu cá sấu, dên chơi các sróc Miên, dược gặp các chiên sĩ du 
kích trong rừng 11 Minh một thời gian khố mà oanh liệt. Thú vị nhất là được cùng 
thàng Cò. thàng An đến chơi các sân chim, ngâm nhìn các loài chim lạ. biết con chim 
gà dáy "dầu liói như những óng tháy lu mặc áo xám. trám tư rụt cò nhìn .XI tong 
chân". Sau khi dược nêm một món ăn dặc san, dến chơi những bên vận hà nhộn nhịp 
giữa màu xanh bạt ngàn cùa rừng dước Năm Căn, ta mới thêm yêu. thêm tự hào vê 
đất nước giàu dẹp. con người phương Nam dũng cám. nghĩa hiệp, tài ba. 
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"Bức tranh l ùa em gái toi" là bài ca bàng màu sác ngơi ca lòng nhân hậu và 
năng khiếu hội hoạ cua một em gái dáng yêu. 

"Quẽ nội" cua Vò Quảng có canh bé Cục và Cù Lao chèo thuvén vượt thác. 
Hình ảnh dượng Hương Thư, vị thuyền trường dùng mãnh "như một hiệp sì của 
Trường Son oai linh hung vĩ". Cánh ven sông Thu Bồn dẹp như một bài thơ, càng 
ngắm càng mè say. 

Nhiều bạn nhỏ khi dọc trang ván "Lao xao" cua Duy Khán, cám thấy vô 
cùng thú vị dược thưởng thức hương qué, dược mục kích trận dấu giữa bầy chèo bèo 
với con diều hâu tinh quái, dược theo dõi trận khổng chiến dữ dội giữa bầy chèo 
béo với con "quỷ (len " chim cắt "cánh nhọn như dao hầu chọc tiết lợn Chim cát 
bị đánh bại, bị kiệt sức, "quay tron xuong dong Xóc như cúi diêu dín dây", qua dó, 
ta mới hiếu thế nào là lòng dũng cam và sức mạnh hợp quẩn. 

Đất nước ta có nghìn núi trăm sông diểm lệ. Các bài kí là những bài thơ bằng 
vãn xuôi đích thực, cành rạng dông tráng lệ trên dảo Thanh Luân nơi quần đảo cỏ 
Tồ. Vẻ dẹp êm đềm, hiền hoà của cây tre luỹ tre thân thuộc làng la. Cây tre là biểu 
tượng cho đức tính cần cù, tinh thán đủng cám. anh hùng cùa dàn tộc ta trong kháng 
chiến dế dựng nên Thành dồng Tổ quốc, dế viết nên trang sư Điện Biên oai hùng! 

Những bài kí đã học mớ rộng tầm mát, bổi dấp và khơi dậy tình yêu qué hương 
đất nước trong mỗi chúng ta. Đúng văn dã làm ta "lớn lèn " cùng nhân dân và đất nước. 

Giá trị nghệ thuật của các truyện kí là chất thơ lung linh trên từng trang vãn; 
chất thơ từ cảnh sác thiên nhiên, chất thơ từ tàm hổn con người, chất thơ của cuộc sản 
xuất và chiến đấu của một dân tộc anh hùng. Ta hãy thử dọc và láng nghe: "Người 
xưa có câu: ‘Trúc dầu cháy doi ngay van thắng". Tre lủ -thắng thản , hất khuất 'Ta 
kháng chiến, tre lại lủ dóng chí chiến dấn của ta. Tre vón cùng ỉa làm án, lại vì ta mù 
cùng ta (tánh giậc ". 

Tóm lại, những truyện kí (dược học và nhắc đến) dà khơi nguồn cảm xúc cho 
mỗi chúng ta. Ta cảm thấy hảnh diện được lớn lên cùng nhân dân và dất nước. 

Vản chương dích thực là hương vị, là muối mặn, là phù sa cuộc dời. 

160-ĐỂ BÀI: 

CanTnghĩ cùa em vê cau Long Biên chưng nhân lịch sử hào hung 

. của dân tộc qua bài hí của Thuý Lan 

Bài làm 

Cầu Long Biẽn là mộl chứng nhân lịch sứ dem đến cho ta bao tự hào. 

Cầu Long Biên "dã chứng kiến Inio sự kiện lịch sư hào hùng" thời kháng chiến 
chống Pháp và chông M7. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946), các chiến sĩ quyết tử của Trung 
đoàn TTiủ dô sau hon hai tháng chiến dấu trong lòng Hà Nội đã bí mật rút lên chiến 
khu Việt Bắc qua chân cầu Long Biên, ra đi quyết hẹn "Ngày về": 

"Nliững đêm ra đi đất trời hốc lứa 
Cà Dô thành nghi ngút cháy san lưng 
Những chàng trai chứa trắng Itựanh hàng...". 
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Những nam tháng chông dế quốc MI xâm lược*, cầu Long Biên bị đánh phá ác 
liệt, "trơ tliànlì mục tiêu nêm hom dữ dội nhất cùa không lực Hoa Kì". Lần thứ nhất, 
cẩu bị đánh 10 đạt, hong 7 nhịp và 4 trụ lớn. Lần thứ hai, cầu bị bàn phá 4 dợi với 
lOOOm bị hóng và 2 trụ lớn bị cát đứt. Lần cuối cùng vào nam 1972, chiếc cầu bị 
không quân Mĩ ném bom la-de. Qua dó, ta càng thấy rỏ, cậu Long Biên là biếu lượng 
cho tinh thần hi sinh và ý chí chiến đấu dung cám kiên cường của quân và dân ta, cho 
chu nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trong bom dạn giặc M7 "chúng ta hùn, 
hom Mì lại cát ", "những nhịp càu tà tơi như ứa máu nhưng cà cây cưu van sừng sững 
giữa mênh mông trời nước". 

1 rong thời kì đổi mới và kiến thiết hòa bình, cầu Long Biên dã "rút về vị tri 
khiêm nhường". Ta dã có cầu Thăng Long, cấu Chương Dương sừng sững bác qua 
sông Hồng... Nhưng cầu Long Bicn vần mang ý nghĩa "chiếc cáu lịch sừ\ là diêm 
du lịch, là nhịp cáu hữu nghị dể "du khách ngày củng xích lại gần với dứt nước 
\ iệt Nam". 

Đọc bài "Cáu ỉ,ong Biên - chứng nhàn lịch sử\ ta biết thêm bao diều thú vị về 
chiếc cầu 100 tuổi của Thú dô Hà Nội. Với một lôi viết hào hứng say mê, Thúy Lan 
đã biểu lộ bao tình cảm yêu mến, tự hào dối với cầu Long Biên, đỏi với Thủ đô Hà 
Nội yêu quý. Đoạn văn viết về cẩu Long Biên trong bom dạn giặc Mĩ là hay nhất. 


161 -ĐỂ BÀI: 

Phân tích "Bức thư của thủ lĩnh tia đỏ "flế cho thấy 
Jịnh yê u thiên nhiên cùa Xi-át-tơn chan hòa vái tình yêu xú sà. 

Bài làm 

"Bức thư của thú lĩnh dơ dó" là một bài ca yêu nước vô cùng thám thiết. Phần 
sau của bức thư cho thấy tình yêu thiên nhiên của Xi-át-tơn, chan hòa với tình yêu xứ 
sờ. Ông đã khiêm nhường viết: 

"Tôi biết người dư trưng không hiểu cách sống của chúng tôi". Bằng so sánh 
hai nền vãn hóa, hai cách sông của người da dỏ và người da trắng - kẻ đi "chinh 
phục" là hoàn toàn khác nhau. Người da trắng "lấy di từ'trong lòng dất những vật 
muư dược, tước đoạt dược, rồi bún di như những con cửu và những hạt kim cương 

sưng ngời" . Ở thành phố người da tráng "chưng cỏ nơi nào yên tĩnh cư. chưng có 
nơi nào lù nghe dược tiếng lá cây lay dộng vào mùa xuân hay tiếng vồ cánh của cỏn 
trùng. Nếu cỏ nghe thấy thì dó chi lừ những tiêng ồn ào lững mụ trong tai". Người 
da tráng đã bắn hạ hàng ngàn con trâu rừng khi có đoàn tàu chạy qua. Cách nói, 
cách phê phán của Xi-át-tơn về hành động khai thác dến cạn kiệt, làn phá mỏi 
trường của người da trắng, dê lại những bãi hoang mạc, đầy thuyết phục, gần hai 
thế kỉ sau ta vẫn thấy mới mẻ, sâu sắc. 

Xi-át-tơn khiêm tôn tự cho mình là "kẻ hoang dã", ông nói lên với tất cả niềm 
tự hào về cách sống của người da đò. Họ coi dòng sông "lủ ngưirí anh người em ", 
họ cảm thấy "nhức nhoi con mắt" nơi thành phô của người da trắng, họ "ưa những 
âm thanh êm úi của những cơn gió thoang quư trên mặt hồ, dược nước mưa gội rửa 
và thấm dượm hương thơtn cùa phấn thông" v.v... 
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Xi-át-tơn nêu lèn những lời cảnh báo, những lời khuyên chân thành sàu sắc. 
Ong cảnh báo: "\ ù cái gì sẽ xdy rư dôi với cuội sồng , nếu con người kliõng nghe 
dược ám thanh te loi của clỉti chim dớp mỏi huy tiếng tranh cài cùa những chú ếch 
han dèm bên hồ?". Ỏng nêu lên diều kiện hay là sự khuyên báo. Phái biết chung 
* sống, chan hòa với thiên nhiên: "Không khí quả là quý giá dôi với người da dô, hơi lè 
hầu không khi này là của chung, muông thú, cày cỏi và con người cùng nhau hít thờ. 
Người da trắng cũng cùng chia sè, hít thơ háu không khí dó". Những điều kiện mà 
Xi-át-tơn dưa ra đều hướng về mục ticu bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ mòi trường. Một 
cách nói trùng điệp, mạnh mẽ, dầy sức thuyết phục: 

"Nếu chúng tôi hán cho Ngài mánh ddt này. Ngủi phai nhớ rằng không khí 
doi với chúng tôi lủ vó cùng quý giá và phải chia se tinh hỏn với tất cà cuộc sông 
mủ không khi han cho...". Hay: "Nếu có hán cho Ngài mành dát này, Ngài phái giữ 
gìn vq làm cho IỈÓ thành một nơi thiêng liêng cho ngay cả người dư trắng cùng cỏ 
thể thưởng thức được những làn gió thám đượm hương hoa dóng cô". Hay: "Nếu cỏ 
quyết dịtth chấp nhận yêu cầu của Ngài, chúng tôi phái dưa ra một diêu kiện - dó 
là, người da trảng phái dôi xử với các muông thú sóng trên mửnli dát này như 
những người anh em". 

Cuối bức thư, Xi-át-tơn nêu rõ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, 
phái học cách sống giữa thiên nhiên: "Con người là gì nếu cuộc sông thiêu những con 
thú?"... "Mọi vật trên dời đều có sự ràng buộc". Và sâu sắc thay khi vị thú lỉnh người 
da đỏ nói: "Đất lủ Mẹ"; "Con người chưa biết làm tô dê sông" . Biết "làm tò dè song" 
tức là làm cho chính mình được Sống yên bình giữa thiên nhiên trong lành. 

Ngày nay, chúng ta nói: Trái đất và bầu trời là ngôi nhà chung của nhân loại. 
Bài học yêu quý, giừ gìn, bảo vệ thiên nhiên mỏi trường là bài học vổ cùng sâu Sắc 
đối với mọi người, dối với chúng ta khi đọc "Bức thư cua thủ lĩnh da dỏ". 

162 - ĐỂ BÀI: 

Qua bài "Bọng Phong Nha "của Trần Hoàng, em hãy nói lên cảm nhận cùa mình 
VỂ cảnh quan thiên nhíẻn ki thú, nên tho của "Kì quan đệ nhất động "tày. 

Bài làm 

Động Phong Nha mang vè dẹp đặc sác, dộc dáo riêng, dược du khách gần xa ca 
ngợi là “Kì quan đệ nhất dộng" của dải dắt miền Trung cát tráng. Cánh quan thiên 
nhièn kì thú. nên thư với bao hang dỏng và sõng ngầm tuyệt dẹp. 

Cảnh quan thiên nhiên kì thú, nên thơ cùa Phong Nha như vầy gọi... 

Phong Nha có hai dộng: Động Kliô và Động Nước. Động Nước là điểm du lịch 
hấp dẩn nhất. Động Nước còn gọi là "Động chinh Phong Nha" có 14 buồng; mỗi 
buồng là một cái hang như dản du khách vào chốn thần tiên. Có hang tối om, có hang 
lờ mờ, du khách phải dùng đèn, đuốc. Một hành lang dài nối các "buồng" dài dộ 
1500m. Có thể đi chơi bằng thuyểh, có thê’ đi men các bãi cát và leo lên vách động. 
Sông ngầm Phong Nha được coi là "dài nliất". tạo nên vẻ dẹp sơn thủy kì thú mộng ảo. 
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Hang dộng Phong Nha dem dến cho du khách hao diều "kinli ngực và thích ĩhỉi 
trước vẻ đẹp lộng lay, kì do của nó". Đỏ là dáng hình các thạch nhũ tròng giông như 
con gà, con cóc, những cột như những dòt trúc dựng dứng trên mặt nước... Có thạch 
nhữ hình mâm xôi, cái khánh. Có thạch nhũ hình các tiên ỏng dang ngồi dánh cờ... 
Đòn đuốc làm cho thạch nhũ lỏng lánh sác màu "nhưkim cương". Bàn tay cứa tạo hóa 
thật kì diệu. Trẽn các vách dộng, thinh thoáng du khách lại nhìn thày một nhánh 
phong lan xanh biếc diêm tổ. Bãi cát trong dộng Phong Nha êm dẹp, mát mê như bến 
đợi, bên chờ, bến dừng, bến nghỉ cho du khách sau một chặng trèo hang, leo dộng. 

Giọt nước "hữu tìnli" từ những thạch nhũ rơi xuống "gò long tong ", Trần 
Hoàng cám thấy "âm vang riêng, khác nào tiêng (làn, tiếng chuông turi cành chùa, 
(hít Bụt". 

Tóm lại, vé đẹp thiên nhiên dộng Phong Nha tầ vửa có nét hoang sơ, bí hiểm, lại 
vừa rất thanh thoát và giàu chất thơ", xứng dáng là một danh lam thang cánh, "(lệ 
nhát kì quan" của đất nước ta. 
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Em hày ki* lại truyền thuyêt “Con Ệậng Ị cháu Tien 
Ke lại truyén thuyết “Bánh cliưiig. hãnh dà) 


Kê lại truyền thuyết ' Thánh Gióng " 

Kế lại một truyền thuyết về thời Hùng Vương mà em yeu thích 
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Kế lai tru vén cố tích mà em vêu thích: Càx khí 
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56 - Dỉi BAI 
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Ta mót canh dẹp cua quẽ hương em: Bien Dó Sttn 
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l a một danh lam thang canh mà em dà có dịp đôn tham quan: Co dỏ Hoa Lư 
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75 

84 - ĐỀ BÀI 

ITiân lích và nêu cám nghĩ vé truyện "Sọ Dừa " 

76 


Cám nghĩ vé nhân vật bà mẹ và nhân vật phú ỏng trong truyện cỏ tích "Sọ Dừa " 

78 

86 - ĐẾ BẢI 

Nêu mỏ! vài cám nhân vé Iruvên cỏ tích ‘Thách Sanh " 

• • * m • 

78 

87 - ĐỀ BÀ ỉ 

hiál biêu câm nghi về truyện cố tích ‘Thạch Sanh 

79 

88 - DỄ BÀI 

Dùng si Thạch Siinh qua cố tích thắn kì 

81 

89 - DỀ BÀI 

Nhận xét của CI 11 ve nhán vật Lí Thong trong truyện cổ tích Thạch Sanh" 

82 

90 - DỄ BÀI 

hì ân tích truyện ngụ ngòn "Kiên giết voi" 

83 

91 - DỀ BÀI 

Nêu cam nhận về truyện cổ tích “Em bé thòng minlì " 

84 

92 - DỂ BÀI 

Cam nghĩ vé tniyện cổ tích ' Em bé thông minh ,Ễ 

85 

93 - ĐỄ BÀI 

Nêu cám nhân về truvẽn cổ tích "Câx bút thần " 

• •» • • 

86 

94 - ĐẾ BÀI 

Cám nhản cúa em về tru vén cổ tích “Câ\ bút tlìần " 

• * • « 

87 


Nêu cám nhận vé truyện cổ dân gian 'õng láo đánh cá và con cá vùng " 

88 


165 




















































96 - ĐẾ BÀI 


Nêu cám nhận cúa em về nhàn vật mụ vợ trong truyện cổ tích ‘Ong lão (lánh 
cá và con cá vàn 


X9Ì 


I - - - o 


£ ' Cam nhàn của em về nhàn vật hiển trong truyện cò lích Ong lào (lánh cá 

97 - ĐE BAI ... _ 

và con cá vàng 



99 - ĐỂ BÀI 


100-ĐẾ BÀI 


ỈOỈ - ĐẾ BÀI 


102-ĐỄ BÀI 



104- 


105- 


106- 


107- 


108- 


109- 


110 - 


111 - 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐỂ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐỀ BÀI 


112-ĐẾ BÀI 


113-ĐỀ BÀI 


114- 


115- 


116- 


ĐỀ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐỂ BÀI 


117-ĐỀ BÀI 


118-ĐỀ BÀI 


120 - 


121 - 


122 - 


ĐỀ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐÊ BÀI 


123-ĐỂ BÀI 


124-ĐỀ BÀI 


125 - ĐỀ BÀI 


126-ĐỂ BÀI 


127 - ĐỀ BÀI 


128- 


129- 


130- 


131 - 


132- 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐẾ BÀI 


ĐỀ BÀI 


133-ĐỂ BÀI 


Chứng minh ràng: 'Truyện co tích (lún gian dem (lẽn cho lu những giấc mo de Ị) 


Cùm nglìỉ của em về nhân vặt ông Tiên, ong Bụt trong một sò iruvện co tích 
mà em đà học. đâ đọc 


Phân tích truyện ngụ ngôn "Ech ngói đáy giêng' 



Phân tích truyện 'Tltấy bói xem voi ẫ ' và nói lon cám nghĩ của em 


Phàn tích truyện 'Tltđy bói xem voi" và nói l£n cám nghĩ cùa em 


Phân tích truyện "Đeo nliạc cho mào" và nêu cám nghĩ của em 


Bình giáng truyện ngụ ngôn "Chân. Tay. Tai. Mắt. Miệng" 


Phàn tích truyện cười 'Treo biển" 

* • _ 


Phàn tích truvện cười "Lợn cưới, áo mời" 


Cám nhân vể nhân vật mổ côi trong truyện cồ tích _ 


Phân tích ý nghĩa hài thơ ngụ ngỏn 'Thò và Rùa" của La I^ỏng-ten 


Phàn tích chuyện bà đỡ Trần đờ đe cho hô trong truyện 'Con hổ có nghĩa ” 


Cám nhặn của cm vé câu chuyện bác tiéu phu ớ Lạng Giang cứu hổ trong 
truyện "Con hổ có nghĩa " 


Cám nghĩ của em vẻ bà mẹ Mạnh Tử trong truyện 'Mẹ hiền day con " 


l^ân tích nhân vật quan Thái y lệnh ITiạm Bân trong truyện 'Thầy thoái giòi 
cót nhất ở tăm lỏng " 


Hày phân tích tính chãi truyện "Con ho có nghĩa' VÌI '7/iíiv tlmoc giòi CÕI nhất 
à tấm lòng". __ 


Giới thiệu một vài nét về nhà vãn Tô Hoài và truyện De Mèn phiên ltfu ki 


Phân tích ý chí tự lặp, tinh thần tự chú của chú Dè Mèn sau ngàv được mẹ cho 
ra ớ riêng trong truyện "DếMèn phiêu hfíi kí" _ 


Phân tích ngoại hình và tính tình của Dê Mèn qua đoạn tự thuật của chú vé 

>• r\ V • ■ J k A s • M V ' • II « li »' M > • * * i I ' M 


"Bài học đường dời dầu tiên " trong truyện "De Mèn phiêu lưu ki" 



»01 


101 


101 


103 



107 


108 


109 




112 


112 


113 


I 14 



Phân tích cuộc tranh hùng giữa Dê Mèn va vò sĩ Bo Ngựa _ 


Phân tích nghệ thuật tá cánh cúa Tô Hoài qua cánh trầy hội hoa may cua họ 
chuổn chuồn trong "Dẻ Mèn phiêu lưu kí " _ _ 


Giới thiộu vài nét vể nhà vàn Đoàn Giói và truyện "Đất rừng Phương Nam " 


Phàn tích và nêu cám nghĩ của em về cánh sác độc dáo, sự ồn ào. dỏng vui. táp 
nập cúa chợ Năm Càn qua trang vản "Sông nước Cà Mau" của Đoàn Giói 


Phân tích vé đẹp hùng vĩ. hoang dă và dào dạt sức sống của niicn "Sông nước 
Cà Mau" qua trang vân của Đoàn Giòi _ 


Cám nghĩ vé nhàn vặt Kiểu Phương trong truyện "Bức tranh cùa em gái tói " 
của Tạ Duy Anh _ ; __ 


Cám nghĩ vẻ nhàn vậi người anh trai của KiỂu Phương qua Bức tranli cùa em 
gái tỏi" của Ta Duy Anh 




114 


6 


117 


117 


118 


119 


121 



Cám nghĩ vé nhản vật Hương lim và cảnh vượt thác Cô Cò qua bài "\ ượ 7 thức" 


Giới thiệu vé nhà vãn vỏ Quáng và trích (loạn "Vưitĩ thác " trong truyện Que nội 


Giới thiệu vé nhà vân An-phổng-xơ Đô-đé và truyện "Buoi học cudi cùng 


Nêu cám nghĩ vé truyện ngán "Buổi học cuối cùng" nia An-phóng-xơ Dô-dè 



129 


2 


1 



Đọc và nôu cám nghi doạn vãn sau: "Thế Ị à chiều qua... như chiếc áo thụng" 


Nôu cam nhặn về đoạn văn sau: "Tất cà đều ttnig bừng ... muôn nháy múa ” 


131 



166 














































135 - ĐỂ BÀI 

lliàn tích cảm xúc và ý nghĩ cúa anh dội viên vé "Người Cha mái tóc hạc'' 
trong bài thơ 'Dem nưx Bác không ngủ" của Minh Huệ 

133 

ỉ 36 - ĐỀ BÀI 

Hình ánh Bác Hổ được cam nhân qua tâm hổn người chiến sĩ trê trong hai thơ 
"Dem nưx Bác không ngu" cúa Minh Huệ 

134 

ỉ 37 - ĐẼ BAI 

i 

Hà> phân tích và giai thích cái "lè thưởng tinh' mà Minh Huệ nói (lẽn trong 
khổ thơ cuối hài thơ 'Dem nax Bác không ngũ" 

136 

138 - ĐL BÀI 

Phán tích (loạn thơ: "ỈẨỈn thư hư thức dậy... Bức lừ Ho Chi Minh" trong hai thơ 
"Dem nax Bác không ngu" của Minh Huệ 1 

136 Ị 

1 

ị 

ỉ 39 - ĐỂ BÀI 

Giới thiệu một vài nót về nhà thơ Tô Hữu và hài thơ "Lượm 

1 39 1 

140 - ĐỂ BẢI 

ỉliân tích hình ánh chú dội viên liên lạc qua (loạn thơ: "Sguy Huê dò mứu... Ị 
Cháu di xa dấn " trong hài thít "Lượm" cùa Tó Hữu 1 

139 

141 - ĐỂ BAI 

Phai hiếu cám nghĩ ve chú (lội viên liên lạc trong hài thơ "Lượm" cua Tò Hữu. 1 
Tai sao cuối hài thơ. tức giã tại nhác tụi hình linh cùa Lư<fm? 

141 

142 * ĐỀ B AI 

Plìán tích và nêu cam nghĩ vé hai thơ "Lượm" cúa Tỏ Hừu 

142 

143 - ĐẾ BÀI 

Miàn lích canh sãp mưa được nói (lên trong hài thơ "Mưa" cúa Trân Đãng Khoa 

143 

144-ĐỄ BÀI 

Cám nhận vé canh trời mưa trong hài thơ "Mưa" của Trần Đãng Khoa 

145 

145 - ĐỂ BÀI 

Câm nghĩ ve người bỏ di cày vé trong hài thơ "Mưa" của Trán Đăng Khoa 

145 

146 - ĐỄ BAI 

Bình bài thơ "Hời dường" của Trần Đãng Khoa 

146 

147-ĐỂ BÀI 

Giới thiệu một v ài nct ve nhà văn Nguyền Tuàn và hài kí "Cô Tó " 

147 Ị 

148-ĐỀ BÀI 

Cam nhận cùa em vé cánh bình minh tráng lệ trốn dáo Thanh Luân sau cơn 
hão qua bài kí "Cỏ Tô" cua Nguyên l uân 

148 

ỉ 49 - ĐỄ BÀI 

Cám nhận của em vẻ vẽ dẹp kì diệu cua bièn qua cách viết tài hoa của Nguyền Tu An 

148 

150 - ĐỄ BÀI 

Cám nhặn của em vé cây tre thân thuộc đáng yêu dược Thép Mới nối dến 
trong bài tuy bút "Cay tre Việt Nam" 

149 

, 

151 - ĐẾ BÀI 

Thép Mới ca ngợi cây tre là người hạn thân của nòng dân Việt Nam. Hày nói 
lên cám nhận cua em khi dọc hài luỳ bút "( áy tre \ lệt Nam" 

150 j 

152- ĐỀ BÀI 

Cam nhận về cay tre là (lổng chí chiên dâu cúa ta và vai trò cứa cây tre trong 
tưimg lai. Nêu cam nghĩ cúa em sau khi dọc bài tuỳ bút "Cây tre \ lệt Nam" 

15 pj 

153 - ĐỂ BÀI 

Phán tích (loạn văn Thép Mó. nói vế nhạc cua tre. máng tre và vai trò của cày 
tre trong tương lai. Nêu câm nghĩ sau khi dọc bài tuy hút "( áy tre \ lệt Nam " 

152 

1 54 - ĐỀ BÀI 

C am nhận về những biếu hiện và những nét dẹp truyền thông riêng về tình yêu 
quẽ hương, dát nước dược I.E-ren-bua nói đến trong bài "Ư)ttg yêu nước" 

154 

ỉ55-ĐỀ BÀI 

Cam nghĩ của em về nguồn gốc sâu xa và sức mạnh cao cá thicMìg liêng cúa 
lòng yêu nước dược I.Ê-ren-bua nói dến trong bài "LỏnỊ yêu nước" 

155 

156 - ĐỀ BÀI 

Đọc hài "Lòng yêu nước" của nhà văn Liên xỏ I-ỉi-a E-ren bua, em suy nghĩ 
vé tĩnh yốu quê hương (lất nước 

156 

157-ĐỀ BÀI 

Cam nhận cùa em về cánh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khán nói (lến 
trong bài "Lao.xao" 

157 

ị 58 - ĐỂ BÀI 

Nêu cam nhặn vé cuộc chiến giừa dàn chèo beo vù chim cát trong bùi "Lao 
xao" cứa Duy Khán 

158 

ỉ 

1 

159 ĐỀ BẢI 

Cam nhận của em về cánh sác dát nước, cuộc sòng và con người qua một số 
truyện, kí (là học 

159 

160-ĐỀ BÀI 

Cam nghĩ cúa em vé cầu Long Biên - chứng nhân lịch sứ hào hùng 
của dân tộc qua bài kí của Tliuý Lan 

160 

161 - ĐỀ BAI 

ị Phàn tích "Bức thư cùa thu 1 tình dư dò" (lế cho tháy tình yêu thiên nhiên của 

1 Xi át tơn chan hòa với tình yêu xứ sớ 

161 

Ị 

1 

162 - ĐÊ BAI 

Qua hài "Dộng Chong Nha" cúa Trán Hoàng, hày nói lén cam nhận cua mình 
ve cánh quan thiên nhiên kì thú. nên thơ cua "Ki quan dẹ nhai dộng" này. 

162 

—— --1 


167 ' 
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